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(Vithisangahavibhäga) 
Diễn Hoạt Tập Yếu 


(Pavattisangaha) 
Kệ Ngôn Khởi Đầu 


Cittuppädänamiccevam Katvã sangahamuttaram 
Bhũmipuggalabhedena Pubbaparaniyämitam 
Pavattisangaham nãma Patisandhippavattiyam 
Pavakkhãmi samäsena Yathãsambhavato katham 


Khi gom lại đỉnh cao của tất cả tâm theo trường hợp 
đã đề cập trên, tôi sẽ để cập đến việc gom lại sự sinh diễn 
của tâm gọi là diễn hoạt tập yếu trong thời tục sinh và thời 
bình nhật, bằng cách quy định gom lại ý nghĩa tâm trước 
và tâm sau theo sự khác biệt nhau của cõi và người theo 
tương ứng với sự sanh lên. 


) 
ị 
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Giải thích: 

Khi gom lại nghĩa là gom lại phân loại theo nhóm 
pháp bằng cách phân tích thành tập yếu (sangaha) như 
thọ tập yếu... đỉnh cao tức để cao, của tất cả tâm tức 
4 danh uẩn, theo trường hợp đã để cập trên tức theo 
cách thức đã đề cập trên, sẽ để cập đến việc gom lại sự 
diễn tiến của tâm tức gom lại sự sinh diễn của tất cả tâm, 
trong thời tục sinh tức trong sát na sanh của tâm tục sinh 
và trong thời bình nhật tức thời sau sát na sanh của tâm 
tục sinh trở đi, bằng cách quy định gom lại ý nghĩa tâm 
trước và tâm sau tức tâm này kế tiếp tâm kia, tâm này có 
chừng này, tâm kia có chừng này, có theo tuần tự kế tiếp 
từ tâm này, theo sự khác biệt nhau của cõi tức theo sự 
khác biệt nhau của 4 lãnh vực như lãnh vực dục giới... và 
người như người nhị nhân..., theo tương ứng với sự sanh 
lên tức sinh diễn tiếp tục theo duyên nữa. 


6 Nhóm Pháp 

Sáu nhóm pháp trong tâm lộ tập yếu là: 

I- Vật (vatthu) là pháp làm nơi nương của tâm và 
tâm sở, có 6 loại là nhãn vật... 

2- Môn (dvãra) là pháp làm đường lối cho sự diễn 
hoạt của lộ tâm, có 6 loại là nhãn môn... 

3- Cảnh (ãrammana) là pháp mà tâm và tâm sở bám 
níu, có 6 loại là cảnh sắc... 
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4- Thức (viñiäna) là pháp biết cảnh đặc biệt, có 6 
loại là nhãn thức... 


5- Lộ tâm (vithI) là đường lối diễn hoạt của tâm theo 
tuần tự sinh diễn của 6 môn, có 6 loại là lộ nhãn môn... 


6- Quy trình cảnh (visayappavatti) là sự diễn hoạt 
của cảnh theo các môn, có 6 loại là cảnh rất lớn... 


Giải thích về 6 nhóm pháp 

Vật, môn và cảnh mặc dù ngài giáo thọ sư đã để cập 
trong 6 phần tập yếu như thọ tập yếu... thuộc chương 3 
nhưng ngài vẫn nêu lại để trình bày về sự diễn hoạt tập 
yếu cho đây đủ mà không cần phải giải thích thêm. 


Tất cả thức cho dù phân tích theo cõi, giống... tổng 
cộng là 89 hoặc 121 loại hoặc nhiều hơn nữa nhưng khi 
nói theo nơi nương thì cũng có 6 loại mà thôi. Do đó, ngài 
giáo thọ sư mới đề cập rằng “6 thức ”. 


Đường lối diễn hoạt của tâm, tức sự nối tiếp nhau của 
tâm theo đường môn gọi là lộ tâm và có 6 bởi vì diễn hoạt 
theo đường 6 môn. Cho nên ngài giáo thọ sư mới để cập 
rằng “6 lộ tâm”. 

Sự diễn hoạt hoặc trạng thái diễn hoạt của cảnh trong 
các môn và sự diễn hoạt của tâm trong các cảnh gọi là 
“quy trình cảnh ”. 


Gọi là tâm ngoại lộ tức tâm diễn hoạt ngoại môn, 
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không nương môn bởi vì diễn hoạt theo phận sự tục sinh, 
hữu phần và tử, có quy trình cảnh tức có sự diễn hoạt của 
3 loại cảnh như nghiệp... mà tâm bắt lấy vào giai đoạn cận 
tử thuộc kiếp sống trước để trợ giúp cho tâm tục sinh trong 
kiếp sống này. Nội dung chi tiết liên quan đến 3 loại cảnh 
này sẽ được sáng tỏ trong phần sau (chương 5). 


6 Thức 
(Vinñaäna) 
Trong 6 nhóm pháp thì vật, môn và cảnh đã được trình 


bày ở phần trước (chương 3) cho nên sẽ không giải thích 
lại nữa. 


Gọi là 6 thức: 

1. Nhãn thức (cakkhuviññaäna). 

2. Nhĩ thức (sotavihñana). 

3. Tỷ thức (ghãnaviññana). 

4. Thiệt thức (ivhãviññãna). 

5. Thân thức (kãyaviññãna). 

6. Ý thức (manoviññãäna). 

Giải thích về 6 thức 

Ý nghĩa cúa từ “nhãn thức”... đã để cập trước đó 
(trong chương ] và chương 3). Việc quy định thức thành 


6 loại như nhãn thức... này là quy định theo sự khác biệt 
nhau về nơi nương (vật) và cảnh, tức nương vào nhãn để 
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biết riêng biệt cảnh sắc thì gọi là nhãn thức... Còn ý thức 
cho dù không được gọi tên theo nơi nương trực tiếp giống 
như 5 thức đầu, bởi vì ý tức tâm (tâm hữu phần) không 
phải là vật nhưng tên gọi này cũng vẫn được dựa vào 
vật và cảnh làm điều kiện để quy định. Tức nhóm tâm 
nào điễn hoạt nương vào vật nhất định hay bất định hoặc 
không nương vật và biết 6 cảnh hoặc chỉ biết riêng biệt 
cảnh thứ 6 - “cảnh pháp” theo tương ứng với năng lực thì 
nhóm tâm này gọi là “ý thức”. Điều này tương ứng như 
Ngài thuyết rằng: “Cakkhuñca paticca rũpe ca uppajjati 
viññanam, cakkhuviññanantveva sankhayam gacchaii... 
manañca paticca dhamme ca uppajjati viññãnam, 
manoviññanantveva sankhayam gacchati ”. 


Thức nương vào nhãn và sắc sanh lên gọi là nhãn 
thức.... thức nương vào ý và pháp sanh lên gọi là ý thức. 
Như vậy chỉ riêng biệt gọi là ý thức theo tên gọi mà không 
dựa vào Vật bởi vì ý không phải là vật. Đức Phật nhìn thấy 
được nhóm tâm này diễn hoạt chỉ nương vào ý (mano) làm 
nhân (trong nơi đây ám chỉ tâm hữu phần đang diễn hoạt 
trước) và cánh nên mới thuyết gọi là ý thức. Do đó, ngài 
giáo thọ sư mới đề cập rằng “6 thức là nhãn thức *... 


6 Lộ Tâm 
(Vithn) 
Còn về 6 lộ tâm là sự diễn hoạt của tâm theo đường 
môn kết hợp liên quan với môn như sau: 
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1. Lộ nhãn môn (cakkhudvaravithn). 

2. Lộ nhĩ môn (sotadvaravithi). 

3. Lộ tỷ môn (ghanadväravithn). 

4. Lộ thiệt môn (JIvhädvaravithi). 

5. Lộ thân môn (kãyadvaravithI). 

6. Lộ ý môn (manodväravithi) cũng được. 


Nếu kết hợp liên quan với thức thì như sau: 


— 


. Lộ nhãn thức (cakkhuviññaãnavrthi). 


\ 


. Lộ nhĩ thức (sotaviññãnavithn). 


C3) 


. Lộ tỷ thức (ghanaviññãnavithn). 


+> 


. Lộ thiệt thức (Jivhãviññanavithn). 


. Lộ thân thức (kãyaviññãnavithi). 


©®_ CÀ 


. Lộ ý thức (manoviñRanavithi) cũng được. 

Giái thích về 6 lộ tâm 

Đường lối diễn hoạt nối tiếp nhau của tâm sinh diễn 
theo các môn gọi là lộ tâm, ngài giáo thọ sư muốn trình 
bà y rằng lộ tâm có 6 bởi vì môn là đường lối diễn hoạt của 
lộ tâm có 6. Do đó, tên của lộ tâm mới kết hợp liên quan 
với môn đó hoặc kết hợp với thức khởi hiện riêng biệt 
thường xuyên trong môn đó cũng được, nên mới đề cập 
rằng “kết hợp liên quan với môn ”... Nghĩa là khi kết hợp 
với môn thì gọi tên theo môn là “lộ nhấn môn ”... Khi kết 
hợp với thức khởi hiện riêng biệt thường xuyên theo môn 
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đó thì gọi tên theo thức là “lộ nhãn thức ”... bởi tâm diễn 

hoạt nối tiếp nhau trong cùng một lộ tâm đều có cảnh như 
Ẻ 8 mỌt IC 

nhau ngoại trừ lộ tâm siêu thể, 


6 Quy Trình Cảnh 
(Visayappavatti) 
Quy trình cảnh theo đường ngũ môn có 4: 
1. Cảnh rất lớn (atimahantärammana). 
2. Cảnh lớn (mahantärammana). 
3. Cảnh nhỏ (parittãrammana). 
4. Cảnh rất nhỏ (atiparittärammana). 
Còn về lộ ý môn có 2: 
1. Cảnh rõ (vibhũtãrammana). 
2. Cảnh không rõ (avibhũtärammana). 
Tổng cộng là 6 loại. 
Giải thích về 6 quy trình cảnh 


Cảnh vượt qua một sát na tâm vào đến phạm vi của 
môn có tuổi thọ còn lại 16 sát na tâm gọi là cảnh rất lớn 
- cảnh có tuổi thọ rất nhiều. 


Nhóm từ “vào đến phạm vi của môn” có nghĩa là 
vào đến giai đoạn sức mạnh của sắc thần kinh theo môn 
đó, trải qua sự xúc chạm làm duyên cho tâm hữu phần 
rúng động, 


14 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 2 


Cảnh vượt qua 2-3 sát na tâm mới vào đến phạm vi 
của môn, có tuổi thọ còn lại 15, 14 sát na tâm gọi là cảnh 
lớn - cảnh có tuổi thọ nhiều. 


Cảnh vượt qua kể từ 4 sát na tâm cho đến 9 sát na tâm 
mới vào đến phạm vi của môn, có tuổi thọ còn lại 13 sát 
na tâm (giảm xuống) cho đến 8 sát na tâm gọi là cảnh nhồ 
- cảnh có ít tuổi thọ. 


Cảnh vượt qua kể từ 10 sát na tâm cho đến 15 sát na 
tâm mới vào đến phạm vi của môn, có tuổi thọ còn lại kể 
từ 7 sát na tâm (giảm xuống) cho đến 2 sát na tâm gọi là 
cảnh rất nhỏ - cảnh có rất ít tuổi thọ. 


Đây là quy trình cảnh theo đường 5 môn. 


Còn theo đường ý môn là do cảnh vào đến phạm vi ý 
môn thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại cũng có mà không 
phải thuần nhất là hiện tại giống như vào đến phạm vi của 
5 môn. Và cho dù cảnh đó là hiện tại cũng không phải vào 
đến phạm vi theo tương tự như sức mạnh của sắc thần kinh 
thuộc môn đó sẽ trải qua sự xúc chạm của 5 môn; nhưng 
gọi là vào đến phạm vi ý môn bởi liên quan đến việc hiện 
bà y là nhân làm cho tâm hữu phần rúng động sanh lên làm 
duyên cho tâm khai ý môn khởi hiện bắt lấy trực tiếp cảnh 
đó. Vì vậy, ngài giáo thọ sư mới không nêu lên tên bằng 
cách tính tuổi thọ của cảnh là cảnh rất lớn... giống như 5 
môn, cảnh thuộc ý môn diễn hoạt phụ thuộc vào tâm khai 
ý môn bắt lấy được rõ ràng hoặc không rõ ràng. Nếu như 
bắt lấy được rõ ràng thì gọi là hiện bày rõ ràng. Nếu như 
bắt lấy không rõ ràng thì gọi là hiện bày không rõ ràng. 
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Do đó, ngài giáo thọ sư mới nêu lên tên của cảnh vào đến 
phạm vi ý môn liên quan đến việc hiện bày rõ ràng và 
không rõ ràng rằng: “Cảnh rõ (vibhũtärammana) - cảnh 
hiện bày rõ ràng, cảnh không rõ (avibhùũtãrammana) - 
g4 °A^ ` - ^ `. GA L}) 
cảnh hiện bày không rõ ràng ”. 
Đây là quy trình cảnh theo đường ý môn. 


Lộ tâm liên quan đến nhóm cảnh này có 6 loại là: 
lộ cảnh rất lớn (atimahantärammanavithi)... lộ cảnh 
không rõ (avIibhũtãärammanavithn). 
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Phương Cách Diễn Hoạt Của Lộ Tâm Liên Quan 
Đến Quy Trình Cảnh Theo Đường Ngũ Môn 


Tuổi thọ của sắc pháp 
Tuổi thọ của sắc pháp như thế nào? 


Ba sát na là sát na sanh, sát na trụ, sát na diệt gọi là một 
sát na tâm, 17 sát na tâm là tuổi thọ của tất cả sắc pháp. 


Giải thích về tuổi thọ của sắc pháp 


Ngài giáo thọ sư khi trình bày sự diễn hoạt của tâm 
lộ theo đường ngũ môn về lộ cảnh rất lớn... nương từ 4 
quy trình cảnh như cảnh rất lớn... lần đầu, thì ngài muốn 
trình bày quy luật của cảnh về cảnh rất lớn... trước để làm 
cho hiểu được cảnh rất lớn... có được bằng cách nào rồi 
mới trình bày lộ tâm tiếp theo nên đề cập rằng “như thế 
nào?”.... và để tuyên bố quy luật của cảnh đó, ngài mới 
bắt đầu rằng: “ba sát na là sát na sanh, sát na trụ và sát 
na diệt”... 


Sự sanh lên gọi là sanh (uppäda) tức thực tánh đầu 
tiền khi chưa có, chưa sanh lên, sát na thuộc lãnh vực vị trí 
của sanh gọi là sát na sanh. Sự diệt mất gọi là hoại, tức 
sự húy diệt chấm dứt cúa thực tánh đang có, sát na thuộc 
lãnh vực vị trí cúa diệt gọi là sát na diệt. Sát na sau cùng 
của thực tánh đang sinh diễn giữa sanh và diệt, chỉ có đưa 
đến tìm kiếm sự diệt gọi là trụ, sát na thuộc lãnh vực vị trí 
của trụ gọi là sát na trụ. 


CHƯƠNG 4: TÂM LỘ TẬP YẾU | †7 


Một sát na tâm là khoảng giai đoạn thời gian của tâm 
có sự sanh điệt một lần hội đủ 3 sát na như sát na sanh... 
Do đó, ngài giáo thọ sư mới để cập rằng “Ba sát na gọi 
là một sát na tâm ?. 


Đối với một số nhóm giáo thọ sư (như giáo thọ sư 
Ananda... là soạn giả bộ Thắng Pháp hậu sớ giải) thì phản 
bác không có sát na trụ như sau: 


Trong tâm song (cittayamaka) phân tích ví dụ như 
sau: uppannam đã sanh, uppaJjamanam đang sanh... sẽ 
thấy được rằng Đức Phật chỉ thuyết sát na sanh và sát na 
diệt mà không thuyết sát na trụ như: “Trong sát na diệt 
thì gọI là tâm đã sanh lên nhưng không gọi là đang sanh; 
trong sát na sanh thì gọi là tâm đang sanh cũng không gọi 
là đã sanh lên”... Khi không thuyết đến sát na trụ thì cũng 
trình bày rằng không có sát na trụ bởi vì nếu như có thì lẽ 
ra Ngài sẽ thuyết về từ “thitikkhane - trong sát na trụ” 
nhưng không có. 

Xin giải đáp về lời nói của nhóm giáo thọ sư đó như 
sau: Trong tâm song Đức Phật không thuyết đến sát na 
trụ, nhưng nên hiểu rằng sự việc Ngài không thuyết không 
phẩi là không có, mà bởi vì Ngài không muốn thuyết đến 
bởi liên quan đến việc thuyết giảng. Ngài muốn làm cho 
người nghe hiếu được sự diễn hoạt của một số loại tâm 
nương từ điểm đầu tức sự sanh lên, và điểm cuối tức sự 
điệt ấi nương theo cơ tánh của chúng sanh hữu duyên. Nên 
Ngài chỉ thuyết riêng biệt về sát na sanh và sát na diệt, mà 
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không nêu lên sát na trụ vào cùng để thuyết trong trường 
hợp này cho đù sát na trụ đang có thật đi nữa nhưng bởi vì 
không đem đến lợi ích trong việc thuyết giảng. 


Điều này cũng giống như khi Ngài muốn thuyết cho 
thấy được sự chết là nơi cuối cùng của người đã sanh ra thì 
Ngài chỉ thuyết riêng biệt về sự sanh và sự chết như: “Natthi 
jãtassa amaranam - người đã có sự sanh thì không thể 
không có sự chết ”... Ngài không nêu lên sự già để thuyết 
cùng với nhau như: “Người đã có sự sanh thì không thể 
không có sự già, sự chết”... cho dù sự già cũng là pháp đang 
có thật đi nữa nhưng Ngài không nêu lên vì không đem đến 
lợi ích. Do đó, sự việc mà Ngài không thuyết đến sát na trụ 
trong bộ Song Đối không phải do không có mà do nguyên 
nhân theo trường hợp như đã để cập. 


_ Khi đã có sự sanh hiện bày thì đã có thực tánh dẫn đến 
sự diệt của pháp đã sanh lên, và còn có một vai trò riêng 
rẽ nữa gọi là “sát na trụ”. Như vậy tất cả pháp hữu vi (tất 
cả pháp có duyên đầy đủ hiện khởi) có 3 sát na là sát na 
sanh... Điều nà y tương ứng như Ngài thuyết trong Tăng Chi 
Kính pháp 3 chi rằng: “TTnimäni bhikkhave sankhatassa 
sankhatalakkhanani katamani tĩni? Uppädo paññäyati 


“~xwưw “~vx ~ 


Vvayo paññayati thitassa añfñathattam paññäyati ”. 


“Này các Tỳ kheo, tướng trạng của pháp hữu vi có ba, 
thế nào là ba tướng trạng của pháp hữu vi? Hiện bày sự 
sanh lên, hiện bày sự chấm dứt, khi hiện diện thì dẫn đến 
trở thành loại khác”. 
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Nhóm từ “hiện bày sự sanh lên ” là Ngài thuyết đến 
sát na sanh; nhóm từ “hiện bày sự chấm dứt” là Ngài 
thuyết đến sát na diệt; còn nhóm từ “khi hiện diện thì 
dẫn đến trở thành loại khác ” là Ngài thuyết đến sát na 
trụ có trạng thái dẫn đến trở thành loại khác tức sự chấm 
đứt. Do đó, Ngài giáo thọ sư sớ giải mới đề cập trong bộ 
Phân Tích (vibhanga) rằng: “Mỗi tâm có 3 sát na là sát na 
sanh, sát na trụ và sát na diệt”. 


Nhóm từ “17 sát na tâm là tuổi thọ của tất cả sắc 
pháp ” ngài giáo thọ sư nêu lên đề cập bởi muốn trình bày 
cho hiểu rằng danh có sự biến đổi nhanh hơn sắc, sắc có sự 
biến đổi chậm hơn danh. Nghĩa là danh tức tâm đồng sanh 
với 3 sát na như sát na sanh... khi sanh diệt một lần thì gọi 
là một sát na tâm, sát na như đã đề cập trên diễn hoạt nối 
tiếp nhau 17 sát na, tức sự sanh diệt của danh sanh lên rồi 
diệt đi tiếp nối nhau 17 lần được xếp vào là tuổi thọ của 
sắc pháp. Nghĩa là sắc đồng sanh lên với tâm nào từ tâm 
thứ nhất và diệt đi cùng với tâm thứ 17. Sự việc mà ngài 
giáo thọ sư đề cập đến tuổi thọ của tâm và sắc trước như 
vậy cũng để giúp ích cho hiểu được sắc vào đến phạm vi 
của môn là một lần thời điểm của tuổi thọ sanh diệt làm 
duyên cho cảnh với bao nhiêu sát na tâm tiếp theo. 


Lại nữa, nên hiểu thêm vào như sau: Sắc pháp có tuổi 
thọ bằng với sự diễn hoạt nối tiếp nhau của 17 sát na tâm, 
chẳng phải tất cả 28 sắc pháp mà phải trừ ra 2 sắc biểu 
tri (viññatti) (thân biểu tri và ngữ biểu tri) và 4 sắc tướng 
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(sinh, tiến, đị và diệt). Bởi vì 2 sắc biểu tri có tuổi thọ 
bằng với mỗi sát na tâm, mặc dù Đức Thế Tôn thuyết về 
2 sắc biểu tri trong tất cả pháp diễn hoạt xuôi theo tâm. 


Còn đối với 4 sắc tướng (lakkhanarũpa) thì sắc sanh 
là sự khởi đầu tức sự sanh lên lần đầu tiên của sắc và sắc 
tiến là sự nối tiếp với sắc sanh lên trước, sắc sanh lên nối 
tiếp theo có tuổi thọ bằng với sát na sanh của tâm, còn sắc 
diệt là sự chấm dứt của sắc có tuổi thọ bằng với sát na diệt 
của tâm, đối với sắc dị là sự già nua cũ kỹ của sắc đã sanh 
lên đến khi trụ có tuổi thọ bằng với 49 sát na tiểu (sát na 
tiểu kể từ sát na trụ của tâm đầu tiên cho đến sát na trụ 
của tâm thứ L7) của tâm. 

Các ngài giáo thọ sư nêu điều này lên trong tâm rồi đề 
cậprằng: “Tam sattarasacittäyu vinã viññattilakkhanam”. 

“Ngoại trừ sắc biểu tri và sắc tướng thì sắc còn lại có 
tuổi thọ bằng với 17 sát na tâm”. 

Tiếp đến ngài giáo thọ sư trình bày về lộ tâm theo 
đường ngũ môn liên quan đến quy trình cảnh như cảnh 
rất lớn... 
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Cảnh Rất Lớn 


(Atimahantärammana) 


Năm cảnh có sát na đã vượt qua bằng với một sát na 
tâm hoặc có sát na đã vượt qua bằng với nhiều sát na mà 
chưa đến giai đoạn trụ vào đến phạm vi của ngũ môn. Do 
đó, nếu như cảnh sắc đã vượt qua một sát na tâm vào đến 
phạm vi nhãn môn thì 2 tâm hữu phần rúng động khởi hiện 
đo có cảnh sắc vào đến phạm vi của môn và tâm khai ngũ 
môn sanh lên cắt đứt dòng tâm hữu phần hướng đến cảnh 
sắc đó rồi diệt đi, theo tuần tự sau tâm khai ngũ môn đó 
là các tâm như tâm nhãn thức thấy cảnh sắc, tâm tiếp thâu 
nhận lấy cảnh sắc, tâm quan sát xem xét cảnh sắc, và 
tâm phán đoán khẳng quyết cảnh sắc hiện khởi rồi diệt đi, 
tuần tự kế tiếp đó thì một tâm nào trong 29 tâm đổng lực 
dục giới làm duyên xử sự nhiều nhất là 7 chặng và 2 sát 
na tâm quả na cảnh nối tiếp theo sau tâm đồng lực diễn 
hoạt theo tương ứng sau đó thì rơi vào dòng tâm hữu phần. 


17 sát na tâm liên quan đến chỉ bấy nhiêu tâm gọi 
là đầy đủ bởi vì lời giải thích rằng “lộ tâm có 14 sát na 
tâm, 2 sát na tâm hữu phần rúng động, Ï sát na tâm đã 
vượt qua trước” từ đó cảnh sắc diệt đi, cảnh sắc này gọi 
là cảnh rất lớn. 


Giải thích về cảnh rất lớn 
Nhóm từ “5 cảnh có sát na đã vượt qua bằng với 1 
sát na tâm”... tức 5 cảnh như cảnh sắc... có sát na tuổi thọ 
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đã vượt qua bằng với sát na của một tâm sanh lên rồi diệt 
đi, hoặc có sát na đã vượt qua bằng với sát na tâm sanh 
diệt nối tiếp nhau nhiều tâm. 


Nhóm từ “chưa đến giai đoạn trụ” tức cảnh đó chưa 
vào đến sát na trụ, chưa vào đến sát na diệt. 


Nhóm từ “vào đến phạm vi của 5 môn” nghĩa là 
cảnh sắc hay thỉnh diễn hoạt trong nhiễu bọn sắc tổn tại 
theo vị trí của mình vào đến phạm vi của nhãn môn hay 
nhĩ môn tức vào đến giai đoạn sức mạnh của thần kinh 
nhãn hay thần kinh nhĩ sẽ trải qua xúc chạm. Còn riêng 
biệt đối với cảnh còn lại như cảnh khí... phải vào đến sắc 
tứ đại là nơi nương của thần kinh tỷ... mới gọi là vào đến 
phạm vi môn đó. Nghĩa là sắc tứ đại là nơi nương của cảnh 
khí... phải đến tận sắc tứ đại là nơi nương của thân kinh 
tý... trước thì cảnh khí... mới gọi là vào đến phạm vi tỷ 
môn... là nhân phát sanh các thức tiếp theo. Cho nên cảnh 
khí và vị cho dù diễn hoạt trong mỗi bọn sắc cũng gọi là 
vào đến phạm vi của môn được do sắc tứ đại là nơi nương 
của mình vào đến tận sắc tứ đại là nơi nương của thần kinh 
tỷ và thần kinh thiệt, là nhân làm cho cảnh khí xúc chạm 
với thần kinh tý, cảnh vị xúc chạm với thần kinh thiệt bởi 
sự giáp sát với nhau. Còn đối với cảnh xúc gồm có 3 đại 
trừ thúy đại gọi là vào đến phạm vi của môn bởi 3 đại tự 
mình vào đến tận thần kinh thân. 


Nhóm từ “do đó, nếu như cảnh sắc đã vượt qua 1 
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sát na tâm vào đến phạm vi nhấn môn” nghĩa là 5 cảnh 
phải có tuổi thọ đã vượt qua trước 1 sát na tâm hoặc nhiều 
sát na tâm. Cho nên nếu như cảnh sắc có tuổi thọ đã vượt 
qua bằng 1 sát na tâm vào đến phạm vi của nhấn môn thì 
cũng là nhân làm cho lộ tâm sanh lên theo tuần tự của 2 
sát na tâm hữu phần rúng động. Một sát na tâm hữu phần 
đã vượt qua cùng với cảnh trước rồi vào đến phạm vi của 
môn Ngài gọi là tâm hữu phần vừa qua (atitabhavanga), 
Ngài gọi riêng biệt lộ tâm này là lộ cảnh rất lớn. Nếu 
cảnh có tuổi thọ đã vượt qua nhiều hơn tức kể từ 2 sát na 
tâm trở lên mới vào đến phạm vi của môn thì tâm hữu 
phần đã vượt qua cùng với cảnh gọi là tâm hữu phần vừa 
qua diễn hoạt trước nhiều sát na tâm. Lộ tâm có tâm hữu 
phần vừa qua điễn hoạt trước nhiều hơn 1 sát na thì không 
gọi là lộ cảnh rất lớn. 

Tất cả sắc thần kinh diễn hoạt trong mỗi bọn sắc dẫn 
đến trở thành môn của tất cả thức mà hình thành lộ tâm 
được. Nhưng cho dù là như vậy thì bậc thiện trí cũng nên 
hiểu rằng nhóm sắc thần kinh đó phải là sắc thần kinh 
đông sanh cùng với tâm hữu phần vừa qua đầu tiên. 

Nhóm từ “thì 2 sát na tâm hữu phần rúng động ” tức 
khi tâm hữu phần diễn hoạt 2 sát na trong cảnh có nghiệp, 
nghiệp tướng... một loại nào mà tâm hữu phần trước đã 
bắt lấy theo trạng thái rúng động là nhân sanh của thức 
khác mà không phái là thức hữu phần. 


Khi có cảnh đến xúc chạm nơi 5 sắc thần kinh theo 
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vị trí thích hợp là duyên cho tất cả thức của lộ tâm rồi, thì 
tâm hữu phần diễn hoạt nối tiếp nhau khi gián đoạn tháp 
tùng theo mãnh lực xúc chạm nhau của cảnh với sắc thần 
kinh cũng chưa có thể gián đoạn liển tức thì mà diễn hoạt 
sanh lên tiếp tục 2 sát na nữa mới gián đoạn, giống như 
người chạy thật nhanh cho dù muốn dừng lại cũng không 
thể dừng lại được gay lập tức mà phải chao đảo qua 2-3 
bước chân trước rồi mới dừng lại được. 


Trong 2 sát na tâm hữu phần thì tâm hữu phần đầu 
tiên khởi hiện do trạng thái rúng động cùng làm duyên 
cho lộ tâm bởi mãnh lực xúc chạm nhau của cảnh với sắc 
thần kinh nên Ngài mới gọi là tâm hữu phần rúng động 
(phavangacalana). Sát na tâm thứ 2 cho dù có trạng thái 
rúng động nhưng do khi đã sanh lên thì dẫn đến sự diệt 
đi cũng là nhân làm cho tâm kế tiếp đó trở thành lộ tâm 
thoát khỏi dòng tâm hữu phần. Sát na tâm hữu phần rúng 
động thứ 2 đóng vai trò như vào cắt đứt sự nối tiếp của 
dòng tâm hữu phần. Vì thế, Ngài mới gọi theo tên khác 
biệt là tâm hữu phần dứt dòng (bhavangupaccheda) 
“Tâm hữu phần vào cắt đứt sự tiếp nối của dòng hữu 
phần”. Nhưng trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận này Ngài 
giáo thọ sư Anuruddha không chú trọng tên gọi, chỉ nhắm 
riêng biệt đến trạng thái rúng động giống nhau mà không 
đề cập đến sự khác biệt nhau rằng: “2 sát na tâm hữu 
phần rúng động ”. 

Vấn: K”hi có cảnh đến xúc chạm sắc thần kinh thì thức 
nương vào sắc thân kinh đó sẽ khởi lên sự rúng động bởi 
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mãnh lực xúc chạm nhau, điều này thích hợp rồi; nhưng 
tâm hữu phần chẳng phải nương vào sắc thân kinh, tâm 
hữu phần chỉ nương riêng biệt vào sắc ý vật. Như vậy tâm 
hữu phần nương vào nơi mà không bị cảnh xúc chạm sanh 
lên sự rúng động đúng hay chăng? 


Đáp: Tâm hữu phần nương vào sắc ý vật sanh lên sự 
rúng động cũng đúng vì tâm hữu phần trong cõi ngũ uẩn 
diễn hoạt liên quan với sắc do mãnh lực của sự liên tục 
nối tiếp nhau. Ví như khi con ruồi đến đậu trên hòn sỏi 
được đặt trên một phía mặt cái trống, khi họ dùng đồ vật 
như dùi... đánh vào mặt trống phía khác thì hòn sỏi rung 
lên theo sự chuyển động của cái trống, làm cho con ruồi 
bay đi như thế nào thì sắc thần kinh bị cảnh sắc... vào 
xúc chạm: khi sắc tứ đại là nơi nương của sắc thần kinh 
rúng động thì sắc ý vật rúng động theo sự rúng động của 
sắc y sinh, sắc y sinh có sự liên quan nhau với sắc tứ đại 
là nơi nương của sắc thần kinh, theo tuần tự thì tâm hữu 
phần nương vào sắc ý vật cũng diễn hoạt theo trạng thái 
rúng động giống như thế đó. Điều này thích hợp theo ngài 
giáo thọ sư Dhammapäla đề cập trong phần đế toát yếu 
(saccasankhepa) rằng: 

Ghattite aññavatthumnhi Aññanissitakampanam 
Ekabaddhena hofiti Sakkharopamäya vade 

Khi một vật (như nhãn vật...) bị cảnh sắc... xúc 
chạm thì sự rúng động của tâm hữu phần nương vào một 
vật khác (sắc ý vật) có sự liên quan mật thiết nhau giống 
như hòn sỏi đặt trên mặt cái trống. 


26 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 2 


Bậc thiện trí nên hiểu về điều so sánh và ví dụ như 
sau: Tâm hữu phần giống như con ruồi, sắc ý vật giống 
như hòn sỏi, sắc thần kinh giống như phần trống bị đánh, 
sắc y sinh còn lại liên quan với sắc tứ đại là nơi nương 
của sắc thần kinh giống như cái trống, cảnh giống như dùi 
trống. Khi cảnh đến xúc chạm sắc thân kinh sẽ làm cho 
sắc tứ đại là nơi nương của sắc thần kinh rúng động và từ 
đó thì sắc y sinh liên quan với sắc tứ đại cũng ảnh hưởng 
rúng động theo nối tiếp nhau cho đến sắc ý vật, sắc ý vật 
rúng động là nhân làm cho tâm hữu phần rúng động sanh 
lên tháp tùng theo 2 sát na. 


Nhóm từ “tâm khai ngũ môn sanh lên cắt đứt dòng 
hữu phần” tức khi tâm khai ngũ môn khởi hiện thì dòng 
hữu phần tức sự nối tiếp nhau của tâm hữu phần cũng dừng 
diễn hoạt giống như cắt đứt dòng hữu phần. 


Nhóm từ “hướng đến cảnh sắc đó” nghĩa là tâm 
khai ngũ môn sanh lên, diễn hoạt theo phận sự của mình, 
hướng cảnh vào đến phạm vi của môn diễn hoạt HH” nghĩ 
đến “Đây là cái gì?” hoặc “Đây là cảnh sắc thôi 


Nhóm từ “nhãn thức thấy cảnh sắc” tức nhãn thức 
có phận sự thấy rõ ràng cảnh sắc để trợ giúp cho việc 
nhận lấy cảnh sắc của tâm kế tiếp. _ 


Vấn: Hiện thân của nhãn quyên (thần kinh nhãn) không 
phải là nơi làm thành tựu sự thấy cảnh, thấy chẳng phải 
là nhãn thức bởi vì Ngài thuyết rằng: “Cakkhunä rũpam 
disvá - thấy sắc bằng mắt” có phải chăng? 


CHƯƠNG 4: TÂM LỘ TẬP YẾU | 27 


Đáp: Chẳng phải như vậy, bởi vì nhãn quyền là sắc 
pháp không có khả năng trong việc thấy sắc, do tất cả sắc 
pháp là pháp tánh mù lòa. Nếu như nhãn quyền thấy được 
cảnh sắc thì nhãn quyển diễn hoạt cùng với thức khác 
không phải là nhãn thức cũng nhìn thấy được hình ảnh, 
nhưng rõ ràng cho dù chúng sanh có nhãn quyền suốt thời 
gian vẫn còn bảo tổn mạng sống nhưng khi không có thức 
gọ!1 là nhãn thức nương vào trong lúc đó thì cho dù có thức 
khác điễn hoạt cũng không thể thấy sắc được. 


Vấn: Niện thân của thức nương vào nhãn quyền hoặc 
làm thành tựu sự thấy cảnh sắc, tuy nhiên thức thuộc danh 
pháp diễn hoạt không trở ngại trong tất cả mọi nơi. Như 
vậy thì thức thấy được cảnh sắc cho dù có vật khác che đậy 
cản trở... ? 

Đáp: Hiện thân của thức nương vào nhãn quyền làm 
hoàn thành phận sự thấy cảnh sắc, nhưng việc thấy cảnh 
sắc phải không có vật che khuất, bóng tối... bởi vì có sự 
trở ngại do ánh sáng. Nhưng đối với cảnh sắc ẩn chứa bên 
trong vật trong suốt như ngọc pha lê... thì thức này cũng 
sẽ thấy được ngay lập tức, bởi vì không có trở ngại do 
ánh sáng. Cho nên lời nói mà Ngài thuyết rằng “thấy sắc 
bằng mắt” nên hiểu là lời nói ám chỉ đến nơi nương vào 
(nissayavohãra) nhằm nói lên nhãn là nơi nương của nhãn 
thức để thấy, giống như lời nói rằng: “Mañcäukkuttham 
karonti - Cái giường kêu vang lên” nghĩa là người nằm 
trên giường làm nó phát ra tiếng. 
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Nhóm từ “tâm tiếp thâu nhận lấy cảnh sắc” nghĩa 
là tâm tiếp thâu diễn hoạt giống như nhận lấy cảnh sắc mà 
nhãn thức đã thấy để trợ g1úp cho việc xem xét của tâm 
kế tiếp. 

Nhóm từ “tâm quan sát xem xét cảnh sắc ” nghĩa là 
tâm quan sát diễn hoạt giống như xem xét, thẩm tra cảnh 
sắc mà tâm tiếp thâu đã nhận lấy để trợ giúp cho việc 
khẳng quyết của tâm kế tiếp. 


Nhóm từ “tâm phán đoán khẳng quyết cảnh sắc ” 
tức tâm khai ý môn làm sự phán đoán, diễn hoạt giếng như 
khẳng quyết cảnh mà tâm quan sát đã xem xét. 


Nhóm từ “tâm đổng lực dục giới... làm duyên” 
nghĩa là một tâm đổng lực dục giới nào được khéo tác ý 
(yonisomanasikära)... làm duyên cho sanh lên theo tương 
ứng với giống của mình. 


Nhóm từ “xứ sự nhiều nhất là 7 chặng ” tức xử sự 
nhiều nhất 7 sát na, nên hiểu rằng Ngài dùng từ “nhiều 
nhất” bởi vì đôi khi diễn hoạt ít hơn như trong lúc ngất xỉu 
thì đống lực dục giới chỉ xử sự có 6 chặng, trong lúc cận tử 
chỉ xứ sự có 5 chặng. 


Nhóm từ “2 sát na tâm quả na cảnh nối tiếp theo 
tâm đồng lực tương ứng ” nghĩa là một tâm nào trong I1 
tâm quả dục giới làm sự na cảnh diễn hoạt 2 sát na nối 
tiếp theo tâm đống lực trong cảnh sắc vẫn còn lại tuổi thọ 
đú làm cho tâm na cảnh diễn hoạt 2 sát na; diễn hoạt theo 
tương ứng tức diễn hoạt theo tương ứng với quy luật nhất 
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định của tâm na cảnh (tadälambananiyama), có cảnh 
đồng lực và chúng sanh nghĩa là tâm na cảnh diễn hoạt 
trong cảnh thuộc cảnh rất lớn nối tiếp theo tâm đổng lực 
thuộc đổng lực dục giới và sanh lên với chúng sanh trong 
cõi dục giới. Phần chi tiết liên quan đến quy luật nhất định 
của tâm na cảnh, ngài giáo thọ sư sẽ để cập tiếp theo trong 
phần sau. 


Nhóm từ “sau đó thì rơi vào dòng tâm hữu phần ” 
nghĩa là từ đó trở đi khi sát na tâm na cảnh thứ 2 chấm dứt 
thì rơi vào dòng tâm hữu phần, tức tâm diễn hoạt giống 
như rơi từ lộ tâm đến dòng tâm hữu phần được xem là 
ngoại tâm lộ (vithIivimuttacitta). 


Để trợ giúp cho hiểu được dễ dàng vấn để về sự diễn 
hoạt của lộ tâm. Ngài giáo thọ sư sớ giải mới đem các câu 
chuyện ra dẫn chứng trong các bộ sớ giải. Trong nơi đây 
xin nêu lên trình bày chỉ một câu chuyện về người thọ 
dụng trái xoài như sau: 

Một người nằm ngủ trùm kín từ đầu đến chân nơi một 
gốc cây xoài đang trổ quả, thức dậy do tiếng trái xoài rụng 
xuống nơi gần đó, mới hé mở vải trùm đầu ra mở mắt 
xem, nhặt trái xoài đó lên sờ chạm rồi ngửi xem. Khi biết 
rằng đã chín thì thọ dụng trái xoài rồi lại tiếp tục nằm ngủ 
tại nơi đó nữa. 

Trong 9 thời điểm như đã ví dụ ở trên thì thời điểm 
của tâm hữu phần giống như lúc người đàn ông nằm ngủ, 
thời điểm cảnh với sắc thần kinh xúc chạm nhau giống 
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như lúc trái xoài rụng xuống, thời điểm tâm khai ngũ môn 
hướng đến cảnh giống như lúc người đàn ông thức dậy do 
tiếng trái xoài rụng xuống, thời điểm tâm nhãn thức sanh 
lên thấy cảnh sắc giống như lúc người đàn ông mở mắt ra 
xem, thời điểm tâm tiếp thâu nhận lấy cảnh giống như lúc 
người đàn ông nhặt trái xoài lên, thời điểm tâm quan sát 
xem xét cảnh giống như lúc người đàn ông sờ chạm trái 
xoài, thời điểm tâm phán đoán khẳng quyết cảnh giống 
như lúc người đàn ông ngửi trái xoài rồi khẳng định trái 
xoài chín, thời điểm tâm đổng lực xử sự giống như lúc 
người đàn ông thọ dụng (cắn, nhai) trái xoài đó, thời điểm 
của tâm na cảnh giống như lúc người đàn ông nuốt vào 
trong, thời điểm tâm hữu phần giống như lúc người đàn 
ông lại tiếp tục nằm ngủ. 

Ví dụ được nêu lên trình bày trên để biểu thị làm 
cho hiểu đến tất cả pháp không có phận sự lẫn lộn nhau 
như sau: 


Phận sự của cảnh chỉ là xúc chạm với sắc thần kinh, 
phận sự cúa tâm khai ngũ môn chỉ là hướng đến cảnh, 
phận sự cúa tâm nhãn thức chỉ là thấy, phận sự của tâm 
tiếp thâu chỉ là nhận lấy cảnh, phận sự của tâm quan sát 
chỉ là xem xét cánh, phận sự của tâm phán đoán chỉ là 
khẳng quyết cảnh, phận sự của tâm đổng lực chỉ là xử sự 
theo trạng thái hướng cảnh, phận sự của tâm na cảnh chỉ 
là bám níu cảnh mà tâm đồng lực đã thọ hưởng. 


Tâm diễn hoạt như vậy cho dù không dẫn dắt theo 
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phương cách như: “Ngươi hãy là pháp khai môn hãy diễn 
hoạt theo tuần tự nối tiếp từ tâm hữu phần, còn ngươi hãy 
là pháp nhãn thức hãy diễn hoạt theo tuần tự nối tiếp từ 
tâm khai môn...” thì cũng vẫn diễn hoạt như vậy theo 
quy luật tâm (cittaniyäma) giống như quy luật thời tiết 
(utuniyama) và quy luật chủng tử (bïjaniyãma)... 

Để được sáng tỏ về điểu này nên hiểu điểm trọng yếu 
liên quan đến 5 quy luật tiếp theo như sau: - 

Trong sở giải bộ Pháp Tụ (atthakathäatthasälini) 
Ngài nêu lên để cập như sau: “lmasmim pana thãne 
pañcavidham niyãmamnämaganhimsuvijaniyamam...”. 

“Trong lãnh vực này (tức trong trường hợp đề cập đến 
sự diễn hoạt theo tuần tự của tâm) thì các ngài giáo thọ sư 
nêu lên vấn đề 5 quy luật là: | 

1. Quy luật nhất định của chúng tử (bljaniyãma). 

2. Quy luật nhất định của thời tiết (utuniyäma). 

3. Quy luật nhất định của nghiệp (kammaniyäma). 

4. Quy luật nhất định của pháp thường nhiên 

(dhammaniyäma). 

5, Quy luật nhất định của tâm (cittaniyäma). 

Trong tất cả 5 loại quy luật thì chúng tử cho quả (hoặc 
có tánh chất) cùng loại với giống (chủng tử) như nhóm 
đậu rồng phái leo lên theo hướng trên phía nam thân dây 


leo thì thân cây phải quay theo phía tay phải. Hoa hướng 
dương phải hướng về phía mặt trời. Dây leo trồng trong 
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vực cát phải hướng đến tìm thân cây. Trái dừa phải có lỗ ở 
phần trên... Đây gọi là quy luật của chủng tử. 


Sự việc mà cây cùng nhau trổ hoa, ra trái và lá non 
một lần trong thời kỳ đó, gọi là quy luật của thời tiết. 


Sự việc nghiệp cho quả dị thục giống như nghiệp đó... 
tức nghiệp tam nhân cho quả tam nhân, nhị nhân và vô nhân; 
nghiệp nhị nhân cho quả nhị nhân và vô nhân mà không 
cho quả tam nhân, nên gọi là quy luật của nghiệp, cho dù 
nghiệp đã thành tựu nhưng khi đầy đủ duyên khác cũng trổ 
quả không tránh khỏi được gọi là quy luật của nghiệp. 


Còn đối với sự rung chuyển của mười ngàn luân vi 
thế giới trong lúc chư Bồ Tát nhập thai, trong lúc đản sanh 
khói thai bào người mẹ, trong lúc giác ngộ, trong lúc đấng 
Như Lai chuyển pháp luân, trong lúc Ngài từ bỏ thọ hành 
và trong lúc viên tịch Níp Bàn. Gọi là quy luật của pháp. 


Còn khi sắc thần kinh đã bị xúc chạm cảnh thì không 
một pháp hành nào dù là chú động hay bị động mà có 
thể sai khiến được rằng “Ngươi hãy là pháp khai môn.. 
ngươi hãy là pháp đống lực”. Nhưng kể từ lúc sắc thần 
kinh bị xúc chạm cảnh thì tâm tố ý giới đình chỉ tâm hữu 
phần, tâm nhãn thức làm thành tựu sự thấy, tâm quả ý giới 
làm thành tựu sự tiếp thâu, tâm quả ý thức giới làm thành 
tựu sự quan sát, tâm tố ý thức giới làm thành tựu sự phán 
đoán, tâm đồng lực hưởng cảnh theo thường nhiên của 
mình. Đây gọi là quy luật của tâm, trong vấn để của lộ 
tâm muốn nhắm đến quy luật của tâm nghĩa là lộ tâm diễn 
hoạt theo tuân tự với nhau do năng lực quy luật của tâm. 
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Nhóm từ “17 sát na tâm liên quan chỉ bấy nhiêu 
tâm gọi là đầy đủ ” nghĩa là lộ tâm theo đường ngũ môn 
gọi là đầy đủ không thiếu sót do tâm diễn hoạt na quan 
với cảnh chỉ số lượng bấy nhiêu. 


Nhóm từ “bởi vì lời giải thích rằng lộ tâm có 14 sát 
na...” tức do có tâm hữu phần đã vượt qua gọi là 1 sát 
na tâm hữu phần vừa qua, có 2 sát na tâm hữu phần rúng 
động, có lộ tâm như tâm khai môn... có tâm na cảnh sau 
cùng, gom chung lại là 14 sát na. 


Nhóm từ “cảnh này gọi là cảnh rất lớn ” tức cảnh có 
tuổi thọ đã vượt qua bằng với một sát na tâm mới vào đến 
phạm vi của môn này gọi là cảnh rất lớn, nên hiểu rằng cho 
dù lộ tâm nương từ cảnh có tên này cũng được gọi tên theo 
cảnh là lộ có cảnh rất lớn (atimahantärammanavithI). 
Như vậy lộ có cảnh rất lớn chỉ có một sát na tâm hữu phân 
vừa qua điễn hoạt. 


Ngài giáo thọ sư không đề cập đến việc diễn hoạt liên 
quan đến cảnh còn lại như cảnh thính... vào xúc chạm sắc 
thần kinh còn lại như thần kinh nhĩ... bởi vì có cùng cách 
thức như cảnh sắc vào xúc chạm với thần kinh nhãn. : 
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Cảnh Lớn 
(Mahantärammana) 


Đối với cảnh đã vượt qua không vừa đú đến tâm na 
cảnh sanh lên khi vào đến phạm vi của môn thì gọi là 
cảnh lớn, việc diễn hoạt của cảnh lớn sau cùng là tâm 
đổng lực rồi hoàn toàn rơi vào dòng tâm hữu phần không 
có tâm na cảnh khởi hiện. 

Giải thích về cảnh lớn 

Nhóm từ “cảnh đã vượt qua” nghĩa là cảnh có tuổi 
thọ đã vượt qua bằng với 2-3 sát na mới vào đến phạm 
vi của môn, cảnh đã vượt qua này có tuổi thọ còn lại đủ 
làm cho tâm diễn hoạt nương vào cảnh chỉ 15-14 sát na 
tâm mới chấm dứt tuổi thọ. Sự việc ngài giáo thọ sư để 
cập rằng trong cảnh có tuổi thọ 14 sát na tâm này, nên 
hiểu rằng ngài để cập ám chỉ trong lúc cảnh có tuổi thọ 
VƯỢợt qua 3 sát na mới vào đến phạm vi của môn. Trong 
cảnh có tuối thọ đã vượt qua trước 3 sát na như vậy thì có 
tâm diễn hoạt nương vào cảnh 14 sát na kể từ sát na tâm 
hữu phần rúng động đầu tiên cho đến khi sát na tâm đổng 
lực thứ 7 sanh lên rồi diệt đi, cảnh cũng chấm dứt tuổi thọ 
cùng với sự diệt đi cúa sát na tâm đổng lực thứ 7. Như vậy 
cũng không còn lại tuổi thọ của cảnh để tâm na cảnh hiện 
bày cho nên ngài giáo thọ sư mới để cập rằng không có 
tâm na cảnh khởi hiện. Khi không có lộ tâm diễn hoạt do 
cảnh chấm dứt tuổi thọ trước như vậy, thì có tâm hữu phần 
diễn hoạt nối tiếp từ sát na tâm đồng lực thứ 7. Do đó, ngài 
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giáo thọ sư mới đề cập rằng: “Sau cùng là tâm đồng lực 
rồi hoàn toàn rơi vào dòng tâm hữu phần ”. 


Vấn: Nếu như cảnh có tuổi thọ vượt qua 3 sát na, có 
tuổi thọ còn lại chỉ bằng 14 sát na tâm cũng diễn hoạt được 
như đã đề cập không cân phải hoài nghỉ, nhưng nếu cảnh 
có tuổi thọ chỉ vượt qua 2 sát na còn lại l5 sát na tuổi thọ 
thì cảnh này có tuổi thọ còn lại đủ làm duyên cho tâm na 
cảnh sanh lên ãược một sát na có phải chăng? Như vậy tại 
sao ngài giáo thọ sự không đề cập thêm một trường hợp 
nữa như: “Vừa đả đến một sát na tâm na cảnh sanh lên” 
không được chăng? _ 


Đáp: Cho dù cảnh có tuổi thọ 15 sát na tâm, cảnh có 
tuổi thọ còn lại chỉ đủ cho tâm diễn hoạt thành lộ tâm nối 
tiếp từ sát na tâm đổng lực thứ 7 được chỉ một sát na tâm 
đi nữa, nhưng tâm na cảnh khi hiện khởi thì sanh lên 2 sát 
na. Nếu cảnh có tuổi thọ còn lại không đủ làm cho khởi 
hiện sát na thứ 2 mà chỉ đủ làm cho một sát na hiện bày thì 
không sanh lên được, bởi vì trong bộ Phân Tích về pháp 
duyên khởi (paticcasamuppädavibhanga) Đức Thế Tôn 
xác định sự sanh lên của tâm na cảnh có 2 chặng, ngay cả 
trong sớ giải bộ Phân Tích (atthakathäsammohavinodani) 
Ngài cũng thuyết rõ ràng rằng: “Tadälambane dve - 2 
chặng tâm na cảnh”. 


Còn lời nói của ngài giáo thọ sư đề cập trong bộ luận 
giải về Chơn Đế (paramatthavinicchaya) rằng: “Tâm na 
cảnh sanh lên một hoặc hai chặng, tâm khai môn... sanh 
lên một chặng”, lời nói đó bậc thiện trí nên hiểu rằng ngài 
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để cập xuôi theo tư kiến của ngài giáo thọ sư giẩng dạy 
về Trung Bộ Kinh (majjhimabhänakacariya) nhưng quan 
điểm của ngài giáo thọ sư giảng dạy về Trung Bộ Kinh 
đã bị phản bác trong sớ giải bộ Phân Tích, bởi vì không 
tương ứng với päÌi đã đề cập. Do đó, cho dù chính ngài 
giáo thọ sư cũng không đề cập đến sự sanh lên của tâm na 
cảnh chỉ một chặng trong bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(abhidhammatthasangaha) này và trong bộ Phân Tích 
Danh Sắc (nämaripapariccheda) bởi vì chính ngài cũng 
không có chủ tâm giống như vậy. 

Nên hiểu rằng lộ tâm được gọi tên nương theo cảnh là 
lộ cảnh lớn, cho nên lộ cảnh lớn là lộ tâm có tâm hữu phần 
gọi là hữu phần vừa qua đã vượt qua cảnh đó 2-3 sát na, 
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Cảnh Nhó 
(Parittarammana) 


Cảnh đã vượt qua vào đến phạm vi của môn không 
đủ hiện khởi tâm đổng lực gọi là cảnh nhỏ, trong cảnh 
nhỏ mặc đù không có tâm đổng lực sanh lên, nhưng cũng 
có tâm phán đoán diễn hoạt 2-3 chặng, sau đó thì rơi vào 
đòng hữu phần. 


Giải thích về cảnh nhỏ 


Nhóm từ “cảnh đã vượt qua ” tức cảnh có tuổi thọ đã 
vượt qua hơn 3 sát na (gọi là hữu phần vừa qua). 


Nhóm từ “không đủ biện khởi tâm đồng lực ” nghĩa là 
có tuổi thọ còn lại không đủ sanh lên 7 sát na tâm đồng lực. 


Thật vậy, cảnh này cho đù có tuổi thọ còn lại cho đến 
phạm vi hiện bày của tâm đồng lực, dù cho vẫn còn lại 
bằng với 6 sát na tâm đi nữa cũng không làm duyên cho . 
tâm đống lực khởi hiện, bởi vì hạn chế toàn diện sức mạnh 
do có ít tuổi thọ. Nói về tâm đồng lực khi hiện bày thì sanh 
lên trong cảnh có tuổi thọ nhiều hay vừa đủ làm cho mình 
diễn hoạt được đến 7 chặng theo quy định để trở thành quy 
luật của đổng lực (javananiyama). Nếu có tuổi thọ không 
đú để làm cho diễn hoạt đến 7 chặng thì tâm đống lực đó 
cũng không sanh lên cho dù chÍ một sát na tâm. Do đó, lộ 
cảnh nhó này mới chấm dứt bằng tâm phán đoán, cho nên 
Ngài giáo thọ sư mới đề cập rằng: “Tâm phán đoán diễn 

tiến 2-3 chặng ”. 
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Nhóm từ “2-3 chặng ” có nghĩa là tâm phán đoán diễn 
hoạt 2 chặng hay 3 chặng hoặc giải thích ít nhất là 2 chặng. 


Vấn: Cảnh được xem là cảnh nhỏ là cảnh có tuổi thọ 
đã vượt qua còn lại đủ cho tâm phán đoán diễn hoạt hơn 4 
chặng. Tại sao Ngài đề cập rằng “2-3 chặng” mà thôi, tâm 
phán đoán diễn hoạt hơn 3 chặng không được hay chăng? 


Đáp: Tâm phán đoán không thể diễn hoạt hơn 3 
chặng bởi vì tâm diễn tiến hơn 3 chặng thì Đức Thế Tôn 
thuyết đến tâm diễn hoạt do mãnh lực tập hành duyên 
(asevanapaccaya) nhưng tập hành duyên này Ngài nêu 
lên thuyết trong lúc diễn hoạt theo phận sự của đồng lực 
mà không phải phận sự ngoài ra. Do đó, tâm phán đoán 
này mới có sự diễn hoạt nhiều nhất là 3 chặng. 


Còn Ngài giáo thọ sư Änanda (vị biên soạn Thắng 
Pháp Tập Yếu Luận hậu sớ giải) giải thích về sự diễn hoạt 
của lộ tâm về cảnh nhỏ như sau: “Lộ tâm có tâm phán đoán 
sau cùng không có được bởi vì tâm phán đoán khi sanh lên 
điễn hoạt bằng vô gián duyên trợ cho đổng lực thiện, đổng 
lực bất thiện, và đồng lực tố nhất định, hoàn toàn thuộc 
dục giới mà không diễn hoạt theo trường hợp khác, bởi Đức 
Thế Tôn thuyết rằng tất cả tâm khai môn làm duyên trợ cho 
tâm đống lực như: “Avajjanä kusalãnam khandhãnam 
akusalãnam khandhãnam anantarapaccayena paccayo 
- Tất cả tâm khai môn trợ cho các uẩn thiện, trợ cho các 
uấn bất thiện bằng vô gián duyên”... Nhưng tâm phán đoán 
chính là tâm khai môn (tâm khai ý môn) cho nên khi tâm 
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phán đoán sanh lên cũng không thể ngăn cấm sự diễn hoạt 
của các tâm đồng lực được. Như vậy lộ cảnh nhỏ mới không 
thể quy định việc diễn hoạt của tâm phán đoán 2-3 chặng 
như đã đề cập. Tuy nhiên nên quy định lộ tâm có tâm đồng 
lực không đây đủ túc không đủ 7 chặng bởi vì yếu sức mạnh 
như diễn hoạt 6 chặng trong lúc ngất xỉu và diễn hoạt 5 
chặng trong lúc cận tử”. 


Ngài giáo thọ sư Änanda thật sự đề cập như vậy, 
nhưng bậc thiện trí nên hiểu rằng cơ hội làm cho tâm phán 
đoán không thể trợ cho tâm đổng lực bằng vô gián duyên 
được bởi vì thiếu sót điều kiện đang có, giống như tâm 
của bậc Lậu Tận không thể trợ cho tâm tục sinh trong kiếp 
sống mới bằng vô gián duyên được bởi vì thiếu sót chính 
điểu kiện đó. Do đó, bậc thiện trí nên xác định lộ cảnh 
nhỏ thuần nhất như sau: “Tâm phán đoán diễn hoạt 2-3 
chặng” giống như đã trình bày trong các bộ sớ giải. 
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Cảnh Rất Nhỏ 
(Atiparittärammana) 


Còn cảnh đã vượt qua vào đến phạm vi của môn 
không đủ đến khi sanh khởi tâm phán đoán vì gần với sự 
chấm dứt, gọi là cảnh rất nhỏ. Trong cảnh rất nhỏ chỉ có 
tâm hữu phần rúng động (bhavangacalana) không hiện 
bày thành lộ tâm được. 


Giải thích về cảnh rất nhỏ 


Nhóm từ “cảnh đã vượt qua ” tức cảnh có tuổi thọ đã 
vượt qua bằng với 10-15 sát na tâm đã vượt qua gọ!1 là tâm 
hữu phần vừa qua. 


Nhóm từ “không hiện bày thành lộ tâm được ” nghĩa 
là lộ tâm không sanh lên được bởi vì cảnh rất nhỏ là cảnh 
có tuổi thọ rất ít, nhiều nhất chỉ có 7 sát na tâm không đủ 
để khởi hiện 2-3 chặng tâm phán đoán, và nhiều nhất cũng 
chỉ làm cho tâm hữu phần rúng động. Do đó, ngài giáo thọ 
sư mới đề cập rằng “chỉ có tâm hữu phần rúng động ”. 


Vấn: Cảnh có tuổi thọ đã VưỢt qua 10 sát na tâm cho 
dù chí còn lại 7 sát na tâm nhưng cũng đủ để sanh lên một 
Chặng tâm phán đoán có phải chăng, tại sao Ngài đề cập 
rằng “không đủ đến cho tâm phán đoán sanh lên” và “chỉ 
có tâm hữu phần rúng động mà thôi” ? 


Đáp: Tâm phán đoán được gọi là tác ý thành đổng lực 
Javanapatipädakamanasikära) tức khi hiện khởi thì trợ 
giúp cho các tâm đống lực diễn hoạt, nhưng trong cảnh có 
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tuổi thọ chấm dứt đi trước không còn lại tuổi thọ để tâm 
đồng lực sanh lên dù chỉ là một chặng, thì lợi ích như thế 
nào để làm cho tâm phán đoán này sinh diễn được trong 
cảnh, lợi ích đó chẳng có được. Khi không làm lợi ích thì 
tâm phán đoán cũng không sanh lên và ngay đến thực 
tánh của tâm sanh trước như tâm khai ngũ môn, tâm nhãn 


thức... không sanh lên trong cảnh rất nhỏ dù cho tuổi thọ 
vẫn còn lại. 

Vấn: Việc giải đáp này còn mâu thuẫn với lời đề cập 
trong lộ cảnh nhỏ (parlttärammannavtthi) bởi vì trong lộ 
cảnh nhỏ thì tâm đổng lực cũng không sanh lên được giống 
như vậy, vì viện cớ vào quy luật của đổng lực, nhưng cho 
dù tâm đổng lực không sanh lên được thì tâm phán đoán 
cũng vẫn hiện khởi được, không phải chỉ một chặng mà đến 
3 chặng, nhưng tại sao sanh lên được trong khi không trợ 
giúp liên quan làm cho tâm đổng lực xử sự cảnh giống như 
nêu lên trong lộ cảnh rất nhỏ này? 


Đáp: Nếu như vậy cũng xin để cập thêm một chút 
nữa về lộ cảnh nhỏ thì tâm phán đoán vẫn khởi hiện được. 
Bởi vì vẫn còn lại đủ tuổi thọ của cảnh có thể làm duyên 
cho tâm đồng lực sanh lên, nhưng vì tuổi thọ của cảnh còn 
lại rất ít và không đủ để cho tâm đổng lực diễn hoạt đến 
7 chặng. 


Giải thích: 
Tâm đồng lực không tự hiện bày được do nhân khác, 
tức do trái ngược lại với quy định trở thành quy luật của 
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đồng lực mà không phải do thiếu mất cảnh bởi vì cảnh 
còn lại đủ tuổi thọ làm duyên cho tâm đồng lực được, khi 
chưa thiếu mất cảnh thì tâm phán đoán cũng vẫn nương 
vào làm điều kiện sanh lên để làm cho tâm đồng lực xử 
sự được, việc tâm phán đoán năng nổ đến 3 chặng, tâm 
đồng lực không sanh lên xử sự trong cảnh đó cũng chấm 
đứt đi sự năng nổ. Còn trong lộ cảnh rất nhỏ thì tâm đổng 
lực không thể sanh lên được bởi vì thiếu mất cảnh, khi 
đã như vậy thì tâm phán đoán cho dù có thể sanh lên được 
trong cảnh còn lại tuổi thọ một sát na tâm nhưng cũng 
không sanh lên được bởi vì không trợ giúp được cho việc 
cần làm như làm cho đồng lực xử sự cảnh thì ngay cả việc 
liên quan đến tâm nhãn thức... cũng không sanh lên được. 
Nên hiểu về sự giải thích tương tự giống nhau bằng cách 
đề cập tuần tự ngược trở lại như sau: Khi tâm phán đoán 
không có cơ hội sanh lên theo thường nhiên của mình được 
thì tâm quan sát sanh lên để trợ giúp cho việc khẳng quyết 
của tâm phán đoán cũng không sanh lên được... khi tâm 
nhãn thức không sanh lên thì sẽ ảnh hưởng như thế nào 
cho việc sanh lên của tâm khai ngũ môn. Nên hiểu rằng 
tâm trước làm duyên cho tâm sau sanh lên được cũng do 
tâm sau không có khiếm khuyết bởi điều kiện khác hỗ trợ 
cho mình sanh lên trước theo thường nhiên. 


Còn đối với một nhóm giáo thọ sư đề cập rằng “Trong 
cảnh rất nhỏ này đáng lẽ ngài giáo thọ sư không nên đề 
cập răng “chỉ có tâm hữu phần rúng động” mà lẽ ra phải 
đê cập rằng “không có tâm hữu phần dứt dòng” bởi vì nếu 
có tâm hữu phần dứt dòng (bhavangupaccheda) thì tất cả 
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lộ tâm mới diễn hoạt”. Thật sự nhóm giáo thọ sư đó đã để 
cập như vậy, nhưng bậc thiện trí nên hiểu rằng việc không 
có tâm hữu phần dứt dòng theo cách thức ngài giáo thọ sư 
chỉ cho hiểu bằng nhóm từ “không có lộ tâm sanh lên ” 
bởi vì khi có lộ tâm sanh lên thì tâm hữu phần phải gián 
đoạn trước tức có tâm hữu phần dứt dòng sanh lên trước, 
mà nơi đây là cảnh rất nhỏ, lộ tâm nương từ cảnh rất nhỏ 
được gọi tên theo cảnh là lộ cảnh rất nhỏ. 


Vấn: Trong khi tâm diễn hoạt với cảnh rất nhỏ thì 
không trở thành lộ tâm nghĩa là chỉ có tâm hữu phần rúng 
động, tại sao gọi theo tuần tự chỉ có nhóm tâm hữu phân 
này là lộ cảnh rất nhỏ ? 


Đáp: Nên hiểu rằng tâm theo tuần tự chỉ có nhóm tâm 
hữu phần này ngài gọi là lộ cảnh rất nhỏ cũng chỉ là theo 
ngôn ngữ, thật sự chẳng phải là lộ tâm chi cả. Bởi vì nương 
theo cảnh vào đến phạm vi của môn là nhân làm cho tâm 
hữu phần không diễn hoạt theo bình thường, nhưng cũng 
sanh lên sự rúng động do mãnh lực của việc xúc chạm 
nhau giữa cảnh với sắc thần kinh, để trình bày làm cho 
thấy được rằng khi cảnh vào đến phạm vi của sắc thần 
kinh rồi, thì cho dù có tuổi thọ còn lại rất ít cũng có thành 
quả xúc chạm đến việc diễn hoạt của tâm ngay lập tức, 
cho đù chỉ tạo nên sự rúng động của tâm hữu phần đi nữa. 


Bốn Chặng Của Lộ Tâm Theo Đường Ngũ Môn 


Nên hiểu việc diễn hoạt của 4 loại cảnh (như cảnh rất 
lớn...) về 4 chặng cúa lộ tâm gồm có: 
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l- Chặng na cảnh. 
_2- Chặng đồng lực. 

3- Chặng phán đoán. 

4- Trống không. 

Tuần tự theo đường ngũ môn tức theo đường nhãn 
môn, theo đường nhĩ môn... _ 

Giải thích 

Nhóm từ “việc diễn hoạt của cảnh” tức quy trình 
cảnh diễn hoạt làm cảnh cho lộ tâm có 4 loại là cảnh rất 
lớn... Một lý khác nữa, quy trình diễn hoạt cảnh làm duyên 
cho 4 chặng chế định như chặng na cảnh... bởi vì cho dù 
là duyên ngài cũng sử dụng từ là “cảnh” trong một số 
nơi như trong câu: “Saccati mãro otãram sacchati mãro 
3rammanam”. 


“Ác ma được cơ hội, ác ma được cảnh (được điều kiện 
- PâaCcaya)... nếu nhắm lấy ý nghĩa từ “duyên” làm trọng 
yếu thì sẽ hoài nghi rằng “chặng trống không là chặng lộ 
tâm rỗng không không có lộ tâm sanh lên mà chỉ có tâm 
hữu phần rúng động diễn hoạt thuần nhất”. Như vậy quy 
trình cảnh như cảnh rất nhỏ sẽ là cảnh của chặng trống 
không như thế nào? Bởi vì nhóm tâm hữu phần rúng động 
không bắt lấy cảnh rất nhỏ làm cảnh mà bắt lấy cảnh 
thường xuyên của mình như nghiệp, nghiệp tướng... làm 
cánh riêng biệt sanh lên, và nếu không nắm giữ ý nghĩa 
làm duyên thì nhóm từ “việc diễn hoạt của cảnh ” này là 
ngài giáo thọ sư đề cập sai. 
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Kệ Ngôn Gom Lại Lộ Tâm Theo Đường Ngũ Môn 
Vithicittäni satteva 
Catupaññãäsa vitthärä 


Cittuppädä catuddasa 
Pañcadväre yathãraham 


Có 7 lộ tâm theo đường ngũ môn, có 14 tâm theo chi 
tiết, có 54 tâm theo tổng quát. 


Giải thích kệ ngôn 


Lộ tâm tổng quát sanh lên theo đường ngũ môn tức 
theo thích hợp với môn như nhãn môn... như sau: Nhãn 
thức là lộ tầm thích hợp với nhãn môn, nhĩ thức... là lộ tâm 
thích hợp với nhĩ môn... Còn tất cả tâm ngoài ra 5 thức như 
khai môn... là lộ tâm thích hợp với 5 môn theo thích hợp 
với duyên (điều kiện) như: Tâm đổng lực thiện là lộ tâm 
thích hợp với duyên là khéo tác ý (yonisomanasikära), 
tâm đồng lực bất thiện là lộ tâm thích hợp với duyên là 
không khéo tác ý (ayonisomanasikära)... và theo thích 
hợp với cảnh đó như tâm nhãn thức là lộ tâm thích hợp 
với cảnh sắc, tâm nhĩ thức... là lộ tâm thích hợp với cảnh 
thinh... tất cả tâm ngoài ra 5 thức là lộ tâm thích hợp với 
5 cảnh. 


Lộ tâm sanh lên theo thích hợp với môn... tính theo vị 
trí sanh lên chỉ có 7 là: 


1. Tâm khai môn (tâm khai ngũ môn). 
2. Tâm nhãn thức... 


3. Tâm tiếp thâu. 
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4. Tâm quan sát. 

5. Vầm phán đoán. „ 
ó. Tâm đồng lực. 

7. Tâm na cảnh. 


Tầm theo một lý khác nữa, tất cả tâm sanh lên tính 
theo tuần tự mỗi sát na sanh lên thì có 14 sát na là 5 sát na 
tầm như tâm khai môn..., 7 sát na tâm đổng lực, 2 sát na 
tầm na cảnh, nhưng theo chỉ tiết có 54 tâm dục giới sanh 
lên theo đường ngũ môn theo tương ứng với môn đó. 
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Biểu Đồ Trình Bày Lộ Tâm Theo Đường Ngũ Môn 
Liên Quan Đến Bốn Quy Trình Cảnh 


Nên hiểu về ký hiệu dùng làm biểu tượng để trình 
bày biều đố: 

H - Tâm hữu phần thông thường (bhavangapakati). 

V - Tâm hữu phần vừa qua (atitabhavanga). 

R - Tâm hữu phần rúng động (bhavangacalana). 

D - Tâm hữu phần dứt dòng (bhavangupaccheda). 

K - Tâm khai ngũ môn (pañcadväravajjana). 


F. “mwm — 


N - Tâm nhãn thức (cakkhuviññäna) (nếu theo đường 
nhãn môn, nếu theo đường môn khác thì thay đổi ký 
hiệu... ). 


T - Tâm tiếp thâu (sampaticchanna). 
Q - Tâm quan sát (santirana). 

P - Tâm phán đoán (votthabbana). 

C - Tâm đồng lực (Javana). 

N - Tâm na cảnh (tadälambana). 


Theo thứ tự đầu tiên là lộ nhấn môn 
(cakkhudväravithicitta) diễn hoạt liên quan đến 4 quy 
trình cảnh như sau: 

Lộ cảnh rất lớn là lộ tâm có cảnh sắc đã vượt qua 
một sát na tâm mới vào đến phạm vi nhãn môn, có chỉ 
một sát na tâm hữu phần vừa qua, cảnh có tuổi thọ còn lại 
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vừa đủ làm duyên cho lộ tâm 16 sát na tâm, có một lộ tâm 
như sau: 


Lộ cảnh lớn là lộ tâm có cảnh đã vượt qua 2-3 sát na 
tâm mới vào đến phạm vi nhãn môn, có 2-3 sát na tâm hữu 
phần vừa qua, cảnh có tuổi thọ còn lại vừa đủ làm duyên 
cho lộ tâm 15-14 sát na tâm, có 2 lộ tâm như sau: 


SHHHHHDHHĐDDDDIIDHIUHIUE 
c|c|c mịn 


H|v|v]R|pjK|N|r|o|r|c|c|clc, 
mịv|v|visIpIxIx[r[eleleleleLelelelelx 
Lộ cảnh nhỏ là lộ tâm có cảnh đã vượt qua 4-9 sát 
na tâm mới vào đến phạm vi của nhãn môn, có 4-9 sát na 
tâm hữu phần vừa qua, cảnh có tuổi thọ còn lại vừa đủ làm 
duyên cho lộ tâm 13-8 sát na tâm, có 6 lộ tâm như sau: 


10|11]12|13|14|15] tố || - | 
|P|Plpjln 
o|Pipip 
Tio|P|, 
N|T|o|PịP 
HHHU318 
IR|D|K|N|T[o, 


Lộ cảnh rất nhỏ là lộ tâm có cảnh đã vượt qua 10-15 


MEIHIE 
KH 
H 
BH 
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sát na tâm nên có 10-15 sát na tâm hữu phần vừa qua, cảnh 
có tuổi thọ còn lại 7-2 sát na tâm, có 6 lộ tâm như sau: 


Trong lộ cảnh rất nhỏ chỉ là gọi tên lộ tâm theo ngôn 
ngữ nhưng sự thật thì không có lộ tâm sanh lên, tuổi thọ 
còn lại ít hơn cảnh cũng chỉ là thành quả làm cho tâm hữu 
phần rúng động mà không thể làm cho tâm sanh lên thành 
lộ tâm được. 


Như vậy, theo đường nhãn môn có thể gom lại lộ tâm 
liên quan đến 4 quy trình cảnh được 15 lộ tâm, theo đường 
nhãn môn như thế nào thì theo đường môn còn lại như nhĩ 
môn... cũng như thế đó. Do đó, có thể để cập rằng theo 
đường ngũ môn này có thể gom lại tất cả lộ tâm liên quan 
đến 4 quy trình cảnh được 75 lộ tâm. 


Ghi chú: Cánh có tuổi thọ bằng với 17 sát na tâm bắt 
đầu tính từ sát na sanh của tâm hữu phần vừa qua đầu tiên 
trở đi và sẽ diệt cùng với sát na diệt của sát na tâm thứ 17. 
Nên hiểu rằng lộ tâm được gọi là “lộ cảnh rất lớn”... cũng 
liên quan đến tâm hữu phần vừa qua, nghĩa là nếu có tâm 
hữu phần vừa qua diễn hoạt chỉ một sát na thì gọi là lộ 
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cảnh rất lớn, nên lộ cảnh rất lớn không liên quan đến việc 
có tâm na cảnh bởi vì cho dù không có tâm na cảnh cũng 
là lộ cảnh rất lớn được. Vì vậy khi tâm na cảnh không đủ 
duyên thì tâm na cảnh cũng không sanh lên được, nếu có 
2-3 sát na tâm hữu phần vừa qua diễn hoạt thì được gọi là 
lộ cảnh lớn... 


Kết Thúc Việc Diễn Hoạt Của Lộ Tâm Liên Quan Đến 
Quy Trình Cảnh Theo Đường Ngũ Môn 
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Phương Cách Diễn Hoạt Của Lộ Tâm Liên Quan 
Đến Quy Trình Cảnh Theo Đường Ý Môn 


Cảnh Rõ (vibhũtärammana), Cảnh Không Rõ 
(avibhitärammana) 


Chặng Tâm Đổng Lực Dục Giới 
(chặng đồng lực hy thiểu - parittgjavanavara). 


Còn nếu như cảnh rõ vào đến phạm vi của ý môn, tiếp 
theo sau đó khi chấm dứt tâm hữu phần rúng động thì tâm 
khai ý môn và tâm đổng lực rồi đến tâm quả na cảnh diễn 
hoạt, sau đó thì rơi vào đòng hữu phần. Nhưng trong cảnh 
không rõ khi đã chấm dứt tâm đồng lực thì chỉ thuần nhất 
rơi vào dòng hữu phần mà không có tâm na cảnh sanh lên. 


Giải thích về lộ ý môn chặng tâm đổng lực dục giới 


Theo đường ý môn ngài giáo thọ sư không để cập 
rằng “nếu như cảnh rất lớn...” bởi vì tâm diễn hoạt theo 
đường ý môn có pháp dục (kamadhamma) làm cảnh, có 
cảnh quá khứ cũng được, cảnh vị lai cũng được nên không 
thế quy định liên quan đến cảnh rất lớn (cảnh có tuổi thọ 
nhiều hơn)... bởi vì cảnh rất lớn ngài quy định lấy cảnh hiện 
tại vào đến phạm vi của 5 môn. Do đó, để quy định lấy 
cảnh đó bằng cách liên quan đến cảnh rõ và cảnh không 
rõ ngài giáo thọ sư mới đề cập rằng “nếu như cảnh rõ... *. 
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Nhóm từ “vào đến phạm vi ” được giải thích rằng bởi 
vì ý môn không phải là sắc thần kinh giống như 5 môn đầu 
nên nhóm từ “vào đến phạm vi” mới không có nghĩa là 
vào đến giai đoạn sức mạnh của sắc thần kinh nào cả, mà 
chỉ là một loại được gọi là môn sẽ trải qua sự xúc chạm 
giống như đã để cập về tâm hữu phần theo tuần tự kế 
tiếp sanh diễn trước tâm khai ý môn gọi là ý môn. Do đó, 
nên hiểu về ý nghĩa của nhóm từ “vào đến phạm vi của ý 
môn” này tức cảnh đó làm duyên cho tâm hữu phần rúng 
động để sanh lên tâm khai ý môn. 

Ngài giáo thọ sư không đề cập rằng “cảnh có sát na 
đã qua... vào đến phạm vi của ý môn” giống như trong lần 
trước bởi vì lộ tâm theo đường ý môn diễn hoạt liên quan 
đến việc hiện bày rõ hoặc không hiện bày rõ của cảnh, 
mà không diễn hoạt liên quan đến tuổi thọ còn lại của 
cảnh giống như lộ tâm theo đường ngũ môn. Thật vậy, 
theo đường ngũ môn thì cảnh đó nếu như đã vượt qua bằng 
với một sát na tâm hoặc nhiều hơn đi nữa, nếu vẫn còn lại 
tuổi thọ đủ làm duyên làm cho lộ tâm sanh lên được thì 
lộ tâm sẽ sanh lên, nếu tuổi thọ còn lại ít hơn không đủ 
làm duyên cho lộ tâm sanh lên thì lộ tâm sẽ không sanh 
lên được như thế nào, thì theo đường ý môn chẳng phải 
như thế đó. Tuy nhiên cảnh nào làm cho tâm hữu phần 
rúng động gián đoạn làm duyên cho lộ tâm sanh lên nhận 
biết cảnh, thì cảnh đó đạt đến lãnh vực hiện bày đây đủ 
làm duyên cho lộ tâm diễn hoạt. Nếu có sức mạnh có thể 
làm cho tâm quả na cảnh sanh lên được thì gọi là cảnh 
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rõ (vibhũtärammana), nếu có sức mạnh không đây đủ 
làm cho tâm quả na cảnh không sanh lên được thì gọi là 
cảnh không rõ (avibhũtärammana). Vì vậy, việc đề cập 
rằng “cảnh có sát na đã vượt qua... mới vào đến phạm vi 
của ý môn” mới không có trợ giúp làm cho biết được ý 
nghĩa đặc biệt liên quan đến việc phân loại của lộ tâm 
theo đường ý môn, khi không có lợi ích thì ngài giáo thọ 
sư cũng không đề cập như thế đó. Và bởi vì theo đường ý 
môn này không có quy định tâm hữu phần diễn hoạt trước 
từ tâm hữu phần rúng động theo tên gọi là “tâm hữu phần 
vừa qua” để làm cho hiểu được là tâm hữu phần đã vượt 
qua cùng với cảnh trợ giúp cho việc tính tuổi thọ của cảnh 
đã vượt qua và vẫn còn lại giống như theo đường ngũ môn. 
Như vậy biểu đồ trình bày lộ tâm theo đường ý môn mới 
không cần thiết phải nêu rõ tâm hữu phần theo tên gọi là 
“tâm hữu phần vừa qua”. 


Vấn: Theo như quy luật cảnh rõ thì “Nếu có sức mạnh 
có thể làm cho tâm quả na cảnh sanh lên được thì GỌI 
là cảnh rõ” nếu như vậy nhóm phạm thiên cũng không 
có cảnh rõ và do không có cảnh rõ thì không có lộ tâm 
øọ! là lệ cảnh rõ bởi vì tâm na cảnh không sanh lên với 
nhóm phạm thiên theo quy định của quy luật tâm na cảnh 
(tadälambananiyamd) phải chăng? 

Đáp: Nhóm Phạm Thiên cũng có cảnh rõ, có lộ cảnh 
rõ được không phải không có, chỉ là tâm na cảnh không 
sanh lên với nhóm Phạm Thiên đó, bởi vì đối nghịch với 
quy luật của tâm na cảnh. Nên hiểu rằng nhóm từ “nếu 
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có sức mạnh có thể làm cho tâm quả na cảnh sanh lên 
được thì gọi là cảnh rõ” này chỉ là từ ngữ nói cho thấy 
được sức mạnh có thể của cảnh được định đặt theo tên gọi 
như vậy mà không có nghĩa là nếu đã là cảnh rõ thì phẩi 
là cảnh làm cho tâm quả na cảnh sanh lên, bất cứ trường 
hợp nào mỗi lần hiện bày. Giống như nói rằng “nếu có thể 
bắn thủng lỗ xuyên qua 7 tấm ván gỗ được sắp xếp như 
nhau thì gọi là người bắn cung thiện xạ” không có nghĩa 
là người được gọi là bắn cung thiện xạ tức bất cứ trường 
hợp nào cũng là người bắn xuyên thủng lỗ 7 tấm ván gỗ, 
nghĩa là cho dù không có cơ hội bắn xuyên thủng lỗ 7 tấm 
ván gỗ nhưng khi có khả năng làm được như vậy thì được 
gọ1 là người bắn cung thiện xạ. 

Giải thích: 

Dù cho cảnh có sức mạnh có thể làm cho tâm quả na 
cảnh sanh lên được đi nữa nhưng khi trái nghịch lại với 
quy luật của tâm na cảnh, bởi không phải là người cõi 
dục giới... thì tâm quả na cánh cũng không sanh lên được. 
Và cho dù không có tâm na cảnh sanh lên thì cảnh có sức 
mạnh như vậy cũng gọi là cảnh rõ, lộ tâm diễn hoạt khi có 
cảnh hiện bày như vậy cũng gọi là lộ cảnh rõ. 

Nhóm từ “khi chấm dứt tâm hữu phần rúng động ” 
nghĩa là khi chấm dứt tâm hữu phần rúng động thứ 2 gọi 
là “tâm hữu phần dứt dòng” thì lộ ý môn có tâm khai ý 
môn... diễn hoạt. 
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Kệ Ngôn Gom Lại Lộ Tâm Theo Đường Ý Môn 
Chặng Đổng Lực Dục Giới 


Vithicittäni tineva Cittuppäadã daseritä 
Vitthãrena panettheka_ Cattalisa vibhãvaye 

Theo đường ý môn có 3 chặng tâm, ngài nêu lên để 
cập 10 tâm nhưng theo chỉ tiết trình bày đến 41 tâm. Đây 
là chặng đổng lực dục g1ới theo đường ý môn. 


Giải thích 

Nhóm từ “có 3 chặng tâm” tức tính theo vị trí sanh 
lên có 3 là: 

1. Tâm khai ý môn. 

2. Tâm đồng lực. 

3. Tâm na cảnh. 

Nhóm từ “ngài nêu lên đề cập 10 tâm” tức ngài để 
cập l10Ö sát na tâm thành lộ tâm như sau: 

l sát na tâm khai ý môn. 

7 sát na tâm đổng lực. 

2 sát na tâm na cảnh. 


Gọi 41 tâm tức 41 tâm dục giới, trong tất cả 54 tâm 
dục giới trừ ra 13 tâm là 10 tâm ngũ song thức và 3 tâm ý 
giới. Bởi vì 13 tâm này là tâm diễn hoạt theo đường ngũ 
môn, chẳng phải diễn hoạt theo đường ý môn. 
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Biểu Đồ Trình Bày Lộ Ý Môn 


Chặng Đồng Lực Dục Giới 
Ký hiệu dùng để làm biểu tượng trình bày biểu đô: 
K - Tâm khai ý môn (manodväravajjana). 
C - Tâm đổng lực (avana). 


N - Tâm na cảnh (tadälambana). 


Lộ cảnh rõ: 


Chặng Đồng Lực Kiên Cố 


Còn trong chặng đổng lực kiên cố không có phân loại 
cảnh rõ và cảnh không rõ, không có tâm na cảnh sanh lên. 
Trong chặng đồng lực kiên cố khi một tâm nào trong 8 tâm 
đồng lực dục giới tương ưng trí sanh lên 4 sát na hoặc 3 sát 
na theo tên gọi là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển 
tộc rồi diệt đi. Theo tuần tự tâm đổng lực đã diệt đi thì 
một tâm đồng lực nào trong 26 tâm của các tâm đổng lực 
đáo đại và đồng lực siêu thế liên quan tương ứng với việc 
hướng tâm đến xuôi theo lộ đống lực kiên cố sát na thứ 4 
hoặc sát na thứ 5 theo tương ứng, tiếp theo sau tâm kiên cố 
là dòng tâm hữu phần. 
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Trong chặng đổng lực kiên cố nếu đổng lực thông 
thường đồng sanh với thọ hỷ thì đồng lực kiên cố cũng 
chỉ đồng sanh riêng biệt với thọ hỷ. Nếu đổng lực thông 
thường đồng sanh với thọ xả thì đồng lực kiên cố cũng chỉ 
đồng sanh riêng biệt với thọ xả. Cho dù trong chặng đồng 
lực có thọ giống nhau nhưng nếu đồng lực thông thường 
là thiện thì đổng lực thiện thông thường dẫn đến đồng lực 
kiên cố là 3 quả thấp; nếu đổng lực thông thường là tố thì 
đổng lực tố thông thường dẫn đến đổng lực kiên cố là A 
La Hán quả. 


Giải thích về lộ ý môn chặng đổng lực kiên cố 


Trong chặng đồng lực kiên cố ngài giáo thọ sư đề cập 
rằng “Không có phân loại cảnh rõ và cảnh không rõ ” 
tức không phân chia thành 2 loại bởi vì cảnh như tương tự 
tướng (patibhãganimitta)... và Níp Bàn là cảnh của tất cả 
tâm đồng lực kiên cố, là cảnh thuần nhất hiện bày rõ ràng, 
và bởi vì là cảnh hiện bày rõ ràng mới là nhân sanh lên 
của tâm đồng lực kiên cố. 

Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “Không có tâm na 
cảnh sanh lên” bởi vì vượt khỏi quy định của quy luật 
tâm na cánh, tâm na cảnh sanh lên trong cảnh thuộc pháp 
dục (kãmadhamma) sanh lên nối tiếp theo tâm đổng lực 
dục giới... Tâm đồng lực kiên cố sanh lên với chúng sanh 
cõi dục giới do liên quan đến thần thông (abhiññã) mặc 
dù đôi khi có cảnh thuộc pháp dục như trong lúc diễn tiến 
liên quan đến túc mạng trí (pubbeniväsänussatiñäna) 
nhớ lại uấn dục giới của mình trong kiếp trước... nhưng khi 
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tâm đồng lực thông chấm dứt thì tâm na cảnh cũng không 
thể sanh lên nối tiếp theo tâm đổng lực thông được vì là 
tâm đồng lực đáo đại không phải là tâm đồng lực dục giới. 


Nhóm từ “khi một tâm nào trong 8 tâm đổng lực 
dục giới tương ưng trí... diệt đi” tức khi 8 tâm đồng lực 
dục giới tương ưng trí là 4 tâm thiện, 4 tâm tố, một tâm 
nào sanh lên theo tương ứng với duyên, nghĩa là trong cơ 
tánh vẫn còn tiềm miên thì là thiện, trong cơ tánh không 
còn tiểm miên thì là tố, diễn hoạt để chứng đắc tâm kiên 
cố thọ hỷ thì có thọ là hỷ, diễn hoạt để chứng đắc tâm 
kiên cố thọ xả thì có thọ là xả... và sanh lên 4 sát na liên 
quan đến người độn căn (mandapuggala), 3 sát na liên 
quan đến người lợi căn (tikkhapuggala). Nhóm tâm đổng 
lực dục giới sanh lên với người độn căn 4 sát na theo tên 
gọi là chuẩn bị (parikamma), cận hành (upacära), thuận 
thứ (anuloma) và chuyển tộc (gotrabhũ), sanh lên với 
người lợi căn 3 sát na là cận hành, thuận thứ và chuyển tộc 
không có sát na chuẩn bị. 


Nên hiếu rằng sát na tâm đổng lực dục giới đầu tiên 
gọi là chuẩn bị bởi vì chuẩn bị là pháp sửa soạn, sắp đặt 
để cho tâm kiên cố sanh lên; sát na thứ 2 gọi là cận hành 
bởi vì sinh diễn gần kê tâm kiên cố tức gần với tâm kiên 
cố hoặc bởi vì sinh diễn vào đến tâm kiên cố: sát na thứ 3 
gọi là thuận thứ bới vì thuận thứ tức xuôi theo chuẩn bị 
tu tiến (parikammabhãvan8) lập đi lập lại trong giai đoạn 
đầu và thuận thứ đối với việc đắc chứng tâm kiên cố trong 
giai đoạn sau; sát na thứ 4 gọi là chuyển tộc bởi vì đình 
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chỉ dòng dục giới và dòng phàm nhân, làm cho dòng đáo 
đại và dòng Thánh nhân sanh lên. Nghĩa là nếu dẫn đầu 
đi trước cho tâm đổng lực đáo đại thì gọi là chuyển tộc, 
bởi vì làm đình chỉ đòng dục giới và do có ý nghĩa là làm 
cho dòng đáo đại sanh lên. Nếu dẫn đầu đi trước cho tâm 
đạo đầu tiên (Nhập Lưu đạo) thì gọi là chuyển tộc bởi vì 
có nghĩa là làm đình chỉ dòng phàm nhân và do có ý nghĩa 
là làm cho dòng Thánh nhân sanh lên. Ngài giáo thọ sư 
mới nêu rõ tên sát na tâm này là “chuyển tộc” bởi sự thật 
không khác biệt nhau, nhưng bậc thiện trí nên hiểu rằng 
nếu dẫn đầu đi trước cho đạo cao như Nhất lai đạo... thì 
thay đổi tên gọi là “đũ tịnh” (vodäna) tức pháp trong sạch, 
pháp hoàn hảo, không có phận sự làm cho hoàn thành việc 
“chuyển tộc” giếng như trước đây bởi vì không có phận sự 
làm đình chỉ dòng phàm nhân hoặc làm cho dòng Thánh 
nhân sanh lên. 


Còn trong lúc bậc Thánh nhân nhập thiền quả tức làm 
cho tâm quả riêng biệt của mình diễn hoạt nối tiếp nhau 
suốt thời gian nhập thiền thì 4 hoặc 3 sát na tâm này được 
gọi là thuận thứ, chỉ gọi theo một tên giống nhau bởi vì 
đều là thuận thứ xuôi theo việc tu tiến minh quán lúc trước 
để nhập thiền quả. 


Nhóm từ “theo tuần tự tâm đổng lực đã diệt đi thì 
một tâm đồng lực nào trong 26 tâm của các tâm đồng 
lực đáo đại và đồng lực siêu thế...” nghĩa là theo tuần tự 
cúa tâm đồng lực dục giới tương ưng trí được gọi là chuyển 
tộc hoặc dũ tịnh hoặc gọi tên là thuận thứ trong lúc nhập 
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thiền quả diệt đi, thì một tâm đổng lực nào trong tất cả 
18 tâm đổng lực đáo đại (9 tâm thiện, 9 tâm tố) và 8 tâm 
đồng lực siêu thế, tổng cộng 26 tâm theo tương ứng với 
việc hướng tâm đến. Tức theo tương ứng với việc làm cho 
tâm đạt đến tâm đáo đại do mãnh lực tu tiến chỉ tịnh từ 
trước hoặc đạt đến tâm siêu thế do mãnh lực tu tiến minh 
quán từ trước. 

Giải thích: 

Tâm đồng lực kiên cố sanh lên do mãnh lực tu tiến chỉ 


tịnh thì trở thành đổng lực đáo đại, sanh lên do mãnh lực tu 
tiến minh quán thì trở thành đổng lực siêu thế. 


Nhóm từ “xuôi theo lộ đổng lực kiên cố” tức đắc 
chứng trở thành lộ kiên cố (appanävithi) hoặc tâm kiên 
cố dẫn đến trở thành lộ kiên cố, lộ tâm có tâm kiên cố 
gọi là lộ kiên cố, theo tuần tự của nhóm tâm này gồm có: 
Tâm khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển 
tộc, tâm kiên cố. 

Nhóm từ “sát na thứ 4 hoặc sát na thứ 5” nghĩa là 
đối với người lợi căn thì có tâm đổng lực dục giới diễn 
hoạt trước tâm đồng lực kiên cố 3 sát na theo tên gọi là 
cận hành, thuận thứ, chuyển tộc (hoặc dũ tịnh) trừ ra chuẩn 
bị thì trở thành lộ kiên cố hoặc gọi là thuận thứ, cả 3 sát 
na này có tâm đống lực kiên cố thứ 4; đối với người độn 
căn thì có tâm đống lực diễn hoạt trước tâm đổng lực kiên 
cố 4 sát na theo tên gọi là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, 
chuyển tộc (hoặc đũ tịnh) thì trở thành lộ kiên cố hoặc gọi 
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là thuận thứ cả 4 sát na này có tâm đồng lực kiên cố sát 
na thứ 5. 


Tất cả tâm đồng lực kiên cố không sanh lên trước sát 
na thứ 4 là sát na thứ 2 hoặc thứ 3. Bởi vì thuận thứ sẽ làm 
duyên cho chuyển tộc để tâm đổng lực kiên cố sanh lên 
thì phải có tâm đổng lực sanh lên trước mình làm tập hành 
duyên (äsevanapaccaya) và tập hành duyên này có tâm 
đống lực trải qua ít nhất 3 sát na và không sanh lên đến 
sát na thứ 6 hoặc thứ 7 bởi thực tánh gần với tâm hữu phần 
giống như người đang đứng gần cửa vực thắm, cho nên 
mới thấy rằng tâm đổng lực kiên cố không sanh lên trước 
sát na thứ 4 là sát na thứ 2 hoặc thứ 3 hoặc vượt hơn sát na 
thứ Š là sát na thứ 6 hoặc thứ 7. 


Nhóm từ “theo tương ứng ” nghĩa là tâm đổng lực kiên 
cố sanh lên là sátna thứ 4hoặc thứ 5 theo tương ứng với người 
lợi căn và người độn căn; hoặc theo tương ứng với người 
thực hành đắc nhanh chóng (khippäbhiññapuggala) và 
người thực hành đắc chậm trễ (dandhãbhiññapuggala). 

Ngài giáo thọ sư không đề cập rằng “Kế tiếp từ đó thì 
chỉ rơi vào dòng tâm hữu phần”, nhưng để cập rằng “Kế 
tiếp từ đó sau cùng của tâm kiên cố cũng chỉ rơi vào 
dòng tâm hữu phần” để ngăn chặn việc hiểu lầm rằng 
“Kế tiếp từ sát na thứ 4 hoặc thứ 5 trở đi cũng chỉ rơi vào 
dòng tâm hữu phần” bởi vì trong một số lộ tâm khi tâm 
đồng lực kiên cố sanh lên vào sát na thứ 4 hoặc sát na thứ 5 
chỉ một sát na rồi kế tiếp từ đó rơi vào dòng tâm hữu phần 
liền tức thì như lộ đắc thiển (adikammikajhänavithi... 
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bởi vì chưa có pháp thuần thục (vasI)..., nhưng trong một 
số lộ tâm thì tâm đổng lực kiên cố sanh lên vào sát na 
thứ 4 hoặc thứ 5 kế tiếp từ đó cũng vẫn sanh lên tiếp tục 
nữa nhiều sát na không thể đếm được như lộ nhập thiền 
(jhänasamäpattivithi)... nhưng khi sát na tâm đổng lực 
kiên cố sau cùng chấm dứt thì không có bất cứ tâm nào 
khác diễn hoạt theo lộ tâm sanh lên mà chỉ thuần nhất rơi 
vào đòng tâm hữu phần. 


Nhóm từ “Nếu đổng lực thông thường đồng sanh 
với thọ hỷ thì đổng lực kiên cố cũng chỉ đồng sanh riêng 
biệt với thọ hỷ...” tức theo tuần tự nối tiếp từ 4 tâm thiện 
và tố tương ưng trí đồng sanh với thọ hỷ diễn hoạt theo 
tên gọi là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc khi 
đã chấm dứt thì đồng lực kiên cố chỉ riêng biệt đồng sanh 
với thọ hỹ. 

Người tu tiến chỉ tịnh để trợ giúp cho 4 thiển đầu (trừ 
thiền thứ 5) thì một tâm thiền nào cũng đều là thọ hỷ, tâm 
đống lực dục giới diễn hoạt theo tên gọi là chuẩn bị... cả 4 
hoặc 3 sát na đó phải là thọ hỷ, bởi vì tâm đổng lực kiên cố 
là thọ hý nên tâm đồng lực dục giới phải có thọ giống nhau 
thuộc tập hành duyên. Đức Thế Tôn thuyết về tập hành 
duyên cúa tất cả tâm đồng lực trong lộ tâm đều như nhau, 
đối với tâm đồng lực đều có thọ như nhau. Nếu như tu tiến 
chỉ tịnh để trợ giúp cho thiền thứ 5 là thọ xả thì nhóm đổng 
lực dục giới phái là thọ xá như nhau, cho dù trong lúc nhập 
thiền, trong lúc hiện thông cũng giống như vậy. 


Còn người tu tiến minh quán để trợ giúp cho đạo, quả 
là bậc lạc quán không đắc thiển hay đắc thiển, sử dụng 


————— CHƯƠNG4:TÂMLỘTẬPYẾU | B3 


thiển thấp hơn thiển thứ 5 làm nên tảng cho việc tu tiến 
minh quán, để làm nhân cho tâm đổng lực siêu thế tức đạo 
và quả thọ hỷ thì tâm đổng lực dục giới diễn hoạt trước 
tâm đổng lực siêu thế phải là thọ hỷ giống nhau, nếu dùng 
thiển thứ 5 làm nên tảng thì nhóm tâm đổng lực dục giới 
cũng phải là thọ xả như nhau trong việc tu tiến minh quán, 
ngay cả trong việc nhập thiển quả cũng như vậy. 


Kệ Ngôn Gom Lại Tâm Đổng Lực Kiên Cố Sanh 
Lên Từ Tâm Đổng Lực Dục Giới Đều Có Thọ Như Nhau 


Dvattimsa sakhapuññamhãä Dvãdasopekkhä param 


Sukhitakriyato attha Cha sambhonti upekkhaka 
PuthujJanänam sekkhãnam Kämapuññatihetuto 
Tihetukãmakriyäto Vitarägänamappanä 


32 tâm đổng lực kiên cố sanh lên kế tiếp từ tâm đổng 
lực thiện đồng sanh với thọ hỷ. 


12 tâm đồng lực kiên cố sanh lên kế tiếp từ tâm đổng 
lực thiện đồng sanh với thọ xả. 


8 tâm đồng lực kiên cố sanh lên kế tiếp từ tâm đồng 
lực tố đồng sanh với thọ hỷ. 


6 tâm đồng lực kiên cố sanh lên kế tiếp từ tâm đổng 
lực tố đồng sanh với thọ xả. 


Tâm đồng lực kiên cố của tất cả các phàm nhân và 
bậc Thánh hữu học sanh lên kế tiếp từ tâm thiện dục giới 
tam nhân, của bậc Ái Tận (bậc vô học) sanh lên kế tiếp từ 
tâm tố dục giới tam nhân. 
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Giải thích kệ ngôn 

Nhóm từ “32 tâm đổng lực kiên cố sanh lên kế tiếp 
từ tâm đổng lực thiện đồng sanh với thọ hỷ ” nghĩa là 
32 tâm đổng lực kiên cố là tâm đồng lực kiên cố hiệp thế 
đồng sanh với 4 thiền trừ ngũ thiền, tổng cộng 4 tâm chỉ 
riêng biệt thiện trừ ra tâm quả và tâm tố, và tâm đổng lực 
kiên cố siêu thế là 4 tâm đạo và 3 tâm quả thấp trừ tâm 
quả A La Hán, đồng sanh với 4 thiển, tổng cộng 28 tâm 
sanh lên kế tiếp từ 2 tâm đổng lực thiện tam nhân đồng 
sanh với thọ hỷ. 


Nhóm từ “12 tâm đổng lực kiên cố sanh lên kế tiếp 
từ tâm đổng lực thiện đông sanh với thọ xả” nghĩa là 
12 tâm đổng lực kiên cố là tâm đổng lực kiên cố hiệp thế 
đồng sanh riêng biệt với ngũ thiển gồm có 5 tâm thiện là 1 
tâm thiện ngũ thiền sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc trừ ra tâm 
quá và tâm tố; và tâm đồng lực kiên cố siêu thế là 4 tâm 
ñạo và 3 tâm quả thấp ngũ thiền (trừ tâm quả A La Hán), 
tống cộng 7 tâm sanh lên kế tiếp từ 2 tâm đổng lực thiện 
tam nhân đồng sanh với thọ xả. 


- Nhóm từ “8 tâm đồng lực kiên cố sanh lên kế tiếp 
từ tâm đồng lực tố đồng sanh với thọ hỷ ” § tâm đổng 
lực kiên cố là tâm đồng lực kiên cố hiệp thế đồng sanh với 
4 thiền tống cộng 4 tâm chỉ riêng biệt là tâm tế; và tâm 
đồng lực kiên cố siêu thế là tâm quả A La Hán đồng sanh 
với 4 thiển tổng cộng 4 tâm sanh lên kế tiếp từ tâm đổng 
lực tố tam nhân đồng sanh thọ hý. 
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Nhóm từ “6 tâm đồng lực kiên cố sanh lên kế tiếp 
từ tâm đồng lực tố đông sanh với thọ xả ” nghĩa là 6 tâm 
đồng lực kiên cố là tâm tố ngũ thiển sắc giới, 4 tâm tố vô 
sắc giới và l tâm quả A La Hán ngũ thiển sanh lên kế tiếp 
từ tâm đổng lực tố tam nhân đồng sanh với thọ xả. 

Giải Thích Phân Loại Về Lộ Ý Môn 
Chặng Đồng Lực Kiên Cố 

Nên hiểu về lộ ý môn chặng đổng lực kiên 
cố được phân ra thành 2 loại là: Lộ kiên cố hiệp thế 
(lokiyaappanavithi) là lộ có đổng lực kiên cố hiệp thế và 
lộ kiên cố siêu thế (lokuttaraappanävithi) là lộ có đổng 
lực kiên cố siêu thế. 

Lộ kiên cố hiệp thế cũng vẫn phân ra thành 4 lộ là: 

- Lộ đắc thiền (ädikammikajhänavithi). 

- Lộ nhập thiền (hãnasamäpattivithi). 

- Lộ thiển cơ ïÝ.= 


° ~zZ x~ — 


Trình bày biểu đồ diễn hoạt theo tuần tự của mỗi lộ 
tầm như sau: 


H - Tâm hữu phần (bhavanga). 
R - Tâm hữu phần rúng động (bhavangacalana). 
D - Tâm hữu phần dứt dòng (bhavangupaccheda). 


K - Tâm khai ý môn (manodväravaijana). 
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yấi 


- Tâm chuẩn bị (parikamma). 
- Tâm cận hành (upacära). 


- Lâm thuận thứ (anuloma). 


Nh-< 


- Tâm chuyển tộc (gotrabhũ). 


- Tâm đã tịnh (vodãna). 


1z C¡ 


- Tâm thiền đổng lực kiên cố (jhãna). 
Ô - Tâm thông đồng lực kiên cố (abhiññä). 
Lộ đắc thiền 


Lộ đắc thiền có tâm diễn hoạt tuần tự như sau: 


Lộ đắc thiền của người độn căn (người hành đắc chậm 
trễ) thì tâm đồng lực dục giới tương ưng trí diễn hoạt 4 sát 
na theo tên gọi chuẩn bị... Biểu đồ thứ 2 trình bày đến lộ 
đắc thiền của người lợi căn (người hành đắc nhanh chóng) 
thì tâm đống lực dục giới tương ưng trí diễn hoạt chỉ 3 sát 
na, không có sát na chuẩn bị. 


Lộ nhập thiền 


Lộ nhập thiền có tâm diễn hoạt tuần tự như sau: 
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Nên hiểu về lộ nhập thiển được phân theo 2 hạng 
người thành 2 lộ tâm, là lộ tâm của người đã đắc thiển 
rồi nhập thiển thì tâm đổng lực kiên cố là tâm thiển sanh 
diệt nối tiếp nhau vô số không thể xác định số lượng được 
trong suốt thời gian nhập thiền. 


Lộ thiền cơ 


Lộ thiền cơ có tâm diễn hoạt tuần tự giống như lộ 
nhập thiền là lộ tâm của người đã đắc thiển, nhập thiền 
dùng để làm nền tẳng cho việc đắc chứng thiển cao hơn 
hay dùng để làm nên tầng cho việc hiện thông hoặc dùng 
để làm nền tầng cho việc tu tiến minh quán, là lộ tâm liên 
kết với thiền làm nền tầng gọi là “lộ thiển cơ”. 


Lộ hiện thông 


Lộ hiện thông có tâm diễn hoạt tuần tự như sau: 


Nên hiểu về lộ hiện thông gồm có tâm thiện và tâm 
tố ngũ thiền sắc giới, 2 tâm này chỉ sanh lên một sát na để 
trợ giúp cho việc hiện thông... 
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Biểu đồ diễn hoạt theo tuần tự của 4 lộ đổng lực kiên 
cố hiệp thế theo trường hợp đã trình bày trên. 


Còn lộ siêu thế được phân thành 2 lộ tâm là lộ đắc 
đạo và lộ nhập thiền quả. 


Lộ đắc đạo 


Lộ đắc đạo (maggavithi) là lộ đổng lực kiên cố có 
sát na đầu tiên là tâm đạo, có tâm diễn hoạt tuần tự như sau: 


HHDIDHIIIETS: 
Hoặc: _ 
Ý (hoặc Ũ) 


Nên hiểu về lộ tâm người đắc đạo lần đầu tiên thì sát 
na tâm đống lực dục giới sau cùng được gọi là chuyển tộc, 
nhưng đối với lộ tâm của người đắc đạo cao thì sát na tâm 
đổng lực dục giới sau cùng không gọi là chuyển tộc, bởi vì 
không có phận sự liên quan đến việc đình chỉ dòng phàm 
nhân hoặc làm cho dòng Thánh nhân sanh lên nữa, mà 
Ngài đã tổn tại trong lãnh vực Thánh nhân cho nên mới 
thay đối tên từ chuyển tộc trở thành dũ tịnh. 


Lộ nhập thiền quả 


Lộ nhập thiền quả có tâm diễn hoạt tuần tự như sau: 
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Nên hiểu rằng vì là lộ tâm không diễn hoạt để tác 
chứng đạo cho nên 4 hoặc 3 sát na đổng lực mới không 
điễn hoạt liên quan đến phận sự chuẩn bị để cho đạo sanh 
lên, vì vậy mới không diễn hoạt theo tên gọi là chuẩn 
bị... chỉ đều được gọi tên là thuận thứ bởi vì thuận thứ 
xuôi theo đòng minh quán tu tiến từ ban đầu để thuần nhất 
nhập thiền quả. Và lộ tâm này là lộ nhập thiển quả tức 
làm cho tâm quả sanh lên diễn hoạt nối tiếp nhau suốt thời 
gian lâu đài, nhập thiền quả theo ý muốn của bậc Thánh 
nhần đã tác chứng Thánh Quả đó như Nhập Lưu Thánh 
Quả... nên mới có tâm quả sanh diệt nối tiếp nhau nhiều 
vô số sát na không thể xác định được giống như tâm thiển 
sanh lên trong lúc nhập thiển. 


Nên hiểu về biểu đổ diễn hoạt theo tuần tự của 2 lộ 
đổng lực kiên cố siêu thế theo trường hợp đã trình bày 
trên. Vẫn còn một lộ tâm đặc biệt nữa là lộ nhập thiền 
diệt (nirodhasamäpattivithï). Lộ tâm nhập thiển diệt 
tức sự diệt mất của tâm, tâm sở và sắc pháp nương từ việc 
đắc chứng 8§ hoặc 9 thiển chứng của bậc Bất Lai hoặc bậc 
A La Hán. Trong lộ tâm có đổng lực kiên cố hiệp thế là 
tâm phi tướng phi phi tưởng xứ và đồng lực kiên cố siêu 
thế tức tâm quả, do đó được xếp vào là lộ tâm có đổng 
lực kiên cố hiệp thế và đổng lực kiên cố siêu thế xen lẫn 
nhau. Lộ đồng lực kiên cố hiệp thế sanh lên do mãnh lực 
của việc nhập vào thiền hiệp thế theo tuần tự trước, lộ 
đống lực kiên cố siêu thế sanh lên do mãnh lực của việc 
khai triển minh quán đan xen với việc nhập thiền hiệp thế 
trước đó diễn hoạt theo tuần tự của lộ tâm như sau: 
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Đối với tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ nếu như bậc 
Bất Lai nhập thiển diệt thì là tâm thiện, nếu như bậc A La 
Hán thì là tâm tố diễn hoạt 2 sát na. Khi sát na thứ 2 diệt 
đi thì sẽ không có tâm, tâm sở và sắc tâm sanh lên suốt 
thời gian khoảng 7 ngày trong lúc nhập thiền diệt; lúc xả 
thiển diệt ra thì tâm quả của bậc nhập thiền diệt là tâm 
quả Bất Lai hoặc tâm quả A La Hán sanh lên chỉ một sát 
na tâm. Chính một sát na tâm quả sanh lên này được xem 
là tâm sanh lên tuần tự kế tiếp từ sát na tâm phi tưởng phi 
phi tưởng thứ 2 diệt đi trước lúc nhập thiền diệt, kế tiếp từ 
đó trở đi thì rơi vào dòng tâm hữu phần. 


Do đó, theo trường hợp đã để cập trên có thể gom lại 
lộ đống lực kiên cố cả lộ đổng lực kiên cố hiệp thế và lộ 
đống lực kiên cố siêu thế lẫn lộn nhau đến 7 lộ tâm như lộ 
đắc thiển (ädikammikajhänavithi)... 


Kết Thúc Việc Diễn Hoạt Của Lộ Tâm Liên Quan Đến 
Quy Trình Cảnh Theo Đường Ý Môn 
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Quy Luật Của Tâm Na Cảnh 
(Tadälambananiyama) 


Trong các nhóm cảnh theo đường môn cho dù trong 
mỗi môn có cảnh xấu (ani†thärammana) thì tâm ngũ song 
thức, tâm tiếp thâu, tâm quan sát và tâm na cảnh riêng 
biệt chỉ thuộc quả bất thiện; có cảnh tốt (†tthärammana) 
thì tâm ngũ song thức, tâm tiếp thâu, tâm quan sát và 
tâm na cảnh thuộc quả thiện, nhưng trong cảnh rất tốt 
(atiitthärammana) thì tâm quan sát và tâm na cảnh chỉ 
riêng biệt đồng sanh với thọ hỷ. 


Trong lúc tâm đổng lực tố đồng sanh với thọ hỷ chấm 
dứt thì có tâm na cảnh đồng sanh với thọ hỷ. Trong lúc 
tâm đổng lực tố đồng sanh với thọ xả chấm dứt thì có tâm 
na cảnh đồng sanh với thọ xả. Còn trong lúc tâm đổng lực 
đồng sanh với thọ ưu chấm dứt thì có tâm na cảnh và tâm 
hữu phần thuần nhất đồng sanh với thọ xả. Nếu như chúng 
sanh ấy có tâm tục sinh đồng sanh với thọ hỷ thì không 
có tâm na cảnh (cho dù là đồng sanh với thọ xả) sanh lên 
trong lúc tâm đồng lực đồng sanh với thọ ưu chấm dứt, 
mà thay vào đó tâm quan sát đồng sanh với thọ xả bắt lấy 
một loại cảnh hy thiểu (cảnh dục giới) nào đã từng tích lũy 
sanh lên theo tuần tự của tâm quan sát đồng sanh với thọ 
xã thì rơi vào dòng tâm hữu phần. Các ngài giáo thọ sư 
nêu lên đề cập như vậy. 


Cũng vậy, các ngài giáo thọ sư muốn nói đến tâm na 
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cảnh có cảnh thuộc tất cả pháp dục giới của các chúng 
sanh ở cõi dục trong lúc tâm đồng lực dục giới chấm dứt. 


Giải thích về quy luật của tâm na cảnh 


Nhóm từ “trong các nhóm cảnh” tức trong tất cả 6 
cảnh như cảnh sắc... hoặc trong tất cả cảnh liên quan đến 
6 quy trình cảnh như cảnh rất lớn... 


Nhóm từ “theo đường môn cho dù trong mỗi môn” 
tức theo đường ngũ môn và đường ý môn ngay cả mỗi môn. 

Nhóm từ “có cảnh xấu” ngài đề cập ám chỉ lấy cảnh 
được xem là cảnh xấu theo thực tánh, bởi vì nhắm đến 
cảnh của dị thục quả, ngay cả trong nhóm từ “có cảnh 
tốt”... cũng giống như vậy. Trong cảnh xấu này dị thục 
quả diễn hoạt là quả của nghiệp xấu cho nên ngài giáo 
thọ sư mới đề cập rằng: “thì tâm ngũ song thức... tâm na 
cảnh riêng biệt chỉ thuộc quả bất thiện ”. 


Nhóm từ “có cảnh tốt” gồm có cảnh tốt trung bình 
(tthamajJjhattãärammana) là cảnh mà chúng sanh mong 
muốn bình thường bởi vì có cảnh rất tốt (atiitthärammana) 
là cảnh mà chúng sanh vô cùng mong muốn, ngài để cập 
phân loại thành một phần riêng biệt. 


Ngài giáo thọ sư nêu lên trong tâm rằng “Trong cảnh 
tốt trung bình thì có tâm quan sát và tâm na cảnh chỉ riêng 
biệt đồng sanh với thọ xả” nhằm trình bày sự khác biệt 
với cảnh rất tốt mới đề cập rằng “Nhưng trong cảnh rất 
tốt thì tâm quan sát và tâm na cảnh chỉ riêng biệt đồng 
sanh với thọ hỷ ” như sau: 
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Tâm quả diễn hoạt theo sức mạnh của nghiệp, bị 
nghiệp dẫn đi kết hợp với thọ có trạng thái thuần nhất 
diễn hoạt thích hợp đối với cảnh, nghĩa là thọ kết hợp với 
dị thục quả sẽ trở thành thọ hỷ hoặc thọ xả, theo trường 
hợp nào đi nữa cũng liên quan thuần nhất đến cảnh. Bởi 
vì dị thục quả không được suy xét lựa chọn giữ lấy cảnh 
theo tánh chất tốt hay không tốt giống như thiện hoặc bất 
thiện vì là pháp tánh không có sự suy xét chọn lựa giữ 
lấy cảnh đó mà chỉ diễn hoạt thuần nhất xuôi theo cảnh. 
Giống như chiếc gương chỉ thuần nhất có phận sự với hình 
bóng là chờ đợi soi rọi gương mặt của người trước gương 
mà không thể lựa chọn bất kì trường hợp nào. Còn đối 
với tất cả thiện và bất thiện thì trong cảnh rất tốt có thể 
thuần nhất khởi lên trạng thái đáng mong muốn vô cùng 
theo thực tánh thật của cảnh là nhân duy nhất làm cho 
khởi hiện thọ hỷ, cũng vẫn khởi lên trạng thái đáng mong 
muốn bình thường; hoặc cho dù cảnh không đáng mong 
muốn vẫn khởi lên trạng thái thọ xả cũng được, thọ hỷ 
cũng được. Ngay đến trong cảnh xấu có thể khởi lên trạng 
thái không đáng mong muốn là nhân thuần nhất làm cho 
thọ ưu, cũng vẫn khởi lên trạng thái đáng mong muốn bình 
thường hoặc cho dù cảnh đáng mong muốn vô cùng cũng 
vẫn khới lên trạng thái thọ xả cũng được, thọ hỷ cũng 
được bởi vì diễn hoạt trong cơ tánh chưa đoạn trừ được 
pháp điên đảo (vipallãsa). Đối với người có đức tin hạn 
chế không nhìn thấy được quả báo của thiện pháp... cho 
dù có tâm thiện hoặc có tâm bất thiện sanh lên nhưng tâm 
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đồng lực sanh lên trong lúc đó thuộc pháp tánh đồng sanh 
với thọ xả; ngay đến cảnh rất tốt như Đức Phật... trong 
cảnh như vậy có thể phát sanh thọ hỷ đi nữa thì nhóm tu 
sĩ ngoại đạo, người nhiều sân hận, người thường hay bổn 
xẻn... có tâm đổng lực đồng sanh với thọ ưu đối với cảnh 
như vậy. 


Lại nữa, đối với người thường có sự sâu sắc hoặc có 
tâm tục sinh đồng sanh với thọ xả... người khó có sự quan 
tâm đối với các cảnh cho dù gặp cảnh uế trược như tử thi 
mà họ quăng bỏ nơi đống rác... thay vì buồn phiển phát 
sanh thọ ưu thì ngược lại có tâm đổng lực đồng sanh với 
thọ xả... Nhưng trong cùng một cảnh đó thì tất cả chúng 
sanh như chó... ngược lại có tâm đồng lực diễn hoạt đồng 
sanh với thọ hỷ, còn tất cả tâm quả diễn hoạt trước tâm 
đổng lực gồm có 5 thức như tâm nhãn thức... tâm tiếp 
thâu và tâm quan sát, diễn hoạt sau tâm đổng lực thì có 
tâm na cánh là pháp tánh diễn hoạt thích hợp với đối 
tượng làm cánh... Dù cho tâm quả diễn hoạt trước và diễn 
hoạt sau tâm đồng lực của tất cả chúng sanh như chó... 
thì với chúng sanh vui thích trong sự thấy vật nhơ nhớp 
cũng là pháp diễn hoạt thích hợp với đối tượng làm cảnh 
giống như vậy. Nhưng tâm quả diễn hoạt trước tâm đổng 
lực thì một số tâm như tâm ngũ song thức và tâm tiếp 
thâu cho dù diễn hoạt thích hợp với đối tượng làm cảnh đi 
nữa nhưng có thọ mà mình đồng sanh là thọ xả... (xả, lạc, 
khổ) chí thuần nhất dành riêng cho một loại nào không 
có thay đối bới mãnh lực của nguyên nhân khác, nguyên 
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nhân này tôi đã đề cập trong chương trước (chương 1 và 
3) mà không phải vì không xuôi theo thực tánh của mình. 
Do đó, ngài giáo thọ sư mới để cập riêng biệt đến tâm 
quan sát và tâm na cảnh rằng: “Nhưng trong cảnh rất 
tốt thì tâm quan sát và tâm na cảnh chỉ riêng biệt đồng 
sanh với thọ hỷ ”... 


Nhóm từ “trong lúc tâm đổng lực tố đồng sanh với 
thọ hỷ chấm dứt thì có tâm na cảnh đông sanh với thọ 
hỷ” nghĩa là trong lúc tâm đổng lực tố hữu nhân đồng 
sanh với thọ hỷ, tâm đổng lực tố vô nhân đồng sanh với 
thọ hỷ, tổng cộng 5 tâm khi chấm dứt thì có tâm na cảnh 
đồng sanh với thọ hỷ. 

Nên hiểu rằng ngài để cập như vậy là ám chỉ đến 
phần nhiều sự diễn hoạt bởi vì tâm đồng lực tố của các 
bậc Lậu Tận phần nhiều xuôi theo thực tánh thật của cảnh 
giống như tâm quả, vì ngài đã đoạn trừ pháp điên đảo. Chỉ 
riêng biệt tâm Ứng Cúng vi tiếu, dù là pháp đồng sanh 
với thọ hỷ cũng diễn hoạt trong cảnh xấu được, như trong 
lúc Ngài thấy hình thù loài ngạ quỷ... là chúng sanh sanh 
lên từ nghiệp bất thiện. Nếu là cảnh bình thường giống 
như vậy thì tâm không thể đồng sanh với thọ hỷ được. 
Nhưng tâm đồng sanh với thọ hỷ như tâm Ứng Cúng vi 
tiếu của bậc Lậu Tận vẫn diễn hoạt trong cảnh như vậy 
được, nên hiểu rằng vì ngài đã thấy hình thù đó nơi tâm 
bằng một loại trạng thái đặc biệt thuộc lãnh vực của bậc 
Lậu Tận. Đôi khi trạng thái diễn hoạt không xuôi theo 
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thực tánh thật trong cảnh của tâm Ứng Cúng vi tiếu mới có 
sự khác nhau với trạng thái diễn hoạt xuôi theo thực tánh 
thật trong cảnh của đồng lực thiện và đổng lực bất thiện, 
nương từ việc chưa đoạn trừ pháp điên đảo. 


Do đó, đối với bậc Lậu Tận phần nhiều khi gặp cảnh 
rất tốt thì tâm đổng lực tố của ngài cũng là pháp đồng sanh 
với thọ hỷ, khi gặp cảnh tốt trung bình thì tâm đổng lực tố 
của ngài là pháp đồng sanh với thọ xả. 


Nhóm từ “trong lúc tâm đồng lực tố đông sanh với 
thọ hý chấm đứt” thì ngài giáo thọ sư ám chỉ lấy trong 
lúc bậc Lậu Tận gặp cảnh rất tốt. Còn nhóm từ “thì có tâm 
na cảnh đồng sanh với thọ hỷ ” ngài giáo thọ sư không đề 
cập nhằm làm cho hiểu được bởi vì tâm đổng lực tố chấm 
dứt là pháp đồng sanh với thọ hỷ thì tâm na cảnh sanh lên 
nối tiếp theo phải là pháp đồng sanh với thọ hý, thọ đồng 
sanh với tâm quả quan sát và tâm na cảnh cho dù trong cơ 
tánh của bậc Lậu Tận cũng diễn hoạt xuôi theo thực tánh 
thật của cảnh. Ngay cả trong nhóm từ “trong lúc tâm 
đồng lực tố đông sanh với thọ xả chấm đứt *... cũng nên 
hiểu ý nghĩa theo cách giải thích này. 


Đối với một vài nhóm giáo thọ sư như ngài giáo thọ 
sư Ãnanđa là vị biên soạn bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
hậu sớ giải... đề cập rằng: “Trong bộ Vị Trí, Đức Thế 
Tôn nêu lên thuyết tâm na cảnh tuần tự theo sau tâm 
thiện và tâm bất thiện rằng: “Khi tâm thiện và tâm bất 
thiện diệt đi thì tâm na cảnh sanh lên” mà không nêu lên 
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thuyết tâm na cảnh tuần tự theo sau tâm đổng lực tố, sự 
việc mà Ngài không nêu lên thuyết như vậy để soi tỏ ý 
nghĩa là tuần tự theo sau tâm đổng lực tố thì không có tâm 
na cảnh sanh lên”. 


Trong lời nói của một nhóm giáo thọ sư xin giải đáp 
như sau: Đức Thế Tôn không nêu lên thuyết tâm na cảnh 
tuần tự theo sau tâm đổng lực tố thật, nhưng đừng nên hiểu 
rằng bởi vì không có nên không nêu lên thuyết. Nguyên 
nhân Ngài không thuyết là trường hợp khác, nghĩa là nếu 
như Đức Phật thuyết đến việc sanh lên của tâm na cảnh 
theo tuần tự của pháp vô ký thì tất cả mọi người sẽ phát 
sanh sự hiểu lầm về lộ cảnh nhỏ (parittärammanavithi) 
có tâm tố phán đoán diễn hoạt nhiều chặng (3 chặng) khi 
chặng sau cùng chấm dứt thì tâm quả sanh lên nối tiếp 
theo, bởi vì Ngài thuyết rằng: “Khi tâm tố diệt đi rồi thì 
tâm quả na cảnh sanh lên”. Tâm phán đoán này cũng là 
tâm tố và diễn hoạt trong lộ cảnh nhỏ nhiều chặng giống 
như tâm đổng lực được. Do đó, Ngài muốn ngăn ngừa việc 
hiểu lầm nên mới không nêu lên thuyết tâm na cảnh tuần 
tự theo sau tâm tố dù cho là tâm đồng lực tố thật sự. Sự 
việc Đức Phật không thuyết đến một vài loại pháp cho 
dù đang có cũng vì Ngài có chủ ý, giống như Ngài không 
thuyết về sắc ý vật trong bộ Pháp Tụ (dhammasangani) 
mặc dù đang hiện hữu cũng do Ngài chủ tâm muốn tránh 
đi sự thiếu sót gây tốn hại cho việc thuyết giảng. 


JÄ& °ˆ KLA z ^ «2 ⁄ À ^ ^ 
Bậc thiện trí nên hiểu đúng về quy luật của tâm na 
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cảnh liên quan đến thọ đồng sanh theo trường hợp đã đề 
cập, còn quy luật của tâm na cảnh theo một số trường hợp 
mà một vài nhóm giáo thọ sư đề cập như sau “Tâm na 
cảnh tương ưng trí nối tiếp từ tâm đổng lực tương ưng trí”... 
mà các bậc thiện trí không hiểu đúng bởi vì không chắc 
chắn. Đối với người thường xuyên tạo tác tích lũy nhiều 
bất thiện nhưng đôi khi tâm đồng lực thiện tam nhân xử 
sự cảnh cũng vẫn có tâm na cảnh vô nhân sanh lên nối 
tiếp được, bởi vì thường xuyên sanh lên tháp tùng theo 
tâm đổng lực bất thiện cho đến khi quen thuộc. Đối với 
người thường xuyên vun bồi nhiều thiện pháp nhưng đôi 
khi tâm đổng lực bất thiện xử sự cảnh thì cũng vẫn có 
tâm na cảnh tam nhân sanh lên nối tiếp theo được, vì 
thường xuyên sanh lên tháp tùng theo tâm đổng lực thiện 
cho đến khi quen thuộc. Do đó, mới để cập bất định điều 
này tương ứng như Đức Thế Tôn thuyết trong bộ Đại Xứ 
(mahäpatthãna) rằng: “Hành giả thấy rõ các uẩn vô nhân 
là vô thường, khổ, vô ngã... khi tâm thiện, tâm bất thiện 
điệt đi thì tâm quả vô nhân na cảnh sanh lên... khi tâm 
thiện, tâm bất thiện diệt đi thì tâm quả hữu nhân na cảnh 
sanh lên”. 


Nhóm từ “trong lúc tâm đổng lực đồng sanh với thọ 
ưu chấm dứt thì có tâm na cảnh và tâm hữu phần thuần 
nhất đồng sanh với thọ xả” nghĩa là không có tâm na 
cảnh và tâm hữu phần đồng sanh với thọ hỷ sanh lên bởi 
thọ hý có thực tánh đối lập với thọ ưu. Vì trong bộ Đại Xứ 
ở phần Vô Gián Duyên (anantarapaccaya) không được 
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Ngài nêu lên thọ hỷ tuần tự theo sau thọ ưu và thọ ưu tuần 
tự theo sau thọ hỷ, Ngài nêu lên thuyết 7 chặng về Vô 
Gián Duyên như sau: “Pháp tương ưng thọ hỷ trợ cho pháp 
(ương ưng thọ hỷ bằng vô gián duyên, pháp tương ưng thọ 
hỷ trợ cho pháp tương ưng thọ xả bằng vô gián duyên”... 
Tóm lại Ngài thuyết: 

1. Thọ hỷ tuần tự theo sau thọ hỷ. 

2. Thọ xả tuần tự theo sau thọ hỷ. 

3. Thọ hỷ tuần tự theo sau thọ xả. 

4. Thọ ưu tuần tự theo sau thọ ưu. 

5. Thọ ưu tuần tự theo sau thọ xả. 

6. Thọ xả tuần tự theo sau thọ ưu. 


7. Thọ xả tuần tự theo sau thọ xả. 


Tổng cộng 7 chặng, Ngài không thuyết thọ ưu tuân tự 
theo sau thọ hỷ và không thuyết thọ hỷ tuần tự theo sau 
thọ ưu. Sự việc Ngài không thuyết về 2 chặng này là để 
trình bày rằng thọ ưu không sanh lên theo tuần tự sau thọ 
hỷ và thọ hỷ không sanh lên theo tuần tự sau thọ ưu. 


Do đó, Ngài mới để cập rằng: “Trong lúc tâm đồng 
lực đồng sanh với thọ ưu chấm dứt thì tâm na cảnh và tâm 
hữu phần thuần nhất đồng sanh với thọ xả” bởi vì thọ ưu 
không có thực tánh đối lập với thọ xả. 


Ngài giáo thọ sư nêu lên trong tâm rằng: Trong lộ 
cảnh rất lớn hay trong lộ cảnh rõ là lộ tâm có cơ hội làm 
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cho tâm na cảnh sanh lên, nhưng trong lúc tâm đổng lực 
đồng sanh với thọ ưu chấm dứt thì tâm na cảnh đồng sanh 
với thọ hỷ không thể sanh lên được, vì cảnh thuộc cảnh 
rất lớn, cảnh rất tốt thì tâm na cảnh đồng sanh với thọ hỷ 
không thích hợp sanh lên do nhân trở ngại và khi tâm na 
cảnh không thể sanh lên được thì phải rơi vào dòng tâm 
hữu phần. 


Nếu như chúng sanh đó có tâm tục sinh đồng sanh với 
thọ hỷ thì sẽ rơi vào dòng tâm hữu phần như thế nào? 


Bởi vì thọ của đồng lực đối lập với thọ của tâm hữu 
phần giống như tâm tục sinh. Lại nữa, đối với chúng sanh 
có tâm tục sinh đồng sanh với thọ hỷ trong lộ cảnh lớn 
hoặc lộ cảnh không rõ thì cảnh không đủ tuổi thọ còn lại 
để làm duyên cho tâm na cảnh nên theo thường nhiên tâm 
na cảnh cũng không thể sanh lên được. Theo như đã để 
cập trong giai đoạn đầu khi tâm na cảnh không thể hiện 
khởi được thì tâm cũng diễn hoạt rơi vào dòng tâm hữu 
phần, sẽ rơi vào dòng tâm hữu phần như thế nào trong khi 
tâm đồng lực thọ ưu chấm dứt còn tâm hữu phần là thọ 
hý, rồi mới đề cập rằng: “Bởi vì nếu như chúng sanh có 
tâm tục sinh đồng sanh với thọ hỷ thì không có tâm na 
cảnh ”... Trong nhóm từ này có từ được giải thích như sau: 


Đối với nhóm tu sĩ ngoại đạo... là người có tâm tục 
sinh đồng sanh với thọ hỷ, người có tâm khi xúc chạm 
thì nóng giận dù là tiếp chạm trong cảnh rất tốt như Đức 
Phật... khi tâm đống lực đồng sanh với thọ ưu khởi hiện 
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trong lộ tâm được xem là lộ cảnh rất lớn... Trong trường 
hợp này tâm đổng lực đồng sanh với thọ hỷ không sanh 
lên được, và do tâm na cảnh đồng sanh với thọ xả không 
sanh lên được trong cảnh rất tốt, thì có thể rơi vào dòng 
tâm hữu phần ban đầu, nhưng không rơi vào dòng tâm hữu 
phần liền tức thì được bởi vì tâm hữu phần đồng sanh với 
thọ hỷ và tâm đổng lực đồng sanh thọ ưu, thì trong trường 
hợp này sẽ có tâm khác tức một tâm nào trong 2 tâm quan 
sát đồng sanh với thọ xả0 sanh lên trước, chỉ một sát na 
rồi diệt đi kế tiếp từ đó là tâm hữu phần ban đầu. 

Còn trong lộ cảnh lớn... là lộ tâm thông thường không 
có tâm na cảnh vì tuổi thọ của cảnh đã chấm dứt, khi tâm 
đổng lực đồng sanh với thọ ưu khởi hiện trong lộ cảnh rất 
tốt hay trong lộ cảnh tốt trung bình hoặc cảnh xấu; khi 
tâm đổng lực chấm dứt thì đối với người có tâm tục sinh 
đồng sanh với thọ hỷ cũng có tâm quan sát thọ xả sanh lên 
trước?. Do đó, đối với người có tâm tục sinh đồng sanh 


1 Trong giáo trình “Trung Học Thắng Pháp” chương 4 - lộ yếu hiệp, 
luận giải lộ tâm và lộ sắc của Ngài Saddhamma Jotika thì trong 
trường hợp cảnh rất lớn, cảnh rất tốt, hữu phần thọ hỷ, đổng lực thọ 
ưu thì sẽ có tâm làm phận sự hộ kiếp khách, và tâm làm phận sự hộ 
kiếp khách trong trường hợp này là 5 tâm: 1 tâm quan sát thọ xả quả 
thiện vô nhân và 4 tâm đại quả thọ xả. 

2 Trong giáo trình “Trung Học Thắng Pháp” chương 4 - lộ yếu hiệp, 
luận giải lộ tâm và lộ sắc của Ngài Saddhamma Jotika thì trong trường 
hợp cánh lớn, hữu phần thọ hỷ, đồng lực thọ ưu thì sẽ có tâm làm phận 
sự hộ kiếp khách, và tâm làm phận sự hộ kiếp khách trong trường hợp 
này là 6 tâm: 2 tâm quan sát thọ xả và 4 tâm đại quả thọ xả.  - 
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với thọ hỷ trong cảnh cho dù không phải là pháp dục giới 
trong lúc nghĩ đến thiển hiệp thế đã hoại đi của mình do 
một vài pháp không thuận lợi rồi nuối tiếc rằng: “Pháp 
cao thượng của ta đã bị hoại”... 


Nhóm từ “bắt lấy một loại cảnh hy thiểu nào đã 
từng tích lũy sanh lên” nghĩa là tâm quan sát đồng sanh 
với thọ xả khi sanh lên thì bắt lấy pháp hy thiểu, tức một 
loại pháp dục giới nào làm cảnh sanh lên là cảnh đã từng 
tích lũy, tức đã từng quen thuộc trong thời gian trước. Tâm 
quan sát đồng sanh với thọ xả này cho dù không có tâm 
khai môn cũng sanh lên được giống như chỉ một sát na tâm 
quả của bậc xuất khỏi thiển diệt. 

Vấn: Tâm quan sát này diễn hoạt theo phận sự như 
thế nào? 


Đáp: Trước tiên nhất định không diễn hoạt theo phận 
sự na cảnh bởi vì không bắt lấy cảnh của tâm đồng lực, 
nhưng bắt lấy cảnh hy thiểu riêng biệt đã từng quen thuộc 
trong thời gian trước đó và chẳng phải diễn hoạt theo phận 
sự quan sát do không xem xét cảnh mà tâm tiếp thâu nhận 
lấy hay liên quan đến phận sự tục sinh và tử thì không lời 
øì phải đề cập thêm nữa, mà chỉ để cập rằng: “Diễn hoạt 
theo phận sự hữu phần là chi phần của kiếp sống” nên 
hiểu theo lời nói còn lại này. 

Thật ra giải thích về ý nghĩa tâm quan sát diễn hoạt 
theo phận sự hữu phần thì ngài giáo thọ sư Dhammapäla 
cũng đã trình bày hoàn chỉnh, còn việc mà ngài giáo thọ sư 
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đề cập trong chương 5 rằng tâm tục sinh, tâm hữu phần và 
tâm tử là tâm giống nhau bởi là pháp có xúc... có cảnh là 
nghiệp, nghiệp tướng..., nên hiểu rằng ngài để cập như vậy 
là do liên quan đến phần nhiều, nhưng riêng biệt trong lãnh 
vực hữu phần thì tâm quan sát thọ xả có sự thay đổi khác 
với từ tâm tục sinh và tâm hữu phần ban đầu. Việc sanh lên 
của tâm quan sát thọ xả này có lợi ích chỉ chừng đó tức trợ 
giúp lầm cho rơi vào đòng tâm hữu phần ban đầu. 


Nhóm từ “các ngài giáo thọ sư muốn nói đến tâm 
na cảnh... trong lúc tâm đổng lực dục giới chấm dứt ” 
nghĩa là các ngài giáo thọ sư muốn nói đến tâm na cảnh 
tức tán thành rằng có tâm na cảnh sanh lên trong cảnh 
thuộc các pháp dục giới, như trong lúc lộ cảnh rất lớn hoặc 
lộ cảnh rõ có cảnh thuộc pháp dục giới diễn hoạt của tất 
cả chúng sanh dục giới, chúng sanh tục sinh ở cõi dục giới 
trong lúc tâm đồng lực dục giới chấm dứt tuần tự theo sau 
sát na tâm đổng lực dục giới sau cùng chấm dứt. 


Thật vậy, các ngài giáo thọ sư tán thành rằng tâm na 
cảnh diễn hoạt trong cảnh thuộc pháp dục giới bởi vì là 
cảnh quen thuộc mà không diễn hoạt trong cảnh khác thuộc 
đáo đại, siêu thế và chế định bởi vì không quen thuộc. 


Ví như trẻ con khi đi theo người nào thì không đi theo 
đến nơi mà mình không quen thuộc như rừng... chỉ đi theo 
đến nơi mà mình quen thuộc như vườn hoa trước nhà, sân 
chơi gần nhà... như thế nào, thì tâm na cảnh cho dù không 
đi theo tâm đổng lực bắt cảnh mà mình không quen thuộc 
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như pháp sắc giới... thì cũng tháp tùng theo tâm đồng lực 
bắt cảnh mà mình quen thuộc tức pháp dục giới. 


Lại nữa, các ngài giáo thọ sư tán thành, như đối với 
chúng sanh trong các cõi dục giới thì tâm na cảnh sanh lên 
trong lúc đó được, không phải như là nhóm Phạm Thiên 
bởi vì nhóm phạm thiên không có chủng tử tức tâm tục 
sinh dục giới làm điều kiện (cận y duyên) cho tâm na cảnh. 


Hơn nữa, các ngài giáo thọ sư tán thành tâm na cảnh 
trong lúc tâm đổng lực đổng lực dục giới chấm dứt mà thôi 
bởi vì là tâm quả sanh lên từ nghiệp có dục ái! là nhân. 

Thật vậy, tâm na cảnh bị nghiệp có dục ái là nhân 
làm cho sanh lên mới không sanh lên kế tiếp theo tuần tự 
từ tâm đổng lực sắc giới, tâm đổng lực vô sắc giới và tâm 
đồng lực siêu thế, 

Tại sao các tâm đổng lực sắc giới, tâm đổng lực vô 
sắc giới và tâm đổng lực siêu thế không có thực tánh là 
dục giới ? 

Bởi vì tâm đồng lực sắc giới... không phải là pháp làm 
cho na cảnh sanh lên và không có đổng lực ngang bằng 
giống như đổng lực làm cho sanh lên, tức không có đổng 
lực tố dục giới ngang bằng như tâm thiện dục giới và tâm 
bất thiện làm cho sanh lên. Ví như trẻ con muốn đi ra khỏi 
nhà thường níu lấy người cha hoặc người giống như cha 
dẫn đi ra ngoài mà không níu lấy người khác như nhóm 
quan cận thần... thì tâm na cảnh diễn hoạt trong cảnh khác 
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rời khỏi cảnh của tâm hữu phần cũng đi theo tâm thiện 
dục giới và tâm bất thiện là pháp làm cho sanh ra, và tâm 
đồng lực tố dục giới giống như tâm thiện dục giới và tâm 
bât thiện là pháp làm cho sanh ra, nhưng không ổi theo 
tâm đồng lực đáo đại và tâm đồng lực siêu thế. 


Vấn: “Nếu như tâm na cảnh là tâm quả dục giới không 
thể có với nhóm Phạm Thiên (Phạm Thiên Sắc Giới) được 
bởi vì nhóm Phạm Thiên không có chúng tử là tâm tục sinh 
dục giới, nếu như vậy thì tâm quả dục giới khác như tâm 
nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tiếp thâu và tâm quan sát lẽ 
ra cũng không có với nhóm phạm thiên được giống như 
vậy, nhưng cũng vẫn hiện bày có được là như thế nào? 


Đáp: Vì chúng sanh sanh lên làm phạm thiên vẫn 
chưa nhổ bỏ được sắc ái và thinh ái được, do liên quan 
đến việc muốn gặp được bậc hiển trí, muốn nghe chánh 
pháp... Nghiệp thiện sắc giới liên quan đến hai loại ái này 
tạo ra nhãn quyền tức thần kinh nhãn, tạo ra nhĩ quyên tức 
thần kinh nhĩ làm cho thành tựu với người sanh làm phạm 
thiên trong cõi phạm thiên. Khi hai quyền này hiện hữu thì 
tâm quả dục giới như tâm nhãn thức... là quả nương từ hai 
quyền này diễn hoạt. 

Kệ Ngôn Gom Lại Quy Luật Của Tâm Na Cảnh 


Kãme javanasattãsam_ Banänam niyame sat 
Vibhũtetimahante ca Tadälambanamiritam 


Khi xác định tâm đổng lực, chúng sanh và cảnh thuộc 
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dục giới thì Ngài nói rằng có tâm na cảnh trong cảnh rõ và 
cảnh rất lớn. | 

Giải thích về kệ ngôn 

Nhóm từ “xác định... thuộc dục giới” tức xác định 
rằng thuộc tâm đổng lực dục giới, chúng sanh dục giới và 
cảnh dục giới. 

Cơ hội làm cho tâm na cảnh sanh lên được gom lại 
theo 4 kệ ngôn là: 

1. Cảnh đang có thuộc cảnh rất lớn và cảnh rõ. 

2. Cảnh đó là pháp dục giới (cảnh rất lớn thuần nhất 
là pháp dục giới, còn cảnh rõ là pháp dục giới cũng có, là 
loại khác cũng có). 

3. Tâm đồng lực xử sự cảnh trong lộ tâm là đổng lực 
dục gIớiI. 

4. Chúng sanh dục giới là người có tâm tục sinh thuộc 
tâm quá dục giới. 

Các trường hợp không làm cho tâm na cảnh sanh lên 

Trong sớ giải bộ Phân Tích (atthakathä 
sammohavinodani) đề cập đến cơ hội không có tâm na 
cảnh sanh lên cho dù trong chặng có tâm đổng lực dục giới 
của chúng sanh dục giới như sau: 

- Khi tâm đổng lực nghĩ đến danh tánh và dòng tộc để 
xử sự thì không có 11 tâm na cảnh sanh lên bắt lấy cảnh 
của tâm đổng lực đó. 
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- Khi tâm đổng lực bắt lấy chế định (nghiệp xứ chế 
định - kammathänapaññatti) để xử sự thì không có tâm 
na cảnh. 

- Trong khi minh quán có tam tướng làm cảnh cũng 
không có tâm na cảnh. 

- Trong khi xuất hành minh — quấn 
(vutthänagäminvipassanä) có sức mạnh cũng không có 
tâm na cảnh. 

- Khi tâm đồng lực bắt lấy pháp sắc giới, pháp vô sắc 
giới để xử sự cũng không có tâm na cảnh. 

- Trong các pháp tà cho quả nhất định 
(micchattaniyatadhamma) như vô nhân kiến.. cũng 
không có tâm na cảnh. | 

- Trong các pháp chánh cho quả nhất định 
(sammattaniyatadhamma) như chánh kiến (về đạo, 
quả)... cũng không có tâm na cảnh. 

- Khi tâm đổng lực bắt lấy pháp siêu thế để xử sự 
cũng không có tâm na cảnh. 


để xử sự cũng không có tâm na cảnh. 


- Đối với cảnh dục giới thuộc cảnh hạn chế sức mạnh 
(như cảnh lớn...) cũng không có tâm na cảnh. 
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Quy Luật Của Tâm Đổng Lực 
(Javananiyama) 


Lại nữa, trong tất cả tâm đổng lực thì tâm đổng lực 
dục giới trong lộ đổng lực dục giới thường xử sự hết 7 
chặng hay 6 chặng, nhưng trong lúc diễn hoạt yếu như 
trong lúc cận tử... thì xử sự hết 5 chặng mà thôi. Nhiều 
ngài giáo thọ sư đề cập rằng: “Tuy nhiên đối với Đức Thế 
Tôn thì có tâm phản khán 4 hoặc 5 sát na trong lúc diễn 
hoạt mau chóng như trong lúc Ngài thị hiện song thông 
(yamakapätihãriya)...”. 


_ Đống lực đáo đại trong lộ đổng lực kiên cố đầu tiên 
của hành giả đắc thiển và tâm đổng lực thông xử sự hết 
một chặng, mỗi lần kế tiếp từ đó thì rơi vào dòng tâm hữu 
phần. Còn 4 tâm đạo sanh lên (như tâm Nhập Lưu đạo...) 
có một sát na tâm, rồi tâm quả hiện khởi 2-3 sát na nối 
tiếp theo tương ứng thì kế tiếp rơi vào dòng tâm hữu phần. 


Còn trong lúc nhập thiền diệt thì tâm đổng lực vô sắc 
thứ 4 xử sự hết 2 chặng nối tiếp theo sau mới diệt đi, chỉ 
trong lúc xuất thiền thì tâm quả Bất Lai hoặc tâm quả A 
La Hán sanh lên theo tương ứng một chặng rồi diệt đi thì 
rơi vào dòng tâm hữu phần. 

Ngài nêu lên lời giải thích rằng trong lộ nhập thiền thì 
mỗi lộ tâm không xác định được lộ tâm chắc chắn, giống 
như dòng tâm hữu phần, nên mới hiểu được rằng trong lộ 
nhập thiển thì tâm đổng lực có nhiều vô số. 
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Giải thích: 

Ngài giáo thọ sư trình bày quy luật của các tâm đổng 
lực thành Š trường hợp như sau: 

I- Tâm đồng lực dục giới trong lộ đổng lực dục giới. 

2- Tâm đồng lực đáo đại trong lộ đồng lực kiên cố đầu 
tiên của hành giả đắc thiển và tâm đổng lực thông. 

3- Tâm đạo sanh lên. 

4- Tâm đồng lực vô sắc giới và tâm quả Bất Lai hoặc 
tâm quả A La Hán trong lộ nhập thiền diệt. 

5- Tâm đồng lực trong lộ nhập thiển. 

Nhóm từ “trong lúc diễn hoạt yếu” tức trong lúc 
diễn hoạt yếu sức mạnh. 

Vấn: Tại sao? 

Đáp: Bởi vì trong lúc cận tử... sắc ý vật là nơi nương 
hạn chế sức mạnh. 

Nhóm từ “trong lúc cận tử...” từ “ãdi” dịch là v.v... 
nên Ngài gom lại lấy thời gian ngất xỉu vào. 

Nhóm từ “xử sự hết 5 chặng mà thôi” nghĩa là từ 
“mà thôi” thì trong từ này có nghĩa là phản bác sự diễn 
hoạt vượt hơn 5 chặng. 

Có lời nói trong phần giải thích ý nghĩa (atthayojanä) 
liên quan đến lời nói trong phần này như sau: 


đụ Á 


Trong phần tóm gọn lại thì từ “eva” dịch là “mà 
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thôi”, trong nhóm từ “hết 5 chặng mà thôi” này phản bác 
việc điễn hoạt vượt hơn 5 chặng mà không phản bác việc 
diễn hoạt thấp hơn 5 chặng. Do đó, trong lúc cận tử thì 
tâm đổng lực xử sự 4 sát na cũng được cho nên trong hậu 
sớ giải bộ Abhidhammavatara mới đề cập rằng: “Bởi vì 
thực tánh lộ cận tử (maranäsannavithi) hạn chế sức mạnh 
nên tâm đồng lực mới diễn hoạt yếu 4 hoặc 5 sát na”. 
Trong lúc ngất xỉu thì diễn hoạt 5 sát na cũng được, 6 sát 
na cũng được, vì vậy trong hậu sớ giải mới đề cập lần sau 
rằng: “Trong lúc ngất xỉu hoặc trong lúc cận tử thì tâm 
đồng lực diễn hoạt 6-5 chặng”. 


Giải thích trong lúc ngất xỉu thì diễn hoạt phần nhiều 
6 sát na, trong lúc cận tử diễn hoạt phần nhiều 5 sát na. 
Nhóm từ “Nhiều ngài giáo thọ sư để cập rằng: “Tuy 
nhiên đối với Đức Thế Tôn có tâm phản khán 4 hoặc 
5 sát na trong lúc diễn hoạt mau chóng như trong lúc 
Ngài thị hiện song thông...” nghĩa là các ngài giáo thọ 
sư sớ giải để cập rằng: “Bậc có tâm điêu luyện nắm 
được điểm trọng yếu trong việc hướng đến thiền tự tại 
(avajjanavasi). Chỉ có Đức Thế Tôn nhập thiển làm nền 
tảng (thiền cơ) để hiện thông trợ giúp cho nước và lửa 
khởi hiện trong lúc Ngài khai triển song thông... Ngài xuất 
khỏi thiển cơ rồi hướng đến mọi pháp thiền, khi đó thì 4 
hoặc 5 sát na tâm xem xét chỉ thiển mà Ngài hướng đến 
làm cảnh diễn hoạt”. 

Lời nói của Ngài giáo thọ sư trong phần này có 
lời giải thích thêm vào trong phần giải thích ý nghĩa 
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(atthayojana) như sau (một nhóm giáo thọ sư có lời giải 
thích bên dưới): 


Nhóm từ “chỉ có Đức Thế Tôn... rồi hướng đến mọi 
pháp thiển” có lời giải thích như sau: 

_ lrong lúc Ngài khai triển song thông để làm cho nước 
diễn tiến, Đức Thế Tôn nhập vào tứ thiển làm nền tầng 
cho thần thông rồi Ngài xuất khỏi thiền, khi xuất khỏi 
thiên rồi Ngài quán xét chi thiển xả trước bằng 4-5 sát 
na tâm phản khán chi thiển xả làm cảnh diễn hoạt theo 
tuần tự của tâm khai môn sanh lên cắt đứt dòng tâm hữu 
phần, nối tiếp từ đó thì 2 sát na tâm hữu phần diễn hoạt 
(tức chỉ rơi vào 2 sát na tâm hữu phần) rồi tiếp theo sau 
đó là 2 sát na tâm hữu phần (tâm hữu phần rúng động và 
tâm hữu phần dứt dòng) sanh lên thì tâm khai môn có chi 
thiền nhất hành làm cảnh diễn hoạt. Tâm phản khán chi 
thiền nhất hành làm cảnh diễn hoạt theo tuần tự của tâm 
khai môn. 


Còn lộ tâm thì diễn hoạt như sau: 74mm hữu phần vừa 
qua, tâm hữu phần rúng động, tâm hữu phần dứt dòng, tâm 
khai ý môn, tâm chuẩn bị, tâm cận hành, tâm thuận thứ, 
tâm chuyển tộc, tâm tứ thiền. Đây là lộ tâm thứ 1. 

Tâm hữu phần vừa qua, tâm hữu phần rúng động, tâm 
hữu phần dứt dòng, tâm khai ý môn, 4 sát na tâm phản 
khán (paccavekkhanacitta) có chi thiển thọ xả làm cảnh. 
Đây là lộ tâm thứ 2. 


Tâm hữu phần vừa qua, tâm hữu phần rúng động, tâm 
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hữu phần dứt dòng, tâm khai ý môn, 4 sát na tâm phản 
khán có chi thiển nhất hành làm cảnh. Đây là lộ tâm thứ 3. 


Kế tiếp từ đó Đức Thế Tôn muốn làm cho nước 
diễn tiến, Ngài nhập vào tứ thiển làm nên tẩng cho thần 
thông lấy án xứ nước (äpokasina) làm thành cảnh, Ngài 
xuất ra khỏi tứ thiển rồi chú nguyện bằng tâm chuẩn bị 
(parikammacitta) dục giới rằng “Hãy có nước, hãy có 
nước, hãy có nước”. Đây là lộ tâm đầu tiên. 

Lộ tâm tiếp theo là âm hữu phần vừa qua, tâm hữu 
phần rúng động, tâm hữu phần dứt dòng, tâm khai ý môn, 
tâm chuẩn bị, tâm cận hành, tâm thuận thứ, tâm chuyển 
tộc, tâm thông thì nước diễn tiến theo mãnh lực của thần 
thông. Đây là lộ tâm thứ 2. 


Còn trong lúc hiện song thông để làm cho lửa diễn 
tiến cùng một thời điểm đó thì Đức Thế Tôn nhập tứ thiển 
làm nền tảng cho thần thông rồi Ngài xuất ra khỏi thiển. 
Khi đã xuất ra khỏi tứ thiển Ngài quán xét chi thiển thọ 
xã trước rồi 4-5 sát na tâm phản khán có thọ xả làm cảnh 
diễn hoạt.. 4-5 sát na tâm phản khán có chi thiển nhất 
hành làm cảnh... (giống như đã để cập trong việc làm cho 
nước diễn tiến). Đây là lộ tâm thứ 3. 

Kế tiếp từ đó Đức Thế Tôn muốn làm cho lửa diễn tiến, 
Ngài nhập vào tứ thiền làm nền tảng cho thần thông lấy án 
xứ lửa (tejokasina) làm thành cảnh, Ngài xuất khỏi tứ thiển 
rồi chú nguyện bằng tâm chuẩn bị dục giới rằng “Hãy có 
lửa, hãy có lửa, hãy có lửa”. Đây là lộ tâm đầu tiên. 
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_Lộ tâm tiếp theo là zâm hữu phần vừa qua, tâm hữu 
phần rúng động, tâm hữu phần dứt dòng, tâm khai ý môn, 
tâm chuẩn bị, tâm cận hành, tâm thuận thứ, tâm chuyển 
tộc, tâm thông thì lửa diễn tiến theo mãnh lực của thân 
thông. Đây là lộ tâm thứ 2. 


Trong phần giải thích ý nghĩa đoạn này có nêu rõ 
tên của tâm hữu phần diễn hoạt trước lộ tâm theo tên gọi 
là “tâm hữu phân vừa qua” lẫn cảnh không có tuổi thọ 
vượt qua bằng với tâm hữu phần vừa qua một sát na tâm 
mới vào đến phạm vi sắc thần kinh như những trường hợp 
trước, bởi vì là lộ tâm theo đường ý môn. 

Một lý khác nữa, nếu có tâm hữu phần vừa qua mà 
trở thành 3 sát na tâm hữu phần là tâm hữu phần vừa qua, 
tâm hữu phần rúng động, tâm hữu phần dứt dòng thì mâu 
thuẫn với lời nói của chính ngài rằng chỉ rơi vào 2 sát na 
tâm hữu phần. Lại nữa, Đức Thế Tôn chắc chắn là bậc lợi 
tuệ (tikkhapuggala) cho nên theo tuần tự lộ tâm đổng lực 
kiên cố của Đức Phật mới không có tâm chuẩn bị. Nhưng 
ngài giải thích nêu rõ có tâm chuẩn bị, bậc thiện trí không 
nên nhìn thấy sự sai lệch của Ngài chỉ nên nhìn thấy rằng 
do Ngài không nhắm vào tên gọi và có hoặc không có 
được sự chú ý, bởi chỉ hướng đến việc trình bày theo tuần 
tự việc diễn hoạt của lộ tâm tháp tùng theo nhau chủ yếu 
theo tuần tự. 

Nên hiểu rằng nhóm từ “chỉ đối với Đức Thế Tôn 
(có 4 hoặc 5 sát na tâm phản khán). Đây chỉ là dẫn chứng 
bởi vì tâm đổng lực không đủ mà có sự diễn hoạt, ngay 


94 Ì THĂNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 2 


cả đối với người khác như Ngài Tướng Quân Chánh Pháp 
(dhammasenäpatti).. trong lúc có việc cấp bách cũng 
như vậy. Do đó, Ngài mới để cập trong Thanh Tịnh Đạo 
(visuddhimagga) rằng: “Ayañca matthakapattä vasi 
bhagavato yamakapätihäriyakäle aññesam vã evarũpe 
kale”. 

“Trong việc thuần thục phản khán (paccakkhanavasi) 
đạt đến đỉnh cao như Đức Thế Tôn trong lúc Ngài hiện song 
thông hoặc đối với người khác nữa cũng trong lúc như vậy”. 


Còn Ngài giáo thọ sư trưởng lão Dhammapäla biên 
soạn bộ paramatthamañjusämahatikã để cập rằng: 
“Riêng về nhóm từ 4 hoặc 5 sát na này nên nắm giữ 
liên quan đến quyền già mạnh và quyền non yếu ”. Do đó, 
việc đề cập rằng: “Đối với Đức Thế Tôn thì 4 sát na tâm 
đồng lực diễn hoạt (bởi vì Ngài có quyển già mạnh), đối 
với người khác thì 5 sát na tâm đổng lực diễn hoạt” như 
vậy mới xem như đúng đắn. 


Nhóm từ “còn tâm đổng lực đáo đại trong lộ đổng 
lực kiên cố đầu tiên của hành giả đắc thiển” tức tâm 
đồng lực đáo đại trong lộ đổng lực kiên cố sanh lên lần 
đầu tiên của hành giả đắc thiển, làm cho sanh lên lần đầu 
tiên gọi là xử sự hết một chặng bởi vì chưa tích tập được 
pháp thuần thục (vasi). 


Nhóm từ “tâm đổng lực thông xử sự hết một chặng ” 
tức tâm đổng lực được tính là 5 loại thông là: 


1. Thần thông (iddhividha). 
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Z. thiên nhĩ thông (dibbasota). 

3. Thatâmthông(cetopariyañãna-paracittavijãñãna). 
4. Túc mạng thông (pubbenivãsãnussatiñãna). 

5. Sanh tử thông (cutũ papatañana). 


Xử sự hết một chặng, cho dù mỗi lần tức cho dù 
trong lúc sanh lên lần đầu tiên, cho dù trong lúc tích tập 


pháp thuần thục (vasl) theo thường nhiên của thần thông 
(abhiññä). 


Nhóm từ “còn 4 tâm đạo sanh lên” tức 4 tâm 
đạo khởi hiện như tâm Nhập Lưu Thánh đạo... chỉ có 
một sát na liên quan đến việc đoạn tuyệt phiền não 
(samucchedapahäna). 


Nhóm từ “tâm quả sanh lên 2-3 sát na theo tương 
ứng ” tức tâm quả hiện khởi 2 hoặc 3 sát na theo tương 
ứng với tâm đạo vào sát na thứ 5, do có tâm chuẩn bị; 
hoặc hiện khởi vào sát na thứ 4, vì không có tâm chuẩn bị. 
Nghĩa là nếu có tâm đạo sanh lên vào sát na thứ 5 thì có 2 
sát na tâm quả khởi hiện, nếu có tâm đạo sanh lên vào sát 
na thứ 4 thì có 3 sát na tâm quả khởi hiện. 


Nhóm từ “trong lúc nhập thiền diệt” tức trong lúc 
trước khi đến tận sự diệt (sự diệt của tâm, tâm sở và sắc 
tâm) mà không phải trong lúc đã đến sự diệt. 

Nhóm từ “tâm đổng lực vô sắc giới thứ 4” gồm có 
tâm thiện và tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ theo tương 
ứng với bậc Thánh nhập thiền, bậc Bất Lai và bậc Lậu 
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Tận đắc 8 thiển chứng (4 thiển sắc giới, 4 thiển vô sắc 
giới) thì nhập vào thiển diệt được (nirodhasamapattI), 
bậc Nhập Lưu và bậc Nhất Lai cho dù đắc 8 thiển chứng 
cũng không nhập được bởi vì chưa nhổ được cái gai nhọn 
của thiển diệt tức dục ái tiểm miên (kãmäãrãgãnusay2). 
Do đó, ngài giáo thọ sư mới để cập rằng: “Chỉ trong lúc 
xuất thiển thì tâm quả Bất Lai hoặc tâm quả A La Hán 
sanh lên theo một sát na rôi diệt đi”. Nghĩa là khi bậc 
Bất Lai nhập thiển diệt thì 2 sát na tâm thiện phi tưởng phi 
phi tưởng xứ diễn hoạt rồi diệt đi, tiếp theo đó là thời điểm 
diễn hoạt, đến lúc xuất ra được gọi là xuất khỏi thiền diệt. 
Bởi vì có một sát na Bất Lai quả sanh lên rồi diệt đi tiếp 
theo đó là tâm hữu phần, ngay đến bậc Lậu Tận cũng diễn 
hoạt giống như vậy chỉ khác là 2 sát na phi tưởng phi phi 
tưởng xứ là tố không phải là thiện và tâm khởi hiện khi 
xuất khỏi thiển diệt là tâm quả A La Hán. 

Nhóm từ “trong lộ nhập thiền cho dù mỗi lộ ” nghĩa 
là trong lộ nhập thiển chỉ và lộ nhập thiển quả, cho dù mỗi 
lộ thì không xác định được lộ tâm chắc chắn, do không 
thể xác định được số lượng tâm đồng lực xử sự cảnh trong 
lộ tâm đó, nghĩa là tâm đổng lực xử sự nhiều vô số không 
thể ước lượng được. Do đó, ngài mới để cập rằng: “Giống 
như rơi vào dòng tâm hữu phần ” và “thì tâm đổng lực 
có nhiều vô số”. 
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Kệ Gom Lại Quy Luật Của Tâm Đổng Lực 


Sattakkhattam parittăni  Maggäbhiññã sakim matä 
Avasesani labbhaniti Javanäni bahunipi 


Tâm đồng lực dục giới được 7 chặng, tâm đổng lực 
đạo và thần thông được một chặng, tính cả tâm đổng lực 
còn lại thì có nhiều vô số chặng. 

Giải thích về kệ ngôn 

Tâm đổng lực dục giới được 7 chặng bởi vì theo quy 
luật cao nhất của tâm đổng lực diễn hoạt theo thông 
thường mà không phải trong lúc đặc biệt như trong lúc bất 
tỉnh hoặc trong lúc cận tử. Còn tâm đạo và tâm thông được 
một chặng mà thôi, tâm đổng lực còn lại tức tâm đổng lực 
đáo đại không phải lộ đắc thiển và trong đổng lực siêu thế 
thì tâm quả không phải trong lộ đắc đạo được nhiều vô số 
chặng, bởi vì diễn tiến trong lộ nhập thiền suốt cả ngày 
và đềm. 

Đối với từ “api” dịch là “tính cả ” thì ngài còn gom vào 
lấy tâm đồng lực trong lộ tâm khác vào như sau: “Trong lộ 
đồng lực kiên cố thiền hiệp thế đầu tiên và 2 tâm quả theo 
sau tuần tự của lộ nhập thiền diệt, tâm quả Bất Lai và tâm 
quả A La Hán diễn hoạt hết một chặng, các tâm quả theo 
sau tuân tự kế tiếp từ tâm đạo thì diễn hoạt 2-3 chặng”. 


Kết Thúc Quy Luật Của Tâm Đổng Lực 
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Phân Loại Về Người 
(Puggalabheda) 


Phân Theo Sự Diễn Hoạt Của Lộ Tâm Liên Quan 
Đến Người 


Lại nữa, trong các lộ tâm này đối với người nhị nhân 
(dvihetukapuggala) và người vô nhân (ahetukapuggala) 
thì không có tâm đổng lực tố và tâm đồng lực kiên cố lẫn 
các tâm quả tương ưng trí. Cũng giống như vậy không có 
được trong cõi vui (sugatibhùm)) tức người lạc vô nhân là 
người chỉ sanh trong cõi dục giới, còn trong cõi khổ (người 
khổ sanh trong đọa xứ) thì không có tâm đại quả bất tương 
ưng trí. Còn trong tất cả người tam nhân thì đối với bậc 
Lậu Tận thì không có tâm đổng lực thiện và tâm đổng lực 
bất thiện; đối với các bậc Thánh hữu học và phàm nhân 
thì không có tâm đồng lực tố: đối với các bậc Thánh hữu 
học thì không có tâm đổng lực tương ưng kiến và tương 
ưng hoài nghi. Còn đối với các bậc Bất Lai thì không có 
tâm đồng lực sân, các tâm đổng lực siêu thế chỉ sanh lên 
với tất cả bậc Thánh theo tương ứng với ngài. 

Giải thích: 

Ngài giáo thọ sư muốn trình bày xác định lộ tâm sanh 
lên với 12 hạng người như sau: 


Bốn hạng phàm nhân: 


1. Người tam nhân (tihetukapuggala): Người tam 
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nhân là người có tâm quả tục sinh đồng sanh với 3 
nhân như vô tham... 


2. Người nhị nhân (dvihetukapuggala): Người nhị 
nhân là người có tâm quả tục sinh đồng sinh với 2 
nhân là vô tham và vô sân, trừ vô s1. 

3. Người vô nhân (ahetukapuggala): Người vô 
nhân là người có tâm quả tục sinh vô nhân tức tâm 
quan sát thọ xả quả thiện. 


4. Người khổ vô nhân (apäyikaahetukapuggala): 
Người vô nhân sanh vào trong đọa xứ, gọi tên khác 
nữa là “người khổ” bởi vì là chúng sanh trong cõi 
khổ, tức người có tâm tục sinh vô nhân là tâm quan 
sát quả bất thiện. 

Và Š bậc Thánh nhân: 


Bậc hiện diện trong 4 hạng người đạo gọi là bậc Nhập 
Lưu đạo (sotãpattimaggapuggala)... bậc A La Hán đạo 
(arahattamaggapuggala), 


Bậc hiện diện trong 4 hạng người quả gọi là bậc Nhập 
Lưu quả (sotãpattiphalapuggala)... bậc A La Hán quả 
(arahattaphalapuggala). 

Ngài bắt đầu trình bày về tâm phải trừ ra đối với người 
đó trước bằng nhóm từ “đối với người nhị nhân và người 
vô nhân...” 


Hạng chúng sanh nhị nhân và vô nhân thì không có 
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tâm đổng lực kiên cố do thực tánh có tâm quả tục sinh 
ngăn trở, trong tất cả 3 loại ngăn trở (avarana) như phiên 
não ngăn trở... Ba loại ngăn trở là: 


1- Phiển não ngăn trở (kilesävarana): Ngăn trở do 
phiền não tức tà kiến nhất định (niyatamicchaditthi) là 
sự thấy sai khẳng quyết nhất định rằng bố thí không có 
quả báo, cúng dường không có quả báo... tà kiến loại này 
gọi là ngăn trở bởi vì ngăn chặn thiên giới (saggavarana) 
và ngăn chặn tác chứng đạo (maggävarana). 


2- Nghiệp ngăn trở (kammaãvarana): Ngăn trở do 
nghiệp gồm có 5 loại vô gián nghiệp (anantariyakamma) 
như giết mẹ... vô gián nghiệp được gọi là ngăn trở bởi vì 
ngăn chặn thiên giới và ngăn chặn tác chứng đạo. Còn 
nghiệp chửi mắng bậc Thánh nhân (ariyũpavãda) cho 
dù có ngăn chặn thiên giới và tác chứng đạo, nhưng không 
chắc chắn nếu như người đó nhận thức lời nói sai rồi xin 
sám hối thì tội đó cũng không còn nữa. Nên ngài không 
gom vào gộp chung trong nghiệp ngăn trở. 

3- Quả ngăn trở (vipäkäãvarana): Ngăn trở do quả 
gồm có tâm quả tục sinh nhị nhân và tâm quả tục sinh 
vô nhân cả 2 nhóm quả tục sinh này chỉ ngăn trở riêng 
biệt tác chứng đạo mà không ngăn chặn thiên giới, người 
có tâm quả tục sinh loại này thì tạo phước sanh lên thiên 
giới được. Nên hiểu rằng nhóm từ “ngăn chặn tác chứng 
đạo” được gom vào ngăn chặn tất cả thiển hiệp thế. Do 
đó, hạng người nhị nhân và người vô nhân do có tâm quả 
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tục sinh ngăn trở thuộc tâm tục sinh hạn chế toàn điện 
sức mạnh mới gọi là không có tâm đổng lực kiên cố. 
Chính do không có tâm đổng lực kiên cố nên không thể 
tác chứng A La Hán bằng một loại tâm đổng lực kiên cố 
nào. Nên mới gọi là không có tâm đổng lực tố vì tâm 
đổng lực tố chỉ diễn hoạt với bậc A La Hán. 


Bởi vì có một đoạn pãli trong nhị để vị trí 
(dukapatthãna) rằng: “Tâm hữu phần hữu nhân trợ cho 
tâm hữu phần vô nhân bằng vô gián duyên”. 

Nhóm từ “tâm hữu phần hữu nhân” trong nhóm từ đó 
Ngài thuyết ám chỉ đến tâm na cảnh thứ 2 khởi hiện với 
hạng người vô nhân có tâm hữu phần vô nhân. Như vậy, 
tâm na cảnh nhị nhân sanh lên được cho đù đối với hạng 
người vô nhân bằng nghiệp khác mà không là nghiệp làm 
cho tục sinh chờ đợi theo cho quả trong thời bình nhật. Lời 
cần phải nói về người nhị nhân có tâm na cảnh nhị nhân 
hiện khởi được hay không thì không cần thiết phải có. 

Nhưng đối với 2 hạng người này do có nguồn gốc tục 
sinh yếu kém không thể làm nơi nương cho tâm quả tam 
nhân. Cho nên tâm na cảnh thuộc tâm quả tam nhân tức 
tâm quả tương ưng trí mới không sanh lên được với người 
nhị nhân và người vô nhân. Do đó, Ngài giáo thọ sư mới 
để cập rằng “lẫn các tâm quả tương ưng trí cũng giống 
như vậy ”. 

Nhóm từ “không có được trong cõi vui” nên hiểu 
mặc đù là từ “cõi vui” được ngài giáo thọ sư để cập ám 
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chỉ trọng yếu đến người lạc vô nhân đi nữa nhưng cũng 
hàm ý gom cả người nhị nhân bởi vì như vậy thì không 
mâu thuẫn với lời nói của chính Ngài nêu lên để cập trong 
bộ Paramatthavinicchaya rằng: “Ñãnapäkã na vattanti 
Jadattä mũlasandhiyä”. 


“Tâm quả tương ưng trí không diễn hoạt với các chúng 
sanh nhị nhân và chúng sanh vô nhân được do có nguồn 
gốc (mũla) tục sinh yếu kém”. 


Nhóm từ “trong tất cả người tam nhân” tức trong 
tất cả người có 3 nhân như vô tham... gồm có 9 hạng là 
phàm nhân có tâm tục sinh tương ưng trí và 8 bậc Thánh. 

Nhóm từ “đối với bậc Lậu Tận thì không có tâm 
đồng lực thiện và tâm đổng lực bất thiện ” nghĩa là đối 
với bậc A La Hán là bậc an trú trong A La Hán quả, là 
bậc A La Hán quả thì không có tâm đổng lực thiện và tâm 
đồng lực bất thiện bởi vì ngài là bậc có cơ tánh hoàn toàn 
trong sạch đã ha khói các tiểm miên. 

Tâm đồng lực tố là tâm chỉ có riêng biệt với bậc A 
La Hán cho nên ngài mới đề cập rằng: “Đối với các bậc 
Thánh hữu học và phàm nhân thì không có tâm đổng 
lực tố” (3 bậc Thánh đầu trừ bậc A La Hán gọi là bậc 
“Thánh hữu học” bởi vì là bậc vẫn còn phải học tức thực 
hành theo tam học vì vẫn chưa thực hành viên mãn trong 
tam học. Còn bậc A La Hán gọi là “Bậc vô học” bởi vì 
là bậc đã thực hành tròn vẹn trong tam học. Nếu phân ra 
thành § hạng thì 7 bậc Thánh đầu như bậc Nhập Lưu đạo... 
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gọi là bậc “Thánh hữu học”, bậc A La Hán quả gọi là 
“Thánh vô học”). 


Nhóm từ “đối với các bậc Thánh hữu học thì không 
có tâm đổng lực tương ưng kiến và tương ưng hoài 
nghỉ ” nghĩa là bậc Thánh hữu học như các bậc Nhập Lưu 
và bậc Nhất Lai thì không có 5 tâm đổng lực bất thiện là 
tâm đồng lực tương ưng kiến tức 4 tâm đồng sanh với tham 
tương ưng kiến và tâm đổng lực tương ưng với hoài nghỉ là 
tâm si tương ưng hoài nghi. Bởi vì 5 tâm đồng lực này bị 
ngài sát tuyệt bằng Nhập Lưu đạo. 

Nhóm từ “còn đối với bậc Bất Lai thì không có tâm 
đồng lực sân” nghĩa là đối với bậc Thánh hữu học như 
bậc Bất Lai ngoài không có 5 tâm đồng lực bất thiện giống 
như bậc Nhập Lưu và bậc Nhất Lai còn không có tâm đổng 
lực sân tức 2 tâm đồng lực đồng sanh với thọ ưu tương ưng 
phẫn nữa, bởi vì ngài đã sát tuyệt bằng Bất Lai đạo. 


Ngài giáo thọ sư muốn trình bày đến tâm của các bậc 
Thánh mới để cập rằng “tất cả tâm đổng lực siêu thế”... 

Nhóm từ “các tâm đổng lực siêu thế chỉ sanh lên 
với tất cả bậc Thánh theo tương ứng với ngài ” nghĩa là 
stâm đồng lực siêu thế khởi hiện với các bậc Thánh an trú 
trong đạo và quả theo tương ứng với ngài như sau: 

- Một tâm đạo nào trong 4 tâm đạo do chỉ có một sát 
na, khi đã diệt rồi thì không sanh trở lại nữa, nên chỉ sanh 
lên với một người đạo nào mà thôi, như tâm đạo Nhập Lưu 
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chỉ khởi hiện với bậc Nhập Lưu đạo, tâm đạo Nhất Lai chỉ 
khởi hiện với bậc Nhất Lai đạo... Tóm lại mỗi người đạo 
chỉ có một sát na tâm đạo mà mình chứng đắc. 


- Bậc Thánh thấp như bậc Nhập Lưu quả, bậc Nhất Lai 
quả và bậc Bất Lai quả, mỗi bậc chưa đắc chứng Thánh 
quá cao hơn, cho nên bậc Thánh Nhập Lưu chỉ có tâm quá 
Nhập Lưu hiện khởi mà không thể là tâm quả Nhất Lai 
được... Bậc Bất Lai quả chỉ có riêng biệt tâm quả Bất Lai 
sanh lên mà không thể là tâm quả A La Hán được. Tóm 
lại, bậc Thánh quả thấp không thể có tâm quả cao hơn tâm 
quả mà mình đắc chứng sanh lên được. 


- Bậc Thánh cao hơn kể từ bậc Nhất Lai quả... trở lên 
thì mỗi bậc đã đình chỉ phiền não mà bậc Thánh thấp hơn 
chưa thực hiện được, như bậc Nhất Lai quả đã đình chỉ 
phiền não thô mà bậc Nhập Lưu quả chưa đình chỉ được; 
bậc Nhập Lưu quả có ít sức mạnh hơn nên không thích hợp 
cho cơ tánh để đình chỉ phiền não thô không cho sanh lên 
như bậc Nhất Lai quả. Bậc Bất Lai quả đã đình chỉ dục ái 
và sân hận là phiền não mà bậc Nhất Lai chưa đình chỉ 
được. Tâm quả Nhất Lai có ít sức mạnh hơn nên không 
thích hợp cho cơ tánh để đình chỉ dục ái và sân hận không 
cho sanh lên như bậc Bất Lai quả... Tóm lại tâm quả thấp 
thì không hiện khởi với bậc Thánh chứng đắc quả cao hơn. 


CHƯƠNG 4: TÂM LỘ TẬP YẾU | 105 


Kệ Ngôn Tóm Lược Phân Tích Sự Diễn Hoạt 
Của Lộ Tâm Liên Quan Đến Người 


Asekkhanam catucattä- Lisa sekkhãnamuddise 
Chappaññãsävasesänam  Catupaññãsa sambhavä 


Trình bày về lộ tâm của bậc vô học được 44 tâm, của 
bậc hữu học được 56 tâm, của người còn lại (phàm nhân) 
được 54 tâm theo tương ứng với việc sanh lên. 


Giải thích 

Ngài giáo thọ sư khi trình bày lộ tâm mà phải trừ ra 
hạng người, rồi có ý định trình bày tâm tương ứng với hạng 
người mới đề cập kệ ngôn rằng: “Asekkhänam”... 


Nghĩa là khi trình bày lộ tâm của bậc vô học tức bậc 
Lậu Tận được 44 tâm là 23 tâm quả dục giới, 20 tâm tố, 
tâm quả A La Hán, trừ 45 tâm là 33 tâm thiện và bất thiện, 
3 tâm quả thấp và 9 tâm quả đáo đại. Là tâm thuần nhất 
ngoại lộ liên quan đến bậc vô học sanh trong cõi dục giới 
theo tương ứng. 


Trình bày lộ tâm của bậc hữu học được 56 tâm là 23 
tâm quả dục giới, 2 tâm khai môn, 2l tâm thiện, 7 tâm bất 
thiện và 3 tâm quả thấp, trừ 33 tâm là 18 tâm đồng lực tố, 
5 tâm tương ưng kiến và tương ưng hoài nghi, tâm quả A 
La Hán và 9 tâm quả đáo đại theo tương ứng với việc sanh 
lên không khác nhau. Nói về sự khác nhau thì trình bày lộ 
tâm của bậc Nhập Lưu và bậc Nhất Lai được 51 tâm, lộ 
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tâm của bậc Bất Lai được 49 tâm bởi bỏ bớt 2 tâm đồng 
lực sân. 


Trình bày lộ tâm của phàm nhân còn lại (trừ bậc vô 
học và hữu học) được 54 tâm là 23 tâm quả dục giới, 2 
tâm khai môn, 17 tâm thiện hiệp thế, 12 tâm bất thiện, trừ 
35 tâm là 18 tâm đồng lực tố, tất cả tâm siêu thế và 9 tâm 
quả đáo đại theo tương ứng với việc sanh lên không khác 
nhau. Còn nói về sự khác nhau thì bậc thiện trí nên thấy 
theo điều chấp nhận chung với nhau như sau: 

Đối với người phàm thuộc người tam nhân thì lộ tâm 
được 54 tâm theo như đã đề cập. 

Đối với người nhị nhân và người vô nhân thì lộ tâm 
bằng nhau tức 41 tâm trừ 4 tâm quả tương ưng trí và 9 tâm 
đổng lực đáo đại. 


Đối với người phàm thuộc chúng sanh khổ cảnh thì 
được lộ tâm như đã đề cập về người nhị nhân... nhưng chỉ 
được 37 tâm trừ 4 tâm quả nhị nhân. 

Phân tích việc diễn hoạt của lộ tâm liên quan đến 
người gọi là phân loại về người. 


Kết Thúc Phân Loại Về Người 
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Phân Theo Cối 
(Bhũmivibhäga) 


Phân Tích Lộ Tâm Liên Quan Đến Cốõi 


Lại nữa, trong cõi dục giới thì có toàn bộ lộ tâm theo 
tương ứng, trong cõi sắc giới thì có các lộ tâm trừ tâm đồng 
lực sân và tâm na cảnh, và trong cõi vô sắc giới thì có các 
lộ tâm trừ tâm sơ đạo, tâm sắc giới, tâm Ứng Cúng vi tiếu 
và tâm vô sắc giới thấp. Và cho dù trong mọi cõi đối với 
người không có sắc thần kinh thì không có tâm lộ diễn hoạt 
theo đường môn, còn đối với các chúng sanh vô tưởng thì 
không có sự diễn hoạt của tâm theo mọi trường hợp. 

Giải thích 

Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “trong cõi dục giới thì 
có toàn bộ lộ tâm” bởi vì cõi dục giới này có đầy đủ 6 
môn của lộ tâm và đầy đủ 12 hạng người. 

Nhưng cho dù đầy đủ các lộ tâm đi nữa thì 11 cõi dục 
giới không phải mỗi cõi đều có đây đủ tất cả các lộ tâm, 
bởi vì trong 4 cõi khổ không có lộ đổng lực kiên cố, tâm 
đổng lực tố và tất cả tâm đại quả. Lại nữa, nói về người 
nhị nhân và người vô nhân cho dù trong cối vui dục giới 
cũng không có tâm đổng lực kiên cố, tâm đổng lực tố và 
tâm đại quả tương ưng trí. Do đó, ngài giáo thọ sư mới đề 
cập rằng “theo tương ứng” tức theo tương ứng với cõi 
và người. 

Nhóm từ “trong cõi sắc giới thì có các lộ tâm trừ 
tâm đổng lực sân và tâm na cảnh” tức trong 15 cõi sắc 
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giới trừ cõi vô tưởng thì có lộ tâm còn lại trừ tâm đồng lực 
sân, bởi vì nhóm phạm thiên tục sinh bằng tâm quả đáo 
đại không có tâm xuôi theo hành động trong các cảnh, do 
trạng thái “không đáng mong muốn”, và trừ tâm na cảnh 
ra bởi vì theo quy luật chỉ diễn hoạt với chúng sanh dục 
giới mặc dù có tâm quan sát khởi hiện được cũng để làm 
phận sự xem xét mà không phải làm phận sự na cảnh. 

Vấn: Tại sao trong cối sắc giới ngài giáo thọ sự không 
đề cập trừ 3 tâm (hoặc 6 tâm) là tâm tỷ thức, tâm thiệt thức 
và tâm thân thức bởi vì các tâm này không có với nhóm 
phạm thiên? 

Đáp: Nhóm từ “đối với người không có sắc thần kinh 
thì không có tâm lộ diễn hoạt theo đường môn” là ngài 
giáo thọ sư đề cập gom chung các nhóm phạm thiên, nghĩa 
là nhóm phạm thiên không có sắc thần kinh tỷ, sắc thần 
kinh thiệt và sắc thần kinh thân nên nhóm phạm thiên mới 
không có lộ tâm tỷ thức, thiệt thức và thân thức diễn hoạt 
nương vào nhóm sắc thần kinh này làm môn. 

Nhóm từ “trong cõi vô sắc giới thì có các lộ tâm trừ 
tâm sơ đạo, tâm sắc giới, tâm Ứng Cúng vi tiếu và tâm 
vô sắc giới thấp” nghĩa là trừ tâm sơ đạo vì tâm sơ đạo 
là tầm Nhập Lưu đạo, người thực hành cho sanh khởi tâm 
này do ghi nhận cả danh và sắc và phải nương vào thiện 
bằng hữu nhưng trong cõi vô sắc giới chỉ có thuần nhất 
danh mà không có sắc và không có thiện bằng hữu, trừ 
tâm sắc giới do tất cả tâm sắc giới đều là tâm nương vật 
(sắc ý vật) thuần nhất là sắc pháp, ngay đến trừ ra tâm 
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Ứng Cúng vỉ tiếu cũng như vậy, tâm Ứng Cúng vi tiếu 
diện hoạt nương từ sắc theo trường hợp khác nữa như diễn 
hoạt theo trường hợp làm cho trạng thái mỉm cười thuần 
nhất thuộc sắc pháp sanh lên. Trừ tâm vô sắc giới thấp 
do liên quan đến cõi cao hơn. Nghĩa là trong cõi thức vô 
biên xứ thì không có tâm không vô biên xứ, trong cõi vô 
sở hữu xứ thì không có tâm thức vô biên xứ... vì đã vượt 
qua bằng tu tiến thiền vô sắc bậc cao hơn. 

Nhóm từ “đối với người không có sắc thần kinh ”.. 
ngoài ra lời nói liên quan đến tất cả nhóm phạm thiên sắc 
giới như đã trình bày, thì vẫn còn gom vào lấy người trong 
cõi dục giới đầy đủ 5 sắc thần kinh nhưng thiếu mất sắc 
thần kinh nào mà sẽ trở thành người đui mù từ lúc sanh ra, 
người điếc từ lúc sanh ra... bởi vì nhóm từ “cho đù trong 
mọi cõi” mà ngài đã đề cập trước đó có nghĩa là “trong 
cõi dục giới và trong cõi sắc giới”. Ngài giáo thọ sư sẽ 
để cập đến việc diễn hoạt liên quan đến người đui mù từ 
lúc sanh ra... trong chương tiếp theo sau, lời giải thích về 
chúng sanh vô tưởng không cần phải có bởi vì đã rõ ràng. 
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Kệ Ngôn Tóm Lược Phân Tích Việc Diễn Hoạt 
Của Lộ Tâm Liên Quan Đến Cõi 


Asrti vithicittäni Kãme rũpe yathãraham 
Catusatthi tathãrũpe Dvecattälisa labbhare 
Trong cối dục giới thì lộ tâm có được 80 tâm, trong cõi 
sắc giới thì lộ tâm có được 64 tâm, trong cõi vô sắc giới thì 
lộ tâm có được 42 tâm theo tương ứng. 
Đây là phân tích lộ tâm liên quan đến cõi trong phần 
chánh yếu của lộ tâm tập yếu (vithisangaha). 


Việc diễn hoạt của tâm theo đường 6 môn trên, trường 
hợp đã đề cập trên có tâm hữu phần chen vào theo tương 
ứng với sự sanh lên luôn diễn hoạt không gián đoạn cho 
đến xác định tuổi thọ. 


Giải thích về kệ ngôn 
Trong cõi dục giới thì lộ tâm có được §0 tâm trừ tâm 
ngoại lộ là 9 tâm quả đáo đại. 


Trong cõi sắc giới thì lộ tâm có được 64 tâm là 2 tâm 
khai môn, 9 tâm quả vô nhân và 53 tâm đổng lực trừ 25 
tâm là 2 tâm đồng lực sân, 8 tâm na cảnh (8 tâm đại quả), 
6 tâm song thức như tâm tỷ thức... và 9 ngoại lộ. 


Trong cõi vô sắc giới thì lộ tâm có được 42 tâm là 26 
tâm đồng lực dục giới (10 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện 
và 8 tâm đại tố), 8 tâm đổng lực vô sắc giới, 7 tâm đổng 
lực siêu thế và tâm khai ý môn trừ 47 tâm là 23 tâm quả 
dục giới, tâm sơ đạo, I5 tâm sắc giới, 2 tâm đổng lực sân, 
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4 tâm quả vô sắc giới, I tâm tố ý giới ( tâm khai ngũ môn) 
và tâm Ứng Cúng vi tiếu. 

Còn một số nhóm ngài giáo thọ sư để cập rằng: “Bởi 
vì trong cõi sắc giới không có cảnh xấu, chỉ khi nào nhóm 
Phạm Thiên đến cõi nhân loại mới có cảnh xấu thì mới có 
tâm quả bất thiện sanh lên. Do đó, trong cõi sắc giới trừ 
nhóm tâm quả bất thiện ra thì lộ tâm có được 60 tâm cùng 
với 5 tâm quả thiện dục giới (tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, 
tâm tiếp thâu, 2 tâm quan sát)”. Đối với lời nói của nhóm 
ngài giáo thọ sư này nên giải đáp như sau: 

Đối với nhóm Phạm Thiên đang hiện diện nơi Phạm 
Thiên giới khi nhìn thấy hình ảnh hay nghe thấy tiếng 
trong cõi nhân loại này thì bất cứ ai cũng không thể phản 
bác là cảnh xấu trong cõi nhân loại sẽ không hiện bày 
với nhóm Phạm Thiên đó. Do đó, ngài giáo thọ sư mới đề 
cập lộ tâm trong cõi sắc giới được 64 tâm gồm cả 4 tâm 
quả bất thiện (tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tiếp thâu, 
tâm quan sát) do việc giải thích như vậy, ngài giáo thọ sư 
mới nêu lên đề cập trong bộ Dhammanusäranuya rằng: 
“Trong lúc nào nhóm phạm thiên bám níu lấy cảnh xấu 
dục giới thì trong lúc đó tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm 
ý giới và tâm quan sát thuộc quả bất thiện sanh lên cho dù 
trong cõi sắc giới đó”. 

Phân tích lộ tâm liên quan đến cõi gọi là phân theo cõi. 


Nhóm từ “có tâm hữu phần chen vào ” là có tâm hữu 
phần xen vào giữa mỗi lộ tâm. 


Nhóm từ “theo tương ứng với sự sanh lên” tức lộ 
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tâm có tâm hữu phần xen vào diễn hoạt theo tương ứng 
với việc sanh lên theo đường môn đó và trong cõi đó. 

Nhóm từ “cho đến xác định tuổi thọ ” nghĩa là việc 
diễn hoạt của lộ tâm luôn diễn hoạt không gián đoạn, kể 
từ lộ tâm theo đường ý môn diễn hoạt nối tiếp tâm tục sinh 
là lộ tâm đầu tiên trong kiếp sống nương từ ái chấp trong 
hữu (bhavanikanti) cho đến khi tâm tử chấm dứt, hoặc cho 
đến khi tâm hữu phần diễn hoạt trước tâm tử chấm dứt, chỉ 
gián đoạn trong khoảng thời gian riêng biệt lúc một số bậc 
Thánh nhập thiển diệt. 


Kết Thúc Phân Theo Cỗi 


Kết Thúc Chương 4 
Lộ Tâm Tập Yếu 
Có ŸŸ 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäãsambuddhassa 


& 
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(Vithimuttasangahavibhäga) 


Kệ Ngôn Khởi Đầu 
Vithicittavasenavam Pavattiyamudlirito 
Pavattisangaho nãma Sandhiyandãäni vuccati 


Gọi là diễn hoạt tập yếu (pavattisangaha) trong thời 
bình nhật do liên quan đến lộ tâm mà tôi đã nêu lên để 
cập. Bây giờ sẽ đề cập đến việc gom lại diễn hoạt trong 
thời tục sinh. 

Giải thích 

Ngài giáo thọ sư (giáo thọ sư Anuruddha) khi trình bày 
về lộ tâm tập yếu trong chương 4. Bây giờ, ngài muốn trình 
bà y tiếp theo về ngoại lộ tâm tập yếu (vithimuttasangaha) 
mới khởi đầu bằng kệ ngôn rằng vithicittavasenavam... 
Nghĩa là tập yếu tức gom lại việc diễn hoạt trong thời bình 
nhật vào giai đoạn chấm dứt sự tử tiếp theo là tục sinh liên 
quan đến lộ tâm mà tôi đã nêu lên đề cập theo cách thức 
đã để cập trong chương 4. Bây giờ, theo tuần tự kế tiếp từ 
việc gom lại sự diễn hoạt trong thời bình nhật, tôi sẽ để 
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cập việc gom lại sự diễn hoạt trong thời tục sinh và thời tử 
bằng từ “tục sinh” bởi vì tục sinh và tử gần nhau. 

Nhóm 4 (catukka) 

Nên hiểu về nhóm 4 trong ngoại lộ tâm tập yếu là: 

1. Nhóm 4 cõi (bhũmicatukka). 

2. Nhóm 4 tục sinh (patisandhicatukka). 

3. Nhóm 4 nghiệp (kammacatukka). 

4. Nhóm 4 sanh của tử (maranupatticatukka). 

Giải thích 

Gọi là Cõi (bhũm!)) do có ý nghĩa là nơi sanh của chúng 
sanh tức nơi chốn hoặc uẩn chấp thủ sanh lên do nghiệp. 


Gọi là Tục sinh (patisandhi) do có ý nghĩa giống như 
nối tiếp từ kiếp sống trước, gồm có tất cả danh uẩn quả 
sanh lên lần đầu tiên trong kiếp sống. Còn đối với cõi vô 
tưởng thì sắc nghiệp (kammajarũpa) sanh lên lần đầu tiên 
trong kiếp sống đó gọi là tục sinh. 

Tâm sở tư và một số pháp tương ưng với tư gọi là 
nghiệp (kamma) bởi vì có nghĩa là hành động tạo ra quả 
(dị thục quả và sắc nghiệp) của mình. 

Nhân sanh lên của sự chết, chấm dứt đi tuổi thọ... gọi 
là sanh của tử. 
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Nhóm 4 Cõi 

Trong nhóm 4 cõi gồm có cõi khổ (apäyabhũmi), 
CI Vui dục giới (kãmasugatibhũmi), cõi sắc giới 
(rupävacarabhimi), cõi vô sắc giới (arũpavacarabhũm)). 

Trong 4 cõi đó thì cõi khổ có 4 là: 

1. Cõi địa ngục (naraka). 

2. Sanh loại bàng sanh (tiracchãna). 

3. Cảnh giới ngạ quỷ (peta). 

4. Nhóm a tu la (asura). 


Cõi vui dục giới có 7 cõi là: 


— 


. Nhân loại (manussa). 


ì`) 


. tứ Đại Thiên Vương (cãtumahaärajikã). 
. Đạo Lợi (tãvatimsä) 

. Dạ Ma (yãmä) 

. Đẩu Xuất (tusitã). 


©®< CC: + CÒ› 


. Hóa Lạc Thiên (nimmänaratI). 


¬ 


. Tha Hóa Tự Tại (paranimmitavasattI). 
[1 cõi này gom lại là cõi dục giới. 

Cõi sắc giới có 16 cõi là: 

- Cối sơ thiên có 3 cõi: 


1. Phạm Chúng Thiên (brahmapärisalJä). 
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2. Phạm Phụ Thiên (brahmapurohita). 

3. Đại Phạm Thiên (mahäbrahma). 

- Cối nhị thiển (có 3 cõi): 

1. Thiểu Quang Thiên (parittäbhä). 

2. Vô Lượng Quang Thiên (appamänäbhãä). 
3. Biến Quang Thiên (abhassarä). 

- Cối tam thiên (có 3 cõi): 

1. Thiểu Tịnh Thiên (parittasubhã). 

2. Vô Lượng Tịnh Thiên (appamänasubhã). 
3. Biến Tịnh Thiên (subhakinhã). 

- Cối tứ thiền (có 3 cõi): 

1. Quảng Quả Thiên (vehapphalä). 

2. Vô Tưởng Thiên (asaññTsattava). 

3. Tịnh Cư Thiên (suddhäväãsa). 

Cối tịnh cư được phân ra thành 5 tầng: 

1. Vô Phiền Thiên (avihã). 

2. Võ Nhiệt Thiên (atappä). 

3, Thiện Hiện Thiên (sudassä). 

4. Thiện Kiến Thiên (sudassI). 

5. Sắc Cứu Cánh Thiên (akanitthä). 


Cõi vô sắc giới có 4 cõi là: 
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!.CðiKhông Vô BiênXứ(äkãsãnañcäyatanabhũmi. 


“”,“”.m. v.v ~ 


2. Cõi Thức Vô Biên Xứ (viññãnañcãyatanabhũmi). 
3. Cõi Vô Sở Hữu Xứ LE HGỆNHA/BPADHEHUITND 


4. Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
(nevasaññãnäsaññäyatanabhũmi). 

Giải thích về nhóm 4 cối 

Nơi chốn hoặc uẩn sanh lên do nghiệp gọi là cõi khổ 
(apäya) do có ý nghĩa phần nhiều không có lợi lạc (aya) 
(Apa + aya = Apäya) tức không tăng trưởng được phước. 
Chính trạng thái thống khổ là nơi chốn sanh lên, cho nên 
mới gọi là cõi khổ. 

Cõi gọi là cảnh giới (gati) do có ý nghĩa là nơi đi 
đến, tức vào đến cảnh giới tốt đẹp bởi vì là cứ điểm của 
nhiều loại thành tựu như thành tựu nhân loại... Do đó, mới 
gọi là cõi vui (sugati), cõi vui là nơi sinh diễn của dục ái 
(kãmatanhãä) là cảnh của dục ái gọi là cõi vui của dục, 
cho nên mới gọi là cõi vui dục giới. 

Nơi chốn hoặc uẩn sanh lên do nghiệp sắc giới bởi vì 
là nơi sinh diễn của sắc ái (rũpatanhä) là cảnh của sắc ái. 

Một lý khác nữa, gọi là sắc giới (rũpavacara) bởi vì là 
nơi sinh diễn đạt được bằng nghiệp thiện sắc giới. Chính 
sắc giới là cõi cho nên mới gọi là cõi sắc giới. 

Uẩn (uẩn thủ) gọi là vô sắc giới do có ý nghĩa là nơi 
sinh diễn của vô sắc ái (là cảnh của vô sắc ái). 


Một lý khác nữa, gọi là vô sắc giới bởi vì là nơi sinh 
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điễn đạt được bằng nghiệp thiện vô sắc giới. Chính vô sắc 
giới là cõi vì vậy mới gọi là cõi vô sắc giới. 

Giải thích về 4 cõi khổ 

Nơi chốn gọi là địa ngục do có ý nghĩa là lìa khối lợi 
lạc (aya) tức không tăng trưởng được an lạc (NI +Aya = 
Niraya). 


Chúng sanh gọi là bàng sanh do có ý nghĩa tăng trưởng 
lớn lên theo chiều ngang, sanh ra từ nhóm bàng sanh gọi 
là sanh loại bàng sanh (tiracchãnayoni). 


Trạng thái diễn hoạt của các uẩn cho dù khác biệt 
nhau bởi thân hình con voi, thân hình con ngựa... nhưng 
cũng có phần giống nhau, là nguyên nhân làm cho gom lại 
thành nhóm như nhau được, bới vì tăng trưởng lớn lên theo 
chiều ngang như nhau. Gọi là sanh loại (yoni) bởi vì có ý 
nghĩa là nhân làm cho gom chung thành nhóm như nhau. 


Chúng sanh gọi là ngạ quỷ do có ý nghĩa la khỏi tức 
cắt đứa lìa khỏi sự an lạc, lãnh vực của tất cả ngạ quỷ như 
ngạ quỷ nIj]haãmatanhika... gọi là cảnh giới của ngạ quỷ 
(petativisaya). Lẽ ra có thể để cập rằng “lãnh vực của 
ngạ quý” nhưng Ngài thay đổi từ peta thành petati nên 
mới gọi là cảnh giới nøạ quỷ. 

Trong nhóm từ “ngạ quý nijjhãämatanhika...” 
được gom lại lấy 3 nhóm ngạ quỷ còn lại là ngạ quỷ 
khuppIpäsika... nhưng thực ra thì có 4 nhóm ngạ quỷ là: 

— Nijjhãmatanhika: Ngạ quỷ muốn được thiêu đốt 

thân thể. 
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— Khuppipäsika: Ngạ quỷ chỉ có sự khát nước hoành 
hành ngự trị, cho dù đã được nước thì cũng không 
thể uống được. 


— Vantaäsika: Nga quỷ khi dùng vật thực vào thì nôn 
mửa ra hết, mỗi khi ăn thì vật thực chẩy xuống Đao 
tử nhưng không có gì trong bụng. 


— ParadattupajIVI: Ngạ quỷ nuôi sống bằng phước mà 

người khác hồi hướng đến. 

Nên hiểu rằng cõi được gọi là sanh loại bàng sanh hay 
cảnh giới ngạ quỷ là dựa vào uẩn của nhóm chúng sanh 
đó sanh vào, vì là nơi chốn hoặc lãnh vực, nơi trú ngụ gom 
chung thành nhóm như nhau theo riêng biệt. Giống như 
nơi chốn gọi là “địa ngục” thì không có với nhóm chúng 
sanh bàng sanh và nhóm nøạ quỷ. 


Một lý khác nữa, chúng sanh bàng sanh và nhóm 
nga quỷ thường xuyên nương vào tại nơi chốn nào như 
rừng, chân núi... thì ngay cả nơi chốn đó cũng nên gọi là 
cõi của nhóm chúng sanh bàng sanh và nhóm ngạ quỷ 
giống như vậy. 


Chúng sanh gọi là a tu la do có ý nghĩa là không 
có sự huy hoàng lớn mạnh, chỉ có sự sợ hãi các tai họa 
vây quanh. Nhóm, bọn, đám a tu la gọi là nhóm a tu la 
(asurakäya), trong từ “nhóm a tu la” này ám chỉ lấy a tu 
la thuộc một nhóm ngạ quỷ mà không gom vào nhóm a tu 
la vepacitti trú ngụ vào phía dưới của núi Sineru. 


Nhóm a tu la này có 2 nhóm là nhóm a tu la thuộc 
ngạ quỷ và nhóm a tu la vepacitti trú ngụ vào phía dưới 
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của núi Sineru, có đại dương là nơi vui chơi tụ tập. Nhóm 
a tu la Vepacitti được gọi là *asura” do có ý nghĩa đối 
kháng lại chư thiên (sura = chư thiên), khi trước cũng là 
Chư Thiên trong cõi Đạo Lợi, đã gây sự giao tranh với 
nhóm Chư Thiên Đạo Lợi có vua trời Đế Thích lãnh đạo 
nhiều lần nhiều lượt, lần sau cùng thì bại trận phải di tản 
trốn tránh đến trú ngụ ở chân núi Sineru. Điều này tương 
ứng như Ngài thuyết rằng: “Bhũtapubbam bhikkhave 
deväsurasangämo samupabyuloha”. 


“Này các Tỳ kheo, sự kiện đã từng xảy ra về cuộc 
giao tranh của Chư Thiên và nhóm a tu la”... Do đó, nên 
cũng phải liên quan đến Chư Thiên cõi Đạo Lợi, ngài 
giáo thọ sư cũng nêu lên đề cập trong bộ Phân Tích Danh 
Sắc (nãmarũpapariccheda) rằng: “Tãvatimsesu devesu 
vepacittã sura gatã”. 


“Nhóm a tu la vepacitti được gom vào trong nhóm 
Chư Thiên Đạo Lợi ”. 


Do đó, mới không lấy nhóm a tu la vepacittI vào trong 
nơi đây bởi vì không phải là cõi khổ. 

Giải thích về 7 cõi vui dục giới 

Chúng sanh gọi là nhân loại do có ý nghĩa có tầm cao 
thượng bởi vì là người thù thắng về các ân đức như niệm, 
tuệ dũng mãnh, là người thích hợp đối với việc thực hành 
phạm hạnh. Trong tất cả người cao quý bởi đạt được các 
ân đức bằng niệm, tuệ trong cõi nhân loại thù thắng không 
có ai sánh bằng được với Bậc Chánh Đẳng Giác. Trong 
tất cả người trú ngụ trong 4 châu như Đông Thắng Thần 
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Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cưu Lâu Châu và Nam 
Thiện Bội Châu thì từ nhân loại ngài nêu lên trực tiếp lấy 
người trong Nam Thiện Bội Châu, nhưng theo gián tiếp 
thì nêu lên tất cả người trong châu còn lại cùng với tất cả 
châu nhỏ bởi vì là người có hình tướng giống như người 
trong Nam Thiện Bội Châu. 

Còn dân gian thì nói rằng gọi là nhân loại bởi vì là 
dòng giống, tức con trai của Đức Vua Manöũ là vị vua đầu 
tiên kể từ đầu đại kiếp. Trong nơi đây ngài gọi cõi, nơi mà 
nhóm nhân loại trú ngụ là cõi nhân loại. Ngay cả từ còn 
lại như từ “Tứ Đại Thiên Vương” (cãtumahãäräjIkä)... cũng 
ám chỉ đến cõi là nơi trú ngụ giống như vậy. 

Một nhóm chư thiên gọi là Tứ Đại Thiên Vương do có 
ý nghĩa được các cung phi, mỹ nữ hân hoan, kính cẩn hầu 
hạ 4 vị Thiên Vương như Thiên Vương Kuvera... hoặc do 
có ý nghĩa sanh lên trong cõi là trú xứ cư ngụ của Tứ Đại 
Thiên Vương, cõi là nơi mà nhóm Chư thiên Tứ Đại Thiên 
Vương cư ngụ gọi là cối Tứ Đại Thiên Vương. 

Ngài gọi chúng sanh sống trong cõi cao hơn cõi nhân 
loại là “Chư Thiên” do có ý nghĩa là người được thịnh 
vượng bởi thiên sản của mình... Chư Thiên có 3 nhóm là: 


1. Chư Thiên chế định (sammutidevatä): Gồm có 
đức vua, vua chuyển luân cai quản các lãnh thổ... 


2. Chư Thiên hóa sanh (uppattidevatä): Do sanh 
vào các cõi Chư Thiên bằng mãnh lực của nghiệp 
cao quý của mình. 
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3. Chư Thiên thanh tịnh (visuddhidevatã): Tức các 

bậc Lậu Tận. 

Trong cõi Tứ Đại Thiên Vương ám chỉ Chư Thiên 
hóa sanh. Các ngài giáo thọ sư để cập với nhau rằng: 
“Ba mươi ba người cả thanh niên Magha đã cùng nhau 
tạo phước nên được sanh vào nơi này. Do đó, nơi mà ba 
mươi ba người cùng nhau tạo phước sinh diễn nên gọi là 
ba mươi ba (te†timsa), chính nơi mà ba mươi ba người trú 
ngụ là cối Đạo Lợi (tavatimsa) nhóm Chư Thiên trong 
cõi này gọi là nhóm Chư Thiên Đạo Lợi”. Nơi chốn gọi 
là Đạo Lợi vì là nơi trú ngụ, 6 cõi Chư Thiên dục giới 
trong luân vi khác nữa còn lại cũng vẫn có, nên Ngài phán 
dạy rằng: “Sahassam cätummahärajikãnam, sahassam 
tãvatimsanam”. 


“Cối Tứ Đại Thiên Vương có một ngàn, cõi Đạo Lợi 
có một ngàn”. Do đó, từ “Đạo Lợi” này bậc thiện trí nên 
nắm giữ chỉ là tên gọi của cõi Chư Thiên do nương vào 
tên gọi trong luân vi này (cakkaväla) làm trọng yếu để 
øọI tên. 

Một nhóm Chư Thiên gọi là Dạ Ma (yãäm3ä) do có ý 
nghĩa là xa lìa khỏi khổ, nơi sanh lên của nhóm Chư Thiên 
Dạ Ma cũng gọi là cõi Dạ Ma. 


Một nhóm Chư Thiên gọi là Đâu Suất (tusita) do có 
ý nghĩa dẫn đến sự vui thích sung mãn tâm phấn chấn đối 
với sự thành tựu vinh quang của chính mình. 


Một nhóm Chư Thiên gọi là Hóa Lạc (nimmänarati) 
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do có ý nghĩa vui thích trong việc thành tựu tài sản mà 
mình tự hóa hiện. 


Một nhóm Chư Thiên gọi là Tha Hóa Tự Tại 
(paranimmitavasavattI) do có ý nghĩa là dùng oal lực của 
mình dân đến việc thọ dụng tài sản mà nhóm Chư Thiên 
khác hóa hiện, nghĩa là có oai lực trong việc sử dụng tài 
sản mà nhóm Chư Thiên khác hóa hiện. Tất cả nhóm ma 
vương cũng sống trong cõi Chư Thiên Tha Hóa Tự Tại. 


Giải thích về 16 cõi sắc giới 
3 cõi sơ thiền (pathamajhänabhũmi) 


Một nhóm chư thiên gọi là Phạm Chúng Thiên 
(brahmapärisajjã) do có ý nghĩa sanh lên hiện diện trong 
hội chúng của tất cả Đại Phạm Thiên, là hầu cận phục vụ 
cho nhóm Đại Phạm Thiên. 


Một nhóm chư thiên gọi là Phạm Phụ Thiên 
(brahmapurohita) bởi vì giữ chức vụ cố vấn (purohita) 
cho nhóm Đại Phạm Thiên đó. 


Nhóm chư thiên gọi là Phạm Thiên (brahma) do có ý 
nghĩa tăng trưởng, tức phát triển bằng các ân đức như thiền 
định... còn được gọi là Đại Phạm Thiên (mahäbrahma) 
bởi vì nhóm phạm thiên này là phạm thiên vĩ đại, là phạm 
thiên có dung sắc và có tuổi thọ dài.. hơn nhiều nhóm 
Phạm Chúng Thiên và Phạm Phụ Thiên. 

Ba nhóm phạm thiên này mặc dù ở trong tầng sơ thiển 
ngang nhau nhưng mỗi cõi có sự chói sáng do ân đức thù 
thắng khác biệt nhau. 
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3 cõi nhị thiền (dutiyajhãnabhũmi) 

Một nhóm phạm thiên gọi là Thiểu Quang 
(parittabha) do ý nghĩa có hào quang ít hơn nhóm phạm 
thiên tầng cao hơn. 

Một nhóm phạm thiên gọi là Vô Lượng Quang 
(appamanäbhä) do ý nghĩa có hào quang không thể ước 
lượng được. 

Một nhóm phạm thiên gọi là Biến Quang (äbhassarä) 
do có ý nghĩa có hào quang lan tỏa đi, tức tổa ra mọi phía 
giống như tia chớp lóe ra lan tỏa từ đám mây, bởi nguồn 
gốc của cơ tánh sanh lên từ thiển có hỷ lạc. 

Một lý khác nữa, gọi là Biến Quang bởi vì có hào 
quang lan tỏa đi như túa ra từ thân thể, giống như đóm lửa 
túa ra từ chuôi đèn. 

Một lý khác nữa, gọi là Biến Quang bởi vì bình 
thường luôn chiếu sáng bằng hào quang. 

Ba nhóm phạm thiên ở trong tâng thiển như nhau, 
nhưng có hào quang chiếu sáng thù thắng bởi do ân đức 
nhiều hơn nhau. 

3 cối tam thiền (tatiyajhãänabhũmi) 

Hào quang của thân thể quện dính lại thành khối như 
nhau và không lay chuyển gọi là xinh đẹp (subha), một 
nhóm phạm thiên gọi là Thiểu Tịnh (parittasubhä) bởi 
vì có hào quang xinh đẹp ít hơn nhóm phạm thiên tầng 
cao hơn. 

Một nhóm phạm thiên gọi là Vô Lượng Tịnh 
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(appamanasubhä) bởi vì có hào quang xinh đẹp không 
ước lượng được. 

' Một nhóm phạm thiên gọi là Biến Tịnh (subhakinhä) 
bởi vì đây dây lan tỏa đi cùng khắp sự xinh đẹp, nghĩa là 
khi hào quang hiện khởi thì có thể nói là sự xinh đẹp khắp 
cùng “subhakinnä” thì ngài thay đổi từ bhã thành đoản 
âm (thành bha) và đổi từ na sau cùng thành từ ha đọc là 
subhakinhã. 

Ba nhóm phạm thiên này ở trong tầng thiển như nhau 
nhưng có hào quang chiếu sáng thù thắng bởi do ân đức 
nhiều hơn nhau. 

3 cõi tứ thiền (catutthajhänabhũmi) 

Mộtnhómphạm thiên gọi là Quảng Quả (vehapphalã) 
bởi vì là quả sanh lên từ mãnh lực của thiền quảng đại. 


Một nhóm phạm thiên gọi là Vô Tưởng (asaññä) bởi 
vì không có tưởng kể cả danh uẩn khác, ngoài ra tất cả đều 
được đề cập đến bằng từ “tưởng” làm chánh yếu, nhóm 
Phạm Thiên Vô Tưởng là một nhóm chúng sanh cho nên 


.~.  Lk/L — 


mới gọi là chúng sanh vô tưởng (asaññisattava). 

Hai nhóm phạm thiên như Quảng Quả... ở trong tầng 
thiển như nhau nhưng có hào quang chiếu sáng thù thắng 
do bởi ân đức nhiều hơn nhau. 

Cõi gọi là Tịnh Cư (suddhäväsa) bởi vì là nơi trú ngụ 
của bậc thanh tịnh tức bậc Bất Lai và bậc A La Hán. 

Một lý khác nữa, từ “tịnh cư” là tên gọi của một nhóm 
phạm thiên, được gọi là tịnh cư bởi vì là bậc có nơi trú ngụ 
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thanh tịnh không vui thích (dục á1) và ưu buôn (sân), ngay 
cả cõi cũng được gọi tên theo nhóm phạm thiên nương trú 
là tịnh cư. 


Phạm thiên ở trong 5 tầng tịnh cư thì nhóm phạm thiên 
ở trong tầng đầu tiên gọi là Vô Phiên (avihä) bởi vì không 
lìa khỏi nơi chốn của mình mà bỏ đi dù chỉ trong thời gian 
chốc lát. 

Nhóm phạm thiên ở trong tầng thiền thứ 2 gọi là Vô 
Nhiệt (atappä) bởi vì không có sự nóng nảy bởi bất cứ 
nguyên nhân nào cả. 


Nhóm phạm thiên ở trong tâng thứ 3 gọi là Thiện 
Hiện (sudassä) bởi vì có sự xuất hiện được dễ dàng hình 
sắc vô cùng đẹp đếẽ. 


Nhóm phạm thiên ở trong tầng thứ 4 gọi là Thiện 
Kiến (sudassï) bởi vì thấy được dễ dàng bằng sự thấy 
thanh tịnh. 


Còn nhóm phạm thiên ở trong tầng thứ 5 gọi là Sắc 
Cứu Cánh (akanitthä) bởi vì không có sự thấp kém vì là 
bậc có tài sản cao thượng. 


Có lời bàn trong sớ giải bộ saddhammappakäsin 
như sau: Tất cả cõi tịnh cư không thể hiện hữu suốt trong 
vòng luân hồi được, khi thế gian trống không, không có 
Phật Giáo cho dù suốt một trăm ngàn đại kiếp, suốt a tăng 
kỳ kiếp thì chỉ sanh lên trong lúc Phật Giáo hiện khởi trong 
khoảng 16.000 đại kiếp... lời giải thích trong đoạn này là 
khi thế gian trống không không có Phật Giáo thì không có 
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người tác chứng Bất Lai đắc ngũ thiển trong cõi BHIỆ chết 
rồi sanh vào cõi tịnh cư, bậc A La Hán khi trước ở trong 
tầng tịnh cư thì viên tịch Níp Bàn theo tuần tự, ngay cả bậc 
Bất Lai trong tầng tịnh cư cũng sẽ tác chứng thành bậc A 
La Hán rồi viên tịch Níp Bàn theo tuần tự giống như vậy. 
Khi bậc A La Hán sau cùng trong cõi này viên tịch Níp 
Bàn thì 5 cõi tịnh cư cũng hoại đi bởi vì không có bậc Bất 
Lai từ cõi khác sanh vào, nghĩa là cõi tịnh cư này sẽ còn 
tổn tại tiếp tục được khi vẫn còn bậc Bất Lai sanh vào. 

Giải thích về 4 cõi vô sắc 

Bốn danh uẩn thuộc tâm quả vô sắc thứ 1 là tâm quả 
không vô biên xứ có thể tục sinh vào cõi không vô biên 
xứ (äkãsanañcäyatanabhumi) hoặc nơi chốn mà 4 uẩn 
theo quy luật sanh vào gọi là cối không vô biên xứ, ngay 
cả 3 cõi còn lại như cõi thức vô biên xứ... cũng theo cách 
thức này. 


Kệ Ngôn Trình Bày Về Người Được 
Và Không Được Trong Tất Cả Cối 


Puthujjana na labbhati Suddhaväsesu sabbathä 
Sotãpannã ca sakidã_ Gãmino cäãpi puggalã 
Ariyã nopalabbhanti Asaññapayabhumisu 
Sesatthãnesu labbhanti Ariyanariyäpli ca 


Tất cả phàm nhân, bậc Nhập Lưu và bậc Nhất Lai 
không có được trong các tầng tịnh cư theo mọi trường hợp, 
các bậc Thánh nhân không có được trong cõi vô tưởng và 
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trong cõi khổ. Dù là không phải bậc Thánh nhân hay bậc 
Thánh nhân thì trong lãnh vực còn lại cũng có được. 

Giải thích về kệ ngôn 

Ngài giáo thọ sư khi đề cập “Tất cả phàm nhân... 
không có được trong các tầng tịnh cư”, ngài trình bày 
cho hiểu được là trong tầng tịnh cư chỉ có riêng biệt bậc 
Bất Lai và bậc A La Hán. Từ “Bất Lai” không gom vào 
lấy người Bất Lai Đạo bởi vì người phải tác chứng Bất Lai 
Đạo rồi trổ thành bậc Bất Lai Quả trong cõi khác trước, về 
sau khi đã từ trần mới sanh lên trong cõi tịnh cư, bậc Bất 
Lai sanh lên trong cõi tịnh cư đều là bậc đắc ngũ thiển. 


Nhóm từ “các bậc Thánh nhân không có được trong 
cõi vô tưởng và trong cõi khổ” nghĩa là các bậc Thánh 
nhân dù là bậc đắc ngũ thiển sắc giới thì các ngài cũng 
không thấy sắc là cốt lõi đáng ưa thích và cũng không hài 
lòng trong vô sắc (danh) là nhân làm cho mong muốn cõi 
chí có sắc mà không có danh, là cõi không tu tiến làm 
cho tăng trưởng thiện pháp lên được, bởi vì không có tâm 
nên việc tu tiến của ngài mới không là tu tiến ly vô sắc 
á1 (arũpaviragabhävanä). Do đó, sau khi ha trần thì VIỆC 
tu tiến ngũ thiển sắc giới của ngài mới không sanh vào 
cõi vô tưởng, là nhân làm cho sanh vào cõi tứ thiển khác. 
Đối với nguyên nhân ngài không sanh vào cõi khổ thì dễ 
dàng rồi. 

Nhóm từ “dù là không phải bậc Thánh nhân hay bậc 
Thánh nhân thì trong lãnh vực còn lại cũng có được” 
nghĩa là không phải bậc Thánh nhân tức phàm nhân và 
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Thánh nhân sanh lên trong lãnh vực còn lại tức trong các 
cối còn lại trừ cõi tịnh cư, cõi khổ và cõi vô tưởng. 

Giải thích: Đối với cõi tịnh cư không có cả bậc Thánh 
nhân và phàm nhân bởi vì chỉ có riêng biệt bậc Thánh 
nhân (bậc Bất Lai và bậc A La Hán); lẫn cõi khổ và cõi 
vô tưởng không có bậc Thánh nhân mà chỉ có riêng biệt 
phàm nhân; cõi còn lại ngoài ra đây có cả Thánh nhân và 
phàm nhân. 


Kết Thúc Nhóm Bốn Cõi 
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Nhóm Bốn Tục Sinh 
(Patisandhicatukka) 


Tục sinh có bốn loại là: 

1. Tục sinh khổ cảnh (apäyapatisandhi). 

2. Tục sinh cõi vui dục giới (kãmasugatipatisandhi). 
3. Tục sinh cõi sắc giới (rũpavacarapatisandhi). 

4. Tục sinh cõi vô sắc giới (arũpavacarapatisandhi). 
Tục Sinh Khổ Cảnh 


Trong bốn loại tục sinh thì tâm quan sát đồng sanh thọ 
xả quả bất thiện làm việc tục sinh trong sát na sanh vào 
khổ cảnh, kế tiếp từ đó là tâm hữu phần, sau cùng của tâm 
hữu phần là tâm tử rồi cũng gián đoạn đi. Đây là một loại 
tâm tục sinh gọi là tục sinh khổ cảnh. 

Giải thích về tục sinh khổ cảnh 

Tâm tục sinh sanh vào trong cõi khổ gọi là tục sinh 
khổ cảnh, ngay cả tâm tục sinh còn lại như tục sinh cõi vui 
dục giới... cũng theo cách thức này. 

Nhóm từ “trong sát na sanh vào khổ cảnh ° là sát na 
sanh của tâm tục sinh vào cõi khổ, giống như bước xuống 
đến cõi khổ của chúng sanh lìa trần từ cõi khác. 

Nhóm từ “kế tiếp từ đó là tâm hữu phần ” nghĩa là 
tâm quan sát làm việc tục sinh trong sát na đầu tiên được 
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xem là bước xuống khổ cảnh, khi sát na đầu tiên diệt 
đi thì sát na tiếp theo sanh lên trở thành tâm hữu phân, 
là thành phần bảo tổn kiếp sống trong khoảng giữa của 
chúng sanh đó. 


Nhóm từ “sau cùng của tâm hữu phần là tâm tử” 
nghĩa là tâm cùng loại như nhau khi diễn hoạt trở thành 
tâm hữu phần, vào sát na sanh lên sau cùng của kiếp sống 
gọi là tâm tử. 

Nhóm từ “rồi cũng gián đoạn đi” tức sự nối tiếp 
nhau của tâm này gián đoạn trong khi sát na tâm tử sau 
cùng sanh lên rồi diệt đi. 

Tục Sinh Cõi Vui Dục Giới 


Còn tâm quan sát đồng sanh với thọ xả quả thiện và 
diễn hoạt liên quan theo tâm tục sinh, tâm hữu phần và 
tâm tử trong cõi vui dục giới, đối với nhóm nhân loại là 
chúng sanh đui mù từ lúc sanh ra... và nhóm a tu la đọa lạc 
(vinipätikaasura) sống dựa vào chư thiên địa cầu. 


Còn 8 tâm đại quả thì diễn hoạt liên quan theo tâm tục 
sinh, tâm hữu phần và tâm tử trong cõi vui dục giới. 9 tâm 
tục sinh này gọi là tâm tục sinh cõi vui dục giới. 

Giải thích về tục sinh cõi vui dục giới 


Nhóm từ “là chúng sanh đui mù từ lúc sanh ra ” tức 
là người đui mù vào sát na sanh lên, tất cả chúng sanh 
thuộc loại noãn sanh (andaja - sanh lên trong trứng) và 
bào sanh (jaläbuja - sanh lên từ tử cung) đều là chúng sanh 
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không có thần kinh nhãn vào sát na sanh lên. Thật vậy, 
khi đến lúc thần kinh nhãn sanh lên theo thường nhiên của 
mình thì lại không thể hiện bày sanh lên được bởi vì thiện 
nghiệp làm cho tục sinh hoặc bất thiện nghiệp ngoài ra là 
một loại bất thiện nghiệp ngăn cẩn sự sanh lên của thần 
kinh nhãn, làm cho tiêu hao sức mạnh, cho nên không còn 
khả năng làm cho thần kinh nhãn sanh lên trong lúc cần 
phải sanh lên, chúng sanh đó gọi là người đui mù từ lúc 
sanh ra. 

Đối với một số giáo thọ sư để cập rằng “Nhóm từ: 
Chúng sanh đui mù từ lúc sanh ra, tức chúng sanh đui mù 
trong lúc trước khi sanh ra khỏi bụng mẹ, còn đối với một 
số chúng sanh nhị nhân và tam nhân là người đui mù nhưng 
không gọi là người đui mù từ lúc sanh ra bởi nương vào lời 
giải thích đến chúng sanh đui mù từ lúc sanh ra làm điều 
kiện để so sánh”. 

Từ “ãdi” dịch là v.v... trong câu jaccandhadi (chúng 
sanh đui mù từ lúc sanh ra..) nên hiểu là gom chung lấy 
chúng sanh điếc từ lúc sanh ra, khờ khao từ lúc sanh ra, câm 
từ lúc sanh ra, điên từ lúc sanh ra, người vô tính (pandaka), 
người lưỡng tính (ubhatobyañjanaka), người trung tính (ái 
nam ái nữ - napumsaka) và người nói cà lãm... 

Trong phần giải thích pañcikã đề cập đến nhóm vô 


tính như sau: 


1. Äsittapandaka: Người mút chất tỉnh trùng của nam 
nhân khác. 
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2. ÄSsyapandaka: Người phải thấy người khác chung 
chạ mới lắng dịu dục tính của mình. 


3. Opakkamikapandaka: Người bị thiến. 


4. Napumsakapandaka: Người chẳng phải là nữ hoặc 
nam từ lúc sanh ra. 


°. Pakkhapandaka: Người phát sanh tình dục thích 

thú chỉ riêng biệt trong lúc cuối tháng. 

Nhưng do người bị thiến là người hữu nhân cũng có và 
người chẳng phải là nữ hoặc nam từ lúc sanh ra ngài tách 
ra thành một nhóm riêng rẽ. Trong nơi đây từ “vô tính” 
(pandaka) muốn lấy 3 nhóm người vô tính còn lại. 


Còn một số giáo thọ sư khác thì để cập rằng một số 
nhóm chúng sanh có tâm tục sinh vô nhân cho đù là người 
khiếm khuyết quyền nhưng có trí thông minh chỉ là chút ít 
theo bình thường cũng được gom vào bằng từ “ãdi ” (dịch 
là v.v...) 


Nhóm a tu la đọa lạc gọi là người sống dựa vào chư 
thiên địa cầu bởi vì nơi trú ngụ dựa vào chư thiên địa cầu, 
liên quan đến cảnh giới sinh diễn giống như cảnh giới của 
nhóm chư thiên địa cầu. 

Từ “dựa vào” ngài giáo thọ sư nhắm đến ý nghĩa 
“tương đương nhau” nghĩa là người có cảnh giới tương 
đương nhau với cảnh giới của chư thiên địa cầu. 

Nhóm ngạ quỷ có thiên cung (vemänikapeta) như 
nàng Piyamkaramätä... được gọi là đọa lạc (vinipätika) 
do có ý nghĩa rơi xuống lìa khỏi khối an lạc, các nhóm 
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ngạ quỷ có thiên cung không được tính vào trong 4 nhóm 
ngạ quỷ như ngạ quỷ nijjhãmatanhika... nhưng được tính 
vào trong người cõi vui dục giới bởi vì có tâm tục sinh quả 
thiện dục giới. 

Nhóm từ “còn 8 tâm đại quả... trong cõi vui dục 
giới ” nghĩa là 8 tâm đại quả diễn hoạt liên quan đến tâm 
tục sinh.. trong 7 cõi vui dục giới của tất cả chúng sanh 
thuộc chư thiên và nhân loại, mà ngài giáo thọ sư không 
đỀ cập đến việc diễn hoạt liên quan đến tâm na cảnh của 
nhóm tâm quả quan sát và tâm đại quả, bởi vì trong phần 
ngoại lộ tâm tập yếu (vĩithimuttasangahavibhäga) này 
ngài muốn đề cập về việc diễn hoạt của tâm ngoại lộ. 


Bởi vì 9 tâm tục sinh là tâm quan sát quả thiện và 8 
tâm đại quả chỉ sanh lên trong cõi vui dục giới. Do đó, 
ngài giáo thọ sư mới đề cập rằng “9 tâm tục sinh này gọi 
là tâm tục sinh cõi vui dục giới ”. 


Ngài giáo thọ sư đề cập rằng: “10 tâm tục sinh (1 tâm 
tục sinh cõi khổ, 9 tâm tục sinh cõi vui dục giới) này được 
8om vào là tâm tục sinh cõi dục giới” bởi vì là tâm tục sinh 
sanh lên trong II cõi dục giới theo tương Ứng với cõi. 


Quy Luật Cách Tính Số Lượng Tuổi Thọ Của 
Chúng Sanh Cối Dục Giới 


Trong tất cả nhóm chúng sanh cõi dục giới thì đối với 
4 nhóm khổ cảnh, nhóm nhân loại và nhóm a tu la đọa 
lạc không có quy luật nhất định của việc tính số lượng 
tuổi thọ. 
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Còn nhóm chư thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương có số 
lượng tuổi thọ 500 năm chư thiên, tính theo số lượng năm 
của nhân loại thì có số lượng 9 triệu năm. 


Từ số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng Tứ Đại 
Thiên Vương nhân cho 4 là số lượng tuổi thọ của nhóm 
s_ thiên tầng Đạo Lợi. 


Từ số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng Đạo Lợi 
nhân cho 4 là số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng 
Dạ Ma. 


Từ số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng Dạ Ma 
nhân cho 4 là số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng 
Đẩu Suất. 


Từ số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng Đẩu 
Suất nhân cho 4 là số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên 
tầng Hóa Lạc Thiên. | 

Từ số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng Hóa 
Lạc Thiên nhân cho 4 là số lượng tuổi thọ của nhóm chư 
thiên tầng Tha Hóa Tự Tại. 


Kệ Ngôn Trình Bày Số Lượng Tuổi Thọ Của 
Nhóm Chư Thiên Tầng Tha Hóa Tự Tại 


NavasatañcekaviIsa_ Vassãnam kotlyo tathã 
Vassasatasahassani Satthica vasavattisu 

Trong nhóm chư thiên tầng Tha Hóa Tự Tại có số 
lượng tuổi thọ là 921 triệu koti năm. 
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Giải Thích Quy Luật Cách Tính Số Lượng Tuổi Thọ 
Của Chúng Sanh Cõi Dục Giới 


Nhóm từ “trong tất cả nhóm chúng sanh cõi dục 
giới ” tức trong tất cả chúng sanh có tâm quả tục sinh cõi 
dục giới hoặc trong tất cả chúng sanh cõi dục giới như 
chúng sanh cõi khổ... thì 4 nhóm chúng sanh cõi khổ, nhóm 
nhân loại và nhóm a tu la đọa lạc không có quy luật nhất 
định của việc tính số lượng tuổi thọ, do một số nhóm thì 
có tuổi thọ dài, một số nhóm thì có tuổi thọ ngắn nên ngài 
giáo thọ sư tiền bối để cập như sau: 


ApayIkamanussäyu_ Paricchedo na vijJatI 
Tathã hi kãl|o mandhätã Yakkha keci cirãyano 


Không có quy luật tuổi thọ của nhóm chúng sanh sanh 
vào khổ cảnh và của nhóm nhân loại. Như Long Vương 
Kã|a, Chuyển Luân Vương Mandhätu và một số nhóm 
dạ xoa là chúng sanh có tuổi thọ dài (hơn chúng sanh 
khác là chúng sanh cùng loại như nhau)... Nhóm giáo thọ 
sư tiền bối để cập đến Long Vương Kã|a có tuổi thọ rất 
đài được gặp đến 4 Đức Phật là Đức Phật Kakusandha, 
Đức Phật Konägamana, Đức Phật Kassapa và Đức Phật 
Sakyamunigotama và chắc chắn sẽ gặp được Đức Phật 
Ariyametteyya nữa. Còn Chuyển Luân Vương Mandhätu 
có đại oai lực ngự đến cai quản vương sản trên chư thiên 
tầng Đạo Lợi cùng với vua trời Đế Thích thời gian đài, 
trong thời điểm mỗi vua trời Đế Thích sanh lên rồi mệnh 
chung nối tiếp nhau nhiều vị. Đức vua nhàm chán vương 
sản trên thiên giới rồi ngự trở về cai trỊ vương sản trong 
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cối nhân loại một lần nữa rồi băng hà, ngay cả một số 
nhóm dạ xoa cũng có tuổi thọ dài như vậy. 


Tất cả lời để cập trên được giải thích như thế nào? 
Giải thích như sau: 


Chính nghiệp quyết định số lượng tuổi thọ trong các 
cõi khổ bởi vì cho đến chừng nào mà chúng sanh sanh 
vào trong các cõi khổ đó chưa chấm dứt nghiệp thì chừng 
đó cũng chưa có sự chuyển đổi ngay cả nhóm chư thiên 
địa cầu (chư thiên trú ngụ trên mặt đất như cây cối, hang 
động...) cũng có nghiệp quyết định số lượng tuổi thọ giống 
như vậy. 


Thật vậy, chúng sanh sanh vào trong nhóm chư thiên 
địa cầu thì một số nhóm sống tổn tại chỉ được 7 ngày rồi 
la trần, một số nhóm sống số lượng tuổi thọ tổn tại được 
một đại kiếp. 

Ngay cả nhóm nhân loại cũng không chắc chắn được 
số lượng tuổi thọ giống như vậy, bởi vì nhóm nhân loại 
đôi khi vào thời kỳ là người có tuổi thọ dài đến a tăng kỳ 
năm, đôi khi vào thời kỳ có số lượng tuổi thọ chỉ 10 năm 
liên quan đến thời kỳ trung gián kiếp (antarakappa) đang 
tăng trưởng hoặc đang hoại. Nếu trong thời kỳ trung gián 
kiếp đang tăng trưởng thì số lượng tuổi thọ của nhân loại 
như sau: 


Mỗi 100 năm tuổi thọ tăng lên 1 năm cho đến lúc 
tuổi thọ là a tăng kỳ năm; vừa đến a tăng kỳ năm thì đến 
lúc chặng kiếp hoại, đến thời điểm chặng kiếp hoại thì số 
lượng tuổi thọ của nhân loại mỗi 100 năm sẽ giảm xuống 
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I năm cho đến khi chỉ còn lại 10 năm, việc lên xuống theo 
quy luật tăng và hoại của trung gián kiếp như thế đó. Còn 
đối với lời Ngài thuyết rằng: “Yo ciram JIvati... dutiyampi 
VaSSasatam na päpunäti”. : 


“Người có tuổi thọ sống được lâu dài thì sống được 
100 năm hoặc hơn chút ít nhưng không sống đến 200 
năm”. Đây là Ngài thuyết ám chỉ đến nhóm nhân loại 
trong lúc hằng ngày (trong thời kỳ Đức Phật hiện khởi trên 
thế gian). 


Nhóm từ “500 năm chư thiên” nghĩa là 50 năm của 
nhân loại bằng với 1 ngày của nhóm chư thiên tầng Tứ 
Đại Thiên Vương, 30 ngày của nhóm chư thiên tầng Tứ 
Đại Thiên Vương là 1 tháng, 12 tháng là I1 năm. Đây là 1 
năm chư thiên, 500 năm chư thiên là số lượng tuổi thọ của 
nhóm chư thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương. Điều này tương 
ứng theo các Ngài giáo thọ sư để cập rằng: 


Yãni paññãsavassäni Manussãnam dino tahim 
Timsarattindivo mãso Mãsãdvãdasasamcaccharam 
TJena samvaccherenäyu Dibbam pañcasatam matam 


50 năm của nhân loại là 1 ngày của nhóm chư thiên 
tầng Tứ Đại Thiên Vương, 30 ngày và đêm là I1 tháng, l§) 
tháng là I năm, 500 năm của chư thiên bằng tuổi thọ của 
nhóm chư thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương. 


Do đó, tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng Tứ Đại Thiên 
Vương mới có số lượng 9 triệu năm tính theo năm của 
nhân loại. 
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Nhóm từ “từ số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên 
tầng Tứ Đại Thiên Vương nhân cho 4”. „ ngài giáo thọ sư 
không đề cập ám chỉ đến số lượng tuổi thọ của chư thiên 
tâng Tứ Đại Thiên Vương là 500 năm chư thiên nhân cho 
4 thành 2000 năm chư thiên là số lượng tuổi thọ của nhóm 
chư thiên Đạo Lợi, bởi vì năm chư thiên của nhóm chư 
thiên tầng Đạo Lợi là khác nữa, không phải như năm chư 
thiên của tầng Tứ Đại Thiên Vương. Nên hiểu rằng “nhân 
cho 4” là ngài để cập ám chỉ việc so sánh với nhau bằng 
năm của nhân loại, nghĩa là số lượng tuổi thọ 9 triệu năm 
tính theo năm của nhân loại thì số lượng tuổi thọ của nhóm 
chư thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương nhân cho 4 thì được 3 
kot 6 triệu năm là số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên 
tầng Đạo Lợi. 


Nên hiểu rằng số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên 
tầng Đạo Lợi là 1000 năm chư thiên (tính theo năm chư 
thiên của nhóm chư thiên tầng Đạo Lợi) là năm chư thiên 
của nhóm chư thiên tầng Đạo Lợi, được tính là 100 năm 
theo năm của nhân loại thành 1 ngày của nhóm chư thiên 
Đạo Lợi, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng là I năm chư thiên. 
Do đó, số lượng tuổi thọ 1000 năm chư thiên của nhóm 
chư thiên tầng Đạo Lợi bằng với 3 koti 6 triệu năm tính 
theo năm của nhân loại. 


Nhóm từ “từ số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên 
tầng Đạo Lợi nhân cho 4”.. nghĩa là từ số lượng tuổi 
thọ 3 koti 6 triệu năm của nhóm chư thiên tầng Đạo Lợi 
nhân cho 4 thì được 14 koti 4 triệu năm tính theo năm của 
nhân loại là số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng Dạ 
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Ma. Còn tính theo năm chư thiên thì 200 năm của nhân 
loại bằng với 1 ngày của nhóm chư thiên tầng Dạ Ma, kế 
tiếp từ đó thì tính năm chư thiên tuần tự theo cách thức đã 
đề cập. Nên hiểu rằng 2000 năm chư thiên theo năm chư 
thiên của nhóm chư thiên tầng Dạ Ma là số lượng tuổi thọ 
của nhóm chư thiên tầng Dạ Ma. 


Nhóm từ “từ số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên 
tầng Dạ Ma nhân cho 4”... nghĩa là từ số lượng tuổi thọ 
14 koti 4 triệu năm của nhóm chư thiên tầng Dạ Ma nhân 
cho 4 thì được 57 koti 6 triệu năm tính theo năm của nhân 
loại, là số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng Đẩu 
Suất. Còn tính theo năm chư thiên thì nên hiểu là 400 năm 
tính theo năm của nhân loại là 1 ngày của nhóm chư thiên 
tâng Đẩu Suất, năm chư thiên của nhóm chư thiên tầng 
Đẩu Suất được tính theo cách thức đã để cập, nên hiểu 
là 4000 năm chư thiên là số lượng tuổi thọ của nhóm chư 
thiên tầng Đẩu Suất. 


Nhóm từ “từ số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên 
tầng Đẩu Suất nhân cho 4”... nghĩa là từ số lượng tuổi 
thọ 57 koti 6 triệu năm của nhóm chư thiên tầng Đẩu Suất 
nhân cho 4 thì được 230 koti 4 triệu năm tính theo năm 
của nhân loại, là số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên 
tầng Hóa Lạc Thiên. Còn tính theo năm chư thiên thì nên 
hiểu là 800 năm tính theo năm của nhân loại là 1 ngày của 
nhóm chư thiên tầng Hóa Lạc Thiên, năm chư thiên của 
nhóm chư thiên tầng Hóa Lạc Thiên được tính theo cách 
thức ban đầu, nên hiểu là 8000 năm chư thiên là số lượng 
tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng Hóa Lạc Thiên. 
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Nhóm từ “từ số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên 
tầng Hóa Lạc Thiên nhân cho 4”... nghĩa là từ số lượng 
tuổi thọ 230 koti 4 triệu năm của nhóm chư thiên tầng Hóa 
Lạc Thiên nhân cho 4 thì được 921 koti 6 triệu năm tính 
theo năm của nhân loại là số lượng tuổi thọ của nhóm chư 
thiên tầng Tha Hóa Tự Tại. Còn tính theo năm nhân loại 
thì nên hiểu là 1600 năm tính theo năm của nhân loại là 1 
ngày của nhóm chư thiên tầng Tha Hóa Tự Tại, năm chư 
thiên của nhóm chư thiên tầng Tha Hóa Tự Tại được tính 
tuần tự theo cách thức ban đầu, nên hiểu là 16000 năm 
chư thiên là số lượng tuổi thọ của nhóm chư thiên tầng 
Tha Hóa Tự Tại. 


Tục Sinh Cõi Sắc Giới 

Tâm quả sơ thiền diễn hoạt thành tâm tục sinh, tâm 
hữu phần và tâm tử trong cõi sơ thiền. 

Tâm quả nhị thiển và tâm quả tam thiền diễn hoạt 


thành tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử trong cõi 
nhị thiền. 


Tâm quả tứ thiển diễn hoạt thành tâm tục sinh, tâm 
hữu phần và tâm tử trong cõi tam thiền. 

Tâm quả ngũ thiền diễn hoạt thành tâm tục sinh, tâm 
hữu phân và tâm tử trong cõi tứ thiền. 

Còn các chúng sanh vô tưởng chỉ có sắc tục sinh, kế 
tiếp từ đó trở đi trong thời bình nhật và thời tử chỉ có sắc 
diễn hoạt rồi diệt đi. Sáu nhóm tục sinh này gọi là tục sinh 
cõi sắc giới. 
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Giải thích về tâm tục sinh cõi sắc giới 

Ngài giáo thọ sư để cập rằng: “Tâm quả sắc giới diễn 
tiến trở thành tâm tục sinh” chỉ bấy nhiêu, nhưng vẫn đề 
cập gom sự liên quan đến tâm hữu phần và tâm tử được, 
bởi vì tâm quả sơ thiền chính là tâm tục sinh diễn hoạt liên 
quan với tâm hữu phần trong thời bình nhật và tâm tử. 


Nhóm từ “Tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền 
diễn hoạt thành tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử 
trong cõi nhị thiển” nghĩa là tu tiến thiện nghiệp sắc giới 
chỉ thuần nhất cho quả có thể làm cho sanh vào cõi nhị 
thiền, việc tịnh chỉ chi thiển “tứ” cũng không là nhân làm 
cho sanh lên cõi cao hơn cõi nhị thiển. Do đó, tâm quả nhị 
thiền sanh lên từ tâm thiện nhị thiển tịnh chỉ “tầm” cũng 
được, tâm quả tam thiển sanh lên từ tâm thiện tam thiền 
mặc dù tịnh chỉ được “tứ” đi nữa cũng đều diễn hoạt liên 
quan đến tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử trong cùng 
một cõi như nhau là cõi nhị thiển. 


Nhóm từ “Tâm quả tứ thiển diễn hoạt trở thành 
tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử trong cõi tam 
thiền” nghĩa là người tu tiến tâm thiện tứ thiền tịnh chỉ 
“hý” thì nghiệp thiện tứ thiển làm cho tâm quả tứ thiển 
diễn hoạt liên quan đến tâm tục sinh, tâm hữu phần và 
tâm tử trong cõi tam thiền. 


Nhóm từ “Tâm quả ngũ thiền diễn hoạt trở thành 
tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử trong cõi tứ 
thiền” nghĩa là thiện nghiệp ngũ thiển làm cho tâm quả 
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ngũ thiên sắc giới diễn hoạt liên quan với tâm tục sinh, 
tâm hữu phần và tâm tử trong cõi tứ thiển. 

Tóm lại trong cõi sơ thiển có tâm quả diễn hoạt liên 
quan đến tâm tục sinh... thuần nhất chỉ là tâm quả sơ thiền. 


Trong cõi nhị thiển có tâm quả diễn hoạt liên quan 
đến tâm tục sinh... được hai thứ là tâm quả nhị thiển và tâm 
quả tam thiền, nên cõi nhị thiển mới được để cập là cõi 
của người tu tiến thành tựu tịnh chỉ “tầm” hoặc cho dù tịnh 
chỉ “tứ” cũng không khác nhau về việc sanh lên. 


Trong cõi tam thiển có tâm quả diễn hoạt liên quan 
đến tâm tục sinh... chỉ duy nhất tâm quả tứ thiển, nên cõi 
tam thiển mới được để cập là cõi của người tu tiến thành 
tựu việc tịnh chỉ “hỷ” nên mới được sanh vào cõi tam thiền. 

Trong cõi tứ thiển có tâm quả diễn hoạt liên quan đến 
tâm tục sinh... chỉ duy nhất tâm quả ngũ thiền, nên trong 
cõi tứ thiển mới được đề cập là cõi của người tu tiến thành 
tựu ly “lạc” có “xả” vì vậy mới được sanh vào cõi tứ thiền. 
Đây là phân tích theo thiển có 5 bậc tương ứng theo 4 cõi, 
nhưng nếu nói theo thiển 4 bậc thì dễ dàng bởi thiền diễn 
hoạt theo tuần tự tương ứng với cõi. 


Nhóm từ “Còn các chúng sanh vô tưởng chỉ có sắc 
tục sinh” nghĩa là bởi vì chúng sanh vô tưởng là chúng 
sanh sanh lên do tu tiến tịnh chỉ vui thích trong danh pháp, 
bởi mãnh lực ngũ thiền sắc giới diễn hoạt nhàm chán chê 
bai tâm như “tâm này thật đáng chán ghét”... Do mãnh lực 
của việc chú nguyện mong muốn trở thành người không 
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có tâm sanh lên trong kiếp sống kế tiếp cho nên trong lúc 
tục sinh chỉ có sắc diễn tiến mà không có danh (tâm cùng 
pháp đồng sanh). 

Nhóm từ “kế tiếp từ đó trở đi là trong thời bình nhật 
và thời tử” tức kế tiếp từ sắc tục sinh trở đi cũng giống 
như vậy tức chỉ có sắc diễn tiến giống như tâm hữu phần 
(chi phần của kiếp sống) và tâm tử (giống như chuyển đổi 
kiếp sống) rồi diệt đi tức đã qua không còn nữa. 

Quy Luật Cách Tính Số Lượng Tuổi Thọ Của 
Chúng Sanh Cõi Sắc Giới 

Trong tất cả nhóm phạm thiên thì 1⁄3 kiếp là tuổi thọ 
của nhóm phạm thiên tầng Phạm Chúng Thiên. 

Phân nửa kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm 
thiên tầng Phạm Phụ Thiên. 

1 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên tầng 
Đại Phạm Thiên. 

2 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên tầng 
Thiểu Quang Thiên. 

4 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên tầng 
Vô Lượng Quang Thiên. 

8 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên tầng 
Biến Quang Thiên (hay Quang Âm Thiên). 


l6 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
tầng Thiểu Tịnh Thiên. 
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32 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
tầng Vô Lượng Tịnh Thiên. 

64 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
tầng Biến Tịnh Thiên. 

500 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
tầng Quảng Quả và nhóm chúng sanh Vô Tưởng. 

1000 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
tầng Vô Phiển Thiên. 

2000 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
tầng Vô Nhiệt Thiên. 

4000 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
tầng Thiện Hiện Thiên. 

8000 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
tầng Thiện Kiến Thiên. 

16000 kiếp là số lượng tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
tầng Sắc Cứu Cánh Thiên. 

Giải Thích Về Quy Luật Cách Tính Số Lượng Tuổi Thọ 
Của Chúng Sanh Cõi Sắc Giới 

Nhóm từ “trong tất cả nhóm phạm thiên ” tức nhóm 
phạm thiên có mỗi thứ tâm tục sinh. 

Nhóm từ “1/3 kiếp” là 1/3 của kiếp trụ hay 1/3 của 
a tăng kỳ kiếp) (asankheyyakappa) không phải của đại 
kiếp bởi vì 3 nhóm phạm thiên đầu như Phạm Chúng 


1 Có những sách dịch là “vô toán kiếp”. 
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Thiên... không xác định tuổi thọ liên quan đến đại kiếp 
được, bởi vì không có số lượng tuổi thọ dài để có thể sanh 
lên đến đầy đủ một đại kiếp nương từ 3 nhóm phạm thiên 
có sự tiêu hoại trong giữa đại kiếp. 

Nhóm từ “a tăng kỳ kiếp ” gồm có cách tính kiếp như 
phân đại kiếp ra thành 4 phần (thành, trụ, hoại, không) thì 
a tăng kỳ kiếp là một phần trong bốn phần, là giai đoạn 
thời gian lâu dài nhất được ví dụ như sau: 


Có người lấy hạt giống rau cải ra từ đống hạt giống 
rau cải rộng 1 do tuần, dài 1 do tuần, cao 1 do tuần, cứ 100 
năm mỗi lần lấy ra một hạt cho đến khi hết hạt giống rau 
cải đó thì a tăng kỳ kiếp (vô toán kiếp) cũng chưa hết. 


Một đại kiếp (mahäkappa) có 4 a tăng kỳ kiếp (vô 
toán kiếp) (asañkheyyakappa) là thành, trụ, hoại, không 
thì hoại a tăng kỳ kiếp có 3 trường hợp: Thế gian này tiêu 
hoại do l¿a nối tiếp nhau 7 lần. Sau khi tiêu hoại do lửa 7 
lần nối tiếp nhau như vậy thì trong lần thứ § tiêu hoại do 
nước. Khi tiêu hoại 7 lần do nước như vậy cho đến khi vừa 
đến lần thứ 8 trong lần sau cùng này mới tiêu hoại do gió. 

Trong cõi Phạm thiên thì các tầng sơ thiển... Khi thế 
gian tiêu hoại do lửa cho đến tận tầng sơ thiển, tiêu hoại 
do nước cho đến tận tầng nhị thiển và tầng tam thiền, tiêu 
hoại do gió cho đến tận tầng tứ thiển. Điều này tương ứng 
theo ngài giáo thọ sư tiền bối để cập rằng: 
Sattasattagginä värä Atthame atthamadakäã 
Catusatthï yadã punnã  Eko väyuvaro siyä 
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Agginäbhassarä hettha Ãpena subhakinhato 
Vehapphalato vãtena Evam loko vinassati 


Giai đoạn tiêu hoại do lửa có 7 lần đến lần thứ § là 
giai đoạn tiêu hoại do nước. Khi nào đủ 64 lần thì đến gia1 
đoạn tiêu hoại do gió một lần. Thế gian tiêu hoại do lửa 
kể từ tầng Biến Quang Thiên trở xuống, tiêu hoại do nước 
kể từ tầng Biến Tịnh Thiên trở xuống, tiêu hoại do gió kể 
từ tầng Quảng Quả Thiên trở xuống. 


Do đó, quy luật tuổi thọ của 3 nhóm Phạm Thiên đầu 
mới tính theo a tăng kỳ kiếp (vô toán kiếp); 1 a tăng kỳ 
kiếp (vô toán kiếp) (asankheyyakappa) có số lượng 64 
vô gián kiếp (antarakappa). Như thế nào gọi là vô gián 
kiếp? Nên hiểu theo quy luật vô gián kiếp như sau: 


Khi chúng sanh có số lượng tuổi thọ chỉ còn 10 năm 
bởi hầu như chúng sanh hành theo pháp hạ liệt, xấu xa, 
trở thành người ác giới... là nhân làm cho gặp phải điều 
điêu tàn do một tai nạn nào, như nạn đao binh, nạn bệnh 
tật, nạn đói khát vô số, rồi sau đó biết hồi tỉnh đối với các 
tội lỗi đó thì bắt đầu quay trở lại hành các thiện pháp như 
giới... thì số lượng tuổi thọ bắt đầu tăng lên kể từ 10 năm 
cho đến a tăng kỳ năm theo tuần tự, theo tánh chất liên 
tục tăng lên như mỗi 100 năm tăng lên I1 năm do năng lực 
gìn øiữ thiện pháp cho đến khi quay trở lại thời điểm hoại 
xuống cũng theo tuần tự giống như vậy do năng lực chấp 


1 Có nơi dịch là trung gián kiếp. 
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trì ác pháp nên bấy giờ số lượng tuổi thọ chỉ còn lại 10 
năm, thì gặp sự suy vong do nạn đao binh... Một lần nữa, 
giai đoạn thời gian tăng lên từ 10 năm cho đến a tăng kỳ 
năm rồi giảm xuống cho đến chỉ còn lại 10 năm được tính 
là một vô gián kiếp, 64 vô gián kiếp là một a tăng kỳ kiếp. 
Có trường hợp vài vị giáo thọ sư khác (keci ãcariya) để 
cập là 20 vô gián kiếp là một a tăng kỳ kiếp. 

Còn đối với quy luật số lượng tuổi thọ của các nhóm 
phạm thiên kể từ tầng nhị thiển... nên hiểu là trọn vẹn đại 
kiếp. Do đó, nhóm từ “2 kiếp là số lượng tuổi thọ của 
nhóm phạm thiên tầng Thiểu Quang Thiên” có nghĩa 
là nhóm phạm thiên tầng Thiểu Quang Thiên có số lượng 
tuối thọ là 2 đại kiếp. 

Tục Sinh Cõi Vô Sắc Giới 

Tâm quả vô sắc thứ 1... diễn hoạt liên quan đến tâm 
tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử trong các cõi vô sắc như 
cõi vô sắc thứ I... theo tuần tự của 4 nhóm tâm tục sinh này 
gọi là tâm tục sinh cối vô sắc giới. 

Giải Thích Về Tâm Tục Sinh Cõi Vô Sắc Giới 


Tất cả tâm quả vô sắc giới như tâm không vô biên 
xứ... cũng giống như tâm quả sắc giới, tức diễn hoạt liên 
- quan thành tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử trong các 
cõi vô sắc như cõi không vô biên xứ... còn làm cho thành 
tựu trở thành người vô sắc trong cõi đó. Vì vậy, ngài mới 
đề cập rằng “Tâm quả vô sắc thứ 1... theo tuần tự ”. 
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Quy Luật Cách Tính Số Lượng Tuổi Thọ 
Của Chúng Sanh Cõi Vô Sắc Giới 
Trong tất cả nhóm phạm thiên đó thì số lượng 20.000 


kiếp là tuổi thọ của nhóm phạm thiên sanh vào cõi không 
vô biên xứ. 


Số lượng 40.000 kiếp là tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
sanh vào cõi thức vô biên xứ. 

Số lượng 60.000 kiếp là tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
sanh vào cõi vô sở hữu xứ. 

Số lượng 84.000 kiếp là tuổi thọ của nhóm phạm thiên 
sanh vào cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Giải Thích Về Quy Luật Cách Tính Số Lượng Tuổi 
Thọ Của Chúng Sanh Cõi Vô Sắc Giới 


Nhóm từ “trong tất cả nhóm Phạm Thiên đó ” tức 
tất cả nhóm phạm thiên vô sắc đó, và từ “kiếp” ngài tính 
số lượng tuổi thọ của các nhóm phạm thiên vô sắc thuần 
nhất là đại kiếp. : 

Nhóm từ “nhóm phạm thiên sanh vào cõi không vô 
biên xứ ” là nhóm phạm thiên vô sắc sanh vào cõi không 
vô biên xứ, ngay cả nhóm từ “nhóm phạm thiên sanh 
vào cõi thức vô biên xứ...” cũng theo cách như vậy. 


Kệ Ngôn Trong Nhóm Bốn Tục Sinh 


Patisandhi bhavangañca  Tathä cavanamänasam 
Ekameva tatheveka_ VisayañcekaJatiyam 
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Trong cùng đời sống thì tâm tục sinh, tâm hữu phần, 
tâm tử cùng loại như nhau và có cùng một loại cảnh 
giống nhau. 

Giải thích về kệ ngôn 

Nhóm từ “cùng loại như nhau” nghĩa là trong cùng 
đời sống tức trong cùng kiếp sống thì tâm tục sinh, tâm 
hữu phần và tâm tử là tâm cùng loại như nhau, nếu tâm 
tục sinh là tâm đại quả thứ 1 thì tâm hữu phần và tâm tử 
cũng là tâm đại quả thứ I... 


Nhóm từ “và có cùng một loại cảnh giống nhau” 
nghĩa là trong tất cả 3 loại cảnh thì một loại cảnh nào thuộc 
cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng hay cảnh thú tướng hiện 
rõ lúc cận tử trong kiếp trước sẽ là cảnh của tâm tục sinh 
trong kiếp này. Nếu như cảnh xuất hiện trong lúc cận tử là 
cảnh nghiệp thì tâm tục sinh trong kiếp này sẽ có nghiệp 
làm cảnh như nhau, khi tâm tục sinh có nghiệp làm cảnh 
thì tâm hữu phần, tâm tử là tâm cùng loại với tâm tục sinh 
cũng có nghiệp làm cảnh giống như vậy, ngay cả có nghiệp 
tướng... làm cảnh thì cũng có cách thức giống như vậy. 


Kết Thúc Nhóm Bốn Tục Sinh 
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Nhóm Bốn Nghiệp 


Bốn Loại Nghiệp Liên Quan Đến Phận Sự 
Nghiệp có 4 loại liên quan đến phận sự là: 

1. Sanh nghiệp anakakamma). 

2. Trì nghiệp (upathambhakakamma). _ 

3. Chướng nghiệp (upapr|ikakamma). 

4. Đoạn nghiệp (upaghätakakamma). 

Giải thích về 4 loại nghiệp liên quan đến phận sự 


Tiếp theo ngài giáo thọ sư muốn trình bày về nhóm 
bốn nghiệp mới bắt đầu bằng nhóm từ “nghiệp có 4 loại”... 
Trước hết nên hiểu về từ “nghiệp” trước. 


Từ “nghiệp” có định nghĩa như: “Attano phalam 
karotiti kammam”. 


Pháp gọi là nghiệp do có ý nghĩa tạo ra quả cho mình. 
Nghĩa là sắp đặt tạo dựng lên quả cho mình, giống như 
ngài thuyết rằng: “Kammam satte vibhajati yadidam 
hinappanitatäya ”. 


“Nghiệp phân chia tất cả chúng sanh trở thành người 
hạ liệt và cao thượng ”... 

Một lý khác nữa, có định nghĩa như: “Kariyate tanti 
kammam”. 

Pháp gọi là nghiệp do có ý nghĩa là hành động mà chúng 
sanh tạo tác, giống như ngài trưởng lão Säriputta thuyết 
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rằng: “Natthi sukatadukkatanam kammänam phalam 
vipäkoti vatthu evamvado micchãbhinivesaparamäso 
ditthi”. 


“Quan kiến như vậy là chỗ nương nhờ cho tà kiến 
như: không có quả của nghiệp mà người hành động tốt 
hoặc không tốt, sự chấp thủ sai lệch này là tà kiến”. 

Giải thích: 

Cũng là sự việc đó mà chủ yếu nhắm vào pháp tạo ra 
quả cho mình, không dính líu đến con người cũng được gọi 
là “nghiệp”, do ý nghĩa tạo ra quả cho mình. Chính pháp 
đó không tự sanh lên được mà phải nhờ chúng sanh tạo 
tác, chủ yếu nhắm vào pháp mà chúng sanh tạo tác cho 
sanh lên cũng được gọi là “nghiệp”, do ý nghĩa là pháp 
mà chúng sanh tạo tác. 


Vấn: “Ngài gọi nghiệp là pháp thực tánh như thế nào?” 


Đáp: Tư (cetanä) diễn tiến trong lúc sát sanh.. 
Điều này thích hợp như Ngài thuyết rằng: “Cetanaham 
bhikkhave kammam vadämi cetayitvã kammam karoti 
kãyena vãcãya manasä”. 


“Này các Tỳ kheo, Ta thuyết rằng tư chính là nghiệp, 
người chủ tâm rồi tạo nghiệp bằng thân, ngữ, ý”. 


Nên hiểu rằng một số pháp cho dù không phải là tư 
nhưng tương ưng với tư cũng gọi là nghiệp bởi vì có tánh 
chất tạo ra quả cho mình, giống như Ngài thuyết rằng: 
“Katamañca bhikkhave kammam akanham asukkam 
akanhaasukkavipäakam kammakkhayäya samvattati? 
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sammãäditthi.. sammaäsamadhi.. satisambojjhango.. 
upekkhãsambojjhango”. 


“Này các Tỳ kheo, nghiệp không đen, không trắng 
cho quả không đen, không trắng làm thế nào tiến hành 
để chấm dứt nghiệp? Tiến hành theo chánh kiến... chánh 
định, niệm giác chi... xả giác chi. Thuyết về 15 pháp là Bát 
Thánh Đạo và thất giác chi, 15 nhóm pháp này không phải 
là tư nhưng là pháp tương ưng với tư”. 


Lại nữa, cho dù không phải là loại tư khác ngoài ra 15 
pháp đã đề cập cũng được xếp vào là nghiệp giống như 
vậy gồm có 6 pháp là 3 nghiệp bất thiện tức tham ác, sân 
ác, tà kiến ác gọi là ý bất thiện nghiệp và 3 nghiệp thiện 
là ly tham ác, ly sân ác, chánh kiến gọi là ý thiện nghiệp. 

Tóm lại: Trong lúc tạo thành tựu việc phước hay tội 
đi nữa, nếu như việc làm lúc đó được thành tựu do nương 
vào tư dẫn đầu làm chánh yếu, làm trưởng thì có thể nói 
được rằng có tư là pháp làm cho thành tựu nghiệp. Nếu 
như thành tựu do nương vào pháp khác đồng sanh dẫn đầu 
làm chánh yếu, làm trưởng thì có thể nói được rằng pháp 
đó làm cho thành tựu nghiệp. 


Vấn: Nếu như pháp khác như vô tham... không phải 
là tự nhưng là pháp tương ưng với tư cũng được xếp vào là 
nghiệp. Như vậy, trong bộ VỊ Trí (pakaranamahapdatthang) 
phần nghiệp duyên (kammapaccayq) tại sao Đức Phật nêu 
lên riêng biệt tư thiện và tư bất thiện là dị thời nghiệp duyên 
(nãnakkhanikakammapaccayd) vẫn làm cho quả sanh lên 
mà Ngài không nêu lên pháp khác tương ưng với tư? 
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Đáp: Thật vậy việc làm cho quả sanh lên của nghiệp 
nói trực tiếp theo phương diện Thắng Pháp thì chỉ có tư 
thiện và tư bất thiện làm cho quả hiện khởi mà không phải 
là nhóm pháp khác, nhóm pháp khác không làm cho quả 
khởi hiện theo thực tánh được. Do đó, Đức Phật mới nêu 
lên riêng biệt tư thiện và tư bất thiện trong lãnh vực dị thời 
nghiệp duyên mà không nêu lên theo nhóm pháp khác vào 
chung. Nhưng thuyết đến nhóm pháp khác như vô tham... 
nói theo gián tiếp vẫn là nghiệp làm cho quả hiện khởi, 
bởi liên quan trong lúc ấy hành động đó được thành tựu 
do nương vào pháp đó dẫn đầu làm chánh yếu, làm trưởng 
vượt hơn tư. Việc thuyết đến nhóm pháp khác không phải 
tư là nghiệp, không có nghĩa là nhóm pháp đó mỗi pháp 
cho quả theo thực tánh đơn độc của mình sanh lên, mà chỉ 
có tư mới làm cho quả sanh lên theo thực tánh. Do đó, khi 
nhắm đến việc làm cho quả hiện khởi thì không thể đề cập 
đến nhóm pháp khác ngoại trừ tư, cho nên ngài giáo thọ sư 
sớ giải khi đề cập đến nhóm pháp khác không phải tư là 
nghiệp, mới định nghĩa từ dựa vào tư rằng: “Một số pháp 
tương ưng với tư cũng gọi là nghiệp ”. Nếu như một số 
pháp này có thể làm cho quả khởi hiện đơn độc theo thực 
tánh của mình thì có tương ứng chăng với nhóm từ “tương 

ưng với tư”. 

Ví như công vụ của nhóm quan triều thần thi hành 
theo quyền lực thông thường đang có của mình mà không 
cần phải chờ đợi nghe lệnh đức vua phán truyền. Theo 
khách quan thì mọi người sẽ nói rằng người làm công vụ 


À » 


là “nhóm quan triều thân”. Còn công vụ nào nhóm quan 
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triều thần cho dù là phải thi hành nhưng cũng không thể 
làm theo quyền lực đang có thông thường của mình mà 
phải nương vào lệnh của đức vua phán truyền mới làm 
được. Công vụ này cho dù nhóm quan triều thần có thi 
hành thì mọi người cũng đề cập người hành động là “đức 
vua”, bởi vì giai đoạn này đức vua dẫn đầu làm chủ, làm 
chánh yếu. Điều này như thế nào thì tư làm cho tất cả quả 
sanh lên được theo khả năng thông thường cũng như thế 
đó, cho nên đề cập đến pháp làm cho sanh lên rằng “tư là 
pháp hành động tức nghiệp”. Còn quả thì cho dù tư làm 
cho sanh lên nhưng không thể làm theo khả năng đang có 
thông thường của tư mà phải nương dựa vào pháp khác 
tương ưng với tư dẫn đầu làm trưởng, làm chánh yếu hơn 
tư mới có thể làm cho quả sanh lên được, giai đoạn này 
đề cập đến pháp làm cho quả sanh lên thì không bỏ tư ra 
được, như “pháp tương ưng với tư là người hành động tức 
nghiệp” bởi vì giai đoạn này pháp tương ưng với tư làm 
trưởng, làm chánh yếu, quả giống như công vụ mà quan 
triều thần thi hành, tư giống như quan triểu thần, pháp 
tương ưng với tư giống như đức vua. 


Bậc thiện trí nên hiểu về từ “nghiệp” như vậy và việc 
phân tích nghiệp thành 4 loại liên quan đến phận sự như 
sau: Nhóm từ “liên quan đến phận sự ” tức diễn hoạt liên 
quan đến 4 phận sự là: 

1. Làm cho sanh lên. 

BÀ Ủng hộ. 


3. Vào nhiễu hại. 
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4. Vào cắt đứt. 
Do đó, ngài giáo thọ sư mới để cập là “sanh nghiệp”... 
Giải thích về sanh nghiệp 


Trong 4 loại nghiệp này thì nghiệp gọi là sanh nghiệp 
do có ý nghĩa làm cho sanh lên. N ghĩa là tư thiện và tư bất 
thiện là pháp làm cho quả và sắc nghiệp sanh lên trong 
thời tục sinh lẫn trong thời bình nhật, tức trong sát na đầu 
tiên mà chúng sanh sanh lên và trong thời bình nhật sau 
sát na tục sinh gọi là sanh nghiệp. 

Thế nào gọi là quả (vipäka)? Nói theo gián tiếp gọi là 
quả tức tục sinh vào cõi vui hoặc cõi khổ, sự thấy, sự nghe, 
sự ngửi, sự nếm, sự xúc chạm cảnh... làm cho thọ lạc hoặc 
thọ khổ sanh lên. Nếu là quả của nghiệp thiện thì tục sinh 
vào cối vui như nhân loại.... sự thấy sắc thuộc cảnh tốt... 
Nếu là quả của nghiệp bất thiện thì tục sinh vào cõi khổ 
như địa ngục..., sự thấy sắc thuộc cảnh xấu... 

Từ “quả” này đã trình bày ý nghĩa và lời giải thích 
trong chương |. 

Còn từ “sắc nghiệp” (kammajarupa) được đề cập 
trong nơi đây có định nghĩa như: “Kammato Jatatta 
kammajam”. 

Gọi là sắc nghiệp bởi vì khởi hiện từ nghiệp gồm có 
18 sắc, sắc sanh lên từ nghiệp nhất định có 9 là 5 sắc thần 
kinh như sắc thần kinh nhãn... sắc ý vật, 2 sắc tánh, sắc 
mạng quyền, và sắc không sanh lên từ nghiệp cũng được, 
từ sở sanh khác như tâm... cũng được có 9 sắc là 4 sắc tứ 
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đại, sắc, khí, vị, vật thực (dưỡng tố), sắc giao giới sẽ được 
giải thích rõ trong chương 6 phần sau. Có thể nói gián tiếp 
theo Kinh thì sắc là quả của nghiệp tức thân thể của chúng 
sanh hội đủ các sắc thần kinh như thần kinh nhãn... là nơi 
đón nhận quả, gom lại với nhau thành bọn hiện bày lên 
các chi thể khác nhau như tay, chân... cả danh uẩn quả và 
sắc nghiệp đều là quả của sanh nghiệp, sanh nghiệp thuộc 
quá khứ làm cho quả sanh lên trong kiếp quá khứ cũng có, 
thuộc quá khứ làm cho quả sanh lên trong kiếp hiện tại 
cũng có, thuộc hiện tại làm cho quả sanh lên trong kiếp 
hiện tại cũng có, thuộc hiện tại làm cho quả sanh lên trong 
kiếp vị lai cũng có. 

Giải thích về trì nghiệp 

Gọi là trì nghiệp do có ý nghĩa ủng hộ, nghĩa là một 
số nghiệp thiện và nghiệp bất thiện cho dù không thể tự 
làm cho sanh lên giống như sanh nghiệp, nhưng cũng làm 
duyên trợ giúp ủng hộ cho quả của nghiệp khác (sanh 
nghiệp) được diễn hoạt lâu dài hơn/Èiống như bảo mẫu 
nuôi nấng bảo dưỡng con trai của bà chủ. Nếu là trì nghiệp 
thiện thì là quả trợ giúp ủng hộ cho thiện sanh nghiệp diễn 
hoạt lâu đài, tức sanh lên thường xuyên trong thời bình 
nhật, khi quả thiện có cảnh đáng mong muốn đang diễn 
hoạt liên tục như vậy thì người đó thường là người được 
hưởng thụ hỷ, lạc thường xuyên nương từ quả đó theo 
đường mắt hay đường mi... 

Lại nữa, quả trợ giúp bằng cách tạo ra sự quân bình 
nhau của tứ đại làm điều kiện cho người ít bệnh tật có sức 
khỏe. Khi ít bệnh tật có sức khỏe thì sanh nghiệp thiện có 
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được cơ hội làm cho thân thức đồng sanh với thọ lạc sanh 
lên dễ dàng, làm cho người đó cảm thọ lạc thân suốt thời 
gian lâu dài. Như vậy, người đó được xem như là người 
hưởng thụ lạc thọ nương từ quả của thiện sanh nghiệp 
thường xuyên sanh lên theo đường môn thậm chí cả 6 môn. 


Nếu là trì nghiệp bất thiện thì là quả trợ giúp ủng hộ 
của bất thiện sanh nghiệp cho diễn hoạt thường xuyên lâu 
đài trong thời bình nhật. Khi quả bất thiện có cảnh không 
đáng mong muốn diễn hoạt thường xuyên như vậy, thì 
chúng sanh đó cũng thường xuyên cảm thọ khổ, ưu nương 
từ quả đó theo đường mắt hay theo đường tai... và quả trợ 
giúp bằng cách không tạo ra sự quân bình của tứ đại làm 
duyên cho người có nhiều bệnh, có sức khỏe không tốt. 
Khi đã là người có nhiều bệnh, có sức khỏe không tốt thì 
bất thiện sanh nghiệp được cơ hội làm cho thân thức đồng 
sanh với thọ khổ sanh lên được dễ dàng, là nhân làm cho 
chúng sanh đó cảm thọ khổ theo đường thân trong suốt 
thời gian lâu dài. 

Tóm lại trì nghiệp là quả trợ giúp của sanh nghiệp 
theo cùng tánh chất với mình. Nếu trì nghiệp là thiện thì 
làm cho sanh nghiệp thiện diễn hoạt lâu dài lẫn làm cho 
trở thành người có ít bệnh, có sức khỏe tốt, làm duyên 
cho thành tựu an lạc theo đường thân. Bất thiện trì nghiệp 
cũng giống như vậy là quả trợ giúp của sanh nghiệp bất 
thiện theo cùng tánh chất làm cho sanh nghiệp bất thiện 
diễn hoạt lâu dài, còn làm cho trở thành người nhiều bệnh, 
có sức khỏe không tốt, làm điều kiện cho thành tựu khổ 
theo đường thân. 
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Một số ngài giáo thọ sư đề cập rằng “từ quả trợ giúp 
chỉ là lời nói theo cách suy diễn (phalúpacäravohära - lời 
nói dựa theo quả). Thật ra nói theo trực tiếp thì việc sanh 
lên của trì nghiệp ủng hộ thêm lên sức mạnh cho sanh 
nghiệp cùng tánh chất với mình, có năng lực làm cho quả 
diễn hoạt được lâu dài, cho nên trì nghiệp mới được phân 
loại thuộc quá khứ lẫn thuộc hiện tạ1”. 


Một lý khác nữa, trong lúc tạo nghiệp cho dù là thiện 
hay bất thiện đi nữa, nếu có tư tiến hành đủ 3 thời (hoặc 
cho dù chỉ có 2 thời) tức thời trước khi làm, thời đang khi 
làm, thời sau khi làm, thì tư tiến hành trong lúc đang khi 
làm là hiện thân làm thành tựu việc làm có sức mạnh 
nhiều hơn tư ngoài ra, nên phần nhiều mới là sanh nghiệp, 
tư trong 2 thời ngoài ra thì thuộc trì nghiệp. 

Giải thích về chướng nghiệp 

Gọi là chướng nghiệp do ý nghĩa vào nhiễu hại. Nên 
hiểu rằng chướng nghiệp này diễn hoạt theo tính cách đối 
lập với trì nghiệp, mặc dù không thể làm cho quả sanh lên 
được giống như trì nghiệp, nhưng cũng có sự khác biệt đối 
lập với trì nghiệp bằng cách vào nhiễu hại, như cần trở sự 
diễn hoạt lâu dài quả của sanh nghiệp. Nếu chướng nghiệp 
là thiện thì nhiễu hại cẩn trở việc điễn hoạt lâu dài quả 
của bất thiện sanh nghiệp, làm cho quả của bất thiện sanh 
nghiệp diễn hoạt trong thời bình nhật không được lâu dài. 

Lại nữa, thiện chướng nghiệp nhiễu hại quả của bất 
thiện sanh nghiệp như vào nhiễu hại bệnh tật, nhiễu hại 
sự không quân bình của tứ đại... là nhân làm cho thân thức 


160 Ì THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 2 


đồng sanh với khổ khó diễn hoạt, không diễn hoạt được 
lâu đài. Do vậy, người đó cho dù cảm thọ khổ nương từ 
quả của bất thiện đang cảm thọ cũng không kéo dài. Ngay 
cả bất thiện chướng nghiệp nhiễu hại quả của thiện sanh 
nghiệp nên hiểu theo tương tự như vậy, tức vào nhiều hại 
cản trở việc diễn hoạt lâu dài quả của thiện sanh nghiệp 
và vào nhiễu hoại sự quân bình của tứ đại... là nhân làm 
cho thân thức đồng sanh với lạc khó diễn hoạt được. Vì 
vậy, cho dù người đó cảm thọ lạc nương từ quả thiện đang 
cảm thọ cũng không được lâu dài. 


Tóm lại thiện chướng nghiệp nhiễu hại quả của sanh 
nghiệp đối lập với mình như bất thiện không cho diễn hoạt 
được lâu dài; bất thiện chướng nghiệp thì nhiễu hoại quả 
của sanh nghiệp đối lập với mình như thiện không cho 
diễn hoạt được lâu dài. 


Một số ngài giáo thọ sư để cập rằng: “Nhóm từ “nhiễu 
hại quả của sanh nghiệp này” nên thấy là lời nói suy diễn, 
thật ra thì việc nhiễu hại sanh nghiệp nói theo trực tiếp 
việc sanh lên của chướng nghiệp làm cẩn trở, làm tiêu 
hao sức mạnh của sanh nghiệp đối lập lại với mình cho 
hết năng lực trong việc cho quả nối tiếp lâu dài. Như vậy, 
chướng nghiệp mới được phân loại thuộc quá khứ lẫn 
thuộc hiện tại”. 


Giải thích về đoạn nghiệp 


Gọi là đoạn nghiệp do ý nghĩa vào cắt đứt. Nghĩa là 
vào cắt đứt quả của nghiệp khác bằng cách triệt tiêu năng 
lực cho quả sanh lên của nghiệp khác, là nghiệp làm hạn 
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chế sức mạnh hơn trong thời tục sinh và trong thời bình 
nhật, Khi làm cho nghiệp đó đã chấm đứt năng lực trong 
việc cho quả thì tự mình cũng làm cho quả sanh lên. 


Một lý khác nữa, nghiệp cho dù không thể tự làm cho 
quả sanh lên được, nhưng khi đã hiện khởi thì cản trở quả 
sanh lên của nghiệp khác, tạo cơ hội nảy mầm cho một 
loại nghiệp khác nữa khởi hiện gọi là đoạn nghiệp. 


Vấn: Nếu như đoạn nghiệp cắt đứt quả sanh lên của 
nghiệp khác rồi tự làm cho quả sanh lên. Như vậy, không 
nhấm lân với sanh nghiệp hay chăng bởi vì đều làm cho 
quả sanh lên như nhau? 


Đáp: Không nhầm lẫn với sanh nghiệp bởi vì sanh 
nghiệp chỉ làm cho quả khởi hiện mà không có phận sự 
cắt đứt quả của nghiệp khác; còn đoạn nghiệp cho dù 
làm cho quả sanh lên giống như sanh nghiệp nhưng còn 
có phận sự tách biệt khác là vào cắt đứt quả của nghiệp 
khác theo phận sự đặc biệt, là nhân để gọi nghiệp này là 
đoạn nghiệp. 


Tóm lại nghiệp nào thuộc về thiện hay bất thiện mà 
làm cho quả tự sanh lên hay không thể làm cho quả tự 
sanh lên nhưng tạo cơ hội cho nghiệp khác n—y mầm diễn 
hoạt liên quan đến phận sự hoặc cắt đứt năng lực trong 
việc cho quả của nghiệp khác cũng gọi là đoạn nghiệp. 


Nghiệp đáo đại cắt đứt năng lực của nghiệp dục giới, 
cho quả hiện khởi trong thời tục sinh và trong thời bình 
nhật rồi còn làm cho quả đáo đại của mình tự sanh lên, 
nghiệp đáo đại cao hơn cắt đứt năng lực cho quả sanh lên 
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của nghiệp đáo đại thấp hơn còn làm cho quả của mình tự 
khởi hiện giống như vậy. 


Ngũ nghịch vô gián nghiệp (anantariyakamma) cắt 
đứt năng lực cho quả sanh lên của thiện nghiệp hiệp thế 
và tất cả bất thiện nghiệp khác rồi làm cho quả của mình 
tự hiện khởi. 

Tất cả nghiệp đạo như Nhập Lưu đạo..., Nhập Lưu đạo 
cắt đứt năng lực cho quả sanh vào khổ cảnh của nghiệp bất 
thiện và cắt đứt năng lực cho quả sanh lên trong kiếp thứ 
$ của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nhưng không làm 
cho quả như tục sinh... tự sanh lên trong kiếp kế tiếp bởi 
vì nghiệp đạo (maggakamma) diễn hoạt để cắt đứt vòng 
luân hồi nhưng tạo cơ hội cho nghiệp thiện thù thắng khác 
được nảy mầm sanh quả, là nhân làm cho ngài sanh vào 
nơi nào cũng là người có dòng giống cao quý, đây đủ tài 
sản... hoặc là chư thiên chói sáng hơn nhóm chư thiên khác 
nơi thiên giới... ngay đến đạo còn lại như Nhất Lai đạo... 
cũng nên kết hợp theo tương ứng tương tự giống như vậy. 


Bốn Loại Nghiệp Cho Quả Liên Quan Gián Tiếp 
Nghiệp có 4 loại cho quả liên quan gián tiếp là: 
1. Trọng nghiệp (garukakamma). 

2. Cận tứ nghiệp (asannakamma). 
3. Thường nghiệp (ãcinnakamma). 
4. Khinh tác nghiệp (kattatäkamma). 


_ Giải thích về 4 loại nghiệp cho quả liên quan gián tiếp 
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Nhóm từ “cho quả liên quan gián tiếp ” tức diễn tiến 
liên quan gián tiếp theo tuần tự của việc cho quả, như 
nếu nghiệp này có năng lực thì nghiệp này cho quả trước, 
nếu nghiệp này không có năng lực thì nghiệp kia cho quả 
trước, trong nhóm từ “cho quả trước” này nên hiểu là 
ngài nhắm đến trọng yếu việc cho quả tục sinh mà không 
nhắm đến trọng yếu việc cho quả bình nhật cho dù nghiệp 


cho quả trong thời tục sinh và cho quả trong thời bình nhật 
ngang nhau đi nữa. 


Giải thích về trọng nghiệp 
Gọi là trọng nghiệp do có ý nghĩa là nghiệp nặng 
nghiêm trọng. Gọi là nghiệp nặng tức nghiệp có tội nhiều 


và có nhiều năng lực mà tất cả nghiệp khác đã tạo không 
thể ngăn cẩn việc cho quả được. 


Trong tất cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thì ngữ 
nghịch vô gián nghiệp như: 


— Giết mẹ (mätughäta). 

— Giết cha (pitughäta). | 

- Giết A La Hán (arahantaghäta). _ 

— Làm đọng máu bầm của Đức Phật (lohituppäda). 
— Xúi giục chia rẽ Tăng (sanghabheda). 


Gọi là bất thiện trọng nghiệp bởi vì là nghiệp nặng 
liên quan đến tội nhiều, nhất định cho quả tục sinh vào địa 
ngục trong kiếp kế tiếp mà nghiệp khác không thể ngăn 
cản được, cho nên người nào đã tạo nghiệp vô gián cho dù 
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chỉ một tội thì người đó sau khi chết nhất định sanh vào địa 
ngục trong kiếp kế tiếp như vua Ajãtasattu, Devädatta... 
Năm loại nghiệp như giết mẹ..., Ngài gọi là “nghiệp vô 
gián” (anantariyakamma) bởi vì là nghiệp cho quả tuần 
tự trong kiếp sống kế tiếp. 


Thuộc về thiện thì nghiệp đáo đại là 8 hoặc 9 thiên 
chứng gọi là trọng nghiệp bởi vì là nghiệp nặng có nhiều 
uy lực, người bảo tồn không bị hoại thì cho quả tục sinh 
vào trong cõi Phạm Thiên theo tương ứng với nghiệp mà 
nghiệp khác không thể ngăn cản việc cho quả được. Do 
đó, cho dù người nào đi nữa nếu chứng đắc thiển, khi thiển 
đó không bị hoại thì sau khi thân hoại mệnh chung nhất 
định họ sẽ sanh vào cõi phạm thiên trong kiếp kế tiếp, như 
đạo sĩ Kãladevila, đạo sĩ Ä|ãra... 


Nếu như tạo cả 2 nghiệp tức chứng đắc nghiệp đáo 
đại trước, về sau tạo nghiệp vô gián thì nghiệp đáo đại 
bị hoại đi, nghiệp vô gián đó cho quả sanh vào địa ngục 
giống như nghiệp vô gián của Devadatta. Cho nên nhóm 
từ “tạo nghiệp vô gián trước về sau chứng đắc được 
nghiệp đáo đại” không thể có được, bởi vì nghiệp vô gián 
là nghiệp ngăn cẩn thiên giới và ngăn cần tác chứng đạo 
(maggävarana), vì ngăn cản nên không làm cho người đó 
đắc chứng được thiển định hoặc đạo. Nếu như một loại 
trọng nghiệp nào đang có thì trọng nghiệp này cho quả tục 
sinh trước nghiệp khác. 


Giải thích về cận tử nghiệp 
Gọi là cận tử nghiệp do có ý nghĩa là nghiệp mà 
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người nhớ lại trong giai đoạn cận tử hoặc đã tạo trong lúc 
cận tử. 


Nhóm từ “nghiệp mà người nhớ lại trong giai đoạn 
cận tử ” tức nghiệp mà người tạo một lần hay nhiều lần và 
nhớ lại trong lúc cận tử trước lộ tâm cận tử chút ít, giống 
như nghiệp của nàng Mallikãdevi... 


Còn nhóm từ “đã tạo trong lúc cận tử ” này có nghĩa 
là không tạo từ trước nhưng nghĩ đến muốn làm trong lúc 
cận tử, giống như nghiệp của người gác cổng kinh thành 
Damila nuôi sống bằng nghề săn câu suốt 50 năm, tác 
ý thọ trì giới trong lúc cận tử được nêu lên trong sớ giải 
Tăng Chỉ Kinh. 


Về việc cho quả tục sinh nếu như chúng sanh không 
tạo trọng nghiệp thì cận tử nghiệp sẽ cho quả trước bởi 
vì cận kể ngưỡng cửa của sự chết. Giống như khi họ mở 
cửa chuồng bò có số lượng con rất đông thì cho dù là con 
bò nào đi nữa, như bò kéo hoặc bò mộng nhưng ở cuối 
khuôn viên chuồng thì không ra khỏi chuồng được liền tức 
thì trước con bò khác, mà con bò ở gần cửa mới ra khỏi 
chuồng trước được dù là con bò già yếu. Cũng vậy, tất 
cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện khi không có trọng 
nghiệp thì cận tử nghiệp cho quả tục sinh trước. Vì sao? Vì 
ở gần kề ngưỡng cửa sự chết. 

Giải thích về thường nghiệp 

Gọi là thường nghiệp do có ý nghĩa là nghiệp mà 
chúng sanh thường xuyên tạo hoặc cho dù chỉ tạo một lần 
nhưng liên tưởng hoài. 
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Nhóm từ “chúng sanh thường xuyên tạo ” tức tạo 
liên tục theo thông thường, là nghiệp tạo tác nhiều lần. Do 
đó, trong sớ giải Ngài mới gọi thêm một tên nữa là nghiệp 
tích tạo nhiều lần (bahullakamma). 

Nhóm từ “cho dù chỉ tạo một lần nhưng cũng liên 
tưởng hoài ” là dù chỉ tạo một lần đi nữa nhưng cũng liên 
tưởng nhớ đến hoài, thuộc thiện nghiệp thì làm cho phỉ lạc 
phát sanh mọi lần nhớ đến, thuộc bất thiện nghiệp thì làm 
cho tâm nóng nảy sanh lên, trở thành nghiệp có nhiều sức 
mạnh hơn nghiệp ngoài ra (tức nghiệp không tạo thường 
xuyên hoặc nghiệp không thường xuyên liên tưởng đến). 
Vì bồi đắp thêm hoài hoặc nhớ đến hoài thì áp chế nghiệp 
yếu sức mạnh ngoài ra rồi cho quả, giống như 2 bên chiến 
binh lao vào chiến trường, bên có sức mạnh dũng mãnh 
hơn thì làm cho một bên tổn thất rồi chiếm giữ vùng đất 
chiến thắng. | 


Nghiệp mà người bồi đắp thêm hoài được gọi là thường 
nghiệp, khi có sức mạnh hơn nghiệp khác có thể làm cho 
tục sinh trước nghiệp còn lại thì có thể thấy rõ. Nhưng 
nghiệp chỉ làm một lần cũng được gọi là thường nghiệp 
(acinnakamma) do chỉ nhớ đến hoài hoài thì khó thấy. 
Do đó, bậc thiện trí nên đem vấn để mà Ngài để cập trong 
sớ giải, như câu chuyện đức vua DutthagaäminTabhaya 
thua trận trên chiến trường ra dẫn chứng để làm cho sáng 
tỏ về điều này. 

Khi không có trọng nghiệp và không có cận tử 
nghiệp thì thường nghiệp dù là thiện hay bất thiện cũng 
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làm cho quả tục sinh sanh lên trong kiếp kế tiếp trước 
nghiệp còn lại. 


Giải thích về khinh tác nghiệp 

Gọi là khinh tác nghiệp do có ý nghĩa là nghiệp 
mà chúng sanh chỉ hành động. Nghĩa là nghiệp không 
dẫn đến trọng nghiệp... gọi là nghiệp mà chúng sanh 
chỉ làm mà thôi. Giải thích thêm một chút nữa là một 
loại nghiệp riêng rẽ không liên quan đến 3 loại nghiệp 


đầu, là nghiệp mà chúng sanh tạo do năng lực k2 biết 
hoặc vô tình làm. 


Nhóm từ “do năng lực không biết hoặc vô tình 
làm” nghĩa là do năng lực không biết tức không nhận 
thức, không quan tâm, không nhìn thấy được tầm quan 
trọng của việc làm; hoặc vô tình làm tức không có chủ 
tâm, không có suy nghĩ làm từ trước, làm cẩu thả rồi quên 
hẳn đi, không suy nghĩ đến nữa, nhưng cũng có sức mạnh 
cho quả tục sinh. Giống như cây khô bị người điên ném đi 
thường bay lơ lửng loanh quanh rơi xuống tại một nơi nào 
thì khinh tác nghiệp cũng như vậy, được cơ hội thì cho quả 
của mình, nghĩa là nếu 3 nghiệp đầu không có thì khinh 
tác nghiệp cho quả tục sinh trong kiếp sau một kiếp nào 
theo tương ứng với nghiệp. 


Tóm lại nếu trọng nghiệp đang có thì trọng nghiệp cho 
quá tục sinh trước; nếu trọng nghiệp không có thì cận tử 
nghiệp sẽ cho quả; nếu cận tử nghiệp không có thì thường 
nghiệp sẽ cho quả; nếu thường nghiệp không có nữa, lúc 
này sẽ là thời điểm của khinh tác nghiệp cho quả. 
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Còn ngài giáo thọ sư Buddhadatta biên soạn bộ 
Abhidhammävatära thì tán thành việc cho quả của thường 
nghiệp cho quả trước cận tử nghiệp, vấn đề này bậc thiện 
trí nên khẳng định theo lời ví dụ về đàn bò mà họ thả ra 
khỏi chuồng như đã để cập. 


CHƯƠNG 5: NGOẠI TÂM LỘ TẬP YẾU | †69 
Bốn Loại Nghiệp Liên Quan Đến Thời Gian Cho Quả 


Nghiệp có 4 loại liên quan đến thời gian cho quả là: 
I. Hiện báo nghiệp 
(ditthadhammavedaniyakammai. 
2. sanh báo nghiệp (uppajjavedaniyakamma). 
3. Hậu báo nghiệp (aparäparavedaniyakamma). 
4. Võ hiệu nghiệp (ahosikamma). 
Giải thích về 4 loại nghiệp liên quan đến thời gian 
cho quả 
Nhóm từ “liên quan đến thời gian cho quả ” tức giai 
đoạn thời gian cho quả, 3 giai đoạn này là: 
1. Trong thời hiện tại. 
2. Trong thời kế tiếp thời hiện tại. 
3. Trong một thời gian nào kế tiếp từ đó. 
Giải thích về hiện báo nghiệp 
Tự thể đang có hiển hiện trong hiện tại gọi là hiện tại 
pháp (ditthadhamma). Gọi là hiện báo nghiệp do có ý 


nghĩa là nghiệp mà chúng sanh cảm thọ liên quan đến quả 
cảm thọ trong tự thể hiện tại. 


Trong tất cả lộ tâm đổng lực thì đổng lực xử sự 7 sát 
na thuộc thiện hay bất thiện đi nữa, tư trong sát na đồng 
lực đầu tiên mặc dù có sức mạnh không vững chắc, bởi 
vì không được tập hành duyên (ãseVvanapaccaya) từ 
đồng lực trước do vừa mới sanh lên trong sát na đầu tiên, 
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cho nên đù cho có sức mạnh làm cho quá khởi hiện cũng 
không thể làm cho sanh lên được trong kiếp tiếp theo, mà 
chỉ làm cho quả hiện khởi riêng biệt trong tự thê hiện tại, 
nên chỉ có quả thuộc loại vô nhân thuần nhất trong thời 
bình nhật theo đường mắt (nhãn thức) hay theo đường tai 
(nhĩ thức)... giống như cây ăn quả chỉ cho bông mà không 
cho quả. 


Lại nữa, trong lúc lộ tâm đổng lực diễn hoạt, nếu như 
diễn hoạt đối với bậc có ân đức đặc biệt thì tư trong sát na 
đổng lực đầu tiên diễn hoạt liên quan với sự hộ độ giúp 
đỡ, hay hãm hại thì cho quả sanh lên trong vòng 7 ngày. 
Thuộc về thiện thì diễn hoạt liên quan đến sự chăm lo hộ 
độ giống như tư nghiệp của trưởng giả Käkavaliya... hướng 
đến việc cúng dường vật thực cho ngài Mahäãkassapa vừa 
xuất khỏi thiển diệt trong ngày đó, là nhân làm cho họ 
nhận được vô số tài sản dẫn đến trở thành trưởng giả trong 
ngày ấy. Trong lúc cúng dường ấy phải hội đủ 4 nhân cúng 
dường thanh tịnh (dakkhinävisuddhi) như: 

I- Paccayanam dhammikatäã: Các vật dụng cúng 
dường đúng theo pháp. 

2- Cetanamahattam: Tư (chủ tâm cúng dường) mạnh 
mẽ, liên quan đến sự chủ tâm cúng dường bởi mãnh lực 
của đức tin. 

3- Vatthusampatti: Bậc thọ thí được tròn vẹn ân đức 
tức bậc A La Hán Lậu Tận. 


4- Gunãtirekatã: Bậc Lậu Tận thọ thí là bậc có uy lực 
thù thắng tức vừa mới xuất khỏi thiển diệt. 
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Tư trong sát na đồng lực đầu tiên cho quả liền tức thì 
trong cùng kiếp sống và trong vòng 7 ngày, nếu không 
đầy đủ 4 nhân cúng dường thanh tịnh thì tư trong sát na 
đồng lực đầu tiên chỉ có sức mạnh cho quả sanh lên trong 
cùng kiếp sống mà không có quy luật chắc chắn liên quan 
đến thời gian trong vòng 7 ngày hoặc 15 ngày hay 1 tháng. 


Thuộc về bất thiện diễn hoạt liên quan đến sự hãm 
hại giống như tư nghiệp của dạ xoa Nanda đánh Ngài 
Säriputta khi ngài vừa mới xuất khỏi thiền diệt... Trong tất 
cả tư đó thì tư trong tâm đồng lực sát na đầu tiên cho quả 
không đáng mong muốn sanh lên với nhóm người đó trong 
vòng 7 ngày. Nếu liên quan đến việc hãm hại với người 
ngoài ra thì cũng có thể chỉ cho quả sanh lên thuần nhất 
trong kiếp sống đó, mà không có quy luật nhất định liên 
quan đến thời gian giống nhau thuộc về phần bất thiện. 
Tư trong sát na đổng lực đâu tiên bởi vì không có nhiều 
sức mạnh nên cho quả chỉ riêng biệt trong kiếp sống này, 
vì vậy nếu không có cơ hội cho quả trong thời gian mà 
mình có thể cho thì sẽ trở thành vô hiệu nghiệp không cho 
quả. Điều này giống như người thợ săn giương cung tên 
lên bắn, nếu bắn không sai thì sẽ làm cho con môi ngã 
xuống trong nơi đó, nếu bắn sai thì con mồi sẽ trốn chạy 
không quay lại và cơ hội làm cho quả sanh lên của hiện 
báo nghiệp giống như cây tên bắn trượt đi không trúng con 
môi thì trở thành nghiệp không cho quả tức vô ồ hiệu nghiệp 
giống như việc bắn sai lệch. 


Giải thích về sanh báo nghiệp 
Nghiệp mà chúng sanh bị dẫn đến tự thể kế tiếp 
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nương từ tự thể hiện tại rồi mới cẩm thọ quả gọi là sanh 
báo nghiệp, nghĩa là nghiệp cho quả trong kiếp kế tiếp. 


Trong tất cả 7 sát na đổng lực thì tư trong sát na đồng 
lực thứ 7 làm cho thành tựu ước muốn trong việc bố thí... 
hoặc trong việc sát sanh do sanh báo nghiệp cho quả trong 
kiếp kế tiếp không vượt khỏi được. Tư trong sát na đồng 
lực thứ 7 này cho dù có sức mạnh nhiều hơn tư trong sát na 
thứ 1, vì sát na đổng lực từ thứ 1 đến thứ 6 làm TẬP hành 
duyên thật, nhưng khi sát na sau cùng sanh lên gần rơi vào 
dòng tâm hữu phần thì không đầy đủ sức mạnh bị giám bớt 
đi một phần, nên mới có thể làm cho quả sanh lên trong 
kiếp kế tiếp trong thời tục sinh và trong thời bình nhật. Nếu 
trong kiếp kế tiếp không có cơ hội cho quả thì chấm dứt cơ 
hội cho quả của mình và trở thành vô hiệu nghiệp không 
cho quả. Chỉ riêng biệt nghiệp đáo đại tức 8 hay 9 thiển 
chứng và 5 nghiệp vô gián nhất định cho quả trong kiếp kế 
tiếp không trở thành vô hiệu nghiệp bởi vì là trọng nghiệp. 


Lại nữa, nếu như người đạt được nhiều thiển chứng 
mà tâm không có nguyện vọng hướng đến cõi riêng biệt 
nào giống như bậc có phước quá khứ lớn lao như Bồ Tát... 
thì chỉ riêng biệt một thiền chứng cao nhất thuộc sanh báo 
nghiệp cho quả sanh lên trong kiếp kế tiếp, thiển chứng 
còn lại thì trở thành vô hiệu nghiệp. | 


Ngay cả 5 nghiệp vô gián cũng giống như vậy, nếu 
người đó tạo nhiều loại nghiệp vô gián thì nghiệp vô 
gián nặng nhất thuộc sanh báo nghiệp cho quả sanh lên 
trong kiếp kế tiếp, nghiệp vô gián còn lại trở thành vô 
hiệu nghiệp. 
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Trong tất cả 5 loại nghiệp vô gián thì nghiệp vô gián 
chia rẽ Tăng HÃNG nhất, kế đến là nghiệp vô gián làm 
đọng máu bầm của Đức Phật, tiếp đến là nghiệp vô gián 
giết A La Hán, kế tiếp nữa là nghiệp vô gián giết mẹ hoặc 
giết cha nương từ mẹ có ân đức pháp nhiều hơn cha hoặc 
cha có ần đức pháp nhiều hơn mẹ. Nếu mẹ có ân đức pháp 
nhiều hơn cha thì giết mẹ sẽ là nghiệp nặng hơn; ngay cả 
ân đức cha nhiều hơn mẹ thì giết cha sẽ là nghiệp nặng 
hơn; nhưng nếu mẹ với cha bằng nhau về ân đức pháp như 
giới.. hay về ác pháp như là người ác giới... thì việc giết 
mẹ Sẽ là nghiệp nặng hơn bởi vì mẹ có ân đức nuôi dưỡng 
đối với con cái nhiều hơn cha. 


Giải thích về hậu báo nghiệp 
Nghiệp cho quả cảm thọ trong kiếp tiếp theo nữa, tức 


một tự thể nào khác tự thể hiện tại và tự thể kế tiếp, gọi 
là hậu báo nghiệp. 


Trong tất cả 7 sát na tâm đổng lực thì tư trong 5 sát 
na đống lực diễn hoạt giữa sát na đổng lực đầu và sát na 
đổng lực sau cùng là hậu báo nghiệp... bởi vì không có 
nhân để trở thành hiện báo nghiệp... nhưng có sức mạnh 
hơn, vì được tập hành duyên từ sát na đống lực trước trở 
thành hậu báo nghiệp cho quả trong thời tục sinh và trong 
thời bình nhật từ kiếp thứ 3... trở đi (tính từ kiếp hiện tại 
là kiếp thứ 1) khi được cơ hội vào cho quả trong một thời 
điểm nào. Bởi vì không mất đi thực tánh cho quả, khi vòng 
luân hồi vẫn còn diễn tiến thì sẽ không có cơ hội trở thành 
vô hiệu nghiệp. Ví như người thợ săn và con chó săn khi 
đã gặp được con môi thì người thợ săn thả con chó ra, 
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con chó sẽ rượt đuổi con mỗi không buông tha, đuổi kịp 
khi nào thì nhảy lao vào cắn lấy trong nơi đó, nếu không 
kịp thì rượt đuối tiếp tục nữa. Hậu báo nghiệp cũng giống 
như vậy, được cơ hội khi nào thì cho quả khi đó, nếu chưa 
được cơ hội thì chờ đợi đuổi theo tiếp tục nữa, chúng sanh 
không trốn thoát khỏi hậu báo nghiệp được bởi vì không 
trở thành vô hiệu nghiệp cho đến khi nào mà vòng luân 
hồi vẫn còn diễn tiến. 

Giải thích về vô hiệu nghiệp 

Nghiệp có thể để cập như sau “nghiệp đã có nhưng 
không có quả của nghiệp, không đang có hoặc sẽ không 
có ” gọi là vô hiệu nghiệp. 

Giải thích: 

Nghiệp đã có tức đã làm thành tựu chấm dứt trong 
quá khứ hoặc trong hiện tại có thể cho quả trong hiện tại 
nhưng không cho quả được; hay nghiệp đã có tức đã làm 
thành tựu chấm dứt trong quá khứ hay trong hiện tại có thể 
cho quả trong vị lai nhưng sẽ không cho quả, hoặc bởi vì 
hết cơ hội hoặc vượt qua cơ hội cho quả của mình gọi là 
vô hiệu nghiệp, gồm có 2 nghiệp đầu đã vượt qua cơ hội 
cho quả của mình hoặc chấm đứt cơ hội cho quả bởi vì bị 
nghiệp có sức mạnh hơn áp chế. Đối với hậu báo nghiệp 
mà trở thành vô hiệu nghiệp được chỉ có trường hợp duy 
nhất là làm gián đoạn sự diễn tiến của vòng luân hồi. 
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Nghiệp có 4 loại liên quan đến nơi cho quả là: 

1. Nghiệp bất thiện (akusalakamma). 

2. Nghiệp thiện dục giới (kãmäãvacarakusalakamma). 

3. Nghiệp thiện sắc giới (tupävacarakusalakammai). 

Ả. Nghiệp thiện vô sắc ĐIỚI 
(arũpävacarakusalakamma). | 


Giải thích về 4 tDại nghiệp liên quan đến nơi nảy mâm 
cho quả 


Nhóm từ “liên quan đến nơi cho quả ” tức liên quan 
đến cõi là nơi nảy mầm cho quả là: 

1. Cõi khổ. 

2. Cõi vui dục giới. 

3. Cõi sắc giới. 

4. Cõi vô sắc giới. 

Do đó, ngài mới để cập rằng “nghiệp bất thiện”... 
nghĩa là nghiệp bất thiện nảy mầm cho quả tục sinh và 
cho quả bình nhật trong 4 cõi khổ, chỉ nảy mầm riêng biệt 
cho quả bình nhật trong cõi vui dục giới và trong cõi sắc 
giới theo tương ứng với cõi mà không nảy mâm cho quả 
nào trong cõi vô sắc giới. Cho dù là việc nảy mầm cho quả 
của nghiệp thiện dục giới... cũng nên kết hợp TƯỜNG ứng 
theo cách giống như vậy. 
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Nghiệp thuộc về bất thiện cho quả không đáng mong 
muốn gọi là nghiệp bất thiện. 

Nghiệp thuộc về tầng dục giới cho quá đáng mong 
muốn gọi là nghiệp thiện dục giới. 

Nghiệp thuộc về tầng sắc giới cho quá đáng mong 
muốn gọi là nghiệp thiện sắc giới. 

Nghiệp thuộc về tầng vô sắc giới cho quả đáng mong 
muốn gọi là nghiệp thiện vô sắc giới. 

Nghiệp Bất Thiện 

Trong tất cả 4 loại nghiệp liên quan đến nơi nảy mầm 
cho quả thì nghiệp bất thiện có 3 loại liên quan đến môn 
của nghiệp là: 

1. Thân nghiệp (kãyakamma). 

2. Ngữ nghiệp (vacikamma). 

3. Ý nghiệp (manokamma). 

Giải thích: 

Sát sanh, trộm cắp, tà dâm gọi là thân nghiệp bởi 
vì diễn hoạt phần nhiều theo đường thân môn, tức thân 
biểu tri. 

Nói dối, nói đâm thọc, nói thô tục và nói lời vô ích gọi 
là ngữ nghiệp bởi vì diễn hoạt phần nhiều theo đường ngữ 
môn, tức ngữ biểu tri. 

Tham ác, sân ác và tà kiến ác gọi là ý nghiệp bởi vì 
cho dù trừ 2 loại biểu tri ra phần nhiều cũng diễn hoạt theo 
đường ý, 
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Trong 10 loại nghiệp bất thiện thì sá/ sanh, nói thô tục 
và sân ác sanh lên bởi căn sân. 


Tà dâm, tham ác và tà kiến ác sanh lên bởi căn tham. 
Bồn nghiệp bất thiện còn lại sanh lên bởi 3 căn. 


__ Lại nữa, nghiệp bất thiện này có 12 thứ liên quan đến 
tất cả tâm. 
Giải thích về nghiệp bất thiện 
10 loại nghiệp như sát sanh... gọi là bất thiện nghiệp 
đạo (akusalakammapatha) bởi vì là con đường dẫn 
đến cõi khổ. Mặc dù ngài giáo thọ sư không gọi nhóm 
nghiệp này là “bất thiện nghiệp đạo” mà gọi là “bất 
thiện nghiệp” không có từ “đạo” (patha) nên hiểu do 
ngài nhắm đến sự khác nhau về giống của tất cả nghiệp 
mà không trọng yếu nhắm đến con đường đưa đến cõi 
khổ hoặc ngay cả cõi vui. Bậc thiện trí nên thấy rằng bất 
thiện nghiệp có thể làm cho quả tục sinh sanh lên được 
gọi là bất thiện nghiệp đạo, không nhất định có thể làm 
cho quả tục sinh sanh lên được thì gọi là bất thiện nghiệp 
mà không gọi là bất thiện nghiệp đạo. Như vậy bất thiện 
nghiệp đạo là bất thiện nghiệp nhất định; còn bất thiện 
nghiệp không nhất định là bất thiện nghiệp đạo mà chỉ là 
bất thiện nghiệp. Ngay cả thiện nghiệp cũng giống như 
vậy, điều này thích hợp theo Ngài đề cập trong sớ giải 
Vô Ngại Giải Đạo (atthakathã patisambhidämagga) 
sọi là saddhammappakäsini rằng: “Kusalãkusaläpi ca 
patisandhijanakãyeva kammapathäti vuttã”... 
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“Tất cả thiện và bất thiện chỉ riêng biệt làm cho quả tục 
sinh sanh lên được mới gọi là nghiệp đạo (kammapatha), 
thiện và bất thiện còn lại thì không gọi là nghiệp đạo bởi 
vì không nhất định làm cho quả tục sinh sanh lên”. 


Nhóm từ “có 3 loại liên quan đến môn của nghiệp ” 
tức có 3 loại liên quan theo đường môn diễn hoạt của 
nghiệp là thân, ngữ và ý. Do đó, ngài giáo thọ sư mới đề 
cập rằng “tức thân nghiệp ”... Nghĩa là nghiệp diễn hoạt 
theo thân môn gọi là thân nghiệp, ngay cả gọi là ngữ 
nghiệp và ý nghiệp cũng giống như vậy. 


Ngài giáo thọ sư muốn trình bày phân loại nghiệp 
theo thân môn... mới đề cập rằng “Là gì? Tức sát sanh”. 


Giải thích về sát sanh 


Hành động làm cho chúng sanh ngã xuống nhanh 
chóng gọi là sát sanh (pãnätipäta). Chúng sanh có sự 
ngã xuống từ từ, tức sự chết đi theo thông thường mà 
không muốn ngã xuống nhanh chóng do việc bị sát sanh. 
Từ “pãna” trong từ pãnãtipäta này nói theo ngôn ngữ tức 
chúng sanh, nói theo chơn đế tức mạng quyền của chúng 
sanh do chủ tâm giết (vadhakacetanä) nỗ lực làm cho 
sanh lên để cắt đứt mạng sống của người khác, diễn hoạt 
theo đường thân môn, liên quan đến việc tự mình giết; 
hoặc theo đường ngữ môn liên quan đến việc sai khiển 
người khác giết của người biết rằng chúng sanh đó có sanh 
mạng gọi là sát sanh. Mục đích chánh trong nơi đây là khi 
chúng sanh chết do sự chủ tâm giết thì gọi là sát sanh. 
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Trong sớ giải ngài giáo thọ sư gom lại chi phần tạo 
nghiệp sát sanh trở thành bất thiện nghiệp đạo như sau: 
Khi đầy đủ 5 chỉ thì sự chủ tâm giết được xem như là sát 
sanh thuộc bất thiện nghiệp đạo, 5 chi này là gì? Gồm có: 


1. Pâno: Chúng sanh có sanh mạng. 

2. Panasañfñitã: Biết chúng sanh có sanh mạng. 

3. Vadhakacittam: Chủ tâm suy nghĩ giết. 

4. Upakkam: Ráng sức giết. 

°. lena maranam: Chúng sanh chết do sự ráng sức. 

Khi trở thành bất thiện nghiệp đạo thì là con đường 
thuộc lãnh vực đưa đến cõi khổ. Ngay cả bất thiện nghiệp 
đạo còn lại như trộm cắp... cũng giống như vậy. 

Giải thích về trộm cắp | 

Việc cầm lấy đổ vật mà họ không cho gọi là trộm 
cắp (adinnädäna), nghĩa là sự trộm cắp, cướp bóc, lén 
lút lấy cắp đồ đạc của người khác. 

Trong từ adinnädäna thì từ “adinna” là đồ vật mà họ 
không cho, tức đồ vật của người khác làm chủ gìn giữ, chủ 
nhân đó có quyển cai quản theo đúng pháp, có thể tiêu 
dùng theo ý muốn mà không thể bắt tội trừng phạt trong 
việc tiêu dùng đó. Chủ tâm trộm cắp (theyyacetanä) nỗ 
lực để lấy đồ vật mà họ không cho và biết rằng là đồ vật 
có chủ gìn giữ gọi là trộm cắp. 

Tương tự giống như sát sanh, chủ tâm trộm cắp mà trở 
thành nghiệp đạo phải đầy đủ 5 chỉ như sau: 
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1. Parapariggahitam: Đồ vật của chú sở hữu mà họ 

đang gìn giữ. 

2. Parapariggahitasaññitã: Biết rằng là đồ vật của 

người đang gìn g1ữ. 

3. Theyyacittam: Chủ tâm suy nghĩ trộm cấp. 

4. Upakkamo: Ráng sức trộm cắp. 

5, Tena haranam: Đã trộm cắp được bằng sự ráng 

SỨC. 

Giải thích về tà dâm 

Từ “kãmesumicchäãcãra” tức hành động sai quấy 
trong các dục, nhóm từ “trong các dục” trong nơi đây gồm 
có việc giao hợp tức trong điều mà đôi nam và nữ hành 
động với nhau do tình dục, nhóm từ “hành động sa1 quãy ” 
tức hành động xấu xa mà bậc hiền trí chê bai. 

Nên hiểu rằng chủ tâm vi phạm (vitikkamacetan3) 
trong lãnh vực không nên vi phạm, không nên quan hệ 
xúc chạm tiến hành theo đường thân môn với ý định giao 
hợp phi pháp gọi là tà dâm. 

Nhóm từ “lãnh vực không nên vi phạm” tức lãnh vực 
không nên quan hệ xúc chạm liên quan đến ý định giao 
hợp phi pháp. 

Lãnh vực trước hết mà người nam không nên vi phạm 
gồm có 20 nhóm nữ nhân, tức 10 nhóm trước là nữ nhân 
không phải là vợ như: 


1. Mätarakkhitã: Nữ nhân có mẹ bảo hộ tức được mẹ 
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nuôi dưỡng trông nom. 


2. Piturakkhitã: Nữ nhân có cha bảo hộ tức được cha 
nuôi dưỡng trông nom. 


3. Mãtãpiturakkhitä: Nữ nhân có cha và mẹ bảo hộ. 

4. Bhãturakkhitã: Nữ nhân có anh trai hoặc em trai 
bảo hộ. 

°. Bhaginirakkhitã: Nữ nhân có chị gái hoặc em gái 
bảo hộ. 

6. Ñãtirakkhitã: Nữ nhân có quyến thuộc bảo hộ. 

7. Gottarakkhitã: Nữ nhân có dòng giống hoặc chủng 
tộc báo hộ. 


8. Dhammarakkhitã: Nữ nhân được pháp bảo hộ gồm . 
có Tỳ kheo mi, sa di ni, nữ học giới (sikkhaman3) 
hoặc tu nữ. 

9. Sarakkha: Nữ nhân nhận đính hôn với nam nhân 
khác (hôn ước thê). 

10. Saparidandä: (vợ do quyền lực quản thúc) Nữ 
nhân được vua chúa hoặc người có uy quyền đính 
ƯỚC. 

Và 10 nhóm nữ nhân là vợ nữa là: 

1. Dhanakkitä: (mãi đắc thê) Nữ nhân mà họ dùng tài 
sản mua về rồi ăn ở như vợ. _ 

2. Chandaväsini: (lạc trụ thê) Nữ nhân sống với nam 
nhân khác do tình nguyện. 
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3. Bhogaväsinï: (cố trụ thê) Nữ nhân sống với nam 
nhân khác do mong muốn được tài sẵn, của cải, tức 
nữ nhân ưng thuận làm vợ để gỡ nợ... 

4. PataväsinI: (y vật đắc thê) Nữ nhân sống với nam 
nhân khác do mong muốn được vật chất, tức nữ 
nhân ưng thuận làm vợ để có được trang phục, đồ 
trang sức, phương tiện giao thông... 

9. Odapattagini: (thủy đắc thê) Nữ nhân được 7 bên 
gia tộc dùng tay nhúng xuống thau nước rối cầu 
chúc sẽ được chung sống với nhau. 

_6. Obhatasumbatã: (triển đầu thê) Nữ nhân được 
nam nhân giúp cho thoát khỏi công việc vất vã đội 
đồ đạc trên đầu, nghĩa là nữ nhân được nam nhân 
giải thoát khỏi làm nô lệ rồi kể từ đó trở thành vợ. 

7. Dasï ca bhariyä: (nô bộc thê) Nữ nhân làm nô lệ rồi 
được nam nhân đó lấy làm vợ. 

ö. KammakarT ca bhariyã: (công nhân thê) Nữ nhân 
làm công giúp việc trong nhà rồi được nam nhân đó 
lấy làm vợ. 

9. DhaJãhatã: (tù binh thê) Nữ tù binh tức nữ nhân 
trong quân đội đi đánh nước khác bị bắt làm tù binh 
rồi trở thành vợ của nam nhân đó. 

10. Muhuttikã: (lâm thời thê) Nữ nhân làm vợ tạm 
thời cúa nam nhân. 

Đối với lãnh vực nữ nhân mà tất cả nam nhân khác 

không nên vi phạm; và nữ nhân không nên vi phạm đến 


CHƯƠNG 5: NGOẠI TÂM LỘ TẬP YẾU | 183 


nam nhân khác gồm có 12 nhóm nữ nhân tức 2 nhóm nữ 
nhân không phải là vợ như hôn ước thê và vợ do quyền lực 
quản thúc và 10 nhóm nữ nhân là vợ, thì 12 nhóm nữ nhân 
này nếu tình nguyện giao hợp với nam nhân khác, thì gọi 
là tạo nghiệp bất thiện phạm vào điều tà dâm. 


Chủ tâm vi phạm này sẽ trở thành bất thiện nghiệp 
đạo phạm vào điều tà dâm hội đủ 4 chi như sau: 


1. Agamaniyavatthu: Đối tượng không nên vi phạm, 
gồm có 20 nhóm nữ nhân... 


2. Tasmim sevanacittam: Có chủ tâm suy tính để giao 
hợp với đối tượng không nên vi phạm. 


3. Sevanappayoga: Có sự gắng sức để giao hợp. 


4. Maggena maggapatipattiadhiväsanam: Làm cho 
khiếu chạm với khiếu áp sát nhau (khiếu trong nơi 
đây là bộ phận sinh dục áp sát với nhau làm cho tinh 
dịch tiết ra). 

Ngài giáo thọ sư để cập rằng “gọi là thân nghiệp bởi 
vì tiến hành theo đường thân môn ” vì có mục đích nhắm 
đến trong tất cả môn của 3 loại nghiệp như thân môn, ngữ 
môn và ý môn thì 3 loại bất thiện nghiệp như sát sanh.. 
tiến hành được theo đường môn tức thân môn và ngữ môn 
trừ ý môn, vì chúng sanh đó chết trong lúc người giết có 
sự chuyển động xê dịch thân hoặc ngữ khởi sự cho việc 
giết là nhân hiểu được rằng sát sanh tiến hành được theo 
2 môn. 


Lại nữa, cho dù tiến hành theo đường ngữ môn trong 
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lúc sai khiển họ đi giết.. so với thân môn xem ra ít hơn, 
phần nhiều thì tiến hành theo thân môn, giống như người 
được gọi là thợ săn bởi vì phân nhiều đi khắp nơi trong 
rừng nhưng đi trong nơi khác thì ít. Do đó, nương vào việc 
tiến hành phần nhiều theo đường thân môn nên sát sanh 
mới được tính là thân nghiệp, ngay cả trộm cắp và tà dâm 
cũng là thân nghiệp. 

Ngài giáo thọ sư muốn trình bày cho hiểu rằng môn 
của nghiệp, gọi là thân môn như thế nào? Cùng một loại 
với thân môn là thân của lộ tâm thân môn phải chăng? 
Mới đề cập rằng “nghĩa là thân biểu tri”. Nên hiểu rằng 
cử chỉ của thân mà người tạo ra để cho người khác biết 
được ý muốn hoặc tự mình biết được ý muốn tồi tạo tác 
gọi là thân biểu tri (kãyaviññatti), chính thân biểu tri này 
là thân môn trong nơi đây. 

Giải thích về nói dối 

Việc gắng sức theo đường ngữ (nói ra lời) hoặc cho 
dù gắng sức theo đường thân (chuyển động thân bằng cử 
chí khác nhau, như gật đầu, lắc đầu...) làm tổn hại lợi ích 
cúa người khác, có ý định làm cho họ hiểu sai lệch gọi 
là dối gạt (musä), chủ tâm gắng sức theo đường ngữ và 


gắng sức theo đường thân làm cho sanh lên gọi là nói dối 
(musãvãda). 


Một lý khác nữa, vấn đề không đúng, không thật gọi 
là dối gạt. Nói, làm cho họ hiểu vấn để không đúng, không 
thật nhưng là vấn đề đúng, câu chuyện thật gọi là nói dối. 
Nói về thực tánh tức tư cố ý nói ra lỜI, chuyển động thân 
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để cho người khác biết là vấn để không đúng, không thật 
nhưng vấn đề ấy là thật, câu chuyện đó là đúng. 


Mặc dù ám chỉ đến tư như đã trình bày đi nữa, nhưng 
tư đó được thành tựu bất thiện nghiệp được xem như là bất 
thiện nghiệp đạo được cũng hội đủ 4 chi như sau: 


1. Attham vatthu: Vấn để không thật. 


2. Visamvadanacittam: Chú tâm làm cho họ hiểu sai 
lệch. 


3. laJJo vâyãmo: Gắng sức từ chủ tâm suy tính đó. 


4. Parassa tadatthavijãnanam: Người khác tin theo ý 
nghĩa không thật đó. 


Nói dối làm cho người tin tưởng để gây tốn hại cho 
người khác mới gọi là nghiệp đạo. 

Giải thích về nói đâm thọc 

Chủ tâm mờ ám gắng sức theo đường ngữ, hoặc cho 
dù theo đường thân sanh lên làm cho nhóm người chia rẽ 
nhau rồi giận hờn nhau, để mình có thể chiếm lấy tình 
thương mến của nhóm người thay thế người kia, gọi là nói 
đâm thọc chia rẽ (pisunaväcä). 

Giải thích: 

Hai người hoặc cho dù nhiều người đang hòa thuận 
với nhau, mình là người thứ 3 có chủ tâm nói lời chia rẽ 
cho họ bất hòa với nhau, bởi muốn cho một người bị người 
kia ghét bổ hay muốn làm cho người ghét bỏ người đó 
(hoặc xích mích nhau) trở lại thương mến mình thì chủ tâm 
nói ra lời đó gọi là nói đầm thọc. 
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Tuy rằng ám chỉ đến tư mới trình bày đi nữa, nhưng chi 
đó phải hội đủ 4 chỉ mới xem như là bất thiện nghiệp đạo. 


1. Bhinditabbo paro: Người mà mình xúi giục làm 
cho chia rẽ với người khác. 

2. Bhedapurekkharatä: Người có chủ tâm suy tính 
nhắm đến làm cho họ chia rẽ nhau bằng phương 
cách như “nhóm người này sẽ chia rẽ nhau, sẽ xa lìa 
nhau bởi phương kế này”. Hoặc suy tính đề làm cho 
người thương mến mình bằng cách “theo phương kế 
này, ta sẽ là người được họ thương mền, là người 
mà họ sẽ thân thiết”. 

3. Tajjo vãyãmo: Gắng sức từ sự chủ tâm suy tính đó. 

4. lassa tadatthavijananam: Người mà mình làm cho 
chia rẽ nhau hiểu được sự việc đó. 

Nên hiểu rằng khi 2 người đã chia rẽ nhau mới là bất 
thiện nghiệp đạo, nếu chưa chia rẽ nhau thì chỉ là bất thiện 
nghiệp mà không là bất thiện nghiệp đạo. 

Giải thích về nói thô tục 

Chú tâm thô tục thuần nhất theo đường ngữ hoặc 
cho dù theo đường thân làm cho người khác bất an, cắt 
đứt đi sự thiện cảm của người khác gọi là nói thô tục 
(pharusaväcã). Nếu như có tâm không thô tục và nhu 
thuận thì cho dù thốt ra lời nói thô tục cũng không gọi là 
nói thô tục. 


Với chú tâm như đã trình bày mà trở thành bất thiện 
nghiệp đạo phải hội đủ 3 chi như sau: 
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1. Akkasitabbo paro: Người khác bị mình mắng chửi. 

2. Kupitacittam: Có tâm nóng giận. 

3. Akkosanam: Thốt ra lời mắng chửi. 

Giải thích về nói vô ích 

Chủ tâm mê muội (diễn tiến theo sự vẩn đục như 
tham ái...) làm cho sự gắng sức sanh lên để cho người khác 
biêt được câu chuyện vô ích như câu chuyện bắt cóc nàng 
SItã... gọi là nói vô ích (samphappaläpa). 

Từ mê muội này khi hội đủ 2 chi mới trở thành nghiệp 
đạo là: 

1.Bhãratayuddhasitaharanädiniratthakathäpurekkhäratã: 

Người nói nhắm vào câu chuyện vô ích, như câu 
chuyện diễn viên, đóng phim, chiến tranh, câu 
chuyện bắt cóc nàng Sĩtã.. 

2. TathãrũpIkathãkathanam: Đã thốt ra câu chuyện 

vô ích. 

Nhưng khi người khác chưa để tâm nắm giữ vào câu 
chuyện đó (không tin tưởng nội dung) thì chưa trở thành 
nghiệp đạo chỉ gọi là bất thiện nghiệp nhưng khi người 
khác để tâm nắm giữ mới trở thành nghiệp đạo. 

Bốn loại nghiệp như nói dối.. gọi là ngữ nghiệp 
(vacikamma). Ngài giáo thọ sư muốn làm cho hiểu rằng 
ngữ nghiệp mới đề cập rằng: “Bởi vì tiến hành phần nhiều 
theo đường ngữ môn”... 

Nhóm từ “Bởi vì tiến hành phần nhiều theo đường 
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ngữ môn nghĩa là ngữ biểu tri ” tức cho dù tiến hành theo 
đường thân môn trong lúc người gật đầu, lắc đầu... để cho 
họ hiểu sai lệch... nhưng cũng chỉ phần ít, phần nhiều thì 
tiến hành theo đường ngữ môn. Ngữ môn này là gì? Là 
ngữ biểu tri (VacIviññatti) tức chuyển động xê dịch của. 
lưỡi tại khu vực phát ra tiếng mà người nói ra để làm cho 
người khác biết được ý muốn hoặc tự mình biết được ý 
muốn rồi thốt ra lời do nương vào phần nhiều tiến hành 
theo đường ngữ môn, phân ít tiến hành theo thân môn... 
Bốn loại nghiệp như nói dối... Ngài mới gọi là ngữ nghiệp. 

Giải thích về tham ác 

Việc lăm le nhắm đến tài sản của người khác diễn 
tiến theo tánh chất muối tài sản đó trở thành của mình gọi 
là tham ác (abhijjhäã), tham ác có sự lăm le nhắm đến tài 
sản của người khác theo tánh chất trở thành sở hữu của 
mình như: “Ôi! Xin cho đồ vật này hãy trở thành sở hữu 
của ta”. 

Tham có tánh chất như đã đề cập trên được xem là 
nghiệp đạo khi hội đủ 2 chi như sau: 

I- Parabhandam: Đồ vật của người khác. 

2- Attano parinämanam: Nhắm đến để trở thành sở 
hữu của mình, 

Giải thích: Mặc dù khi tham khởi lên đối với đổ vật 
của người khác nhưng khi chưa nhắm đến để trở thành 
của mình như: “Ôi! Xin cho đổ vật này hãy trở thành của 
ta” thì chưa là nghiệp đạo, nhưng khi có tâm muốn đồ vật 
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đó trở thành của mình thì dù không được đồ vật đó cũng 
phạm vào nghiệp đạo. 

Giải thích về sân ác 

Sân diễn tiến theo tánh chất muốn làm cho người 
khác bị tổn hại gọi là sân ác (byäpäda), tức sân có tâm 
hãm hại tiến hành theo tánh chất nhắm đến làm cho người 
khác gặp phải tổn hại như: “Ôi! Xin hãy cho người này bị 
tổn hại”... 


Sân có tánh chất như đã để cập trên trở thành bất 
thiện nghiệp đạo khi hội đủ 2 chi như sau: 


1- Parasatto: Chúng sanh khác. 


2- lassa vinasacintä: Suy tính làm cho chúng sanh đó 
bị tốn hại. | 

Nghĩa là khi nóng giận khởi lên đối với chúng sanh 
khác nhưng không có suy tính làm cho chúng sanh đó bị 
tốn hại như: “Ôi! Xin hãy cho người này bị đoản mạng”... 
thì chưa tính vào thành tựu nghiệp đạo, khi có sự suy tính 
thì xem như thành tựu nghiệp đạo. 


Lại nữa, cho dù gắng sức theo đường thân hoặc ngữ 
nối tiếp nhau nương từ việc suy tính là nhân làm cho chúng 
sanh khác bị tổn hại hay chết theo việc suy tính đó cũng 
tính là ý nghiệp về sân ác, chẳng phải là thân nghiệp thuộc 
về sát sanh bởi vì trọng yếu có sân dẫn đầu mà không phải 
trọng yếu có tư dẫn đầu. 
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Giải thích về tà kiến 

Pháp tánh thấy sai bởi vì không nắm g1ữ theo sự thật 
gọi là tà kiến (micchäditthi). 

Giải thích: _ 

Đối với một loại sự thật hiện hữu, nhưng khi pháp 
tánh này đã hiện khởi thì là nhân làm cho không nắm giữ 
theo sự thật, mà ngược trở lại nắm giữ theo sự không thật 
theo phương thức như “bố thí mà người thực hiện không 
có quả báo”... 

Điều bất thiện nghiệp tà kiến này trở thành nghiệp 
đạo phải hội đủ 2 chỉ như sau: 

1. Vatthuno gahitäkãraviparTtatäã: Đối tượng sai lệch 
khỏi sự thật mà mình chấp giữ. 

2. Yathãtam ganhaãti,tathãbhävenatassũpatthãnam: 
Đối tượng hiện bày đúng sự thật lại không nắm giữ. 

Trong tất cả tà kiến thì tà kiến được xem là ý bất thiện 
nghiệp gồm có 3 loại tà kiến là: 

Vô hữu kiến (natthikaditthi): Thấy rằng không có 
quả của phước và tội. 

Vô nhân kiến (ahetukaditthi): Thấy rằng chúng sanh 
được thanh tịnh hoặc uế trược sẽ sanh vào cõi vui hoặc cối 
khổ đều tự diễn tiến không có nhân, không có duyên. 

Vô hành kiến (akiriyaditthi): Thấy rằng nghiệp như 
sát sanh... hành động cũng không phải là hành động, tức 
không phải là phước, không phải là tội. 
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Nhóm từ “gọi là ý môn bởi vì trừ ra sắc biểu tri 
phần nhiều tiến hành theo đường ý” nghĩa là 3 loại 
nghiệp như tham ác... mặc dù trừ ra thân biểu tri và ngữ 
biểu tri tức tiến hành không nương vào 2 sắc biểu tri cũng 
gọi là ý nghiệp, bởi vì diễn tiến phần nhiều theo đường ý 
gọi là ý môn. Ngài giáo thọ sư soi tỏ cho hiểu rằng 3 loại 
nghiệp như tham ác... cho dù tiến hành nương vào 2 sắc 
biểu tri như trong lúc người tham muốn nhắm vào đồ vật 
của người khác rồi gắng sức bằng thân trộm cắp đồ vật 
của người đó hoặc sai khiển cho người khác đi lấy cắp... 
tuy rằng tiến hành nương vào 2 sắc biểu tri cũng vẫn được 
tính là ý môn bởi vì phần nhiều diễn tiến theo đường ý mà 
không nương vào 2 sắc biểu tri. 

Giải thích về căn của bất thiện nghiệp 


Nhóm từ “Sát sanh, nói thô tục và sân ác sanh lên 
do căn sân ” nghĩa là có sân là căn, làm gốc rễ. Trước tiên 
sát sanh, nói thô tục phát khởi từ căn sân bởi vì tư sát hại 
chúng sanh (chủ tâm giết) diễn hoạt cùng với sân hủy diệt 
sanh mạng chúng sanh và tư thốt ra lời nói thô tục diễn 
hoạt cùng với sân bực tức người khác. Còn sân ác hiện 
khởi từ căn sân thì có nghĩa là sanh lên bằng tâm có sân 
căn mà không ám chỉ trực tiếp theo lời nói rằng khởi hiện 
tỪ căn sân giống như sát sanh và nói thô tục bởi vì sân ác 
nói theo pháp thực tánh tức là sân. 

Giải thích: Chính sân dẫn đến lãnh vực sân ác hoặc 
sân ác sanh lên từ căn sân tức sân sanh lên sau diễn tiến 
đến lĩnh vực sân ác cũng do nương vào căn sân hiện khởi 
trước làm duyên bằng cận y duyên (upanissayapaccaya), 


182 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH-TẬP2_ — _ 


3 điều bất thiện nghiệp này không khởi hiện từ căn khác 
như tham... Thật vậy, đức vua mặc dù đang vui cười cũng 
vẫn ra lệnh cho họ giết bằng tâm sân sanh lên trong giữa 
các tâm tham, ngay cả nói thô tục và sân ác cũng nên đề 
cập theo tương ứng tương tự như vậy. 


Nhóm từ “tà dâm... sanh lên từ căn tham ” nghĩa là 
tư dẫn đến tà dâm hiện khởi từ căn tham bởi vì diễn hoạt 
cùng với tham thỏa thích trong việc giao hợp. 

Tham ác phát khởi từ căn tham do ý nghĩa sanh lên từ 
tâm có căn tham theo pháp tánh đồng sanh với nhau hoặc 
tham khởi hiện sau dẫn đến tham ác thường sanh lên bằng 
căn tham sanh lên trước. 


Tà kiến sanh lên từ căn tham bởi vì thấy sai về đối 
tượng, việc thấy sai của tà kiến điễn hoạt cùng với tham 
chấp thú trong đối tượng thấy sai đó. 


Nhóm từ “bốn bất thiện nghiệp còn lại sanh lên từ 
3 căn” nghĩa là 4 loại bất thiện nghiệp như trộm cắp, nói 
dối, nói đâm thọc và nói vô ích phát khởi từ 3 căn tức 
tham, sân và s1 như sau: 

Người nào muốn được lợi ích cho mình, nhắm đến vật 
chất của người khác hay quyến thuộc... rồi trộm cắp lấy vật 
chất đó thì trộm cắp của người này có được do căn tham. 


Trộm cắp mà người lấy cắp do oán thù (để trả thà...) 
cố được do căn sân. 


Trộm cắp của đức vua là người truyền lệnh khẩn cấp 
tịch thâu tài sản của người khác để trừng phạt người có tội 
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mà không suy xét tội nặng hay nhẹ theo sự thật, hay trộm 
của nhóm bà la môn nói rằng: “Tất cả tài sản này đức 
vua ban cho nhóm bà la môn trong lễ đăng quang, người 
khác mà sử dụng thì phải tới lúc nhóm bà la môn tàn phế 
không thể sử dụng tài sản đó được bằng tất cả trường hợp, 
nhóm bà la môn khi sử dụng gọi là sử dụng tài sản như 
là của mình” hay trộm cắp của tất cả người thông thường 
mà không hiểu được sự liên quan của nghiệp và quả của 
nghiệp, không tin nghiệp, không tin quả của nghiệp thì có 
được do căn si. Ngay cả nghiệp còn lại như nói dối... cũng 
đề cập theo tương ứng tương tự như vậy. 

Bậc thiện trí nên thấy rằng lời nói liên quan đến các 
căn do ngài giáo thọ sư đề cập ám chỉ trọng yếu đến căn 
làm cho thành tựu bất thiện nghiệp mà thôi. Nếu nói theo 
tất cả trường hợp thì nên hiểu rằng sĩ là căn của mọi điều 
bất thiện nghiệp, là căn phổ biến bởi liên quan đến trong 
lúc mà người tạo một loại bất thiện nghiệp nào thì trong 
lúc đó họ thường mê muội không có sự hiểu biết rằng đây 
là việc không nên làm mà thấy rằng là điều nên làm rồi 
tạo tác. Do đó, nhóm từ “sanh lên từ căn tham ” này bậc 
thiện trí nên hiểu ý nghĩa rằng “sanh lên từ căn tham và 
căn si”, và nhóm từ “sanh lên từ căn sân ” này bậc thiện 
trí nên hiểu ý nghĩa rằng “sanh lên từ căn sân và căn sỉ”. 
Còn nhóm từ “sanh lên từ 3 căn” thì không nên hiểu 
rằng sanh lên từ 3 căn cùng với nhau, mà nên hiểu rằng 
4 nghiệp bất thiện như trộm cắp... mỗi điều khởi hiện từ 3 
loại căn này tức sanh lên từ căn tham với căn si, hoặc từ 
căn sân với căn si, hoặc thuần nhất từ căn si. 
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Ngài giáo thọ sư đề cập rằng: “lại nữa, bất thiện 
nghiệp có 12 thứ liên quan đến tất cả tâm” bởi vì tất cả 
tư và pháp có tham... tương ưng với tư trở thành mỗi loại 
nghiệp diễn tiến trong 12 tâm bất thiện bởi vì là pháp 
đồng sanh với các tâm này. Do đó mới đề cập rằng có 12 
thứ theo số lượng tâm bất thiện. 


Nghiệp Thiện Dục Giới 
(Kãmaävacarakusalakamma) 


Ngay cả nghiệp thiện dục giới cũng có 3 loại liên 
quan đến môn của nghiệp, tức thân nghiệp tiến hành theo 
đường thân môn, ngữ nghiệp tiến hành theo đường ngữ 
môn và ý nghiệp tiến hành theo đường ý môn. 


Nghiệp thiện dục giới có 3 loại bởi liên quan đến bố 
thí, trì giới và tu tiến; còn liên quan đến tâm thì nghiệp 
thiện dục giới cũng có 8 thứ; có 10 loại do liên quan đến 
bố thí, trì giới, tu tiến, cung kỉnh, phục vụ, hồi hướng 
phước, tùy hý phước, thính pháp, thuyết pháp và chấn 
chỉnh tri kiến. 

Giải thích về nghiệp thiện dục giới 

Giải thích về 3 loại nghiệp thiện dục giới liên quan 
đến môn 

Bậc thiện trí nên hiểu về thân nghiệp, ngữ nghiệp và 
ý nghiệp cúa nghiệp thiện dục giới theo cách thức đã đề 
cập trong bất thiện nghiệp và nên hiểu đến thân môn có 3 
loại, ngữ môn có 4 loại và ý môn có 3 loại bằng cách tránh 
xa khỏi mỗi loại bất thiện nghiệp như sau: 
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Thân nghiệp có 3 loại là: 

l. Tránh xa sát sanh. 

2. Tránh xa trộm cắp. 

3. Tránh xa tà dâm. 

Ngữ nghiệp có 4 loại là: 

1. Tránh xa nói dối. 

2. Tránh xa nói đâm thọc. 

3. Tránh xa nói thô tục. 

4. Tránh xa nói vô ích. 

Ý nghiệp có 3 loại là: 

1. Ly tham là pháp đối lập lại tham ác. 

2. Ly sân là pháp đối lập lại sân ác. 

3. Chánh kiến - sự thấy đúng (theo cách thức: bố thí 

mà người tạo có quả báo...) 

Nên hiểu về điều khác biệt với bất thiện liên quan 
đến pháp thực tánh như sau: 

Thuộc về thiện nghiệp thì đối với 7 loại nghiệp thiện 
đầu (3 thân nghiệp, 4 ngữ nghiệp) có thực tánh là tư cũng 
được, là ngăn ngừa (tránh xa, pháp thực tánh là nhân để 
tránh xa) cũng được mà không phải thuần nhất là tư giống 
như thuộc về bất thiện nghiệp. Còn 3 loại thiện nghiệp sau 
cùng (3 ý nghiệp) như pháp thực tánh vô tham, vô sân và 
trí tuệ diễn tiến theo tánh chất đó. 
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Giải thích về 3 loại nghiệp thiện dục giới liên quan 
đến bố thí, trì giới, tu tiến 
Ngài giáo thọ sư nêu lên trong tâm răng: “nghiệp 
thiện dục giới này khi hiện khởi sẽ sanh lên theo 6 cảnh 
liên quan đến 3 loại nghiệp như thân nghiệp... nhưng cũng 
sanh lên theo quy luật của 3 loại”, rồi mới đề cập rằng 
“có 3 loại bởi liên quan đến bố thí, trì giới và tu tiến” 
nghĩa là gom lại có 3 loại liên quan đến phước nghiệp sự 
(puññakiriyävatthu) như bố thí... ngài trình bày giải thích 
về 10 loại phước nghiệp sự, 10 loại phước nghiệp sự ngài 
gom lại thành 3 loại như bố thí... Còn trong tất cả 10 loại 
phước nghiệp sự thì điều phước nghiệp sự nào được gom 
vào trong điều bố thí.. và nguyên nhân của việc gom lại 
sẽ đề cập trong phần sau. Đối với việc diễn tiến trong 6 
loại cảnh và trong môn của 3 loại nghiệp của nhóm phước 
nghiệp sự này để làm cho hiểu được rằng điều phước 
nghiệp sự này trong lúc đó diễn tiến hướng đến cảnh nào 
trong 6 cảnh như cảnh sắc... và được xem là nghiệp nào 
trong 3 loại nghiệp như thân nghiệp... Bậc thiện trí nên 
nương vào theo trong các bộ sớ giải như sớ giải Bộ Pháp 
Tụ (atthasälini)... Xin không để cập đến trong nơi đây để 
ngăn ngừa sự rối rắm của người chưa từng quen thuộc ý 
nghĩa thâm sâu trong Kinh. 


Ngài giáo thọ sư để cập rằng: “còn liên quan đến 
tâm thì nghiệp thiện dục giới cũng có 8 thứ” bởi vì tư 
trở thành nghiệp thiện dục giới luôn diễn tiến trong 8 tâm 
thiện dục giới. 
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Nhóm từ “có 10 loại do liên quan đến bố thí, trì 
giới.. và chấn chỉnh tri kiến” nên hiểu rằng là lời nói 
đến phước nghiệp sự phân ra thành 10 loại, nên hiểu theo 
định nghĩa như sau: 


Pháp được gọi là bố thí (dãna) do có ý nghĩa là nhân 
làm cho người xả ly vật dụng (như gạo, nước)... với người 
khác, ngay cả việc chia sẻ cũng gọi là bố thí bởi vì có thực 
tánh giống như vậy. 


Một lý khác nữa, ngay cả tránh xa việc sát hại sinh 
mạng của chúng sanh khác, tránh xa việc trừng trị hình 
phạt có sự sai quấy đối với người khác cũng gọi là bố thí 
được trong từ vô áy £hí (abhayadana). 

Pháp được gọi là trì giới (sIla) do có ý nghĩa là gìn giữ 
theo lẽ chánh tức gìn giữ duy trì chín chắn thân nghiệp và 
ngữ nghiệp không cho loạn động và diệt trừ đi ác giới. 

Một lý khác nữa, gọi là giới do có ý nghĩa là nền tẳng 
nâng đỡ làm cho thiện pháp được tăng trưởng, tương ứng 
theo Ngài thuyết rằng: “Sile patitthäya naro sapañño” 
“Người có trí tuệ trú trong giới”... 

Pháp được gọi là tu tiến (bhãvanä) do có ý nghĩa là 
phát triển, làm cho sanh lên và tăng trưởng, nghĩa là làm 
cho thiện pháp chưa sanh được sanh lên và thiện pháp đã 
sanh được tăng trưởng lên. 


Pháp được gọi là cung kỉnh (apacäyana) do có ý 
nghĩa là nhân làm cho thực hành lễ độ, khiêm tốn đối với 
người khác liên quan đến sự tôn kính. 
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Người nỗ lực trong phận sự không làm ngơ, bỏ lơ đi 
øọ1 là phục vụ (veyyävacca) 

Người thường chia sẻ phước của mình đối với người 
khác bằng pháp nào, pháp đó gọi là hồi hướng phước 
(pattidäna). 


Pháp gọi là tùy hỷ phước do có ý nghĩa là nhân hoan 
hỷ với phước của người khác đã được thành tựu. 


Pháp gọi là thính pháp (dhammassavana) do có ý 
nghĩa là nhân làm cho nghe pháp. 


Pháp gọi là thuyết pháp (dhammadesanä) do có ý 
nghĩa là nhân làm cho thuyết pháp. 


Lầm cho tri kiến được ngay thẳng tức làm cho 
chín chắn không sai lệch gọi là chấn chỉnh tri kiến 
(ditthujukamma). 


Trình bày trên là định nghĩa cúa mỗi loại phước 
nghiệp sự. Còn định nghĩa của từ phước nghiệp sự 
(puññakiriyãvatthu) như sau: 


Hành vi tạo 10 pháp như bố thí... gọi là phước (puñña) 
bởi vì là điều kiện tẩy rửa cơ tánh cho trong sạch (thành tựu 
từ ngữ căn Pu có nghĩa là “tẩy rửa”) hoặc bởi vì là pháp 
cần phải làm cho đầy đủ (thành tựu từ ngữ căn Pura có 
nghĩa là “đầy đủ ”), chính bố thí... gọi là hành động (kiriyä) 
bởi vì là pháp cần phải làm và gọi là sự việc (vatthu) bởi 
vì là nền tầng của quả báo tính thành hàng trăm. Do đó, 
mỗi pháp như bố thí... mới gọi là phước nghiệp sự. 
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Tiếp theo sẽ giải thích về 10 loại phước nghiệp sự 
1- Bố thí 


Tư chủ tâm xả ly vật dụng đang có của mình (tư thí) 
bởi mong muốn cúng dường cho bậc có ân đức; hay bằng 
tâm bi mẫn muốn tương trợ giúp đỡ người khác cho thoát 
khỏi khổ; hoặc bằng từ tâm muốn cho người khác được an 
lạc của người có tâm còn ảnh hưởng tiềm miên, chưa đứt 
khỏi tiềm miên gọi là bố thí. Tư tiến hành trước khi trao 
vật dụng cho người thọ thí hay việc chuẩn bị sẵn sàng vật 
thí để trao cho người thọ thí; hay tư tiến hành về sau khi 
trao vật thí đó thì nhớ lại việc làm bằng tâm thọ hỷ được 
gom lại vào trong việc bố thí. Ngay cả phước nghiệp sự 
còn lại cũng nên hiểu theo lời giải thích về tư tiến hành 
trước và sau theo tương ứng giống như vậy. 

Lại nữa, việc tránh xa tội lỗi, không trừng phạt người 
bằng hành vi sai quấy, giống như đức vua ân xá tội tử hình 
cho người bị tội tử hình... cũng có tánh chất như là bố thí 
gọI là vô úy thí. 

Nên hiểu rằng 5 sự cho tiếp theo đây không gọi là 
phước nghiệp sự trong điều bố thí, bởi vì tâm của người 
cho không trong sạch, như: 

1. Cho đồ vật tạo nên sự say sưa như rượu và chất say. 

2. Cho các cuộc trình diễn, nhảy múa, ca hát, vui chơi. 


3. Cho người nữ đến người nam (để thỏa mãn dục lạc 
trong việc g1ao hợp). 
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4. Cho bò đực đến với bò cái với ý định sắp đặt cho 

loài thú gây giống với nhau. 

5. Cho tranh ảnh khiêu dâm. 

2- Trì Giới 

Tư chủ tâm làm cho hoàn hảo 5 điều học, 8 điều học 
hoặc 10 điều học (sikkhäpada) với ước nguyện cho trở 
thành thường giới... của người thọ trì các điều học đó, hoặc 
cho dù không thọ trì nhưng cũng ngăn ngừa tránh xa thần 
ác hạnh hoặc ngữ ác hạnh trong lúc đó, tư và sự ngăn ngừa 
này gọi là giới. 

Lại nữa, tư của người tu thọ cụ túc giới (upasampada) 
rồi làm cho đầy đủ tứ thanh tịnh giới (catupärisuddhisila) 
cũng gọi là giới. 

Giới có 2 loại là ngăn trừ giới (varittasila) và tác trì 
giới (carittasila). Ngăn trừ giới là giới tiến hành theo khả 
năng thọ trì điều học ngăn cấm như điều học ngăn ngừa 
sát sanh.... còn tác trì giới là giới diễn hoạt liên quan đến 
việc thực hành trong điều nên thực hành như phụng dưỡng 
cha mẹ.... 


3- Tu tiến 


Tư tiến hành bắt đầu từ việc tập trung tâm trong 
giai đoạn chuẩn bị của 40 nghiệp xứ như án xứ đất 
(pathavikasina)... hoặc để quán xét pháp thực tánh trong 
các lãnh vực như uẩn... cho đến sau cùng là chuyển tộc 
(gotrabhũ) gọi là tu tiến. Do đó, nói theo gián tiếp thì tu 
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tiền này có 2 loại là chỉ tịnh tu tiến (samathabhãvan3ä) và 
minh quán tu tiến (vipassanabhävanä). 


Chỉ tịnh tu tiến tức sự phát triển chỉ tịnh làm cho chỉ 
tịnh chưa sanh được sanh lên và đã sanh lên được tăng 
trưởng, Ngài gọi định là chỉ tịnh bởi vì làm cho tâm được 
vắng lặng. 


Minh quán tu tiến tức sự phát triển minh quán làm 
cho minh quán chưa sanh được sanh lên và đã sanh lên 
được tăng trưởng, Ngài gọi là tuệ thấy biết tức biết pháp 
thực tánh theo sự thật là vô thường, khổ, vô ngã. 


Tu tiến chỉ tịnh tiến hành theo 40 nghiệp xứ như án xứ 
đất.... tu tiến minh quán tiến hành theo lãnh vực như uẩn... 


4- Cung kỉnh 


Tư phần nhiều nhắm đến hành vi khiêm cung đối với 
bậc cao niên, bậc thượng sanh và bậc thượng đức theo 
khuynh hướng không mê muội tức không khó chịu, mệt 
mổi, không mong cầu thành quả bù đắp lại.. bằng cách 
thức đứng dậy, nâng tọa cụ đến, dâng thức ăn nước uống... 
goi là cung kỉnh. 


5- Phục vụ 


Tư nhắm đến phận sự đối với bậc cao niên trưởng 
thượng, bậc thượng sanh... bằng khuynh hướng không vẩn 
đục như quét đọn chỗ ở trú ngụ của các ngài, chuẩn bị sắp 
đặt nước uống, nước xài cho các ngài, chăm lo vật thực... 
hoặc đối với người bệnh thì hộ độ săn sóc... gọi là phục vụ. 
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6- Hồi hướng phước 


Tư mong muốn cho phước của mình đến khắp cả mọi 
người, khi đã tạo rồi thì cho đến người khác bằng khuynh 
hướng không có bợn nhơ gọi là hồi hướng phước. Nghĩa 
là việc hồi hướng phước thí... mà mình đã tạo cho người 
khác, nên hiểu là chúng sanh có thể nhận được phước mà 
người khác hồi hướng đến gồm có nhóm nga quỷ, và duy 
nhất có nhóm nga quỷ gọi là “paradattupajIVï” thì phước 
đó mới đến cho nhóm ngạ quỷ này được bởi vì phải hội 
đủ 3 chi: 

1. Chủ tâm hồi hướng của người bố thí rằng: “Xin cho 

sự cúng dường mà tôi đã tạo đây hãy đến với quyến 
thuộc đã quá vãng”... 


2. Người thọ thí là bậc thành tựu đầy đủ ân đức như 
IỚI... 

3. Nhóm ngạ quỷ đó tùy hý phước. 

7- Tùy hỷ phước 


Tư tùy hỷ, vui thích, phấn khởi, tán thán phước của 
người khác đã làm thành tựu; hoặc cho dù người khác chưa 
làm nhưng cũng sẽ làm giống như mình đang tạo hoặc sẽ 
tạo phước liền tức thì của người có tâm thuần khiết không 
hoen ố như không bồn xẻn lời tán thán (vannamacchariya) 
gọi là tùy hý phước. 

Từ “tùy hý” (anumodanä) trong nơi đây trọng yếu 
nhắm đến tâm tiến hành theo tánh chất đó, mà không 
trọng yếu nhắm đến lời nói tùy hỷ bởi vì cho đù có nói lời 
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tùy hỷ rằng “sãdhu - lành thay”... nhưng khi không có sự 
vui thích hân hoan trong việc phước mà họ đang tạo, hoặc 
sẽ tạo thì cũng không gọi là điều phước nghiệp sự này; 
nhưng khi đã có sự vui thích hân hoan thì cho dù không nói 
nên lời tùy hỷ vì không có cơ hội, cũng gọi là đã có điều 
phước nghiệp sự này. 

S- Thính pháp 


Tư hướng đến sự lắng nghe pháp của bậc chân nhân 
như Đức Phật.. bằng khuynh hướng không vẩn đục, tức 
không mong cầu danh tiếng, tán thán, cung kỉnh, cúng 
dường từ người khác, không với ý định để cao mình, hạ 
thấp người khác mà chỉ để được lợi ích tương trợ cho mình 
và cho người khác như: “ta nghe pháp để hiểu biết rồi 
nương vào sự hiểu biết này làm nền tắng để thực hành 
đem đến lợi ích cho mình, ta đã hiểu được một phần nào 
của pháp đó và sẽ san sẻ cho người khác được nghe pháp 
tiếp tục” gọi là thính pháp. Cho dù được nghe các kiến 
thức vô tội chủ yếu nhắm đến lợi ích thế gian này cũng 
được xếp vào là thính pháp. 

9- Thuyết pháp 

Tư nhắm đến việc giảng giải pháp để đem đến lợi 
ích giúp đỡ của bậc thiện trí bởi khéo tác ý, không mong 
cầu thành quả bù đắp lại như được lợi lộc, danh tiếng, đồ 
chúng, cung kỉnh, cúng dường... gọi là thuyết pháp. Ngay 
cả việc giảng giải kiến thức vô tội tiến hành để đem đến 
lợi ích trợ giúp trong hiện tại trên thế gian này cũng được 
gom vào là thuyết pháp. 
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10- Chấn chỉnh tri kiến 


Làm cho tri kiến ngay thẳng không lệch lạc theo 
phương thức: “Atthi dinnam - Bố thí mà người đã tạo có 
quả báo”... gọi là chấn chỉnh tri kiến tức chánh kiến, quan 
kiến đúng đắn. 


Chánh kiến có 5 loại là: 


ILỐỒChánhh kiến về nghiệp sở thuộc 
(kammassakatäsammäditthi): Quan kiến đúng 
đắn rằng tất cả chúng sanh có nghiệp là của mình, 
nghĩa là mình tạo nghiệp nào dù là thiện hay bất 
thiện đi nữa, thì chính mình là người nhận lãnh quá 
của nghiệp đó. 

2. Chánh kiến về chỉ tịnh (hãänasammäditthi): Quan 
kiến đúng đắn tương ưng với chỉ tịnh, tức tuệ đồng 
sanh với việc tu tiến chỉ tịnh. 


3. Chánh kiến về mỉnh quán (vipassanäsammäditthi): 
Quan kiến đúng đắn về minh quán tức tuệ biết được 
các pháp thực tánh theo trạng thái khác nhau như 
thấy rằng vô thường, khổ, vô ngã. 


4. Chánh kiến về Đạo (maggasammäditthi): Quan 
kiến đúng đắn về chi đạo là chỉ đạo đầu tiên trong 
tất cá 8 chỉ đạo tương ưng với tâm đạo, sự thấy đúng 
về liễu tri Tứ Thánh Đế. 


5. Chánh kiến về Quả (phalasammäditthi): Quan 
kiến đúng đắn tương ưng với Thánh Quả tức trí 
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tuệ đồng sanh với tất cả Thánh quả như Nhập Lưu 
Thánh Quả... 

Bởi vì trong phần này chủ yếu là nghiệp thiện dục giới 
cho nên điều phước nghiệp sự về chánh kiến trong nơi đây 
chỉ lấy chánh kiến nghiệp sở thuộc và chánh kiến về minh 
quán, bởi vì chánh kiến về chỉ tịnh cho dù là phước nghiệp 
sự (điều tu tiến) cũng không phải là nghiệp thiện dục giới 
chỉ là nghiệp thiện sắc giới và nghiệp thiện vô sắc giới; 
chánh kiến về Đạo cho dù là phước nghiệp sự (điều tu 
tiến) cũng không phải là nghiệp thiện dục giới mà chỉ là 
nghiệp thiện siêu thế; còn chánh kiến về Quả thì không 
cần phải đề cập đến bởi vì là quả của nghiệp nên không 
phải là nghiệp thiện, không phải là phước nghiệp sự. 

Vấn: Phước nghiệp sự điều chấn chỉnh tri kiến này 
sanh lên được trong bao nhiêu tâm thiện dục giới ? 


Đáp: Sanh lên được trong 8 tâm thiện dục gIới. 


Vấn: Sanh lên trong tâm thiện bất tương ưng trí như 
thế nào bởi vì trong các tâm này không có trí tuệ đồng 
sanh, chánh kiến tức trí tuệ có phải chăng? 


Đáp: Chấn chỉnh tri kiến cho dù trong tâm bất tương 
ưng trí cũng hiện khởi được, bởi vì trong lúc tâm tương 
ưng trí được tư trong tâm bất tương ưng trí bao quanh, 
bằng cách tiến hành trước và sau tâm tương ưng trí, các 
tư đó đều gom vào trong chấn chỉnh tri kiến bởi vì tiến 
hành nối tiếp nhau trong cùng một lúc. Thật vậy, trong lúc 
làm cho tri kiến được ngay thẳng chơn chánh tức làm cho 
chánh kiến sanh lên thì trong lúc đó chỉ có tâm tương ưng 
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trí nhưng trong lúc trước đó và sau đó cho dù có tâm bất 
tương ưng trí cũng được. Do đó, chấn chỉnh tri kiến vẫn 
sanh lên được cho dù trong tâm bất tương ưng trí hay bằng 
tâm tương ưng trí cũng vẫn thành tựu. 


Lại nữa, trong tất cả mười loại phước nghiệp sự nên 
hiểu đến việc gom 10 loại phước nghiệp sự vào trong 3 
loại phước nghiệp sự như bố thí.. như sau: 


Hồi hướng phước và tùy hỷ phước được gom vào 
trong bố thí bởi vì có tánh chất giống như bố thí theo 2 
trường hợp: 


1. Vì tiến hành theo khuynh hướng xả ly. 


2. Vì có pháp đối lập giống nhau là ganh ty và bổn 
xén. 
Do có tánh chất giống như bố thí theo 2 trường hợp 
như đã đề cập trên nên hồi hướng phước và tùy hỷ phước 
mới được gom vào điều phước nghiệp sự điều bố thí này. 


Còn cung kinh và phục vụ được gom vào phước nghiệp 
sự điều trì giới, bởi vì sự khiêm cung đối với người khác 
hay nhiệt tình tích cực trong phận sự nên làm với n8ƯưỜi 
khác thuộc fác rrì giới (carittasila). 


Ngài trưởng lão giáo thọ sư Dhammapäla đề cập 
rằng: “Việc thuyết pháp, thính pháp và làm cho tri kiến 
được ngay thẳng đều 8om vào trong tu tiến bởi vì là sự kết 
nối, là nhân làm cho phát triển thiện pháp”. 


Một số nhóm giáo thọ sư để cập rằng: “Việc thuyết 
pháp, thính pháp và người thuyết pháp lẫn người thính 


CHƯƠNG 5: NGOẠI TÂM LỘ TẬP YẾU | 207 


pháp soi tỏ trí tuệ theo dòng pháp thuyết mà đã được 
nghe đó, thì có thể thấu triệt được tất cả thực tướng, chính 
lúc đang thuyết, đang nghe cũng có thể làm cho trí tuỆ 
thấy được tướng trạng đó tiến tới cho đến pháp thành 
(pativedhadhamma) ngay tức thì”. Do đó, huyết pháp và 
thính pháp mới gom vào phước do tu tiến (bhãvanãmaya). 


Lại nữa, sự việc mà bậc thiện trí nói rằng thuyết pháp 
được gom vào trong phước do bố thí (dãnamaya) cũng 
được bởi vì có tánh chất bố thí pháp tương ứng như Ngài 
thuyết rằng: “Sabbadäbam dhammadänam jinãti” “Bố 
thí pháp thắng tất cả thí”. 


Giống như chấn chỉnh tri kiến được gom vào trong 
mọi loại phước nghiệp sự do liên quan đến tánh chất làm 
điều kiện gột rửa tất cả phước nghiệp sự. Phước nghiệp 
sự điều bố thí... được thanh tịnh hoàn hảo cũng do nương 
vào chánh kiến tiến hành theo cách thức: “Bố thí mà 
người đã tạo có quả báo”... Điều này sẽ là nhân dẫn đến 
có được nhiều quả báo. Ngài giáo thọ sư Buddhaghosa 
nêu lên trong tâm rồi để cập đến sớ giải Trường Bộ 
Kinh (atthakathädighanikäya) rằng: “DitthuJukammam 
sabbesam niyamanalakkhanam” “Chấn chỉnh tri kiến có 
tánh chất làm điều kiện gột rửa tất cả phước nghiệp sự”. 


Bởi vì lấy 7 loại phước nghiệp sự như hồi hướng phước... 
được gom vào trong 3 loại phước nghiệp sự là phước do bố 
thí (dãnamaya), phước do trì giới (sIlamaya) và phước do 
tu tiến (bhãvanamaya) nên phước nghiệp sự theo tóm tắt 
mới có 3 loại mà ngài giáo thọ sư đã trình bày trước. 


208 | THẲNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 2 


Nên hiểu rằng từ “maya” hiện bày trong tất cả bộ kinh 
như dầnamayam (phước do bố thí), silamayam (phước do 
trì giới)... điễn tiến theo ý nghĩa của chính mình (không làm 
cho ý nghĩa của từ “bố thí”... khác biệt đi), nghĩa là chính 
bố thí gọi là phước do bố thí, chính trì giới gọi là phước do 
trì giới, chính tu tiến gọi là phước do tu tiến. 
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Nghiệp Thiện Sắc Giới 
(Rũpävacarakusalakamma) 


Đối với nghiệp thiện sắc giới là nghiệp thuần nhất 
ý môn và nghiệp thiện sắc giới là phước do tu tiến 
(bhãvanämaya) đạt đến kiên cố, có 5 thứ do sự khác nhau 
về chi thiền. 

Giải thích về nghiệp thiện sắc giới 

Nghiệp thiện sắc giới gọi là nghiệp thuần nhất ý 
môn bởi vì tư diễn hoạt thuần nhất theo đường ý môn mà 
không diễn hoạt theo đường thân môn và ngữ môn, bởi vì 
không làm cho 2 sắc biểu tri (thân biểu tri và ngữ biểu tri) 
hiện khởi. Lại nữa, nghiệp thiện sắc giới khi tính gom vào 
trong phước nghiệp sự thì tính gom vào phước do tu tiến 
bởi vì là chỉ tịnh tu tiến và do không tiến hành liên quan 
đến phước nghiệp sự khác như phước do bố thí... 

Nhóm từ “đạt đến kiên cố” có nghĩa là đạt đến lãnh 
vực kiên cố, tức liên quan vào trong kiên cố thiển bởi vì 
là nghiệp thiện vững trú trong cảnh như án xứ đất... do có 
nghiệp thiện dục giới tiến hành trong phần đầu làm duyên 
cho thành tựu. 

Nhóm từ “có 5 thứ do sự khác nhau về chỉ thiển ” 
nghĩa là tư đạt đến nghiệp thiện sắc giới có 5 thứ do sự 
khác nhau của chi thiển đồng sanh với mình như: 

Nghiệp thiện sắc giới đồng sanh với 5 chi thiển như 
tầm... gọi là nghiệp thiện sơ thiển sắc giới... nghiệp thiện 
sắc giới đồng sanh với 2 chi thiển xả và nhất hành gọi! là 
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nghiệp thiện ngũ thiền sắc giới theo tuần tự của việc vượt 
qua chỉ thiển. 


Nghiệp thiện sắc giới được tính có nhiều loại theo 
cách khác nữa, như có nhiều loại theo sự khác nhau của 
việc thực hành... 
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Nghiệp Thiện Vô Sắc Giới - 
(Aripävacarakusalakamma) 


Đối với nghiệp thiện vô sắc giới cũng là nghiệp thuần 
nhất ý môn, tuy nghiệp thiện vô sắc giới cũng là phước 
đo tu tiến đạt đến kiên cố, nhưng chỉ có 4 thứ do sự khác 
nhau về cảnh. : 


Giải thích về nghiệp thiện vô sắc giới | 

Nên hiểu về lời giải thích liên quan đến nhóm từ “là 
nghiệp thuần nhất ý môn... đạt đến kiên cố” theo cách 
thức đã đề cập giống như trong nghiệp thiện sắc giới. 


Nhóm từ “có 4 thứ do sự khác nhau về cảnh ” nghĩa 
là tư đạt đến nghiệp thiện vô sắc giới được xếp vào 4 
thứ do sự khác nhau về cảnh, mà không phải do sự khác 
nhau của chi thiển giống như nghiệp thiện sắc giới. Nên 4 
nghiệp thiện vô sắc giới, nhóm này không phân tích theo 
chi thiển được vì chỉ có hai chi thiển là xả và nhất hành 
như nhau. Có 4 thứ do sự khác nhau của cảnh như sau: 

I- Nghiệp thiện vô sắc giới không vô biên xứ có hư 
không thoát thai từ án xứ hoàn tịnh (kasinughätimakäsa) 
làm cánh. 

2- Nghiệp thiện vô sắc giới thức vô biên xứ có thức 
không vô biên xứ (ãkãsãnañcãyatanaviññäna) làm cảnh. 

3- Nghiệp thiện vô sắc giới vô sở hữu xứ có không 
thức không vô biên xứ làm cảnh. 
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4- Nghiệp thiện vô sắc giới phi tưởng phi phi tưởng xứ 

có thức vô sở hữu xứ làm cảnh (äkiñcaññãyatanaviññaäna). 
Nghiệp Làm Cho Quả Sanh Lên Trong Tất Cả Cối 
Nghiệp bất thiện làm cho quả sanh lên 


Trong 4 loại nghiệp liên quan đến nơi nảy mầm cho 
quả thì nghiệp bất thiện trừ tâm phóng dật, làm cho tục 
sinh sanh vào cõi khổ, còn trong thời bình nhật thì 12 loại 
nghiệp bất thiện mỗi loại làm cho 7 quả bất thiện sanh lên 
trong các cõi dục giới và cõi sắc giới theo tương ứng. 


Giải thích về nghiệp bất thiện làm cho quả sanh lên 


Nhóm từ “nghiệp bất thiện trừ tâm phóng dật” 
gồm có tư đồng sanh trong 11 tâm bất thiện trừ tư đồng 
sanh trong tâm sĩ tương ưng phóng dật, nghĩa là chỉ riêng: 
biệt trong 11 tâm bất thiện trở thành nghiệp bất thiện như 
sát sanh... có thể làm cho quả tục sinh sanh vào trong 4 cõi 
khổ như địa ngục... theo tương ứng với nghiệp. Tư đồng 
sanh trong tâm tương ưng phóng dật không có khả năng 
làm cho quả tục sinh sanh lên, vì không có thực tánh làm 
cho tục sinh mà chỉ có thể làm cho quả thuần nhất sanh lên 
trong thời bình nhật. 

Giải thích về việc không thể cho quả liên quan đến 
tục sinh. 

Vấn: Nghiệp bất thiện đông sanh với hoài nghỉ mặc 
dù hạn chế sức mạnh hơn nghiệp bất thiện đồng sanh với 
phóng dật bới vì trừ thắng giải ra nhưng cũng vẫn lôi kéo 
theo tục sinh được thì tại sao nghiệp bất thiện đồng sanh 
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với phóng dật có sức mạnh nhiều hơn mà không thể lôi kéo 
tục sinh được ? 


Đáp: Nghiệp bất thiện đồng sanh với phóng dật tuy 
rằng có sức mạnh nhiều hơn cũng không thể lôi kéo tục 
sinh được bởi vì không có được thực tánh làm cho tục sinh, 
đo sự thẩm xét rằng: “N ghiệp có sức mạnh thì lôi kéo tục 
sinh, nghiệp hạn chế sức mạnh thì không lôi kéo tục sinh 
được ”, đầy là sử dụng đối với nghiệp có thực tánh làm cho 
tục sinh được như nhau, còn nghiệp nào có sức mạnh hoặc 
không có sức mạnh mà không có được thực tánh làm cho 
tục sinh thì không thể nói dựa vào sức mạnh hoặc không 
có sức mạnh để làm luận giải cho việc làm cho tục sinh 
hoặc không làm cho tục sinh được. 

Vấn: Nhóm từ “nghiệp bất thiện diễn tiến trong tâm 
tương ưng phóng dật không thể làm cho quả tục sinh sanh 
lên được bởi vì không có thực tánh làm cho tục sinh” như 
vậy điều này có thể hiểu như thế nào? 

Đáp: Thật ra nghiệp bất thiện diễn tiến trong tâm 
tương ưng phóng dật không có trong các nhóm bất thiện 
nghiệp do tri kiến cần phải đoạn trừ. Tất cả nghiệp bất 
thiện có 3 loại là: 

1. Nghiệp bất thiện do tri kiến (Nhập Lưu Thánh Đạo) - 

cần phải đoạn trừ. 

2. Nghiệp bất thiện do tu tiến (3 đạo cao) cần phải 

đoạn trừ. 

3. Nghiệp bất thiện do tri kiến và tu tiến cần phải 

đoan trừ. 
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- Trong tất cả 3 loại nghiệp bất thiện thì tâm tương ưng 
kiến và tâm tương ưng hoài nghi gọi là nghiệp bất thiện 
đo tri kiến cần phải đoạn trừ bởi đạo đầu tiên là Nhập Lưu 
Thánh Đạo, được gọi là “tri kiến” (dassana) vì vừa mới 
thấy Níp Bàn lần đầu tiên. Còn tâm tương ưng phóng dật 
thì Đức Thế Tôn thuyết rằng là pháp do tu tiến cần phải 
đoạn trừ bởi đạo đỉnh cao là A La Hán Đạo. 


Nếu như nghiệp bất thiện diễn tiến trong tâm tương ưng 
phóng dật cần phải đoạn trừ vì làm cho tục sinh và thường 
làm cho tục sinh vào khổ cảnh, nhưng khi nói về lãnh 
vực pháp bất thiện do tu tiến cao nhất tức A La Hán Đạo 
cần phải đoạn trừ rằng: “Katame dhammaä bhävanäya 
pahätabba? Uddhaccasahagato cittuppädo”. 


“Thế nào là pháp tu tiến cần phải đoạn trừ? Tâm đồng 
sanh với phóng dật”. Như vậy tri kiến tức Nhập Lưu Thánh 
Đạo không thể đoạn trừ được. Khi chưa thể đoạn trừ được 
thì bậc Nhập Lưu vẫn có cơ hội rơi vào khổ cảnh bởi vì chưa 
đoạn trừ được nghiệp bất thiện tương ưng phóng dật. Và 
nếu như vậy thì trái ngược với lời nói rằng “Bậc Nhập Lưu 
đã khép kín 4 cửa khổ cảnh nên đương nhiên không còn rơi 
vào khố cảnh nữa”... Do đó, bậc thiện trí nên hiểu rằng bất 
thiện nghiệp tương ưng phóng dật không phải là bất thiện 
nghiệp làm cho tục sinh được, cho nên ngài giáo thọ sư mới 
đê cập rằng “trừ tâm phóng dật ”. Muốn tìm hiểu nguyên 
nhân chị tiết hơn liên quan đến tư đông sanh với phóng dật 
không cho quả tục sinh bậc thiện trí nên tìm kiếm trong bộ 
Paramatthanafñijusäã hoặc bộ Abhidhammävatäratikã gọi 
là bộ Abhidhammatthavikãsini. 
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Tuy nhiên bất cứ ai cũng không thể phản bác việc cho 
quả trong thời bình nhật của tư tương ưng phóng dật được, 
bởi vì Ngài thuyết trong phần phân tích về Vô Ngại Giải 
Đạo (patisambhidävibhanga) rằng: “Yasmim samaye 
akusalam cittam uppannam hoti upekkhasahagatam 
uddhaccasampayutta”... 


“Trong lúc nào khi tâm bất thiện sanh lên là pháp 
đồng sanh với thọ xả tương ưng phóng dật có cảnh sắc.... 
có cảnh pháp thì trong lúc đó có xúc... nhóm pháp này gọi 
là bất thiện. Trí biết được nhóm pháp này gọi là Pháp 
Vô Ngại Giải (dhammapatisambhidä), trí hiểu biết 
được quả của nhóm pháp này gọi là Nghĩa Vô Ngại Giải 
(atthapatisambhid8)”. 


Nhóm từ “Trí biết được nhóm pháp này ” là thuyết 
đến việc cho quả trong thời bình nhật của tư tương ưng 
phóng dật. ¬ 


Nhóm từ “còn trong thời bình nhật... cho 7 loại quả 
bất thiện trong các cõi dục giới” nghĩa là trong thời bình 
nhật thì 12 nghiệp bất thiện (tư trong 12 tâm bất thiện) cho 
quả bất thiện sanh lên trong cõi dục giới, tức trong 11 cõi 
dục giới. 

Nhóm từ “và trong cối sắc giới” tức 15 cõi sắc giới 
trừ cõi Vô Tướng bởi vì nhóm Phạm Thiên cũng nhận lãnh 
quả là quả của nghiệp xấu đã tạo trước khi sanh lên làm 
Phạm Thiên. 

Tóm lại 11 nghiệp bất thiện trừ nghiệp đồng sanh với 
phóng dật ra thì cho quả tục sinh tức tâm quan sắt thọ xả 
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quả bất thiện cho quả sanh vào 4 khổ cảnh; 12 nghiệp bất 
thiện cho 7 quả vào thời bình nhật trong các cõi dục giới 
và sắc giới theo tương ứng. 


_ Nhóm từ “theo tương ứng” tức theo tương ứng với 
môn và cảnh như sau: 


Trong cõi dục giới cho được 7 quả bất thiện bởi vì là 
cõi có đầy đủ các môn, còn chúng sanh nào có sắc thần 
kinh khiếm khuyết thuộc về môn đó như người mù bẩm 
sinh, người điếc bẩm sinh... thì trừ ra quả hiện hành thường 
Xuyên trong môn đó. 


Trong cõi sắc giới thì chỉ cho 4 quả bất thiện trừ ra 3 
quả bất thiện là tỷ thức, thiệt thức và thân thức bởi vì nhóm 
Phạm Thiên không có 3 sắc thần kinh như thần kinh tỷ... 

Lại nữa, 12 nghiệp bất thiện này cho các tâm quả bất 
thiện này theo tương ứng, tức theo thích hợp với cảnh như 
cho quả nhãn thức với cảnh sắc... cho quả thân thức với cảnh 
xúc, cho quả tâm tiếp thâu với 5 cảnh, cho quả tâm quan 
sát xả thọ với 6 cảnh và các cảnh này đều là cảnh xấu, bởi 
vì cảnh xấu tương ứng với quả của nghiệp bất thiện. 

Nghiệp thiện dục giới làm cho quả sanh lên 


Ngay cả trong tất cả nghiệp thiện dục giới thì nghiệp 
thiện tam nhân bậc thượng cho quả tục sinh trở thành tam 
nhân, cho 16 quả trong thời bình nhật. 


Nghiệp thiện tam nhân bậc hạ và nhị nhân bậc thượng 


cho quả tục sinh trở thành nhị nhân, cho 12 quả trừ quả 
tam nhân trong thời bình nhật. 
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Còn nghiệp thiện nhị nhân bậc hạ cho quả tục sinh 
trở thành vô nhân, chỉ riêng biệt cho các tâm quả vô nhân 
trong thời bình nhật. 
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Kệ Ngôn Trình Bày Tư Kiến Của Một Số Vị Trưởng 
Lão Liên Quan Đến Việc Làm Cho Quả Sanh Lên 


Asankhäram sasankhära_  Vipäkãni na paccati 
Sasankhäramasankhära_ Vipäkäniti keci na 

Tesam dvädasapäkäni Dasattha ca yathãkkamam 
Yathãävuttãnusärena Yathãäsambhavamuddise 


Một số ngài trưởng lão để cập rằng: “Nghiệp vô trợ 
không cho quả hữu trợ, nghiệp hữu trợ không cho quả vô 
trợ”. Riêng về các ngài trưởng lão đó trình bày về 12 quả, 
10 quả và 8 quả theo tuân tự tương tự theo như lời đã đề 
cập, theo tương ứng với việc sanh lên. 


Giải thích về nghiệp thiện dục giới cho quả sanh lên 


Nhóm từ “ngay cả trong tất cả nghiệp thiện dục 


giới” tức cho đù trong tất cả nghiệp thiện dục giới đó 
cho quả. 


Nhóm từ “nghiệp thiện tam nhân bậc thượng” là 
nghiệp thiện có 3 nhân thuộc bậc thượng. 


Nhóm từ “bậc thượng” nghĩa là vượt trội, bởi vì có 
sự đặc biệt tháp tùng theo việc thiện, nghĩa là tiến hành 
trước khi làm và tiến hành sau khi tạo xoay quanh điều 
phước nghiệp sự đó. 


Giải thích: Tư dẫn đến thiện tiến hành theo 3 thời là 
thời trước khi làm tức: 
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1. Lúc chuẩn bị vật dụng cúng dường để dâng cho 

người thọ thí. 

2. Lúc dâng vật cúng dường đến tay người thọ thí. 

3. Nhớ đến việc làm của mình bằng tâm vui thích 

trong lúc về sau. 

Khi tư diễn tiến đủ 3 thời thì tư tiến hành trong lúc 
dâng vật dụng cúng dường đến tay người thọ thí, được tư 
tiến hành trước khi làm và tiến hành sau khi làm xoay 
quanh theo trường hợp đã đề cập, luôn có sức mạnh vượt 
trội, được tính là bậc thượng có thể cho rất nhiều quả. 


Một lý khác nữa, cho dù không có tư nào tiến hành 
trước khi làm, nhưng tư tiến hành trong lúc dâng vật thí 
dù chỉ một lần cũng vẫn có sức mạnh, được tính làm bậc 
thượng do người có đức tin nhiều, tạo phước đó rồi luôn 
nhớ đến bằng tâm phỉ lạc thường xuyên. 

Một lý khác nữa, gọi là bậc thượng (ukkattha) bởi vì 
có sự đặc biệt do quen thuộc tiến hành trong lúc vỀ sau, 
như người hằng luôn tích lũy thường xuyên tạo cho đến 
khi quen thuộc về sau. 

Giải thích: 

Nghiệp mà người thường tạo nối tiếp nhau y như thói 
quen, cũng như giới mà thọ trì thường xuyên. 

Nhóm từ “làm cho tục sinh trở thành tam nhân, cho 
16 quả trong thời bình nhật” tức bởi vì là tam nhân bậc 
thượng nên có nhiều sức mạnh, có thể làm cho một tâm 
nào trong 4 tâm tam nhân cho quả tục sinh ngang nhau 
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trong thời tục sinh và còn cho 16 tâm quả trong thời bình 
nhật liên quan đến tâm hữu phần... 


Nhóm từ “làm cho tục sinh” nên hiểu là làm cho 
tục sinh chỉ một lần, bởi vì tư nghiệp trong một. sát na 
tâm không có thể cho quả tục sinh nhiều cõi, nhiều kiếp 
được. Khi đã cho quả tục sinh một lần thì chấm dứt sự nỗ 
lực không cho bất cứ sự tục sinh nào lập lại nữa. Ngài đê 
cập rằng: “Nghiệp đó làm cho họ sinh diễn luân chuyển 
trong cõi vui dục giới hàng trăm, hàng ngàn kiếp”... nên 
hiểu là từ “nghiệp đó” ngài không ám chỉ lấy tư nghiệp 
trong một sát na tâm mà ngài để cập ám chỉ đến tư nghiệp 
diễn tiến nối tiếp nhau nhiều sát na tâm. Trong lúc người 
mỗi lần nghĩ đến các phước nghiệp sự đã làm, nói về các 
phước nghiệp sự mà người đã làm thành tựu chẳng phải 
do nương vào tư chỉ trong một sát na tâm. Còn quả trong 
thời bình nhật thì có quả theo đường mắt... thì vẫn có được 
cho dù 100 kiếp, 1000 kiếp do tư nghiệp chỉ trong một 
sát na tâm, giống như Ngài thuyết rằng: “Tiracchãnagate 
dãnam datvä sataguna dakkhinä patikankhã”. 

“Bố thí cho bàng sanh có được 100 lần quả báo bằng 
100 kiếp”... 


Nhóm từ “nhị nhân bậc thượng ” tức có 2 nhân thuộc 
bậc thượng tức nghiệp thiện dục giới không đồng sanh trí 
tuệ, là nhân của pháp tánh không đồng sanh với trí tuệ, 
đã đề cập trong phần trước (trong chương 1) và thuộc bậc 
thượng theo cách thức đã để cập về tam nhân bậc thượng. 


Tuy rằng trí tuệ đối lập lại sỉ mà sỉ là căn sốc của 
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nhóm bất thiện nghiệp đó, vì vậy nhóm bất thiện nghiệp 
đó cho dù làm tiêu hao sức mạnh của thiện nghiệp tương 
ưng trí đi nữa nhưng cũng không thể tiêu hao hạn chế sức 
mạnh hoàn toàn được do có trí tuệ đang bảo hộ, cho nên 
nghiệp thiện dục giới đồng sanh với trí tuệ chỉ giảm sức 
mạnh theo loại bậc hạ (omaka) cho dù không thể níu kéo 
quả tục sinh tam nhân ngang với mình được, cũng không 
thể níu kéo theo quả tục sinh vô nhân, mà chỉ níu kéo theo 
quả tục sinh nhị nhân. 


Còn đối với nghiệp thiện nhị nhân thì không thể nhất 
định làm cho quả tương ưng trí sanh lên được bởi vì chính 
mình là pháp không đồng sanh với trí tuệ, nếu như có thể 
thì làm cho quả đồng sanh với trí tuệ như thế nào? Do 
đó, nghiệp thiện nhị nhân cho dù là pháp tánh bậc thượng 
cũng chỉ có thể cho quả cao nhất là níu kéo theo quả tục 
sinh nhị nhân, mà không níu kéo theo quả tục sinh tam 
nhân được, cho nên ngài giáo thọ sư mới đề cập cùng 2 
trường hợp với nhau là: “Nghiệp thiện tam nhân bậc hạ 
và nhị nhân bậc thượng cho quả tục sinh trở thành nhị 
nhân” bởi vì không thể cho quả tương ưng trí. Nghiệp 
thiện tam nhân bậc hạ và nhị nhân bậc thượng mới cho 
quả trong thời bình nhật được chỉ 12 tâm quả liên quan 
đến tâm hữu phần... trừ 4 tâm quả tương ưng trí. 


Thật vậy, người mù bẩm sinh... trong cõi vui dục giới 
của chúng sanh có xứ khiếm khuyết như nhãn xứ... được 
thành tựu do tâm quả tục sinh vô nhân là quả của nghiệp 
thiện dục giới hạn chế rất nhiều sức mạnh làm duyên. 
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Vấn: Tại sao nghiệp đó hạn chế rất nhiều sức mạnh? 


Đáp: Bởi vì bị nghiệp bất thiện làm tiêu hao toàn diện 
sức mạnh. 

Còn đối với nghiệp thiện nhị nhân bậc hạ do giảm sức 
mạnh nên không thể cho quả vượt trội được dù chỉ là tâm 
đại quả bất tương ưng trí ngang với mình sanh lên mà chỉ 
làm cho các tâm quả vô nhân sanh lên, tức làm cho tâm 
tục sinh quan sát thọ xả sanh lên trong thời tục sinh, là 
nhân làm cho thành tựu trở thành người mù bẩm sinh... rồi 
cho 7 tâm quả vô nhân trong thời bình nhật liên quan đến 
tâm hữu phần... cho nên ngài giáo thọ sư mới để cập rằng: 
“Cho quả tục sinh trở thành vô nhân ”.. 


Do đó, để tóm lược lại việc liên quan cho quả của 
nhóm nghiệp thiện dục giới này như sau: 


Nghiệp thiện tam nhân bậc thượng có sức mạnh nhiều 
thì một tâm nào trong 4 tâm tam nhân cho quả trong thời 
tục sinh rồi cho 16 tâm quả tức 8 tâm đại quả, 8 tâm quả 
vô nhân trong thời bình nhật được nữa liên quan đến tâm 
hữu phần... Tóm lại có thể cho được 16 tâm quả. 


Nghiệp thiện tam nhân bậc hạ và nhị nhân bậc thượng 
có sức mạnh giảm xuống do liên quan đến một loại bất 
thiện xoay quanh. | 


Một lý khác nữa, cho dù là bậc thượng mà không có 
trí tuệ trợ giúp thì cho 12 tâm quả trừ 4 tâm quả tương ưng 
trí, tức một tâm nào trong 4 tâm nhị nhân cho quả trong 
thời tục sinh, rồi cho 12 tâm quá tức 4 tâm đại quả bất 
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tương ưng trí và 8 tâm quả vô nhân trong thời bình nhật 
liên quan đến tâm hữu phần... Tóm lại có thể cho được 12 
tâm quả. 


Nghiệp thiện nhị nhân bậc hạ có sức mạnh giảm 
xuống rất nhiều thuộc về pháp tánh không có trí tuệ trợ 
giúp có bất thiện xoay quanh, mới cho riêng biệt 8 tâm 
quả vô nhân, như làm cho tâm quan sát thọ xả cho quả 
trong thời tục sinh, rồi cho 8 tâm quả vô nhân trong thời 
bình nhật liên quan đến tâm hữu phần... Tóm lại có thể cho 
được 8§ tâm quả. _ 


Nên hiểu rằng nghiệp nào cho quả tục sinh thì nghiệp 
đó cho quả trong thời bình nhật tương ứng nhau, nghiệp 
nào không thể cho quả tục sinh do không hội đủ bởi duyên 
khác thì nghiệp đó chỉ cho quả trong thời bình nhật sau đó 
chúng sanh tục sinh bằng nghiệp khác. 

Một lý khác nữa, nên xác định như sau: nghiệp nào 
cho quả tục sinh thì nghiệp đó nhất định có thể cho quả 
trong thời bình nhật được, còn nghiệp nào có thể cho quả 
trong thời bình nhật được thì nghiệp đó không chắc chắn 
sẽ cho quả tục sinh được. 

Giải thích về kệ ngôn 

Ngài giáo thọ sư khi trình bày việc diễn tiến của 
tâm quá nương theo luận điểm của ngài trưởng lão 
Tipitakacũlanäga rằng: 

Tư trong một sát na có 16 tâm quả liên quan đến quả 
tục sinh tam nhân. 
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Tư trong một sát na có 12 tâm quả liên quan đến quả 
tục sinh nhị nhân. 


Tư trong một sát na có 8 tâm quả liên quan đến quả 
tục sinh vô nhân. | 

Bây giờ sẽ trình bày việc diễn tiến của tâm quả theo 
luận điểm của trưởng lão Mahãdhammarakkhita ngụ tại 
tịnh xá Moravapimahävihära rằng: 


Tư trong một sát na chỉ có 12 tâm quả liên quan đến 
quả tục sinh tam nhân. 


Tư trong một sát na chỉ có 10 tâm quả liên quan đến 
quả tục sinh nhị nhân. 


Tư trong một sát na chỉ có 8 tâm quả liên quan đền 
quả tục sinh vô nhân. 


Nên mới để cập đến kệ ngôn rằng: “Asankhãram 
sasankhäravipäkäni na paccati - Nghiệp vô trợ không 
cho quả hữu trợ”... 


Trong kệ ngôn này có lời giải thích như sau: 


Một số ngài trưởng lão (ngài trưởng lão giáo thọ sư 
Dhammarakkhita) muốn trình bày về vô trợ và hữu trợ 
theo quá cúa nghiệp là nhân, nghĩa là nếu nghiệp đó là 
vô trợ sẽ cho quả vô trợ mà không cho quả hữu trợ. Nếu 
nghiệp đó là hữu trợ thì cho quả hữu trợ mà không cho 
quá vô trợ, giống như khi khuôn mặt không chuyển động 
thì bóng cúa khuôn mặt trong gương cũng không chuyển 
động, khi khuôn mặt chuyển động thì bóng của khuôn mặt 
sẽ chuyển động. Bởi vì ngài giáo thọ sư muốn trình bày 
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nhân trở thành vô trợ và hữu trợ loại khác nữa như cảnh 
được tính là nghiệp, nghiệp tướng... và duyên như quý tiết, 
vật thực... thích hợp và không thích hợp như đã đê cập trong 
phần trước (trong chương 1). Do đó, luận điểm nghiệp vô 
trợ không cho quả hữu trợ... ngài giáo thọ sư mới đề cập là 
luận điểm của một số ngài trưởng lão. 


Nhóm từ “đối với nhóm trưởng lão đó nên trình bày 
12 tâm quả... theo tuần tự ” nghĩa là đối với trưởng lão có 
luận điểm rằng nghiệp vô trợ không cho quả hữu trợ... nên 
trình bày về quả theo quan điểm của ngài rằng: 12 tâm 
quả, 10 tâm quả và 8 tâm quả theo tuần tự như sau: 


Nghiệp tam nhân bậc thượng vô trợ cho 12 tâm quả 
là 4 tâm đại quả vô trợ, 8 tâm quả vô nhân, trừ 4 tâm đại 
quả hữu trợ. 


Nghiệp tam nhân bậc thượng hữu trợ cho 12 tâm quả 
là 4 tâm đại quả hữu trợ, 8 tâm quả vô nhân, trừ 4 tâm đại 
quả vô trợ. 


Nghiệp tam nhân bậc hạ và nhị nhân bậc thượng vô 
trợ cho 10 tâm quả là 2 tâm đại quả bất tương ưng trí vô 
trợ và 8 tâm quả vô nhân cho dù là hữu trợ cũng theo cách 
thức này. 

Nghiệp thiện nhị nhân bậc hạ dù là hữu trợ hay vô trợ 
đi nữa cũng cho 8 tâm quả vô nhân mà không cho các tâm 
đại quả. 

Nhóm từ “tương tự theo như lời đã đề cập ” tức theo 
tương tự giống như lời đã đề cập: I- Liên quan đến nghiệp 
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tam nhân bậc thượng, 2- Nghiệp tam nhân bậc hạ và nhị 
nhân bậc thượng, 3- Nghiệp nhị nhân bậc hạ. 


Nhóm từ “theo tương ứng với việc sanh lên” nghĩa 
là theo tương ứng với việc sanh lên trong thời tục sinh và 
trong thời bình nhật, còn liên quan đến việc sanh lên theo 
tương ứng với môn và cảnh thì nên hiểu tương tự như đã 
để cập, thuộc về nghiệp bất thiện thì cảnh của nhóm tâm 
quả này đều là cảnh xấu bởi vì cảnh xấu tương ứng với 
quả bất thiện, thuộc về nghiệp thiện thì cảnh của nhóm 
tâm quả này đều là cảnh tốt bởi vì cảnh tốt thích hợp với 
quả thiện. 

Nghiệp thiện sắc giới và nghiệp thiện vô sắc giới làm 
cho quả sanh lên 

Đối với người tu tiến thiện sắc giới như sơ thiển hy 
thiểu thì sanh vào trong nhóm Phạm Thiên tầng Phạm 
Chúng Thiên, tu tiến sơ thiển trung bình thì sanh vào trong 
nhóm Phạm Thiên tầng Phạm Phụ Thiên, tu tiến sơ thiển 


tinh lương thì sanh vào trong nhóm Phạm Thiên tầng Đại 
Phạm Thiên. 


Tu tiến nhị thiển và tam thiển hy thiểu thì sanh vào 
trong nhóm Phạm Thiên tầng Thiểu Quang Thiên, tu tiến 
nhị thiền và tam thiên trung bình thì sanh vào trong nhóm 
Phạm Thiên tầng Vô Lượng Quang Thiên, tu tiến nhị thiển 
và tam thiền tính lương thì sanh vào trong nhóm Phạm 
Thiên tầng Biến Quang Thiên. 


Tu tiến tứ thiền hy thiểu thì sanh vào trong nhóm 
Phạm Thiên tầng Thiểu Tịnh Thiên, tu tiến tứ thiền trung 
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bình thì sanh vào trong nhóm Phạm Thiên tầng Vô Lượng 
Tịnh Thiên, tu tiến tứ thiển tinh lương thì sanh vào tGHE 
nhóm Phạm Thiên tầng Biến Tịnh Thiên. 


Tu tiến ngũ thiển thì sanh vào trong nhóm phạm 
thiên tầng Quảng Quả Thiên, tu tiến ngũ thiền ly ái tưởng 
(saññävirägabhävanä) thì sanh vào trong nhóm phạm 
thiên Vô Tướng. Còn bậc Bất Lai thì sanh vào trong các 
tầng Tịnh Cư. 

Người tu tiến các thiển vô sắc giới thì sanh vào trong 
các tầng vô sắc giới theo tương ứng. 


Kệ Ngôn Tóm Lược Việc Cho Quả 
Của Nghiệp Thiện Đáo Đại 


Ittham mahaggatam puññam Yathäbhũmivavatthitam 
Janeti sadisarm pakam Patisandhippavattiyam 


Thiện đáo đại được xác định theo cõi làm cho quả 
tương ứng với mình sanh lên trong thời tục sinh, thời 
bình nhật. 

Giải thích về nghiệp thiện sắc giới và nghiệp thiện vô 
sắc giới làm cho quả sanh lên 

Gọi là thiền hy thiểu (paritta) do có ý nghĩa có ít uy lực 
giống như bị cắt xén toàn diện, gọi là thù thắng (panita) 
do có ý nghĩa đạt đến pháp toàn hảo, thiển định vị trong 
khoảng giữa của 2 bậc thiền gọi là trung bình (majjhima). 

Ngài nêu lên trong sớ giải đỀ cập không khác nhau 
như: “Trong tất cả nhóm thiền đó thì thiển có thực tánh 
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chưa được thuần thục gọi là hy thiểu; thiền mà người tu 
tiến không được tốt lắm có thực tánh thuần thục vừa chừng 
không được đầy đủ gọi là trung bình; còn thiển của người 
tu tiến hoàn hảo có thực tánh trọn vẹn theo các trường hợp 
gọi là thù thắng”. 


Trong nhóm từ “có thực tánh trọn vẹn theo các trường 
hợp” tức có thực tánh theo 5 trường hợp là: 


1. Hướng đến thiền tự tại (ãvajjanavasï): Thuần thục 
trong việc nghĩ đến thiền. 


2. Nhập thiền tự tại (samäpajjanavasi): Thuần thục 
trong việc nhập thiền. 


3. Trụ thiển tự tại (adhitthãnavasi): Thuần thục trong 
việc trụ thiền. 


4. Xuất thiền tự tại (vutthãnavasI): Thuần thục trong 
việc xuất thiền. 


5. Phần khán thiển tự tại (paccavekkhanavasr): Thuần 

thục trong việc xem xét lại chi thiền. 

Việc hướng đến thiền được ngay tức thì trong bất cứ 
nơi nào, trong bất cứ lúc nào, trong bất cứ thời điểm nào 
mà không có sự chậm trễ trong việc nghĩ đến gọi là hướng 
đến thiền tự tại. Ngay cả pháp tự tại còn lại cũng có tánh 
chất giống như vậy, như nhập thiển được liền tức thì trong 
bất cứ nơi nào... không có sự chần chờ trong việc nhập 
thiền gọi là nhập thiền tự tại... 


Nhưng trong lãnh vực này ngài giáo thọ sư (giáo thọ sư 
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Anuruddha) muốn nói đến thiển hy thiểu (parittajhäna) 
có sự ít thuần thục, do không có sự thuần thục nên không 
có sức mạnh, khi không có sức mạnh thì không thể làm 
cho thành quả sanh lên. Thật vậy trong bộ phân tích danh 
sắc (nãmarũpapariccheda) Ngài để cập rằng các nhóm 
pháp đáo đại có thể cho quả được bởi vì có sức mạnh thực 
tánh bởi quen thuộc từ pháp có lãnh vực ngang nhau (từ 
sắc giới hoặc vô sắc giới giống như mình), rồi trình bày 
đến thông thiện không cho quả bởi vì không có sức mạnh, 
bởi không quen thuộc từ pháp có lãnh vực ngang nhau 
như sau: 


Samänäsevane laddhe Vijamäne mahabbale 
Aladdhã tãdisam hetum Abhiññä na vipaccati 


Khi thiện đáo đại quen thuộc từ pháp ngang bằng như 
nhau thì có nhiều sức mạnh cho quả, tâm thông không có 
nhân giống như vậy nên không cho quả. 


Nhóm từ “quen thuộc từ pháp ngang bằng như 
nhau” tức mình là sắc giới hoặc vô sắc giới thì cũng quen 
thuộc từ pháp có lãnh vực ngang bằng nhau như từ pháp 
sắc giới hoặc vô sắc giới giống như mình (gọi là được tập 
hành duyên) tức thiển diễn hoạt trong lộ nhập thiền. 


Nhóm từ “người tu tiến thiện sắc giới như sơ thiên 
hy thiểu thì sanh vào trong nhóm Phạm Thiên tầng 
Phạm Chúng Thiên ” nghĩa là người tu tiến thiện sơ thiền 
sắc giới thì tư thiện diễn hoạt với sơ thiển cho ra quả tục 
sinh sơ thiển trong nhóm Phạm Thiên tâng Phạm Chúng 
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Thiên cho thành tựu trở thành Phạm Thiên trong tâng 
Phạm Chúng Thiên. Lời giải thích liên quan đến việc tu 
tiến còn lại cũng theo cách thức này. 


Nhóm từ “tu tiến ngũ thiền thì sanh vào trong nhóm 
Phạm Thiên tầng Quảng Quả Thiên” tức tu tiến 3 loại 
ngũ thiền như loại hy thiểu... một loại nào thì sanh vào 
trong nhóm Phạm Thiên tầng Quảng Quả Thiên. 


Nhóm từ “ngũ thiển” trong nơi đây tức ngũ thiển 
không trở thành thần thông (abhiññã) bởi vì ngũ thiển 
trở thành thần thông thì không có quả (vipäãka) như ngài 
giáo thọ sư đã để cập (trong bộ phân tích danh sắc) rằng: 


“Aladdhä tãdisam hetum abhiññã na vipaccati - Thần 
thông không có nhân nên mới không cho quả ” 


Nhóm từ “tu tiến ngũ thiền ly ái tưởng thì sanh vào 
trong nhóm phạm thiên Vô Tưởng ” nghĩa là nhóm đạo 
sĩ chủ trương tác hành nghiệp (kammakiriyavädl) tu tiến 
ngũ thiền làm điều kiện đoạn ly sự vui thích trong danh, 
mà trọng yếu được đề cập theo từ “tưởng” trong cảnh án 
xứ gió (vâyokasina) hoặc theo tư kiến của một số ngài giáo 
thọ sư thì án xứ hư không giới (paricchinnakäsakasina) 
liên quan đến sự tính cần tu tiến làm cho danh không sanh 
lên tiếp tục nữa theo thực trạng trong kiếp sống bằng sự tu 
tiến này, gọi là tu tiến làm điều kiện đoạn ly sự vui thích 
trong danh. Bởi vì sự diễn tiến trong cơ tánh nhìn thấy tác 
hại của danh bằng cách: “Tưởng giống như bệnh tật, tưởng 
giống như ung nhọt”.. hoặc bằng cách: “Xin cho tâm này 
được nhổ tận”... và nhìn thấy được lợi ích của việc không 
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có danh rằng rất an tịnh, rất thù thắng rồi sanh vào trong 
nhóm chúng sanh vô tưởng. Nên hiểu rằng người thành 
tựu tu tiến này chết trong nhân giới bằng oai nghi nào thì 
sanh lên cõi vô tưởng bằng oai nghi đó. 


Nhóm từ “Còn bậc Bất Lai thì sanh vào trong các 
tầng Tịnh Cư (suddhäväãsa)” nghĩa là các bậc Thánh 
Bất Lai tu tiến một trong ba loại thiển như loại hy thiểu... 
kề từ khi còn là phàm nhân hoặc là 2 nhóm Thánh hữu học 
thấp hay ngay cả trong thời gian về sau khi tác chứng Bất 
Lai rồi mệnh chung sanh vào cõi tịnh cư tuần tự theo sự 
khác nhau của quyền như tín quyền... 

Bậc Bất Lai có fín quyền trội hơn thì sanh vào trong - 
nhóm phạm thiên tầng Vô Phiền Thiên. 

Bậc Bất Lai có /ứấn quyên trội hơn thì sanh vào trong 
nhóm phạm thiên tầng Vô Nhiệt Thiên. 

Bậc Bất Lai có niệm quyền trội hơn thì sanh vào trong 
nhóm phạm thiên tầng Thiện Hiện Thiên. 

Bậc Bất Lai có định quyển trội hơn thì sanh vào trong - 
nhóm phạm thiên tầng Thiện Kiến Thiên. 

Bậc Bất Lai có £uệ quyển trội hơn thì sanh vào trong 
nhóm phạm thiên tầng Sắc Cứu Cánh. 

Nhóm từ “người tu tiến các thiền vô sắc giới thì 
sanh vào trong các tầng vô sắc giới theo tương ứng” 
nghĩa là theo tương ứng như sau: 

Tu tiến thiền vô sắc thứ 1 thì sanh vào tầng vô sắc thứ 
1... tu tiến thiển vô sắc thứ 4 thì sanh vào tầng vô sắc thứ 4. 
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Lời nói cho dù tất cả, Ngài để cập nhắm đến cõi 
riêng biệt của thiền đó theo trực tiếp, nhưng nên hiểu 
rằng khi có nguyện vọng (nikanti) tức ước nguyện sanh 
vào cõi bằng cách: “Xin cho tôi được sanh vào cõi đó”. 
Tất cả người thuộc phàm nhân và bậc Thánh thấp hơn 
bậc Bất Lai có thể sanh vào trong một cõi nào theo ước 
muốn ngoại trừ tầng Tịnh Cư. Giống như Bồ Tát nhất 
định (niyatabodhisatta) kể từ khi được thọ ký cho dù đắc 
chứng thiển vô sắc cũng không sanh vào trong cõi vô sắc 
chính do liên quan đến nguyện vọng. Nếu như có nguyện 
vọng trong cõi dục giới thì cho dù có chứng đắc thiển cũng 
vẫn sanh vào trong cõi dục giới bởi mãnh lực của nghiệp 
thiện dục giới. Có pãli hiển hiện rằng: “Ajjhati bhikkhave 
silavato cetopanidhi visuddhattã” “Này các Tỳ kheo ước 
nguyện cúa người có giới thường được thành tựu bởi vì 
là sự ước nguyện của người có tâm thanh tịnh”. Nếu như 
không ước nguyện thì thiển chứng sẽ làm cho sanh vào 
phạm thiên giới. Khi người đắc chứng được nhiều thiển 
chứng thì phần nhiều thiển chứng cao nhất làm cho sanh 
vào trong phạm thiên giới theo cõi của thiển chứng đó. 
Còn bậc Bất Lai thì không có ái chấp trong cõi dục giới 
bởi vì ngài đã đoạn tận dục ái tiểm miên, cho nên nghiệp 
thiện dục giới mà ngài đã tạo mới không là nhân làm cho 
ngài sanh vào trong cõi dục giới mà sanh vào trong một 
cõi nào tùy theo thiển mà ngài đắc chứng, nếu như chứng 
đắc ngũ thiền thì ngài cũng sanh vào trong, các tầng tịnh 
cư thiên. Do đó, mới có quy định nhất định rằng: “Bậc Bất 
Lai thường sanh vào trong các tầng tịnh cư thiên”. Nhưng 
không có quy định nhất định rằng: “Bậc Bất Lai không 
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sanh vào trong cõi khác ngoài cõi Tịnh Cư”. Do đó, ngài 
giáo thọ sư để tạo thành quy luật nhất định trong tâm, ngài 
mới nêu lên đề cập trong bộ Paramatthavinicchaya rằng: 


Suddhäväsesvanagami_  Puggalavopapajjare 
Kamadhätumhi jãyanti AnãgämivivaJjatãä 

Bậc Bất Lai thường sanh vào trong các tầng tịnh cư 
thiên, các người khác ngoại trừ bậc Bất Lai thì sanh vào 
trong cõ1 dục gIới... 


Nên hiểu rằng các bậc Bất Lai cho dù ngài là bậc lạc 
quán (sukkhavipassaka - bậc không tu tiến chỉ tịnh, chỉ 
tu tiến minh quán là pháp thuần nhất) thì cũng thành tựu 
thiển sanh lên chắc chắn ngay lập tức trong lúc cận tử bởi 
vì ngài là bậc tròn đủ định do đã đoạn tận được cây gai của 
định tức dục ái tiềm miên (kãmaräganusaya) cho nên sau 
khi chết ngài sanh vào tầng phạm thiên giới tùy theo thiền 
mà ngài đắc chứng, nếu như đắc chứng ngũ thiền thì sanh 
vào phạm thiên giới tầng Tịnh Cư Thiên. 


Trong päli bộ Phân Tích (pakaranavibhanga) có nội 
dung hiện bày như sau: “Atthãnametam anavakäso yam 
itthĩ brahmattam kareyyam”. 


“Sự kiện không thể xảy ra nữ nhân sanh làm Phạm 
Thiên, đây không phải là điều kiện, không phải là lãnh 
vực”. Ý nghĩa của điều này ngài giáo thọ sư sổ giải đã giải 
thích như sau: “Gọi là Phạm Thiên ngài muốn ám chỉ Đại 
Phạm Thiên” cho nên mới không có ý định nói đến mọi 
nhóm phạm thiên. 
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Một lý khác nữa. có lời giải thích trong sớ giải rằng: 
“Nữ nhần tu tiến thiền trong thế gian này khi chết thì 
sanh vào làm bạn với Phạm Thiên tầng Phạm Chúng 
Thiền (parisalj3) mà không sanh vào làm bạn với Đại 
Phạm Thiên”. 

Lời mà ngài đề cập rằng: “Sanh vào làm bạn với Phạm 
Thiên tầng Phạm Chúng Thiên” này nên hiểu là sanh vào 
làm bạn với Phạm Thiên tầng Phạm Chúng Thiên, tầng 
Phạm Phụ Thiên (purohito).. Nếu không sanh vào làm 
bạn với Phạm Thiên tầng Phạm Phụ Thiên được thì phải 
có lời giải thích của ngài hiện bày rằng “không sanh vào 
làm bạn với Phạm Thiên tầng Phạm Phụ Thiên” nhưng 
cũng không có. Cho nên mới thấy rằng đối với nữ nhân 
ngài phản bác trở thành Đại Phạm Thiên mà không phản 
bác trở thành Phạm Thiên trong cõi khác. Thật vậy, nữ 
nhân chứng đấc 8 thiền thì sanh vào trong cõi khác được 
liên quan đến nội dung vấn đề trong kinh cảm hứng ngữ 
(Uudãnasutta) rằng: “Santettha bhikkhave upäsikãyo 
sotãpannã santi... anipphalã kãlakatã”. 


“Này các Tỳ kheo, tất cá cận sự nữ này có nhóm cận 
sự nữ tác chứng Nhập lưu, tác chứng Nhất lai, tác chứng 
Bất lai cũng có nhóm cận sự nữ sau khi chết không phải 
khóng có quá báo”. 

Giá¡i thích trong sớ giải kinhcắmhứngngữ(udãnasutta) 
đoạn này nêu lên như sau: “Trong tất cá nhóm nữ nhân đó 
thì nữ nhân tác chứng Bất Lai thường sanh vào trong các 
tâng Tịnh Cư Thiên, nữ nhân ngoài ra một số nhóm sanh 
vào trong tầng Đạo Lợi, một số nhóm sanh vào trong tầng 
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Dạ Ma, một số nhóm sanh vào trong tâng Đấu Suất, một 
số nhóm sanh vào trong tầng Hóa Lạc Thiên, một số nhóm 
sanh vào trong tầng Tha Hóa Tự Tại”. 


Nhóm từ “nữ nhân tác chứng Bất Lai” trong nơi đây 
nên hiểu là nhóm nữ nhân tác chứng Bất Lai này đều là 
bậc chứng đắc 8 thiển cho nên mới khẳng định nương vào 
kinh cảm hứng ngữ này làm điều kiện để so sánh xác thật 
rằng nữ nhân đắc chứng 8 thiển trong giáo pháp thì sanh 
vào trong cõi khác từ tầng Phạm Thiên tầng Phạm Chúng 
Thiên. Tóm lại sanh lên được trong 18 cõi đáo đại tức 
14 cõi sắc giới (trừ cõi Đại Phạm Thiên, cõi Vô Tưởng) 
và trong 4 cõi vô sắc theo tương ứng với người đắc thiền 
và với ái luyến (nikanti) trong cõi. Nếu nữ nhân Bất Lai 
không đắc thiển thì không sanh vào trong cõi dục giới 
nữa hoặc đắc thiền nhưng mình thuộc nữ phàm nhân hoặc 
thuộc Thánh nhân thấp hơn bậc Bất Lai thì sanh vào trong 
cõi dục được do mãnh lực ái luyến trong cõi dục bởi vì là 
người chưa đoạn tận dục ái tiềm miên. 


Một lý khác nữa, nên hiểu bổ sung thêm nữa như: 
Trong tất cả cõi này thì tầng Quảng Quả, tầng Sắc Cứu 
Cánh và tầng vô sắc thứ 4 là cõi cao quý cao tột, vì vậy 
các bậc Thánh sanh vào những cõi này thì không sanh 
lên trong cõi khác nữa và sẽ tác chứng A La Hán viên 
tịch Níp Bàn trong cõi đó, theo phương cách giống như 
vậy các bậc Thánh sanh lên trong phạm thiên giới tầng 
cao nhất thì không sanh vào phạm thiên giới tầng thấp 
hơn nữa. Điều này thích ứng theo Ngài thuyết trong bộ 
Paramatthavinicchaya rằng: 


238 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 2 


Vehapphale akanitthe bhavagge ca patitthitã 
Na panaññattha jãyanti sabbe ariyapuggalã 
Brahmalokagatä hetthã ariyãä nopapaljare 


Các bậc Thánh nhân đang hiện hữu trong tầng Quảng 
Quả, trong tầng Sắc Cứu Cánh và tầng Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ thì không sanh vào phạm thiên giới tầng khác 
nữa, các bậc Thánh nhân sanh vào trong phạm thiên 
giới tầng cao thì không sanh trở lại phạm thiên giới tầng 
thấp nữa. 
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Nhóm Bốn Tử Sanh 
(Maranupatticatukka) 


Bốn Loại Tục Sanh Do Tử 

Tục sanh do tử có 4 loại là: 

1. Tử do hết tuổi thọ. 

2. Tử do hết nghiệp. 

3. Tử do hết cả 2 loại. 

4. Tử do đoạn nghiệp (upacchedakakamma). 
Giải thích về 4 loại tục sanh do tử 


Trong nhóm từ “tử do hết tuổi thọ”... được luận giải 
như: Sự chết do hết chu kỳ tuổi thọ theo ấn định trong 
sanh hữu đó, mặc dù uy lực của nghiệp trong tự thể vẫn 
còn diễn tiến đi nữa gọi là tử do hết tuổi thọ. Giống như 
trong thời kỳ Đức Phật còn đang xuất hiện trên thế gian, 
trong thời kỳ đó tuổi thọ của nhân loại có số lượng là 100 
năm thì người chết trong thời điểm của tuổi thọ 100 năm 
thì người đó gọi là chết do hết tuổi thọ, như lời Ngài thuyết 
rằng: “Apopamidam bhikkhave manussãnam äyu... sO 
Vassasatam appakam vã bphiyyo”. 


“Này các Tỳ kheo tuổi thọ của nhân loại càng ít hơn 
về sau nên cần phải tạo thiện pháp, cần phải thực hành 
phạm hạnh, sự kiện mà con người đã sanh lên không có 
sự chết không có được. Này các Tỳ kheo, người nào sống 
lâu thì người đó sống được 100 năm hay hơn chút ít”. Nên 
hiểu là Ngài thuyết trọng yếu đến sự chết do hết tuổi thọ. 


.emmmmm=d 
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Giai đoạn thời gian mạng sống còn tồn tại cho đến khi 
chấm dứt gọi là tuổi thọ (äyu). 


Sự chết do nghiệp, nghiệp làm cho sanh lên trong 
kiếp sống đó chấm dứt việc cho quả, mặc dù tuổi thọ ấn 
định đối với sanh hữu đó vẫn còn thừa lại hay không còn 
thừa lại đi nữa, và cho dù có điều kiện như sanh hữu (sanh 
hữu viên mãn - gatisampatti tức cõi vui, sanh hữu suy 
vong - gativipatti tức cõi khổ), thời kỳ (thời kỳ viên mãn - 
kãlasampatti tức thời kỳ có đức vua duy trì bảo tổn trong 
pháp, là người có tâm cao cả; thời kỳ suy vong - kãlavipatti 
có thực tánh trái ngược lại với thời kỳ viên mãn)... có thể 
vẫn còn cho quả được đầy đủ gọi là tử do hết nghiệp. 


Sự chết do tuổi thọ và nghiệp cùng chấm dứt gọi là tử 
do hết cả 2 loại. 


Sự chếtdo bjnghiệp vào cắt đứt (upacchedakakamma) 
do tạo trong quá khứ, hoặc cho dù trong hiện tại vào cắt 
đứt sự diễn tiến của uẩn cho chấm dứt trong khoảng thời 
gian như tự tử, hay bị người khác giết, hay bị hiểm họa tai 
nạn gây thương vong... dù cho mãnh lực của nghiệp vẫn 
còn duy trì kiếp sống gọi là tử đo đoạn nghiệp. 


Lại nữa, cho dù bị một số trọng bất thiện nghiệp đã 
tạo trong hiện tại vào cắt đứt năng lực của nghiệp tạo cho 
kiếp sống này được diễn tiến, nghiệp đó chấm dứt năng 
lực thì uấn tánh cũng đứt la ngay tức thì, giống như sự 
chết cúa đức vua Kaläbu gây tổn thương cho bồ tất trong 
kiếp sống là đạo sĩ Khantivädi thì bị đất rút.. gọi là tử do 
đoạn nghiệp. 
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Đoạn nghiệp này không có với nhóm chúng sanh địa 
ngục, người dân Bắc Cưu Lâu châu và nhóm chư thiên, 
cho nên ngài giáo thọ sư Dhammapäla mới đề cập trong 
chương toát yếu về đế (saccasankhepa) rằng: “Một số 
nhóm chúng sanh chết do đoạn nghiệp hay do sự nỗ lực 
chủ tâm (được xem là năng lực của đoạn nghiệp)”. 


Phân Loại Cảnh Xuất Hiện Vào Giai Đoạn Cận Tử 


Nghiệp làm cho tục sinh hiện khởi trong kiếp sống 
khác hay nghiệp tướng tức cảnh sắc... đã từng quen thuộc 
và đồ vật làm điều kiện hỗ trợ trong lúc tạo nghiệp đó, 
hay thú tướng tức đồ vật có được và đồ vật sử dụng trong 
kiếp sống sẽ sanh lên kế tiếp, hiện bày lúc cận tử theo 
tương ứng với chúng sanh sắp mệnh chung trong một môn 
nào của 6 môn theo mãnh lực của nghiệp. Và tâm hướng 
đến cảnh xuất hiện đó thanh tịnh hay vẩn đục tùy theo 
tương ứng với nghiệp sẽ cho quả thích hợp với kiếp sống 
sẽ sanh lên, giống như chuyển giao đi trong kiếp sống đó 
rồi hầu như diễn tiến nối tiếp nhau, hoặc nghiệp là pháp 
làm cho sanh lên dẫn đến môn do mãnh lực làm cho trở 
thành giống như đồ vật mới vào sau cùng của lộ tâm hoặc 
trong việc chấm dứt đi của tâm hữu phần của chúng sanh 
cận tử thì tâm tử sau cùng của kiếp sống hiện tại sanh lên 
rồi diệt đi giống như chuyển dời đị sau cùng của tâm tử 
diệt đi rồi thì tâm tục sinh liên quan đến sự nối tiếp trong 
kiếp sống mới bị pháp hành như vô minh tiềm miên cai 
quản có ái dục tiềm miên làm căn cội tạo cho sanh lên 
theo tương ứng hướng đến cảnh mà lộ tâm cận tử bắt lấy 
là tâm có vật hay không có vật được các pháp tương ưng 
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nâng đỡ dẫn đầu (làm chánh yếu) làm nền tẳng cho tất cả 
các pháp đồng sanh đang sanh lên cũng gọi là hiện khởi 
lên trong kiếp sống khác (kiếp kế tiếp) theo tuần tự của 
tâm tử ngay lập tức. 

Giải thích: 

Nhóm từ “nghiệp làm cho tục sinh hiện khởi 
trong kiếp sống khác” tức nghiệp thiện hoặc nghiệp 
bất thiện làm cho quả tục sinh sanh lên trong kiếp sống 
khác tức trong kiếp sống kế tiếp thuộc sanh báo nghiệp 
(upajjavedaniyakamma) đã tạo trong kiếp sống hiện tại 
hoặc thuộc hậu báo nghiệp (aparäparavadaniyakamma) 
đã tạo trong những kiếp sống trước. Lời nói của ngài giáo 
thọ sư Anuruddha soi tỏ cho hiểu rằng cảnh nghiệp xuất 
hiện vào giai đoạn cận tử tức nghiệp sẽ cho quả tục sinh 
trong kiếp sống kế tiếp mà không phải nghiệp ngoài ra 
đây. Còn trong sớ giải khác không nêu lên cụ thể rõ ràng 
như vậy mà ngược lại để cập không xác định chắc chắn 
rằng: “Đối với chúng sanh sẽ sanh vào cõi vui thì một loại 
thiện nghiệp nào đã tạo xuất hiện với họ trong lúc cận tử, 
đối với chúng sanh sẽ sanh vào cõi khổ thì một loại bất 
thiện nghiệp nào xuất hiện... ”. 


Nhóm từ “nghiệp tướng tức cảnh sắc...” sồm có 6 
cánh... thuộc pháp hy thiểu hay pháp đáo đại hoặc pháp 
chế định theo tương ứng với kiếp sống sẽ sanh vào, xuất 
hiện trong lúc cận tử thông qua 6 môn như nhãn môn... 
theo tương ứng với một môn nào gọi là nghiệp tướng 
(kammanimitta) bởi vì là hiện tướng tức là nhân nương 
vào để tạo nghiệp đó, 
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Nhóm từ “đã từng quen thuộc ” tức cảnh xuất hiện 
trong lúc cận tử được tính là nghiệp tướng gồm có đối 
tượng đã từng quen thuộc trong lúc trước, như hình ảnh 
bảo tháp đã từng thấy, tiếng tụng kinh, đọc thuộc lòng 
pháp đã từng nghe... 


Nhóm từ “và đồ vật làm điều kiện hỗ trợ trong lúc 
tạo nghiệp đó ” nghĩa là nghiệp tướng không phải chỉ 
duy nhất một loại đổ vật đã từng quen thuộc mà cho dù 
là dụng cụ trong lúc tạo nghiệp tức đô vật làm điều kiện 
tạo nghiệp như bông hoa, vật thơm... để làm thành tựu 
nghiệp trong lúc đó, mà nhóm quyến thuộc cung kỉnh đi 
vào nói với người đang nằm trên giường khi gần sắp chết 
rằng “Thưa cha, lễ vật này chúng con sắp đặt cho cha, 
cha hãy sử dụng để cúng dường bảo tháp”... cũng gọi là 
nghiệp tướng. 


Nhóm từ “thú tướng tức đồ vật có được và đô vật 
sử dụng trong kiếp sống sẽ sanh lên kế tiếp” nghĩa 
là thú tướng là cảnh sắc thuần nhất thấy được theo kiếp 
sống như thấy được hình ảnh vườn Nandavanna, vườn 
Cittalatã, hình ảnh khu rừng, hình ảnh con sông, hình ảnh 
ngọn lửa... và đồ vật sử dụng như hình ảnh thiên nữ, hình 
ảnh thiên cung, hình ảnh cây như ý, hình ảnh người nữ 
mang thai (hoặc hình ảnh bào thai người mẹ), hình ảnh 
khúc cây bọng, hình ảnh gò mối, hình ảnh chúa ngục... 
trong kiếp sống sẽ sanh lên kế tiếp. Đối với hình ảnh vườn 
Nandavanna, hình ảnh thiên cung, hình ảnh người nữ 
mang thai... là lạc thú tướng (sugatinimitta) còn hình ảnh 
khu rừng, hình ảnh khúc cây bọng, hình ảnh ngọn lửa, hình 
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ảnh chúa ngục... là khổ thú tướng (dugatinimitta), tướng 
(hiện tượng, dấu hiệu) của sanh hữu hoặc dành riêng cho 
sanh hữu gọi là thú tướng. 


Nhóm từ “hiện bày lúc cận tử theo tương ứng” 
nghĩa là cảnh như nghiệp... giống như xuất hiện trước mặt 
mà trước đây không hiện bày, chỉ hiện bày ngay tức thì 
trong lúc cận tử và diễn tiến chút ít trước lộ tâm cận tử. 

Một số ngài giáo thọ sư để cập rằng nếu như xuất 
hiện lâu trước khi lộ tâm cận tứ sanh lên thì có cơ hội thay 
đổi trở lại thành trường hợp khác, như cảnh thuộc nghiệp 
bất thiện trước sau đó thay đổi trở thành nghiệp thiện... 
nhưng nếu xuất hiện chỉ chút ít trước khi lộ tâm cận tử 
sanh lên thì không có cơ hội thay đối trở lại thành trường 
hợp khác nữa. 


Còn đối với bậc Lậu Tận thì danh pháp và sắc pháp 
luôn diễn hoạt với tam tướng trở thành cảnh của tâm vào 
giai đoạn cận tử suốt cho đến khi tâm diệt đi mà chẳng 
phải! là nghiệp, nghiệp tướng... 


Nhóm từ “một môn nào theo đường 6 môn” nghĩa 
là nghiệp, nghiệp tướng... xuất hiện với chúng sanh sắp 
chết một môn nào trong 6 môn theo tương ứng với cảnh. 

Nhóm từ “theo mãnh lực của nghiệp ” nghĩa là cảnh 
như nghiệp, nghiệp tướng... xuất hiện theo mãnh lực của 
nghiệp tức theo tương ứng với uy lực của nghiệp làm cho 
tục sinh sanh lên. 


Nhóm từ “tâm hướng đến cảnh xuất hiện đó ” nghĩa 
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là tâm diễn tiến trong lúc cận tử hướng đến cảnh như 
nghiệp... xuất hiện. 


Nhóm từ “thanh tịnh hay vẩn đục tùy theo tương 
ứng với nghiệp sẽ cho quả ” nghĩa là nếu như thiện nghiệp 
sẽ cho quả thì tâm diễn tiến trong lúc cận tử cũng là thiện, 
được xem là thanh tịnh bởi vì không có pháp tạo điều 
kiện cho vấn đục. Nếu như bất thiện nghiệp sẽ cho quả 
thì tâm cũng là bất thiện và được xem là vẩn đục. Do đó, 
Đức Thế Tôn mới thuyết rằng: “Nimittassädagadhitam 
phikkhave viññãnam titthamanam titthati... nirayam vã 
tiracchãnayonim vã”. 

“Này các Tỳ kheo, khi thức hiện diện thì hiện diện 
trở thành pháp tánh dính mắc bởi mãnh lực vui thích 
trong tướng chung, khi hiện diện thì hiện diện trở thành 
pháp tánh dính mắc bởi mãnh lực vui thích trong tướng 
riêng, nếu như người ấy chết trong lúc đó thì họ sẽ sanh 
vào một sanh thú nào trong hai sanh thú là địa ngục hoặc 
bàng sanh”. 


Nhóm từ “thích hợp với kiếp sống sẽ sanh lên” 
nghĩa là nếu như kiếp sống sẽ sanh lên thuộc cõi vui thì 
tâm diễn tiến trong lúc cận tử sẽ là thiện, nếu là thiện thì 
gọi là thích hợp với kiếp sống sẽ sanh lên. Nếu như kiếp 
sống sẽ sanh lên thuộc cõi khổ thì tâm diễn tiến trong lúc 
cận tử sẽ là bất thiện, nếu bất thiện thì gọi là thích hợp với 
kiếp sống sẽ sanh lên. 


Nhóm từ “chuyển giao đi trong kiếp sống đó ” nghĩa 
là cho dù tâm diễn tiến trước khi chết hiện diện trong kiếp 
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sống ban đâu, nhưng khi diễn tiến theo trạng thái đó thì 
cũng diễn tiến giống như chuyển giao đi trong kiếp sống 
sẽ sanh lên kế tiếp. 

Nhóm từ “rồi hầu như diễn tiến nối tiếp nhau” ngài 
giáo thọ sư trình bày cho hiểu rằng chúng sanh sắp chết 
phần nhiều có tâm diễn tiến nối tiếp nhau nhiều lộ tâm 
cho đến khi tâm tử sanh lên rồi diệt đi, nhưng người bị sát 
hại sanh mạng ngay tức thì tâm diễn tiến ít lộ tâm hơn, 
xuất hiện ít hơn. 


Nhóm từ “hoặc nghiệp là pháp làm cho sanh lên 
dẫn đến môn do mãnh lực làm cho trở thành giống như 
đồ vật mới ” nghĩa là nghiệp là pháp làm cho quả tục sinh 
sanh lên do chúng sanh đã tạo khi trước dẫn đến môn tức 
xuất hiện làm cảnh theo đường ý môn do mãnh lực làm 
cho giống như đồ vật mới làm trong lúc cận tử. 


Nhóm từ “vào sau cùng của lộ tâm hoặc trong việc 
chấm dứt đi của tâm hữu phần của chúng sanh cận tử 
thì tâm tử sau cùng của kiếp sống hiện tại sanh lên rồi 
diệt đi ” nghĩa là vào sau cùng của lộ tâm cận tử có tâm na 
cảnh cuối cùng hoặc có tâm đổng lực cuối cùng (có trình 
bày lời nói trong bộ dhammaãnusärani rằng “Trong tất cả 
cõi như cối dục giới... thì lộ tâm của tất cả chúng sanh sẽ 
chuyển đối từ cõi dục giới sanh vào trong cõi dục giới có 
tâm na cảnh cuối cùng, lộ tâm của tất cả chúng sanh còn 
lại có tâm đồng. lực cuối cùng”). Khi sát na tâm na cảnh 
thứ 2 sanh lên rôi diệt đi hay khi sát na tâm đồng lực sau 
cùng sanh lên rỗi diệt đi thì tâm tử là sát na tâm sau cùng 
cúa kiếp sống hiện tại sanh lên rồi cũng diệt đi. 
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Nhóm từ “giống như chuyển dời đi ” nghĩa là tâm tử 
mặc dù là sát na tâm sau cùng của kiếp sống nhưng khi 
sanh lên rồi diệt đi cũng vẫn làm duyên cho uấn sanh lên 
trong kiếp sống mới nữa nên giống như chuyển đời ổi từ 
kiếp sống này đến kiếp sống mới. Nhưng sự thật thì không 
có bất cứ gì trong kiếp sống này chuyển dời đi đến kiếp 
sống kế tiếp dù chỉ nhỏ nhoi như đầu móng tay. Do đó, 
ngài mới đề cập rằng ' 'giống như chuyển dời đi”. Và chính 
vì diễn tiến giống như chuyển dời đi nên tâm này mới 
được gọi là tâm tử, tâm tử của chúng sanh cõi dục giới có 
nghiệp... quá khứ làm cảnh. 


Nhóm từ “tâm tục sinh liên quan đến sự nối tiếp 
trong kiếp sống mới ” nghĩa là tâm sanh lên theo tuần tự 
của tâm tử gọi là “tâm tục sinh” liên quan đến sự nối tiếp 
với kiếp sống khác tức liên quan đến sự nối liền với một 
kiếp sống trước vào với một kiếp sống sau, giống như làm 
cho dính nhau thành một kiếp sống. 


Nhóm từ “bị pháp hành như vô mỉnh tiềm miên cai 
quản có ái dục tiềm miên làm căn cội tạo cho sanh lên 
theo tương ứng ”. 


Gọi là hành (sankhära) trong nơi đây muốn lấy hành 
tức tư thiện hoặc tư bất thiện hoặc hành là nhóm pháp 
đồng sanh với tâm đổng lực cận tử. Gọi là hành có vô 
minh cai quần bởi vì sinh diễn trong cơ tánh vẫn chưa đoạn 
trừ được vô minh tiềm miên và gọi là có ái dục làm căn 
cội tức làm trọng yếu bởi liên quan đến ái dục tiềm miên 
chưa đoạn trừ được là bạn đồng hành cộng tác với nghiệp 
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trong việc làm cho quả tục sinh sanh lên. Hành mà ngài 
gọ1 là pháp hành xô đẩy (khipanakasankhära) bởi vì xô 
đẩy cho quả tục sinh, tâm tục sinh đó sanh lên theo tương 
ứng thích hợp với nghiệp sẽ cho quả. 


*ÀA ` ^ -? ⁄ ⁄ “À 
Trong sự kiện này nên hiểu đến sự khác biệt nhau của 
tánh chất làm cho thức tục sinh sanh lên của vô minh tiềm 
miên, ái dục tiểm miên và hành như sau: 


Vô mïnh là pháp che đậy sự nguy hại của cảnh (nghiệp, 
nghiệp tướng, thú tướng), ái đc làm cho thức (thức tục 
sinh) xuôi theo trong cảnh bị vô minh che đậy đó, hành 
là pháp xô đẩy thức vào trong cảnh. Đây là đề cập không 
phân loại chúng sanh sẽ sanh vào khổ cảnh hoặc sẽ sanh 
vào nhàn cảnh. 


Còn ngài giáo thọ sư Dhammapaäla thì đề cập phân 
loại ra (trong saccasankhepa) rằng: 


AviJjatanhãsankhära_. Sahajehi apäyInam 
Visayadinavacchädana_. Namanam khipanampi ca 
Appahinehi sesäãnam Chãdanam namanampi ca 
Khipakãa pana sankhärä Kusaläva bhavantidha 


Đối với người sanh vào cõi khổ thì vô minh, ái dục và 
hành đồng sanh với nhau che đậy sự nguy hại của cảnh 
làm cho thức xuôi theo và xô đẩy thức vào (theo tuần tự), 
đối với chúng sanh ngoài ra (tức sẽ sanh vào cối vu) thì vô 
minh tiểm miên và ái dục tiềm miên chưa đoạn trừ được 
sẽ che đậy sự nguy hại của cảnh và làm cho thức xuôi 
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theo, còn hành là pháp xô đẩy vào chỉ riêng biệt thiện 
sanh lên trong lúc tục sinh vào cõi vui. 

Lời của ngài giáo thọ sư Dhammapäla được giải thích 
như sau: 

Đối với chúng sanh sẽ sanh vào cõi khổ thì vô minh, 
ái dục và hành đồng sanh nhau cùng diễn tiến với tâm lúc 
cận tử hình thành che đậy nguy hại của cảnh như nghiệp... 
làm cho thức tục sinh xuôi theo trong cảnh như nghiệp... 
và xô đẩy thức tục sinh vào trong cảnh như nghiỆp... theo 
tuần tự, đối với chúng sanh ngoài ra tức sẽ sanh vào cõi 
vui thì vô minh tiểm miên và ái dục tiểễm miên chưa được 
đoạn trừ sẽ hình thành che đậy sự nguy hại của cảnh như 
nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng và làm cho thức tục sinh 
xuôi theo, còn hành xô đẩy thuần nhất thiện sanh lên trong 
lúc tục sinh vào CỐI vũuI. 


Nhóm từ “hướng đến cảnh mà lộ tâm cận tử bắt 
lấy ” nghĩa là hướng đến cảnh của lộ tâm cận tử là lộ tâm 
sau cùng trong kiếp sống trước bắt lấy như bắt lấy cảnh 
nghiệp theo đường ý môn. 


Giải thích: Tâm tục sinh trong kiếp sống mới có cùng 
một cảnh như nhau với cảnh của lộ tâm cận tử trong kiếp 
sống trước. 


Nhóm từ “là tâm có vật hay không có vật” nghĩa là 
ngoại trừ tâm quả tục sinh vô sắc giới thì tâm quả tục sinh 
còn lại là tâm có vật tức nương vào sắc ý vật sanh lên, tất 
cả tâm quả vô sắc giới gọi là tâm không có vật bởi vì sanh 
lên trong cõi không có sắc. 


248 | THĂNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH -TẬP2_ — 


Nhóm từ “các pháp tương ưng nâng đỡ ” nghĩa là 
tâm tục sinh được các pháp đồng sanh như xúc... nâng đỡ 
hỗ trợ. 


Nhóm từ “dẫn đầu làm nền tẳng cho tất cả các 
pháp đồng sanh ” nghĩa là tâm tục sinh dẫn đầu chánh yếu 
làm nền tẳng cho các pháp như xúc... đồng sanh với mình. 
Tương ứng như Ngài thuyết rằng: “Manopubbangamä 
dhammaä - Các pháp (3 danh uẩn) có tâm làm chánh yếu 
dẫn đầu”. 

Nhóm từ “đang sanh lên cũng gọi là khởi hiện lên 
trong kiếp sống khác” nghĩa là tâm tục sinh đang sanh 
lên cũng gọi là khởi hiện lên trong kiếp sống khác tức 
sanh lên ngay tức thì trong kiếp sống kế tiếp mà không 
hiện diện trong kiếp sống ban đầu. 


Nhóm từ “theo tuần tự của tâm tử ngay lập 
tức” là ngài giáo thọ sư phản bác luận điểm trung hữu 
(antarabhava) (cõi ở giữa của sự tử trong kiếp sống trước 
với tục sinh trong kiếp sống kế tiếp) của một số ngài giáo 
thọ sư. 


Sự Diễn Hoạt Liên Quan Đến Cảnh Của Lộ 
Tâm Cận Tứ Và Tâm Tục Sinh 


Lại nữa, trong lộ tâm cận tử thì tâm đổng lực diễn 
hoạt yếu xuống chỉ còn 5 sát na, vì vậy khi các cảnh hiện 
tại vào đến phạm vi môn rỗi thì vẫn còn tổn tại đến khi 
chết. Trong lúc đó cũng có thể lý giải được rằng thực tánh 
của tâm tục sinh và tâm hữu phần có cảnh hiện tại, tâm 
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tục sinh dục giới có cảnh nghiệp tướng và thú tướng mà 
6 môn bắt lấy là cảnh hiện tại và quá khứ, còn nghiệp 
thuần nhất là cảnh quá khứ và nghiệp đó do ý môn bắt lấy, 
nhưng nên hiểu rằng tất cả cảnh đó thuộc pháp hy thiểu 
(pháp dục giới). Còn đối với tâm tục sinh sắc giới chỉ riêng 
biệt có nghiệp tướng chế định làm cảnh, còn tâm tục sinh 
vô sắc giới thì chỉ có riêng biệt nghiệp tướng đáo đại và 
nghiệp tướng chế định làm cảnh theo tương ứng, còn đối 
với nhóm phạm thiên vô tưởng thì chỉ có bọn sắc mạng 
quyền (Ivitanavakarũpa) khởi hiện làm việc tục sinh cho 
nên nhóm phạm thiên vô tưởng mới gọi là nhóm có sắc 
tục sinh, còn các nhóm phạm thiên vô sắc gọi là nhóm có 
danh tục sinh. 


Giải thích về sự diễn hoạt liên quan đến cảnh của lộ 
cận t†Ứ và tâm tục sinh 


Nhóm từ “tâm đổng lực diễn hoạt yếu đi chỉ còn 
5 sát na” nghĩa là do sắc ý vật là nơi nương trong lúc 
cận tử hạn chế sức mạnh nên tâm đổng lực mới diễn hoạt 
yếu xuống không còn linh hoạt không thể diễn hoạt đủ 7 
chặng giống như trong lúc bình thường, diễn hoạt nhiều 
nhất chỉ 5 sát na. Nên hiểu rằng tâm đổng lực trong lộ 
tâm cận tử đều là đổng lực dục giới bởi vì có chặng đổng 
lực diễn hoạt 4-5 sát na. Trong lộ đổng lực kiên cố là sát 
na thứ 4 hoặc 5 Ngài thuyết đối với lộ đắc thiền và lộ đắc 
thông mà không thuyết đối với lộ cận tử. 

Một lý khác nữa, sự chết không có giữa lúc đang nhập 
thiển, người đang nhập thiền khi sắp chết sẽ xuất ra khỏi 
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thin tức rơi vào tâm hữu phần rồi thì lộ đổng lực dục giới 
điện hoạt trở thành lộ cận tử. 


Nhóm từ “khi các cảnh hiện tại vào đến phạm vỉ 
môn rồi thì vẫn còn tồn tại đến khi chết, trong lúc đó 
cũng có thể lý giải được rằng thực tánh của tâm tục 
sinh và tâm hữu phần có cảnh hiện tại” nghĩa là khi 
các cảnh hiện tại vào đến phạm vi ngũ môn liên quan đến 
nghiệp tướng trong lộ tâm có na cảnh, và tâm tử sanh lên 
theo tuần tự kế tiếp từ sát na tâm na cảnh thứ 2 thì sắc 
pháp có tuổi thọ còn lại riêng biệt thuộc hiện tại chỉ một 
sát na tâm tục sinh theo biểu đồ trình bày tuần tự như sau: 


HHHHHDHIIDIIDIiinisininI 
vinlplx|s|r|elnlelelelele|x|x|pni 


Trong biểu đồ này sẽ thấy rằng cảnh có tuổi thọ bằng 
với l7 sát na tâm, sát na thứ 17 là sát na sau cùng làm 
duyên cho tâm tục sinh sanh lên. Như vậy gọi là tục sinh 
có cảnh hiện tại nhưng tâm hữu phần (có tuần tự theo tâm 
tục sinh) có cảnh quá khứ bởi vì diễn tiến trong cảnh đã 
hết tuổi thọ, đã chấm dứt. 


Nếu như tâm na cảnh thứ 2 chấm dứt rơi vào tâm hữu 
phần trước rồi tâm tử mới sanh lên thì tâm tục sinh gọI là 
có cảnh quá khứ bởi vì cảnh có tuổi thọ chấm dứt trước 
cùng diệt đi với tâm tử. 

Còn trong lộ tâm không có tâm na cảnh mà chấm 
dứt ngay sát na tâm đổng lực thứ 5 rồi tâm tử sanh lên 
liền tức thì, hoặc rơi vào tâm hữu phần trước I- 2 sát na 
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rồi tâm tử mới sanh lên; tâm tục sinh sanh lên sau tâm 
tử thì gọi là có cảnh hiện tại bậc thiện trí nên gom vào 
theo tương ứng theo cách thức này. Đây là để cập nhắm 
vào cảnh vào đến phạm vi ngũ môn thuộc cảnh rất lớn 
(atimahantärammana), bậc thiện trí nên hiểu vỀ sự 
diễn hoạt trong lúc cảnh của tâm tục sinh thuộc cảnh lớn 
(mahantärammana) theo tuần tự tâm sanh lên liên quan 
đến tuổi thọ của cảnh tương tự giống như vậy. 


Riêng về khi các cảnh hiện tại vào đến phạm vi ý 
môn liên quan đến nghiệp tướng hoặc thú tướng trong lộ 
tâm có tâm na cảnh và tâm tử sanh lên theo tuần tự kế tiếp 
từ sát na tâm na cảnh thứ 2 thì sắc pháp là cảnh có tuổi thọ 
còn lại làm duyên cho một sát na tâm tục sinh và 4 sát na 
tâm hữu phần (tóm lại làm duyên cho 5 sát na tâm trong 
kiếp sống mới) theo biểu đồ như sau: 


BBHHHBHBBHBMBHBHDHBHHBDBM 
HBHBBBBBBBBBNBBHSDHBBB 


Đây gọi là tục sinh có cảnh hiện tại cho dù tâm hữu 
phần sanh lên sau tâm tục sinh 4 sát na cũng gọi là có 
cảnh hiện tại bởi vì diễn hoạt trong cảnh vẫn còn lại 4 sát 
na tuổi thọ, tâm hữu phần sau đó nữa gọi là có cảnh quá 
khứ. Còn đối với trong lúc rơi vào tâm hữu phần trước 
rồi tâm tử mới sanh lên hoặc cảnh đó là cảnh không rõ 
(avibhũtãrammana) thì nên hiểu theo tương tự như đã đề 
cập liên quan đến ý môn. 


Tuy nhiên ngài giáo thọ sư chủ yếu nhắm đến cơ hội 
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sẽ có thể được mà không chủ yếu nhắm đến sự khác nhau 
của lộ tâm, sự khác nhau của môn và sự khác nhau của 
cảnh. Do đó, ngài mới để cập rằng: “Thực tánh của tâm 
tục sinh và tâm hữu phân có cảnh biện tại”, vì vậy khi 
gom lại sự diễn hoạt theo sự thật như sau: 

Khi tâm tử sanh lên rồi diệt đi kế tiếp lộ cận tử có sắc 
pháp thuộc cảnh hiện tại liên quan đến nghiệp tướng và 
thú tướng thì tâm tục sinh có cảnh hiện tại hoặc có cảnh 
quá khứ, tâm hữu phần có cảnh hiện tại hoặc có cảnh quá 
khứ. Như vậy, tâm tục sinh dục giới có cảnh nghiệp tướng 
hay có cảnh thú tướng như trường hợp đã đề cập trên, gọi 
là có cảnh liên quan đến 2 thời tức hiện tại hoặc quá khứ, 
cho nên ngài giáo thọ sư mới đề cập bao trùm chung tất cả 
sự diễn hoạt một lần nữa rằng: “Tâm tục sinh dục giới có 
cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng mà 6 môn bắt lấy 
thuộc hiện tại hoặc quá khứ ”. 


Trong nhóm từ “6 môn bắt lấy” này nên hiểu theo 
phân tích như sau: “Nghiệp tướng mà 6 môn bắt lấy, thú 
tướng thì môn thứ 6 (ý môn) bắt lấy0”. 


Cánh nghiệp tướng thuộc sắc pháp xuất hiện theo 
đường ngũ môn vào giai đoạn cận tử nên hiểu là gồm có 
mầu sắc, hình dáng... của vật thí.. mà nhóm quyến thuộc 


1 Theo cuốn “Thắng Pháp Tập Yếu Luận hậu sớ giải” của ngài Sad- 
dhamma Jotika trang 452 thì ngài đề cập rằng: “Nếu như thú tướng 
tức cảnh sẽ nhận được và sẽ được cảm thọ lạc khổ trong kiếp sau sẽ 
khới hiện vào I trong 6 môn do mãnh lực của nghiệp tương ứng với 
chúng sanh sẽ dẫn đến cõi vui hoặc cõi khổ”. 
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đem đến sắp đặt cho nhìn thấy... nên phân ra theo tương 
ứng chỉ tiết theo môn. Nên hiểu rằng trong Thanh Tịnh Đạo 
(visuddhimagga) và trong lời luận giải trong phần đầu 
phân tích pháp duyên khởi (paticcasamuppädavibhanga) 
câu: “Do hành làm duyên nên có thức”. 


Bậc thiện trí nên hiểu bổ sung thêm về nghiệp tướng 
rằng cảnh có màu sắc trong đồ vật như bông hoa... mà nhóm 
quyến thuộc sắp đặt cho người sắp chết mặc dù không phải 
nghiệp tướng trực tiếp bởi vì trong lúc đó không phải đồ vật 
mà người sắp chết sử dụng để tạo nghiệp là nhân dẫn đến 
tục sinh, bởi vì tư trong lộ cận tử cho dù đang hướng đến 
cảnh đó cũng không thành tựu bất cứ nghiệp gì bởi thật sự 
yếu sức mạnh nhưng do sự việc giống nhau hoặc có phần 
giống nhau với nghiệp tướng là đồ vật mà chúng sanh dùng 
để tạo nghiệp dẫn đến tục sinh là nghiệp đã thành tựu trước 
đó, cho nên ngài mới gọi là “nghiệp tướng”. 


Ngài giáo thọ sư để cập rằng “còn nghiệp thuần 
nhất là cảnh quá khứ và nghiệp đó do ý môn bắt lấy ” 
bởi vì nghiệp đó chúng sanh đã tích lũy, đã tạo trước đó 
thuộc lãnh vực của ý môn, chỉ có ý môn bắt lấy bởi vì là 
cảnh pháp. 


Ngài giáo thọ sư để cập rằng “nên hiểu rằng tất cả 
cảnh đó là pháp hy thiểu” bởi liên quan đến cảnh tương 
ứng với tâm tục sinh dục giới do tất cả tâm quả dục giới có 
cảnh thuần nhất là pháp hy thiểu. Đã đề cập trong lời giải 
thích về tâm quả dục giới trong chương 1 và trong lời giải 
thích về cảnh tập yếu trong chương 3. 
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Nhóm từ “đối với tâm tục sinh sắc giới chỉ riêng 
biệt có nghiệp tướng chế định làm cảnh ” được „0i tang 
rằng tâm tục sinh sắc giới có cảnh giống nhau VỀN nghiệp 
thiện sắc giới vì có cảnh án xứ đất... các cảnh mùi được 
xem là nghiệp tướng bởi vì là án xứ làm cho thành tựu 
nghiệp thiện sắc giới và được xem như là chế HỊHH “z 
thành nghiệp xứ chế định. Khi đã là chế định thì có thể nó1 
là ngoại thời (kãlavimutta). 

Nhóm từ “đối với tâm tục sinh vô sắc giới thì chỉ 
có riêng biệt nghiệp tướng đáo đại và nghiệp tưởng 
chế định làm cảnh theo tương ứng” nghĩa là tâm tục 
sinh vô sắc giới có cảnh đáo đại và chế định theo tương 
ứng như sau: 

Tâm tục sinh vô sắc giới thứ 2 là tâm quả thức vô biên 
xứ có pháp đáo đại là tâm thiện vô sắc giới thứ 1 (thiện 
không vô biên xứ) làm cảnh. 

Tâm tục sinh vô sắc giới thứ 4 là tâm quả phi tưởng 
phi phi tưởng xứ có pháp đáo đại là tâm thiện vô sắc giới 
thứ 3 (thiện vô sở hữu xứ) làm cảnh. 

Pháp đáo đại làm cảnh của các tâm tục sinh vô sắc 
giới này là pháp đã diệt nên thuần nhất thuộc quá khứ. 

Tâm tục sinh vô sắc giới thứ I là tâm quả không 
vô biên xứ có chế định là hư không thoát thai từ án xứ 
(kasinugghãtimäkäsa) làm cảnh. 

Tâm tục sinh vô sắc giới thứ 3 là tâm quả vô sở hữu 
xứ có chế định là vô hữu chế định (natthibhava - không 
có tâm thiện vô sắc giới thứ 1) làm cảnh. 
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Nhóm pháp đáo đại và chế định này đều được xem là 
nghiệp tướng theo ý nghĩa đã để cập. 

Tóm lại liên quan đến 3 loại cảnh như nghiỆp.. 
như sau: 


Nghiệp (kamma): Gồm có nghiệp thiện hoặc nghiệp 
bất thiện mà chúng sanh đã tạo, chỉ riêng biệt là pháp hy 
thiểu, thuần nhất là cảnh pháp và xuất hiện theo đường ý 
môn, thuộc quá khứ bởi vì đã diệt rồi. 

Nghiệp tướng (kammanimitta): Gồm có 6 cảnh như 
cảnh sắc... là pháp hy thiểu hay pháp đáo đại hoặc chế 
định (nghiệp xứ chế định) xuất hiện trong một môn nào 
của 6 môn theo tương ứng với cảnh thuộc hiện tại hay quá 
khứ hay ngoại thời. 


Thú tướng (gatinimitta): Thuần nhất là cảnh sắc? 
xuất hiện duy nhất theo đường ý môn và thuần nhất thuộc 
hiện tại. 

Còn đối với nhóm phạm thiên vô tưởng thì bọn mạng 
quyền cửu sắc (JIVItanavakaripa - gồm có 8 sắc bất ly 
là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, sắc, khí, vị, vật 
thực cùng với sắc mạng quyền) là bọn sắc sanh lên từ 
nghiệp hiện khởi lần đầu tiên trong kiếp sống thuần túy là 


I1 Tham khảo cuốn “Thắng Pháp Tập Yếu Luận hậu sớ giải” của 
Ngài Saddhamma Jotika trang 452 và trang 496 trong phần đề cập 
về thú tướng có hai loại là: thú tướng chứng kiến và thú tướng cảm 
thọ, nói về cá 6 cảnh của kiếp sống sẽ được chứng kiến và cảm thọ. 
Theo như trong sách của Ngài thì thú tướng có cả 6 cảnh, chứ không 
chỉ thuần nhất là cảnh sắc. 
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sắc pháp không lẫn lộn danh pháp. Do đó, ngài giáo thọ 
sư mới đề cập rằng: “Còn đối với nhóm phạm thiên vô 
tưởng thì chỉ có bọn sắc mạng quyền khởi hiện làm việc 
tục sinh ”. 


Nhóm từ “các nhóm phạm thiên vô sắc giới gọi là 
nhóm có danh tục sinh” ngài giáo thọ sư đỀ cập nhắm 
đến nhóm phạm thiên vô sắc có sự khác nhau hoàn toàn 
với nhóm phạm thiên võ tưởng bởi nhóm phạm thiên vô 
tưởng chỉ thuần nhất có sắc, còn nhóm phạm thiên vô sắc 
chỉ thuần nhất có danh, ngài không đề cập phản bác việc 
trở thành người có danh tục sinh của chúng sanh trong các 
cõi ngũ uẩn, và chúng sanh trong cõi ngũ uẩn tức cõi dục 
giới và cõi sắc giới cũng gọi là người có danh tục sinh bởi 
vì có danh tức thức làm phận sự tục sinh nhưng phải tục 
sinh cùng với sắc, ngài mới không nêu lên đề cập trong 
lãnh vực nhóm chỉ có duy nhất danh tục sinh giống như 
các nhóm phạm thiên vô sắc. 


Kệ Ngôn Tóm Lược Theo Tuần Tự 
Tử Có Tục Sinh Khác Nhau 


Ãruppacitiyã honti Hetthimanuppavailjitã 
Paramäruppasandhi ca Tathã kãme tihetukãä 
RŨpavacaracutiya Aheturahitã siyum 
Sabba kãmatihetumhãäã Kamesveva panetara 


Kế tiếp tâm tử vô sắc thì có được các tâm tục sinh vô 
sắc trừ tâm tục sinh vô sắc tầng thấp hơn và có tâm tục 
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sinh tam nhân, kế tiếp tâm tử sắc giới thì có được tất cả 
tâm tục sinh trừ tâm tục sinh vô nhân, kế tiếp tâm tử tam 
nhân dục giới thì có được mọi loại tâm tục sinh. Còn tâm 
tục sinh ngoài ra (tức kế tiếp tâm tử nhị nhân và tâm tử vô 
nhân) thì chỉ có được trong cõi dục giới. 

Trình bày là để cập theo tuần tự của tâm tử 
và tâm tục sinh trong phần ngoại tâm lộ tập yếu 
(vithimuttasangahavibhäga). 

Giải thích: 

Kế tiếp tâm tử vô sắc thì có được các tâm tục sinh 
vô sắc trừ tâm tục sinh vô sắc tầng thấp hơn, bởi vì phạm 
thiên vô sắc tầng cao là bậc đắc thiển đã vượt qua tầng 
thiền vô sắc thấp hơn nên không có tâm nỗ lực hướng đến 
để chứng đắc thiển vô sắc bậc thấp hơn là nhân dẫn đến 
tục sinh vào tầng ấy nữa. Và cơ tánh của nhóm phạm thiên 
vô sắc tầng cao thường không có nhân gần (padatthäna) 
để làm cho thiển vô sắc thấp hơn đã vượt qua sanh lên. Do 
đó, kế tiếp từ tâm tử vô sắc chỉ có tâm tục sinh vô sắc là 
quả của thiền đang chứng đắc mà không có tâm tục sinh 
vô sắc là quả của thiền thấp hơn đã hoàn toàn vượt qua. 


Nhưng do cận hành thiền (được tính vào nghiệp thiện 
tam nhân dục giới) trước khi đắc thiển vô sắc hoặc trước 
khi nhập thiển vô sắc là pháp có sức mạnh dũng mãnh 
cho nên khi tâm tử của phạm thiên vô sắc nếu không 
tục sinh vào tầng phạm thiên vô sắc ban đầu hoặc tầng 
cao hơn bởi vì chấm dứt sức mạnh của thiền thì cận hành 
thiền (upacärajhãna) cho quả tục sinh tam nhân trong cõi 
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dục giới trước. Do đó, ngài giáo thọ sư mới để cập rằng: 
“Kế tiếp tâm tử vô sắc thì có tâm tục sinh tam nhân 
như nhau ”. 


Nhóm từ “tâm tục sinh tam nhân” này ngài giáo 
thọ sư để cập ám chỉ tâm tục sinh tam nhân dục giới vì 
vậy nên mới phản bác tâm quả tục sinh sắc giới không. thể 
sanh lên theo tuần tự kế tiếp từ tâm tử vô sắc. Tuy rằng 
tâm quả tục sinh sắc giới là tam nhân đi nữa, nhưng thật ra 
kế tiếp từ tâm tử vô sắc không có tâm quả tục sinh sắc giới 
khởi hiện bởi vì tâm quả tục sinh sắc giới là quả của việc 
tu tiến nương từ sắc pháp (tu tiến thiện sắc giới) diễn tiến 
dựa vào sắc ý vật cho nên mới không có với tất cả nhóm 
phạm thiên vô sắc. 

“Kế tiếp từ tâm tử sắc giới thì có được tất cả tâm 
tục sinh trừ tâm tục sinh vô nhân” tức tất cả tâm tục 
sinh gồm có tâm tục sinh sắc giới, tâm tục sinh vô sắc giới, 
tâm tục sinh tam nhân, tâm tục sinh nhị nhân trừ tâm tục 
sinh vô nhân. Do các sự tu tiến như tu tiến thiện sắc giới, 
tu tiến thiện vô sắc giới có với tất cả nhóm phạm thiên 
sắc giới không điều chi trở ngại, cho nên kế tiếp từ tâm tử 
sắc giới thì có được tâm tục sinh sắc giới và tâm tục sinh - 
vô sắc giới theo tương ứng với việc tu tiến chứng đắc. Còn 
nếu như chấm dứt sức mạnh của thiền, kế tiếp từ tâm tử 
sắc giới thì có được tâm tục sinh dục giới tam nhân hoặc 
tâm tục sinh nhị nhân do mãnh lực của cận hành thiền là 
nghiệp thiện dục giới. Nghĩa là nếu cận hành thiển có sức 
mạnh vượt trội thì làm cho tâm tục sinh tam nhân sanh lên, 
nếu có sức mạnh giảm xuống thì làm cho tâm tục sinh nhị 
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nhần sanh lên. Cận hành thiền này tiến hành cùng chung 
với trí tuệ vì vậy dù cho có sức mạnh giảm xuống cũng 
không giảm xuống quá mức bởi vì có trí tuệ hỗ trợ. Do đó, 
mới không là pháp tánh hạn chế sức mạnh toàn diện để lôi 
kéo theo tâm tục sinh vô nhân mà chỉ có sức mạnh đầy đủ 
để lôi kéo theo tâm tục sinh nhị nhân. Cho nên việc liên 
quan với tâm tục sinh theo tuần tự kế tiếp tâm tử sắc giới, 
ngài mới đề cập bác bỏ chỉ riêng biệt tâm tục sinh vô nhân 
rằng “trừ tâm tục sinh vô nhân ”. 

“Kế tiếp từ tâm tử tam nhân” là của người tam 
nhân trong cõi dục giới thì có được mọi loại tâm tục sỉnh, 
tức có được mọi loại tâm tục sinh cả tâm tục sinh dục giới 
và tầm tục sinh đáo đại. Nghĩa là có được tâm tục sinh dục 
giới tam nhân do mãnh lực của nghiệp thiện dục giới tam 
nhân bậc thượng, có được tâm tục sinh nhị nhân do mãnh 
lực của nghiệp thiện dục giới tam nhân bậc hạ và nhị nhân 
bậc thượng, có được tâm tục sinh vô nhân do mãnh lực của 
nghiệp thiện dục giới nhị nhân bậc hạ, có được tất cả tâm 
tục sinh đáo đại do mãnh lực của nghiệp thiện đáo đại tùy 
theo việc tu tiến chứng đắc. | 


“Còn tâm tục sinh ngoài ra” (tức tâm tục sinh tuần 
tự kế tiếp từ tâm tử nhị nhân và tâm tử vô nhân là tâm 
tử của người nhị nhân và người vô nhân) thì chỉ có được 
trong cõi dục giới bởi vì thuần nhất là tâm tục sinh dục 
giới mà không có tâm tục sinh đáo đại bởi vì tất cả người 
nhị nhân và người vô nhân không thể tu tiến để chứng đắc 
thiền được. | 
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Sự Diễn Hoạt Không Gián Đoạn Do Mãnh 
Lực Của Tâm Hữu Phần Luân Lưu 


Chính tâm gọi là tâm hữu phẩn luân lưu 
(bhavangasantäti), là chi phân của kiếp sống trong khi 
không có lộ tâm sanh lên và luôn bắt lấy cảnh đó diễn 
hoạt không gián đoạn giống như dòng nước theo tuần tự 
khởi đầu kể từ tâm tục sinh diệt đi cho đến khi tâm tử sanh 
lên với chúng sanh có tâm tục sinh bắt lấy như vậy, và sau 
cùng của tâm tử do mãnh lực chuyển đổi rồi diệt đi, tiếp 
theo sau đó thì tâm tục sinh... diễn hoạt luân chuyển theo 
tuần tự giống như bánh xe quay vòng. 


Giải thích về sự diễn hoạt không gián đoạn do mãnh 
lực của tâm hữu phần luân lưu... 


Chính tâm tức tâm ngoại môn không diễn hoạt theo 
lộ tâm gọi là “tâm hữu phần luân lưu” tức sự nối tiếp nhau 
của tâm hữu phần, là chỉ phần của kiếp sống tức chi phần 
liên kết đang gìn giữ kiếp sống bằng mãnh lực hỗ trợ cho 
kiếp sống đó được diễn hoạt cho đến lúc tử, trong khi 
không có lộ tâm sanh lên tức cho dù không có lộ tâm 
sanh lên vẫn duy trì được kiếp sống do mãnh lực của tâm 
hữu phần luân lưu, tâm hữu phần luân lưu này luôn bắt 
lấy cánh đó tức luôn bắt lấy cảnh như nghiệp... một loại 
nào mà tâm tục sinh trong cùng kiếp sống đó bắt lấy, diễn 
hoạt không gián đoạn giống như dòng nước tức diễn 
hoạt nối tiếp nhau không ngừng nghỉ giống như dòng nước, 
theo tuần tự khởi đầu kể từ tâm tục sinh diệt đi tức theo 
tuần tự kế tiếp từ tâm tục sinh diệt trở đi, cho đến khi tâm 
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tử sanh lên nghĩa là diễn hoạt không gián đoạn cho đến 
khi tâm tử sanh lên mới dừng lại sự diễn hoạt, với chúng 
sanh có tâm tục sinh bắt lấy như vậy tức theo trường hợp 
đã đề cập trên, và sau cùng của tâm tử tức trong sau cùng 
mà tâm tử sanh lên, do mãnh lực chuyển đổi tức do mãnh 
lực giống như chuyển đổi từ kiếp sống này đến kiếp sống 
sau, rồi điệt đi tiếp theo sau đó thì tâm tục sinh... diễn 
hoạt nghĩa là sau khi tâm tử diệt đi thì tâm tục sinh, tâm 
hữu phần và lộ tâm diễn hoạt, luân chuyển theo tuân tự 
như sau tâm tục sinh, tâm hữu phần, lộ tâm, tâm tử trong 
kiếp sống này rồi luân chuyển thành tâm tục sinh... trong 
kiếp sống khác nữa giống như bánh xe quay vòng không 
ngừng nghỉ. 


Kết Thúc Nhóm Bốn Tử Sanh 
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Kệ Ngôn Phần Cuối Chương 


Patisandhibhavangavithiyo 

Cuti ccha tathã bhavantare 

Puna sandhibhavangamiccayam 
Parivattati cittasantati 

Patisankhãya panetamaddhuvam 
Adhigantavã padamaccutambuddhã 
Susamucchinnasinehabandhanaã. 
_.Samamessanti ciräya subbatä 


Tâm luân lưu (cittasantatfi) tức tâm tục sinh, tâm hữu 
phần, lộ tâm và tâm tử luân chuyển trong kiếp này như thế 
nào, thì tâm luân lưu như tâm tục sinh và tâm hữu phần... 
cũng luân chuyển trong kiếp sống khác được nữa như thế 
đó, những người hiểu biết nên suy xét về tâm tục sinh... 
không bền vững, cũng là pháp có phận sự toàn vẹn suốt 
thời gian dài cho đến khi tác chứng không còn chuyển đổi 
sẽ trở thành pháp cắt đứt hoàn toàn vật trói buộc tham 
đắm đạt đến pháp vắng lặng. 

Giải thích: 

Tất cả tâm tục sinh, tâm hữu phần, lộ tâm và tâm tử 
luôn luân chuyển trong kiếp sống này như thế nào, thì tâm 
luân lưu như tâm tục sinh và tâm hữu phần... cũng luân 
chuyển trong kiếp khác nữa giống như vậy. 


Những người hiểu biết tức các bậc thiện trí suy xét 


CHƯƠNG 5: NGOẠI TÂM LỘ TẬP YẾU | 263 


nhìn thấy tâm tục sỉnh.. diễn hoạt trong vòng luân hồi 
không bền vững tức vô thường thường nhiên có sự suy tàn, 
cũng là pháp có phận sự toàn vẹn tức hành trình trọn vẹn 
suốt thời gian lâu dài cho đến khi tác chứng (pháp bất 
tử) nghĩa là Níp Bàn bền vững không chuyển đổi không có 
sự chết là thường nhiên được liễu tri bằng đạo tuệ và quả 
tuệ cho nên mới cắt đứt hoàn toàn vật trói buộc quyến 
luyến tức ái dục, sau cùng tác chứng được pháp vắng lặng 
tức Vô Dư Y Níp Bàn diệt tắt hoàn toàn tất cả uẩn. 


Kết Thúc Chương 5 
Ngoại Tâm Lộ Tập Yếu 
C4 ## 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäsambuddhassa 


@ 
CHƯƠNG 6: SẮC PHÁP TẬP YẾU 


(Rũpasangahavibhäga) 


Phân Loại Sắc Tập Yếu (rũpasangahavibhäga) 
Kệ ngôn mở đầu trong chương 6 đề cập đến việc 


gom lại sắc theo 5 trường hợp: 


Ettavata vibhattã hi Sappabhedappavattikä 
Cittacetasikäa dhammã  Rũpandäni pavuccati 
Samuddesä vibhägãäca  Samutthanä kaläpato 
Pavattikkamato ceti PaRcadhãä tattha sangaho 


Tôi đã phân tích tất cả tâm và tâm sở cùng phân loại 
việc diễn tiến. Bây giờ, tôi sẽ đề cập đến sắc trong phần 
tập yếu (gom lại, tổng hợp lại) theo 5 trường hợp: 

1. Theo yếu lược (samuddesa). 

2. Theo phân loại (vibhãga). 

3. Theo sở sanh (samutthäna). 

4. Theo bọn (kalãpa). 


5. Theo tiến trình diễn hoạt (pavattikama). 
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Ngài giáo thọ sư Anuruddha khi đã trình bày về hai 
loại thực tánh pháp tâm và tâm sở trước. Bấy giờ, ngài 
trình bày đỀ cập đến sắc pháp và Níp Bàn tuần tự tiếp 
theo sắc pháp mới để cập “Ettävatä” trong kệ ngôn này 
như sau: 


Tôi (Anuruddha) đã phân tích tất cả tâm và tâm sở 
cùng phân loại, như phân loại bốn loại tâm theo lãnh vực: 
tâm dục giới... phân loại 3 loại tâm sở như tâm sở tợ tha... 
phân loại pháp liên quan đến tâm như thọ, nhân... trong 
3 chương và phân xiển minh (niddesa - trình bày lời giải 
thích) phân tích xiến minh (patiniddesa - trình bày lời giải 
thích theo từng câu)... và sự diễn hoạt liên quan đến thời 
bình nhật, thời tục sinh trong hai chương. Do đó, sẽ đề cập 
đến sắc pháp theo tuần tự. 


Như lời trình bà y hiển lộ trong phần giải thích ý nghĩa 
(atthayojana) rằng: 

Nhóm từ “trong 4 loại pháp thực tánh theo tuần tự 
đầu tiên thì tâm có 4 loại...” là xiến minh (niddesa). 

Nhóm từ “trong tất cả 4 loại tâm thì thế nào là tâm 
dục giới?...” là phân tích xiển minh (patiniddesa). 

Bấy giờ, ngài giáo thọ sư muốn đặt lên câu mẫu đề 
(mãtikã) theo sự khẳng định để phân tích sắc mới đề cập 
rằng “sắc theo yếu lược... ”. 


Giải thích về sắc pháp theo yếu lược... 
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Trong 5 trường hợp thì việc nêu lên trình bày theo tóm 
tắt gọi là theo yếu lược (samuddesa). 


Việc phân tích liên quan đến thuần nhất sắc có một 
loại gọi là theo phân loại (vibhäga). 


Tất cả duyên như nghiệp... làm cho sắc sanh lên gọi là 
theo sở sanh (samutthäna) vì có ý nghĩa là nơi làm cho 
quả sanh lên. 


Tất cả các bọn sắc như bọn nhãn thập sắc 
(cakkhudasaka - bọn sắc có 10 loại sắc trong đó sắc thần 
kinh nhãn là trọng yếu)... gọi là theo bọn (kalãpa). 

Tiến trình diễn hoạt việc sanh lên tuần tự của tất cả 
sắc theo sự khác biệt của cõi, thời, và chúng sanh gọi là 
theo tiến trình diễn hoạt (pavattikama). 


11 Loại Sắc Theo Yếu Lược 

2 loại sắc pháp là 4 sắc tứ đại (mahãbhutaripa) và 
24 sắc y sinh (upãdãyarpa) gom lại thành 11 loại sắc 
khác nữa như: 

Địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại gọi là sắc tứ 
đại (mahäbhũtarupa). 

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân gọi là sắc thần kinh 
(pasädarupa). 

Sắc, thính, khí, vị và xúc (tức 3 sắc đại hiển trừ thủy 
đại), tổng cộng 7 sắc gọi là sắc cảnh giới (gocararupa). 
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Nữ tánh và nam tánh gọi là sắc tánh (bhãvarũp2). 
Ý vật gọi là sắc ý vật (hadayarũpa). 

Mạng quyền gọi là sắc mạng quyên (jivitarũpa). 
Đoàn thực gọi là sắc vật thực (ãhãrarũpa). 


18 sắc (như 4 sắc tứ đại...) được xếp vào là sắc thực 
tánh (sabhävaripa), sắc tướng (salakkhanarũpa), sắc 
thành tựu (nipphannarũipa), sắc tiêu hoại (rũparũpa) 
và sắc thẩm quán (sammasanarũpa). 

Hư không gọi là sắc giao giới (paricchedarũpa). 

Thân biểu tri và ngữ biểu tri gọi là sắc biểu tri 
(viññattirũpa). 

Khinh (sự nhẹ nhàng) của sắc, nhu (sự mềm mại) của 
sắc, thích nghiệp (sự thích ứng trong việc làm) của sắc 
và 2 sắc biểu tri, tổng cộng 5 sắc, gọi là sắc đặc biệt 
(vikãrarùpa). 


Sanh (sự khởi đầu) của sắc, tiến (sự nối tiếp) của sắc, 
dị (sự lão mại) của sắc, diệt (sự chấm dứt) của sắc, tổng 
cộng 4 sắc, gọi là sắc tướng (lakkhanarũpa). Trong nhóm 
sắc tướng này, Đức Thế Tôn thuyết về sắc sanh (jãtirũpa) 
bằng tên gọi là sanh (upacaya) và tiến (santati). 


11 loại sắc kể trên được xếp vào 28 sắc pháp liên quan 
đến thực tánh đang có (khi nêu cụ thể số lượng thực tánh). 
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Kệ Ngôn Trình Bày Sắc Pháp Theo Thực Tánh 
Đang Có (Nêu Cụ Thể Thực Tánh Pháp) 


Bhùtappasädavisayä Bhãvo hadayamiccapi 
Jtvitähärarùpehi Atthäãrasavidham tathã 
Paricchedo ca viññatti Vikäro lakkhananti ca 
Anipphannä dasa ceti Atthavisavidhambhave 


Sắc pháp có 28 loại là 18 sắc thành tựu gồm có 4 sắc 
tứ đại, 5 sắc thần kinh, 4 sắc cảnh giới, 2 sắc tánh cùng sắc 
ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, và 10 sắc phi thành 
tựu là sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc đặc biệt, 4 sắc 
tướng. Đây là sắc yếu lược (rũpasamuddesa) trong phần 
sắc tập yếu. 

Giải Thích Về 11 Loại Sắc Yếu Lược 

Giải thích về 4 sắc tứ đại 

I1- Địa Đại 


Trong tất cả nhóm tứ đại nên hiểu rằng địa đại 
(pathavidhãätu) có 4 loại là: 


1. Tướng trạng đất (lakkhanapathavI). 

2. Chất liệu đất (sasambhãärapathavI). 

3. Lấy đất làm cảnh (ärammanapathavI). 
4. Chế định đất (sammatipathavi). 


Trong tất cả 4 loại đất thì đất trong câu: “Katamäã 
ajjhattika pathavrdhätu? Yam ajjhattam paccattam 
kakkhalam kharigatam ”. 
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“Thế nào là địa đại bên trong? Trạng thái nào thô 
cứng riêng biệt... bên trong của mình”... Trạng thái đó gọi 
là tướng trạng đất. 


Tướng trạng đất này có số lượng nhiều trong vật thể 
hiện bày thành hòn, thành cục thô cứng như sắt, đồng, 
đá, xương... Có số lượng ít trong vật thể hiện bày thành 
vật lồng như nước, mấu., . Khi người cầm vật thể có tướng 
trạng đất ít thì nói rằng: “Vật này mềm mại, vật này lông”. 
Thực tánh có trạng thái cứng, mềm... là tướng trạng đất. 


Thật vậy, sự cứng hay mềm... cũng đều là cứng. như 
nhau. lộng: nhiều thì øo1 là “cứng”, cứng ítthì gọi là “mềm”, 
là “êm”... Do đó, trong sớ giải bộ Phân Tích (atthasälini) 
Ngài mới để cập đến trạng thái của tướng trạng đất chỉ 
duy nhất một trường hợp như: “Kakkhalattalakkhanä 
pathavidhätu ” - “Địa đại có tướng trạng cứng”. 


Đất được đề cập như sau: “Pathavim khaneyya vã 
khanäpeyya vã” - “Đào đất hay sai biểu họ đào”... 20 
loại thể trược như tóc... hay đất bên ngoài như sắt, đồng... 
gọi là chất liệu đất, bởi vì đất kết hợp cùng chất liệu 
như màu sắc, mùi, vị... Nghĩa là gọi chung tất cả sắc pháp 
(không phải riêng biệt chỉ trạng thái cứng) gom lại với 
nhau cùng với mình thành cục, thành khối là đất. 


ˆ^eJ ® == 


Còn đất như sau: “Pathavikasinameko sañjãnäãti ” 


“Vị Tỳ kheo thường chú niệm vào án xứ đất”... gọi là 
lấy đất làm cảnh. Lấy đất làm cảnh này tức tướng của án 
xứ đất (pathavikasinanimitta) là cảnh của thiền sanh lên 
từ việc tu tiến án xứ đất. Lấy đất làm cảnh này được gọi 
thêm một tên nữa là tướng của đất (nimittapathavi). 
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Người đắc thiển án xứ đất sanh lên cõi Phạm Thiên 
Sắc giới do mãnh lực của án xứ thiền đó, được gọi là Phạm 
Thiên đất. Do mãnh lực của thiền là nhân trở thành Phạm 
Thiên đất nên gọi là chế định đất. 

Trong phần xiển minh giải thích trình bày vỀ sắc trong 

sắc tập yếu này thì từ “địa đại” Ngài ám chỉ lấy tướng 
trạng đất là thực tánh có trạng thái cứng. Chính đất này là 
nguyên tố bởi vì không phải là chúng sanh, không phải là 
sanh mạng nên mới được gọi là địa đại. 


2- Thủy Đại 

Ngay cả nước (thủy đại - ãpodhãtu) cũng có 4 loại là: 

1. Tướng trạng nước (lakkhanaäp©). 

2. Chất liệu nước (sasambhäraäpo). 

3. Cảnh nước (ärammanaäpo). 

4. Nước chế định (sammatiäpo). 

Trong 4 loại nước thì nước mà ngài đỀ cập rằng: 
“Tattha katamaä ajjhattikã äpodhätu, yam ajjhattam 


paccattam äpo äpogatam senho sanhagatam 
bandhanattam”. 


“Trong nhóm tứ đại đó, thế nào là thủy đại bên trong? 
Tức nước có trạng thái là màng mồng dính liền lại bên 
trong riêng biệt của mình”... gọi là tướng trạng nước tức 
thực tánh loang chắy (hoặc quến lại) giống như Ngài đề 
cập rằng: “Paggharanalakkhanä äpodhätu ” - “Nước 
có trạng thái loang chảy”. 
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Nghĩa là nếu có số lượng nhiều thì loang chảy làm cho 
vật thể thành chất lỏng. Nếu có số lượng ít thì chỉ quến lại 
thành vật thể. Nước ngài để cập như sau: “Ãpasamim 
nimittam ganhitabbam, kate vã akate vã” - “Bắt lấy 
tướng trong nước làm cho sanh lên hoặc không làm cho 
sanh lên”... là nước bên trong vật chứa hay trong ao hay 
trong hồ.. “hay 12 loại thể trược (kotthäsa) như mật, đàm... 
hay nước loại khác bên ngoài như nước mưa, nước rễ cây, 
nước vỏ cây, nước trái cây... gọi là chất liệu nước, bởi vì 
là nước kết hợp cùng với chất liệu như màu sắc, mùi, vị... 
Nghĩa là gọi chung tất cả sắc pháp (không phải riêng biệt 
chỉ trạng thái loang chảy) gom lại với nhau cùng với mình 
thành chất lồng là nước. 


Còn đối với nước như sau: “Äpokasinameko 
sañjänäti ”. 

“VỊ Tỳ kheo thường chú niệm án xứ nước”... gọi là 
lấy nước làm cảnh. Lấy nước làm cảnh tức tướng của án 
xứ nước là cảnh của thiền sanh lên từ việc tu tiến án xứ 
nước. Lấy nước làm cảnh này được gọi thêm một tên nữa 
là tướng của nước (nimittaäpo). 


Người đắc thiền án xứ nước sanh lên cõi Phạm Thiên 
sắc giới do uy lực của án xứ thiền đó, được gọi là Phạm 
Thiên nước do mãnh lực của thiền là nhân cho trở thành 
Phạm Thiên nước, nên gọi là chế định nước. 


Trong phân xiển minh giải thích trình bày về sắc 
trong sắc tập yếu này thì từ “thủy đại” nên hiểu rằng 
chỉ lấy tướng trạng nước là thực tánh có trạng thái loang 
chảy, chính nước này là nguyên tố bởi vì không phải là 
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chúng sanh, không phải là sanh mạng nên mới được gọi 
là thủy đại. 


3- Hỏa Đại 

Ngay cả trong hỏa đại này cũng nên hiểu theo tương 
tự giống như vậy, nghĩa là lửa cũng có 4 loại như tướng 
trạng lửa... 

Từ “lửa” Ngài để cập như sau: “Katamã ajjhattikã 
tejodhätu? Yam_ ajjhattam  paccattam tejo 
tejogatam ”. 

“Thế nào là lửa bên trong? Tướng trạng nóng, pháp 
tánh nóng... riêng biệt bên trong của mình”... gọi là tướng 
trạng lửa. Tức lửa là nhân làm cho (thân này) nóng, là 
nhân làm cho già nua, là nhân làm cho thiêu đốt và là 
nhân làm cho những vật ăn, uống, nhai, nếm được tiêu 
hóa hoàn toàn. Và nếu là bên ngoài thì là lửa của cây 
khô, lửa vỏ cây, lửa lá cây, lửa có... ám chỉ sự nóng đang 
có trong lửa của cây khô... Nghĩa là ngọn lửa không phải 
là tướng trạng lửa nhưng là sự nóng hoặc trạng thái nóng 
đang có trong ngọn lửa gọi là tướng trạng lửa. Do đó, ngài 
mới đề cập rằng: “Unhattalaklchana tejodhätu” - “Hỏa 
đại có thực tánh nóng là tướng trạng ”. 

Còn ngọn lửa mà người nói đến bằng lời nói như “đống 
lửa, châm lửa, nhóm lửa, ngọn lửa rực cháy”... không chủ 
yếu nhắm đến sự nóng thì gọi là chất liệu lửa, bởi vì kết 
hợp với chất liệu như màu sắc, mùi, vị... Nghĩa là tất cả 
sắc pháp (không phải riêng biệt tướng trạng nóng) gom 
chung vào với ngọn lửa là lửa. 
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Còn đối với lửa như sau: “Tejokasinameko 
sañjanäti ". 

VỊ Tỳ kheo luôn chú niệm án xứ lửa”... thì gọi là lấy 
lửa làm cảnh. Lấy lửa làm cảnh tức tướng của án xứ lửa là 
cảnh của thiền sanh lên từ việc tu tiến án xứ lửa. Lấy lửa 


làm cảnh này được gọi thêm một tên nữa là tướng của lửa 
(nimittateJo). 


Người đắc thiền án xứ lửa sanh lên cõi Phạm Thiên 
sắc giới do uy lực của án xứ thiển đó được gọi là Phạm 
Thiên lửa do mãnh lực của thiển là nhân làm cho trở thành 
Phạm Thiên lửa nên gọi là chế định lửa. 


Trong phần xiển minh giải thích trình bày về sắc trong 
sắc tập yếu này thì từ “lửa ” chủ yếu lấy tướng trạng lửa là 
thực tánh có trạng thái nóng. Chính lửa này là nguyên tố 
bởi vì không phải là chúng sanh, không phải là sanh mạng 
nên mới gọi là hỏa đại. 

4- Phong Đại 


Ngay cả trong lời đề cập về phong đại cũng nên hiểu 
theo lý đã đề cập trong ba đại đầu. 


Tướng trạng gió chủ yếu trong nơi đây là gió bên 
trong như trong câu: “Uddhangamä vätã... passäso” 
- “Gió thổi lên trên, gió thối xuống dưới, gió thổi trong 
bụng, gió nằm lẫn lộn trong ruột, gió chuyển động theo cơ 
thể lớn, nhỏ, hơi thở ra, vô”... ám chỉ lấy tướng trạng nâng 
đỡ (hoặc căng phồng) trong khối gió có tên gọi như thế đó, 
cho dù gió bên ngoài như: “Katama bahirä väyodhätu 
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yam bähiram väyo vãyogatam thambhitattam... 
vidhuipanavätä”". 


“Thế nào là phong đại bên ngoài? Gió là pháp tánh 
có trạng thái nâng đỡ”... ám chỉ đến thực tánh nâng 
đỡ đang có trong khối gió có tên gọi như thế đó, bởi vì 
nếu nắm øsiữ tất cả khối gió thì dẫn đến là chất liệu gió 
(sasambharaväyo). 

Lời nói về lấy gió làm cảnh và chế định gió thì nên 
hiểu theo lý đã đề cập rồi. Chính gió là nguyên tố bởi 
vì không phải là chúng sanh, không phải là sanh mạng 
nên mới được gọi là phong đại. Do ám chỉ đến tướng 
trạng nâng đỡ (hoặc căng phồng) nên ngài đề cập rằng: 
"Vitthambhanalaldhanäa väyodhãtu”. Phong đại có 
tướng trạng nâng đỡ (hoặc căng phồng) được người gọi 
là phong đại xúc chạm (samphassaväyodhätu) trong lúc 
nhận biết được sự căng dùn trong việc cầm lấy vật thể. 

Giải thích về sắc của tứ đại 

Nên hiểu về từ “bhũta” như sau: Từ “bhũta” này 
dùng trong ý nghĩa 5 uẩn, phi nhơn, tứ đại, như thật như 
chơn, bậc Lậu Tận, chúng sanh hay cây cối... 

Đối với từ *bhũta” được dùng trong ý nghĩa 
5 uẩn như trong câu “Bhũtamidanti bhikkhave 


samanupassatha” - “Này các Tỳ kheo, các ngươi hãy 
nhìn thấy pháp này là bhũta (5 uẩn)”... 

Được dùng trong ý nghĩa phi nhơn như trong câu: 
“Yãnidha bhũtãni samägatäni” - “Tất cả hạng bhũta 
(phi nhơn) mà cùng nhau đến tại nơi đây”... 
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Được dùng trong ý nghĩa tứ đại như trong câu: 
“Cattäro bhikkhu mahäbhũtä hetu” - “Tỳ kheo này, 
Tỳ kheo kia do tứ đại là nhân”... 


Được dùng trong ý nghĩa như thật như chơn như trong 
câu: “Bhũtasmim päcittiyam” - “Khi có thật thì phạm 
ưng đối trị”... 


Được dùng trong ý nghĩa Bậc Lậu Tận như trong câu: 
“Yo ca kälaghaso bhũto” - “Còn đối với người nào là 
bậc Bhũta (Bậc Lậu Tận) thì thọ thực đúng thời”... 


Được dùng trong ý nghĩa chúng sanh như trong câu: 
“Sabbeva nikkhipissanti bhũta loke samussayam” - 
“Tất cả hạng bhũta (chúng sanh) đó sẽ bỏ lại xác thân 
trên thế gian”... 


Được dùng trong ý nghĩa cây cối như trong câu: 
“Bhùtagämapätabyatäya” - “Để cho loài thảo mộc 
(cây cối) rơi ngã ”... | 


Nên hiểu rằng từ “bhũta” trong sắc tập yếu này ám 
chỉ tứ đại như địa đại... 


Bhũta thuộc nhóm tứ đại này còn gọi là sắc tứ đại 
(mahäbhuta) bởi vì hiện bày là pháp to lớn, sắc tứ đại so 
sánh giống như nhà ảo thuật hoặc nữ dạ xoa, có sự chăm 
nom nhiều, có sự biến đổi và là pháp đang có thật vô số. 

Gọi là sắc tứ đại bởi vì hiện bày là pháp to lớn như 
thế nào? Nghĩa là sắc tứ đại được gọi là sắc đại hiển bởi vì 
hiện bày là pháp to lớn cả uẩn thủ (upädinnakasandäna 
- uẩn bên trong được thành tựu từ nghiệp) và phi uẩn thủ 
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(anupädinnakasandãäna - uẩn bên ngoài không thành tựu 
từ nghiệp). 

Tự thể của chúng sanh được hiện bày to lớn lên được 
cũng chỉ là nhóm tứ đại này hợp chung lại với nhau, tự 
thể to lớn cỡ 100 do tuần hoặc nhiều hơn nữa cũng đang 
hiện hữu, như Ngài thuyết rằng: “Santi bhikkhave 
mahäãsammude yojanasatikäpi attabhävã” - “Này các 
Tỳ kheo, tự thể cỡ 100 do tuần đang có trong đại dương”. 

Lại nữa, các uẩn bên ngoài to lớn tức thế gian giới to 
lớn hội đủ 4 châu, núi đồi, đại dương... chỉ là tứ đại hội tụ 
lại với nhau mà không có gì khác ngoài ra tứ đại, tức sự 
hiện bày là pháp to lớn trong phi uẩn thủ. Do hiện bày là 
pháp to lớn nên nhóm tứ đại này mới gọi là sắc tứ đại. 


Gọi là sắc tứ đại vì so sánh giống như thế nào? So 
sánh giống như nhà ảo thuật, họ gọi với nhau rằng sắc 
tứ đại là người lừa gạt được vô số cách như làm cho nước 
không phải là ngọc man trở thành ngọc manl, làm cho 
hòn đá không phải là vàng trở thành vàng... như thế nào, 
thì nhóm tứ đại này tự mình không phải là mầu xanh nhưng 
làm cho (sắc y sinh) được thấy là màu xanh, không phải 
là màu vàng cũng làm cho thấy được là màu vàng, không 
phải là màu đỏ cũng làm cho thấy được là màu đỏ... giống 
như thế đó. 

Lại nữa, so sánh giống như nữ đạ xoa, họ gọi với nhau 
rằng sắc tứ đại lọc lừa được vô số cách, như che đậy thực 
tánh đáng sợ hãi thực sự của mình bằng cách phỉnh gạt 
tất cả chúng sanh qua màu da, hình tướng, dáng đi đẹp đẽ 
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đáng ưa thích, đáng hài lòng như thế nào, thì nhóm tứ đại 
này che đậy tướng trạng như trạng thái cứng... thật sự của 
mình rồi lừa gạt người ngu bằng màu da, hình tướng, dáng 
đi đẹp để đáng ưa thích, đáng hài lòng đối với xác thân lừa 
lọc, làm cho thấy rằng là người nữ, người nam... giống như 
vậy. Do sắc tứ đại so sánh giống như nhà ảo thuật hoặc nữ 
dạ xoa nên nhóm tứ đại này mới gọi là sắc tứ đại. 


Gọi là sắc tứ đại bởi vì có sự chăm nom nhiều như 
thế nào? Nghĩa là nhóm tứ đại này cần có sự chăm nom 
tức nuôi dưỡng bằng các duyên như vật thực, ăn mặc, 
thuốc men... bằng việc chăm sóc theo sự nuôi dưỡng hằng 
ngày, theo thời gian thích hợp mới tôn tại diễn tiến được. 
Do có sự chăm nom nhiều nên nhóm tứ đại này mới gọi 
là sắc tứ đại. _ 

Gọi là sắc tứ đại bởi vì có nhiều sự biến đổi như thế 
nào? Nghĩa là nhóm tứ đại này có nhiều sự biến đổi như tứ 
đại phi uẩn thủ bên ngoài bành trướng biến đổi khác nhau 
trong thời điểm đại kiếp diễn tiến cho đến khi tiêu hoại do 
lửa, do nước hay do gió. Và tứ đại thuộc uẩn thủ bên trong 
cũng phát triển, biến đổi đi trong lúc đó, nghĩa là khi địa 
đại tăng trưởng thì thân xác này cũng cứng đờ, khó chuyển 
động y như bị con rắn mỏ cây cắn; khi thủy đại tăng trưởng 
thì thân xác sẽ nhầy nhụa, hôi thối giống như bị con rắn 
mỏ hếch cắn; khi hỏa đại tăng trưởng thì xác thân cũng 
nóng ran lên y như bị con rắn lửa cắn; và khi phong đại 
tăng trưởng thì thân xác y như bị cắt, bị xẻo giống như 
trong lúc bị con rắn mỏ khí giới cắn. Bởi vì có nhiều sự 
biến đổi nên nhóm tứ đại này mới gọi là sắc tứ đại. 
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Gọi là sắc tứ đại bởi vì là pháp đang có thật vô số 
như thế nào? Nghĩa là sắc tứ đại này chắc chắn là pháp 
đang có thật vô số, bởi vì có thể xác định nắm giữ bằng trí 
tuệ biết rõ sự thật để loại bỏ người, thú ra. Chỉ có sắc tứ 
đại này đang có thật và đang có vô số bởi liên quan đến 
nhiễu loại khác biệt nhau, tùy theo duyên sai khác và phải 
sử dụng sự tỉnh cần để xác định, nắm giữ. Vì là pháp đang 
có thật vô số nên nhóm tứ đại này mới gọi là sắc tứ đại. 


Nhóm tứ đại này gọi là sắc tứ đại vì là sắc (theo ý 
nghĩa) tiêu hoại do duyên đối nghịch. Vì vậy, mới gọi là 
sắc tứ đại (mahäbhitarũpa). 


Giải thích về sắc y sinh 


Sắc diễn tiến nương vào sắc tứ đại gọi là sắc y sinh 


(upädãyarupa). 


Vấn: Nếu như được gọi là sắc y sinh vì là sắc nương 
vào sắc tứ đại. Tuy nhiên, mỗi loại sắc tứ đại là nơi nương 
của các sắc tứ đại còn lại, như päli: “Ekam mahabhuũtam 
paticca tayo mahãbhútä” - “Ba đại nương vào một 
đại”... 


Như vậy, 3 đại cũng là sắc y sinh, trở thành sắc y sinh 
bởi vì nương vào một đại mà diễn tiến? 


Đáp: Không phải như vậy, bởi vì gọi là sắc y sinh 
thì chỉ hình thành thuần nhất nương vào sắc tứ đại. Còn 
đối với sắc tứ đại nào mà tự mình phải nương vào sắc tứ 
đại khác thì sắc đó không gọi là sắc y sinh. Do đó, tất cả 
mỗi loại sắc tứ đại cho dù diễn tiến nương vào sắc tứ đại 
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còn lại cũng do sắc tứ đại diễn tiến nương vào nhau nên 
không được gọi là sắc y sinh, trái ngược lại với sự việc mà 
mình nương vào sắc pháp khác. Còn đối với sắc pháp khác 
ngoài ra sắc tứ đại như sắc thần kinh... do diễn tiến nương 
vào thuần nhất sắc tứ đại mà không phải nương lẫn nhau 
như sắc tứ đại. Vì vậy, nên gọi là sắc y sinh. 

Giải thích về 5 sắc thần kinh (pasädarũpa) 

Giải thích về Nhãn _ 

_ Nên hiểu về phân loại của nhãn (cakkhu) có 2 loại là: 

1. Tuệ nhãn (paññaãcakkhu). 

2. Nhục nhãn (mamsacakkhu). 

Trong 2 loại nhãn này thì tuệ nhãn có Š loại là: 

1. Phật nhãn (buddhacakkhu). 

2. Phổ biến nhãn (samantacakkhu). 

3. Tuệ nhãn (ñãnacakkhu). 

4. Thiên nhãn (dibbayacakkhu).. 

5. Pháp nhãn (dhammacakkhu). 


Trong 5 loại nhãn này thì nhãn trong câu: “Addasam 
kho aham bhikkhave buddhacakkhunä lokam 


“^“G&đ sa 


volokento satte apparayakkkhe... duviññiäpaye `. 


“Này các Tỳ kheo, khi Ta quán xét thế gian bằng Phật 
nhãn nhìn thấy tất cả chúng sanh có ít bụi nhơ phiền não... 
là người khó có thể tế độ”... gọi là Phật nhãn. 


Phật nhãn tức Quyển Thắng Liệt Trí 
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(Indriyaparopariyattañäna) và Tiểm Miên Định Trị 
(asayänusayañana). 

Nhãn trong câu: “SamantacakkhUu vuccati 
sabbaññutañänam” - “Toàn Giác Trí gọi là phổ biến 
nhãn tức nhãn nhìn thấy khắp cùng”... gọi là phổ biến nhãn. 

Nhãn trong câu: “Cakkhum udapädi ñãnam 
udapädi” - “Nhãn đã sanh lên, trí đã sanh lên”... gọi là 
tuệ nhãn. 

Nhãn trong câu: “Addasam kho aham bhikkhave 
dibbena cakkhunaä visuddhena”. 

“Này các Tỳ kheo, Ta đã thấy bằng thiên nhãn thanh 
tình”... øọi là thiên nhãn. 

Nhãn trong câu: “Tasmimyeväasane virajam 
vitamalam dhammacakkhhu udapädi”. 


“Pháp nhãn ly bụi trần, ly cấu uế đã sanh lên tại chỗ 
ngôi đó ”... gọi là pháp nhãn (nhãn nhìn thấy được pháp). 
Pháp BH tức 3 Đạo Tuệ đầu. 


Năm loại tuệ nhãn này không chủ yếu lấy nhãn trong 
sắc tập yếu này bởi vì không phải là sắc pháp. 

Ngay cá nhục nhãn cũng có 2 loại là thành phần 
nhãn (sasambhäracakkhu) và thần kinh nhãn. Trong 2 
loại nhục nhãn thì cục thịt định vị trong hốc con mắt phía 
dưới kể từ xương hốc con mắt, phía trên kể từ phần Xương 
lông mày, 2 bên kể từ ranh hốc con mắt, bên trong kể từ 
phần óc, bên ngoài kể từ lông mi. Nói tóm lại gồm có 14 
thành phần (sambhära) sắc tứ đại, sắc, khí, vị, dưỡng tố, 
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nước nuôi dưỡng, hình đáng, mạng quyền, sắc tánh, thần 
kinh thân, thần kinh nhãn; nói theo chỉ tiết có 44 bởi vì 10 
thành phần là sắc tứ đại, sắc, khí, vị, dưỡng tố (ojã), hình 
đáng, nước nuôi dưỡng có 4 sở sanh (samutthäna). Nghĩa 
là thần kinh nhãn cùng với các võng mạc định vị trong hốc 
mắt gọi là thành phần nhãn, là nhãn mà họ nói với nhau 
rằng “tròng trắng, tròng đen, mắt lớn, mắt nhỏ”... là cục 
thịt có dây gân buộc dính lại bên trong hốc mắt. 


Còn thần kinh nhãn là sự trong ngần của sắc tứ đại 
sanh lên từ nghiệp bằng cỡ cái đầu của con ký sinh trùng 
ngay giữa tròng đen con mắt, là nơi cảnh sắc định vị hiện 
bày phía trước, trong ngần thấm ướt 7 lớp con mắt, giống 
như dầu thấm ướt bông gòn. Tứ đại trợ giúp cho sắc y sinh 
bằng phận sự nâng đỡ (địa đại), bảo tổn (thủy đại), ủ chín 
(hổa đại) và căng phông (phong đại) giống như thái tử 
được bảo mẫu nuôi dưỡng bằng phận sự bồng bế, tắm rửa, 
trang điểm và quạt. Do đó, được nhiệt lượng, tâm và vật 
thực ủng hộ (bằng cách ủng hộ làm cho sắc nhiệt lượng... 
sanh lên), tuổi thọ (tức sắc mạng quyền đồng sanh với 
nhau) theo gìn giữ, màu sắc (vanna)... bao quanh hình 
thành vật và môn của tất cả thức, như nhãn thức... theo 
tương ứng với vật và môn của nhóm thức đó. 


Thần kinh nhãn là sự trong ngần của sắc tứ đại thích 
hợp với việc xúc chạm cảnh sắc. Do đó, ngài mới đề cập 
rằng: “Rũpäbhighätärahabhutappasädalakkhanam” 
- “Trạng thái của nhãn có sự trong ngần của sắc tứ đại 
theo tương ứng với việc xúc chạm cảnh sắc”. 


Thần kinh nhãn này sanh lên từ nghiệp và nghiệp đó 
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hình thành từ sắc ái hoặc sự mong muốn sẽ thấy được sắc. 


Trong hai loại nhục nhãn thì trong phần sắc yếu lược 
(rủpasamuddesa) chủ yếu lấy thần kinh nhãn. Thần 
kinh nhãn được gọi là nhãn theo định nghĩa: “Cakkhatiti 
cakkhu” gọi là nhãn do có ý nghĩa “báo hiệu”, tức khi 
vừa chạm vào thức (nhãn thức) nương trú thì giống như 
báo hiệu cho hiểu đến con đường hoặc mặt đất bằng phẳng 
hay lồi lõm. 

Giải thích về Nhĩ 

Ngay cả nhĩ cũng có sự khác biệt theo hai loại tức 
thành phần nhĩ (sasambhärasota) và thần kinh nhĩ 
(pasädasota) như theo lý đã đề cập trong nhãn. Nơi đây 
chỉ đề cập riêng biệt về thần kinh nhĩ là nhĩ mà ngài muốn 
đề cập trong sắc yếu lược. Ngay đến tỷ... được đề cập tiếp 
theo cũng giống như vậy. 


Từ “nhĩ” có định nghĩa như: “Sunatiti sotam”, gọi là 
nhĩ do có ý nghĩa là nghe, tức khi thức (nhĩ thức) nương trú 
vào thì nghe tiếng. 


Nhĩ định vị nơi chỗ trống của thành phần nhĩ, trong 
phần có hình dáng như cái vòng có lông màu đỏ mịn tụ 
lại do tứ đại trợ giúp như đã đề cập trong nhãn, được nhiệt 
lượng, tâm và vật thực ủng hộ, tuổi thọ theo bảo tổn, mầu 
sắc... bao quanh làm cho hình thành vật và môn của thức 
như nhĩ thức... theo tương ứng với vật và môn của nhóm 
thức đó. 


Thần kinh nhĩ là sự trong ngần của sắc tứ đại thích hợp 
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với việc xúc chạm cảnh thinh. Do đó, ngài mới đề cập rằng: 


“Saddäbhighätärahabhũtappasäadalakkhanam”. 


“Trạng thái của nhĩ có sự trong ngần của sắc tứ đại 
theo tương ứng với việc xúc chạm cảnh thinh”... 


Thần kinh nhĩ này sanh lên từ nghiệp là nghiệp hình 
thành từ thinh ái (saddatanhä) hoặc sự mong muốn sẽ 
được nghe tiếng. 

Giải thích vê Tỷ 

Từ “tỷ” có định nghĩa như: “Ghãyatiti ghãnam”, gọi 
là “tỷ” do có ý nghĩa “ngửi”, tức khi thức (tỷ thức) nương 
trú vào thì ngửi được mùi. 

Tỷ định vị trong chỗ trống của thành phần tỷ 
(sasambharaghäna) ngay khu vực có hình dáng như móng 
chân dê là pháp nhận được sự trợ giúp, ủng hộ, bảo tổn, 
bao quanh có tánh chất như đã đề cập, làm cho hình thành 
vật và môn của tất cả thức như tỷ thức.... theo tương ứng 
với vật và môn của nhóm thức đó. 

Thần kinh tỷ là sự trong ngần của sắc tứ đại thích hợp 
với việc xúc chạm cảnh khí. Do đó, ngài mới đề cập rằng: 

“Gandhäãbhighätãrahabhũtappasadalakkhanam”. 

“Trạng thái của tỷ có sự trong ngần của sắc tứ đại 
theo tương ứng với việc xúc chạm cảnh khí”... 

Thần kinh tỷ này sanh lên từ nghiệp là nghiệp hình 
thành từ khí ái (gandhatanhã) hoặc sự mong muốn sẽ 
ngửi được mùi. 
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Giải thích về Thiệt 


Từ “thiệt” có định nghĩa như: “Sãyanatthena jivhä” 
gọi là thiệt do có ý nghĩa “nếm” tức khi thức (thiệt thức) 
nương trú vào thì nếm được vị. 


Một lý khác nữa, vị là nhân của sanh mạng bởi vì 
người muốn nếm vị thì phải thọ dụng vật thực mới làm 
cho sanh mạng tổn tại được. Gọi là sanh mạng là gọi theo 
thành quả khởi hiện (phalavohära), gọi là thiệt do có ý 
nghĩa mong muốn được sanh mạng, do sống nương vào 
sanh mạng tức nương vào vị đó. 


Thiệt định vị phía trên ngay giữa thành phần thiệt, 
ngay khu vực có hình dáng như cánh hoa sen, là pháp có 
sự trợ giúp, ủng hộ, bảo tổn và bao quanh có trạng thái 
như đã đề cập, làm cho hình thành vật và môn của tất cả 
thức như thiệt thức... theo tương ứng với vật và môn của 
nhóm thức đó. 


Thần kinh thiệt này là sự trong ngân của sắc tứ đại thích 
hợp với việc xúc chạm với cảnh vị. Do đó, ngài mới đề cập 
rằng: “Rasãbhighätãrahabhũtappasädalakkhanä”. 

“Trạng thái của thiệt có sự trong ngần của sắc tứ đại 
theo tương ứng với việc xúc chạm cảnh vị”... 

Thần kinh thiệt này sanh lên từ nghiệp là nghiệp hình 
thành từ vị ái (rasatanhä) hoặc sự mong muốn sẽ nếm 
được vị. 
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Giải thích về Thân 

Từ “thần” có định nghĩa như: “Kucchitănam 
kesädinam äyoti käãyo”, gọi là thân do có ý nghĩa là nơi 
đem lại các thể trược như tóc... đáng nhờm gớm, tức thành 
phân thần (sasambhãära - thân thể cùng với các bộ phận 
lớn, nhỏ). Ngay cả thần kinh thân cũng gọi là thân giống 
như vậy, bởi vì kết hợp chung với thành phần thân. 


Nên hiểu rằng thần kinh thân định vị trong các nơi 
(trong thân) tồn tại như sắc thủ (upãdinnakarũpa) ảnh 
hưởng lan rộng khắp thân thể, giống như mủ cây thấm sâu 
vào trong bông vải, ngoại trừ một số nơi như nơi nương 
của hỏa đại sanh lên từ nghiệp, đầu ngọn tóc, đầu cọng 
lông, đầu móng tay và lớp da cứng bên ngoài (biểu bì); có 
sự trợ giúp, ủng hộ, bảo tổn và bao quanh có tánh chất như 
đã đề cập làm cho hình thành vật và môn của tất cả thức 
như thân thức... theo tương ứng với vật và môn của nhóm 
thức đó. 

Thần kinh thân là sự trong ngần của sắc tứ đại thích 
hợp với việc xúc chạm cảnh xúc. Do đó, ngài mới đề cập: 
“Photthabbäabhighätärahabhitappasädalakkhano ” 
- “Trạng thái của thân có sự trong ngần của sắc tứ đại theo 
tương ứng với việc xúc chạm cảnh xúc”. 


Thần kinh thân này sanh lên từ nghiệp là nghiệp hình 
thành từ xúc ái (photthabbatanhä) hoặc sự mong muốn 
sẽ được đụng chạm cảnh xúc. 


Vấn: Nếu như thần kinh thân giống như mủ cây thấm 
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sâu vào trong bông vải tôn tại khắp mọi nơi trong thân nhự 
sắc thủ, thì như vậy trạng thái (trong ngần) của thân kinh 
thân này dẫn đến pha trộn với trạng thái trong ngần của 
sắc thần kinh khác như thần kinh nhãn... giống như dầu mè 
pha trộn với dầu khác bởi vì nhóm sắc thân kinh đó cho dù 
tôn tại theo nơi nương của mình cũng hiện diện trong thân 
này (thành phần thân) ? 


Đáp: Các trạng thái đó mặc dù là sự trong ngần như 
nhau nhưng cũng không pha trộn với nhau được bởi vì mỗi 
một trạng thái riêng biệt thường không hiện hữu trong 
trạng thái khác do hình thành từ nghiệp khác nhau. 


_ Vấn: Nếu như vậy thì có thể đề cập được rằng thần 
kinh thân này không hiện hữu khắp mọi nơi trong thân, 
nghĩa là trong nơi nào có sắc thần kinh khác thì trong nơi 
ñó không có thần kinh thân? 


Đáp: Có thể để cập được thần kinh thân không hiện 
hữu trong mọi nơi theo chơn đế do thực tánh khác nhau 
của nhóm sắc thần kinh đó. Ðo đó, Đức Thế Tôn mới xác 
định bằng trí tuệ rằng: “Đây là thần kinh nhãn, đây là thần 
kinh thân; đây là thần kinh thân, đây là thần kinh nhãn; 
nơi có thần kinh nhãn hiện diện thì không có thần kinh 
thân hiện diện, nơi có thần kinh thân hiện diện thì không 
có thần kinh nhãn hiện diện”... Nhưng sự việc mà người 
không thể chọn lựa phân ra theo riêng biệt thần kinh thân 
từ nhóm sắc thần kinh đó để hiểu được trạng thái riêng 
biệt của thần kinh thân chẳng phải do thần kinh thân pha 
trộn trong các sắc thần kinh khác giống như màu sắc, vị... 
gom chung với nhau trong các bọn sắc. Cũng như, sự việc 
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mà người không thể chọn lựa phân ra theo riêng biệt sắc 
hoặc vị từ các bọn sắc để hiểu rõ được trạng thái riêng 
biệt theo nhóm pháp thực tánh đó, không phải do mỗi loại 
nhóm pháp thực tánh có trạng thái pha trộn với pháp thực 
tánh còn lại. Vì nếu như pha trộn với nhau được thì khi 
người nắm lấy sắc (tức lấy sắc làm cảnh) thì cũng được 
gọi là nắm lấy vị... ngay tức thì. Sắc thuộc về thần kinh 
nên mới được gọi là sắc thần kinh (pasädarũpa). 

Giải thích về 7 sắc cảnh giới (gocararũpa) 

Giải thích về Sắc (rũpq) 

Từ “sắc” có định nghĩa như: “Rũpayatiti rũpam” 
mầu sắc gọi là sắc do có ý nghĩa hiện bày. 

Giải thích: 

Hiện bày là thể hiện hình dáng như tứ giác, lục giác, 
tròn, dài, ngắn... 

Một lý khác nữa, “Vannavikãram äpajjamänam 
ruũpayati hadayagatabhävam pakäsetiti rupam”. 

“Màu sắc gọi là sắc do có ý nghĩa khi hiện bày biến 
đổi màu sắc cũng tức là bày tỏ sự diễn biến trong tâm”. 

Giải thích: 

Giống như màu sắc trên thân con kỳ nhông luôn biến 
đổi hoài thể hiện cho hiểu được rằng sự diễn biến trong 
tâm cúa con kỳ nhông có dục vọng hứng thú hoặc có sự 
giận dữ... Do nương vào sắc tạo lên hình sắc lầm cảnh cho 
sự thấy... nên mọi người mới nói đến vật thể theo màu 
sắc khác biệt nhau như “lá cây xanh, bông đỏ, nước trong 
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vắt”... hoặc theo hình dáng khác biệt nhau như “khúc cây 
đài, đá tròn, người gầy”... Chính sắc đó trở thành cảnh 
nên gọi là cảnh sắc của tất cả thức theo đường nhãn môn 
và ý môn theo tương ứng. Ngài đề cập đến trạng thái rằng 
“Cakkhuhananalakkhanam” - “Trạng thái của sắc có 
sự xúc chạm với nhãn” vì là sắc pháp thích hợp với việc 
xúc chạm thần kinh nhãn bằng cách riêng biệt. 


Giải thích về Thỉnh (sadda) 


Từ “thính” có định nghĩa như: “Saddiyati kathiyatiti 
saddo”. Sắc pháp gọi là thỉnh do có ý nghĩa là người nói 
ra. Nên hiểu rằng cho dù âm thanh khác không phải là tiếng 
cũng gọi là thính do là từ dùng theo thông dụng (rulahi) 
gồm có âm thanh khác nhau mà họ nói đến như sau: tiếng 
trống, tiếng kèn, tiếng tù và, tiếng ca hát, tiếng hòa tấu, 
tiếng vỗ tay, tiếng gió, tiếng nước, tiếng con người, tiếng 
phi nhân... tiếng đó trở thành cảnh gọi là cảnh thinh của 
các thức qua đường nhĩ môn và ý môn theo tương ứng. Ngài 
đề cập đến trạng thái như "`Sotapatihananalakkhano 
saddo” - “Trạng thái của thinh có sự xúc chạm với nhĩ” 
vì là sắc pháp thích hợp với việc xúc chạm thần kinh nhĩ 
theo riêng biệt. 


Giải thích về Khí (gandha) 


lừ “khí” có định nghĩa như: “Gandhayati attano 
vatthum sũceti idamettha atthiti pesuññam karoti 
viya hotiti gandho ”. 


Sắc pháp gọi là khí do có ý nghĩa báo hiệu bày tỏ 
nơi chốn của mình (như bông hoa...) giống như loan báo 
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rằng “tại nơi đây có vật này”, gồm có các mùi mà mọi 
người nói đến như mùi rễ cây, mùi lá cây, mùi bông 
hoa, mùi tanh, mùi thơm, mùi không thơm..., mùi đó làm 
cảnh gọi là cảnh khí của các thức qua đường tỷ môn và 
ý môn theo tương ứng. Ngài để cập đến trạng thái như: 
"Ghänapatihananalakkhano gandho” - “Trạng thái 
của mùi có sự xúc chạm với tỷ” vì là sắc pháp thích hợp 
với việc xúc chạm thần kinh tỷ theo riêng biệt. 


Giải thích về Vị (rasa) 


Từ “vị” có định nghĩa như: “Rasanti tam sattã 
assädentiti raso”. 


Sắc pháp gọi là vị do có ý nghĩa là vật chất mà tất cả 
chúng sanh ưa thích hài lòng. Gồm có các vị mà mọi người 
nói đến như vị rễ cây, vị thân cây, vị lá cây, vị bông hoa, 
vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị chát, vị cay, vị mặn, vị ngon, 
vị không ngon..., vị đó làm cảnh gọi là cảnh vị của các 
thức qua đường thiệt môn và ý môn theo tương ứng. Ngài 
đề cập đến trạng thái như "Jivhãpatihananalakkhano 
raso” - “Trạng thái của vị có sự xúc chạm với thiệt” vì là 
sắc pháp thích hợp với việc xúc chạm thần kinh thiệt theo 
riêng biỆt. 

Giải thích về Xúc (photthabba) 


Từ “xúc” có định nghĩa như: “Phusiyatiti 
photthabbam”. Sắc pháp gọi là xúc bởi có ý nghĩa do 
thân xúc chạm. 


Ngài giáo thọ sư đề cập rằng: “Ba đại trừ thủy đại” 
do con người không thể xúc chạm thủy đại vì thủy đại là 
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sắc tế. Lại nữa, trong vật thể loãng do có nhiều thủy đại 
nên khi người chạm vào sự lạnh trong các vật thể đó thì 
không gọi là đụng vào thủy đại bởi sự lạnh đó là hỏa đại 
như đã đề cập trong lời giải thích trình bày về sắc tứ đại 
trong phần trước. Khi có sự nóng ít thì người thường cảm 
giác mát vì bất cứ thực tánh nào được gọi là mát thì không 
có một loại riêng biệt nào thoát khỏi hỏa đại. Khi thực 
tánh làm cho cảm giác rằng lạnh chưa đến mức thì người 
sẽ cảm giác rằng nóng. 

Thật vậy, khi mọi người đứng giữa trưa nắng nóng rồi 
đi vào trong bóng cây hay mái hiên thì cảm giác rằng mát, 
nhưng khi đứng dưới bóng mát đó một lúc lâu cũng cảm 
giác nóng trở lại. Như vậy, cũng cùng tánh chất là thời 
tiết như nhau nhưng khi nói đến vào lúc này thì là “mát”, 
nhưng vào lúc khác thì nói rằng “nóng”. Giống như người 
đang đứng một bên bờ thì nói đến bờ mà mình đang đứng 
rằng “bờ này”, nói đến bờ khác là “bờ kia”. Nhưng khi đi 
đến đứng bên bờ mà mình nói đến lần đâu là “bờ kia” thì 
trở lại gọi đó là “bờ này”, và gọi bờ mà mình từng gọi là 
“bờ này” là “bờ kia”. 

Một số giáo thọ sư để cập rằng “thực tánh lỏng gọi 
là thủy đại, thủy đại này người cầm lấy, chạm đến được”. 
Lời nói mà một số giáo thọ sư đó nói rằng “thủy đại là 
thực tánh lông mà người có thể cầm lấy, chạm đến được 
trong lúc chạm đến vật thể lỏng” chỉ là sự hiểu của ngài 
mà thôi. Thật ra, trong lúc chạm đến vật thể lông, khi cảm 
giác đến sự mêm êm thì gọ1 là chạm đến địa đại, khi cảm 
giác đến sự lạnh nóng thì gọi là chạm đến hỏa đại, khi 
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cảm giác đến sự căng dùn thì gọi là chạm đến phong đại. 
Do đó, mới là sự hiểu sai của các vị giáo thọ sư giống như 
khi người chạm đến sự cứng mềm của viên gạch thì hiểu 
là ta chạm đến hình dáng. Nên việc xúc chạm mới gồm có 

3 đại là địa đại... (trừ ra thủy đại). _ 


Bảy loại sắc pháp như sắc... gọi là sắc cảnh giới vì là 
nơi dạo đến (cảnh) của năm thức như nhãn thức... Cảnh mà 
ngài gọi là “trần cảnh” do có ý nghĩa là nơi dạo đến của 
đàn bò tức nơi sinh diễn của tất cả thức như nhãn thức... 
cho nên ngài mới gọi là 7 loại sắc cảnh giới có thực tánh là 
nơi sinh diễn của tất cả thức như nhãn thức... theo tuần tự 
hoặc có thực tánh là sự xúc chạm với nhãn... theo tuần tự. 


Giải thích về sắc tánh (bhãvarũpa) 
Giải thích về nữ tánh (itthibhãva) 


Sắc tố nữ gọi là nữ tánh là một loại sắc pháp thấm 
nhuần trong tất cả thân thể tổn tại bằng sắc thủ giống như 
thần kinh thân. Ngay cả nam tánh cũng giống như vậy. Nữ 
tánh có thực tánh là nhân cho hình dáng nữ (itthilinga), 
hiện tướng nữ (itthinimitta), tánh tình nữ (itthikutta), cử 
chỉ nữ (itthiãakappa) mà mọi người chấp thủ hiểu rằng 
“đây là nữ nhân”. 

Trong hình dáng nữ... thì nên hiểu rằng từ “hình 
dáng ” (linga) tức hình thù thân thể. Hình tướng tay, chân, 
cổ, ngực... của người nữ không giống của người nam. 
Nghĩa là phần thân dưới kể từ rún trở xuống thì thon thả, 
mảnh mai; phần thân trên kể từ rún trở lên thì không vạm 
vỡ, rắn chắc, tay nhỏ, chân nhỏ. Đây gọi là hình đáng nữ. 
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Từ “hiện tướng” (nimitta) tức đặc điểm bộ phận 
của cơ thể là nhân làm cho hiểu được là người nữ, như cơ 
ngực không vạm vỡ, rắn chắc, gương mặt không có râu, 
chưng diện dùng vải quấn tóc... khác với người nam, giọng 
nói the thé nhỏ nhẹ, ngay đến tánh chất cười, giỡn, khóc 
lóc, nhặt lượm... cũng khác với người nam, đều được gom 
vào trong hiện tướng nữ. 

Từ “tánh tình” (kutta) tức việc làm hoặc chơi đùa 
thì công việc đan thêu là việc làm của người nữ. Khi còn 
bé thì các bé gái thường chơi đùa với thúng đan tre nhỏ, 


cối chày nhỏ, nặn tượng búp bê... Đây gọi là tánh tình nữ. 


Từ “cử chỉ” (äkappa) tức trạng thái của tất cả đại 
oai nghỉ và tiểu oai nghi như sự đi... Điệu bộ đi của người 
nữ thì không hùng dũng, dáng điệu đi, đứng, ngồi, nằm 
cho đến việc ăn, nhai, nếm... cũng không mạnh bạo. Mọi 
người khi nhìn thấy người nam đi... yếu điệu thì nói rằng 
“người này đi giống như người nữ, đứng giống như người 
nữ, ngồi giống như người nữ, nằm giống như người nữ”. 
Đây gọi là cử chỉ nữ. 


Nữ tánh này là sắc pháp sanh lên từ nghiệp khởi hiện 
kế từ tâm tục sinh, còn hình dáng nữ... khởi hiện trong 
thời bình nhật không phải là nữ tánh, nhưng nương vào 
nữ tánh mà diễn tiến. Giống như khi có hạt giống thì cây 
cối nương vào hạt giống, có hạt giống làm điều kiện nảy 
mầm phát triển lớn lên đây đủ cành nhánh và lá cây vươn 
tỏa ra trong thời gian tiếp theo. Khi có nữ tánh thì chúng 
sanh nương vào nữ tánh, có nữ tánh kể từ khi tục sinh làm 
duyên nên người có hình dáng nữ... trong thời gian tiếp 


CHƯƠNG ó: SẮC PHÁP TẬP YẾU | 283 


theo. Nữ tánh giống như hạt giống, hình dáng nữ... giống 
như cây cối nương vào hạt giống sanh lên. 


Trong nhóm pháp đó thì nữ tánh không phải là pháp 
nên biết được theo đường ngũ môn bởi không phải là cảnh 
sắc... chỉ là pháp nên biết được bằng đường ý môn do là 
cảnh pháp. Còn hình dáng nữ... thì nên biết được bằng 
mắt... hay nên biết được bằng ý bởi vì hình thành nhiều 
loại cảnh. Giống như nhãn quyển... có với người nam 
nhưng nữ tánh không phải có với người nam. | 


Giải thích về nam tánh (purisabhäva) 


Sắc tố nam gọi là nam tánh, nên hiểu về nam tánh 
tương tự như lý đã để cập trong nữ tánh và nên hiểu về 
hình dáng nam... diễn tiến đối lập lại hình dáng nữ... Nghĩa 
là hình dáng tay, chân, cổ, ngực... của người nam không 
giống như của người nữ. Tức phần thân dưới không thon 
thả mảnh mai, còn phần thân trên thì vạm vỡ rắn chắc, tay 
to, chân to, miệng rộng, cơ ngực nở nang rắn chắc, gương 
mặt có râu ria, trang sức buộc tóc không giống như của 
người nữ, giọng nói trầm bổng, ngay đến tánh chất cười 
đùa, lượm nhặt... cũng khác người nữ, việc làm thì nặng 
nhọc như cày ruộng, chiến binh, thợ săn... Khi còn bé thì 
các bé nam thường chơi đùa cung tên nhỏ, đao kiếm nhỏ, 
xe nhỏ... dáng đi... mạnh bạo. Mọi người khi nhìn thấy nữ 
nhân đi, đứng... mạnh bạo thường nói rằng “người này đi 
giống người nam”... 


Hai sắc tánh này vào thời sơ kiếp thì hiện hữu trong 
thời bình nhật, theo thời gian trở về sau thì hiện khởi trong 
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thời tục sinh. Cho dù hiện khởi trong thời tục sinh thì cũng 
vẫn bất định có thể thay đổi được trong thời bình nhật, nhự 
nữ tánh biến mất đi, nam tánh hiện khởi thay thế hay nam 
tánh biến mất đi, nữ tánh hiện khởi thay thế. Điều thích 
hợp theo như Ngài thuyết rằng: “Tena kho samayena 
aññatarassa bhikkhuno itthilingam pätubhũtam 
hoti... purisalingam pãtubhũtam hoti” - “Trong thời 
điểm đó, giới tính nữ đã hiện bày với một vị Tỳ kheo... 
trong thời điểm đó giới tánh nam đã hiện bày với một vị 
Tỳ kheo ni”. 

Trong hai nhóm giới tánh này, giới tánh nam là giới 
tánh cao quý, giới tánh nữ là giới tánh thấp kém. Cho nên 
giới tánh nam hiện khởi do thiện pháp có sức mạnh diệt 
mất đi sức mạnh của bất thiện pháp, còn giới tánh nữ hiện 
khởi do thiện pháp hạn chế sức mạnh và diệt mất đi sức 
mạnh hạn chế của bất thiện pháp. Nên hiểu rằng hai giới 
tánh hiện khởi đều do thiện diệt mất đi bất thiện. 


Vấn: Người được gọi là lưỡng tính 
(ubhatobyafijanakq) vì có hai sắc tánh thì nhóm lưỡng 
tính có một hay hai sắc tánh? 


Đáp: Mặc dù người được gọi là lưỡng tính thì cũng chỉ 
có một loại sắc tánh nào mà thôi, không có được hai loại 
sắc tánh. 


Thật vậy, trong tất cả hai nhóm lưỡng tính là lưỡng 
tính nữ (itthiubhatobyañajanaka) và lưỡng tính nam 
(purisaubhatobyañjanaka) thì nhóm lưỡng tính nữ chỉ có 


CHƯƠNG ó: SẮC PHÁP TẬP YẾU | 295 


duy nhất sắc nữ tánh, nhóm lưỡng tính nam chỉ có duy nhất 
sắc nam tánh. 


Vấn: Nếu như vậy thì như thế nào mà mỗi nhóm có 
được hai giới tánh khi chỉ có duy nhất một loại giới tánh 
bởi vì sắc tánh là nhân của giới tánh. Khi người đó chỉ có 
duy nhất một sắc tánh như sắc nữ tánh thì có một giới tánh 
là giới tánh nữ, và khi chỉ có duy nhất một sắc tánh như sắc 
tánh nam thì có một giới tánh là giới tánh nam. Như vậy, 
nếu không có hai giới tánh thì được gọi là người lưỡng tính 
như thế nào? Lưỡng tính này không có thật chăng ? 


Đáp: Sắc tánh không hoàn toàn là nhân cho giới tánh 
của lưỡng tính cho dù chỉ có thuần nhất một loại sắc tánh 
suốt thời gian (của đời sống) cũng không có giới tánh tháp 
tùng xuôi theo sắc tánh đó tổn tại suốt mà thường biến đổi. 

Giải thích: 

Đối với nhóm lưỡng tính nữ thì giới tánh đang hiện 
bày bình thường là giới tánh nữ vì giới tánh diễn tiến xuôi 
theo sắc nữ tánh thường xuyên đang có ngay cả trong lúc 
tâm tham ái về người nam sanh lên. Nhưng trong lúc nào 
tâm tham ái về người nữ khởi hiện thì chỉ riêng biệt trong 
lúc đó giới tánh nam hiện bày, giới tánh nữ bị che lấp phủ 
kín. Ngay cả người là người lưỡng tính nam sanh lên có 
giới tánh nữ hiện bày cũng được giải thích giống như vậy. 
Do đó, cho dù người chỉ có duy nhất một loại sắc tánh 
cũng được gọi là người lưỡng tính, tức có hai giới tánh 
hiện bày do liên quan với tâm tham ái là bạn nối khố của 


296 | THĂNG PHÁp TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH-TẬP2_— _ 


nghiệp, cho nên theo trường hợp đã để cập mới nói được 
rằng lưỡng tính có thật. 


Lại nữa, nhóm lưỡng tính này chỉ có thuần nhất một 
loại sắc tánh, cho nên nhóm lưỡng tính nữ tự mình mang 
thai theo thông thường của mình được. Trong lúc giới tánh 
nam hiện bày mà chung sống với nữ nhân khác thì có thể 
làm cho nữ nhân đó mang thai được. Nhóm lưỡng tính nam 
thì lầm cho nữ nhân khác mang thai được, nhưng trong lúc 
giới tánh nữ hiện bày mà chung sống với nam nhân khác 
thì tự mình không thể mang thai được bởi vì mình là người 
có nam tánh. 


Giải thích về sắc ý vật (hadayarũpa) 

Từ “sắc ý vật” (hadayaripa) có định nghĩa như sau: 
“Hadayameva manodhätumanoviññanadhätunam 
nissayattã vatthu cäti hadayavatthu ”. 

“Sắc ý vật là vật bởi vì là nơi nương của ý giới và ý 
thức giới nên mới gọi là sắc ý vật”. 

Trạng thái của sắc ý vật là nơi nương của hai giới. 


Nên hiểu rằng sắc ý vật là sắc pháp có sự thấm sâu 
trong sắc tứ đại có kích cỡ bằng cánh hoa sen, có số lượng 
máu khoảng bằng nửa lòng bày tay bên trong trái tim. 


Vấn: Sắc ý vật Ngài đề cập không có, nếu như có thì chắc 
chắn Đức Thế Tôn sẽ thuyết trong chương sắc (rũpakanđa) 
của Bộ Pháp Tụ (pakaranadhammasangani), nhưng 
thật sự Ngài không thuyết trong nhị đề vật (vatthuduka). 
Trong nhị đề vật, Ngài chỉ thuyết có năm VẬt frong 
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phần đâu mà không có sắc ý vật trong nhị đề vật như: 
“AthL ruũpam cakkhuviññanassa vatthu dtthi 
rũpam cakkhuviñfñiäãngssa navatthu... afthi rũparm 


käyaviññiãtnassa vatthu atthirũparn kãyavififianassa 
navatthu ”. 


“Sắc là vật của nhãn thức hiện hữu, sắc không là vật 
của nhãn thúc hiện hữu... sắc là vật của thân thức hiện 
hữu, sắc không là vật của thân thức hiện hữu”. Nếu như có 
sắc ý vật là vật thứ sáu thì Ngài đã thuyết trong nhị đề vật 
thứ sáu rằng: “Sắc là vật của ý thức hiện hữu, sắc không là 
vật của ý thức hiện hữu” nhưng Ngài không nêu lên thuyết. 
Sự việc Ngài không nêu lên thuyết là trình bày đến sắc ý 
vật này không phải là sắc pháp đang có thật? 


Đáp: Sắc ý vật này mặc dù không được Ngài nêu lên 
thuyết trong chương sắc của Bộ Pháp Tụ nhưng cũng nên 
hiểu đến pháp đang có theo dẫn chứng (ägama) trong 
pã|i và trong bộ khác nữa theo nguyên nhân thích hợp 
mà các bậc trí chấp nhận (yutti). 


Trong dẫn chứng và nguyên nhân thích hợp mà các 
bậc trí chấp nhận thì lời thuyết giảng hiện bày trong 
Bộ Vị Trí (pakaranamahäpatthäna) như sau: “Yam 
rũpam nissaya manodhätu ca manoviññänadhatu 
ca pavattanti... nissayapaccayena paccayo ”. 

“Ý giới và ý thức giới nương vào sắc nào diễn tiến, 
sắc làm duyên trợ cho ý giới và ý thức giới cùng các pháp 
(tất cả tâm sở) tương ưng với ý giới và ý thức giới bằng 
y duyên”. 
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Đây là dẫn chứng về nội dung được nêu lên này, 
cho dù không được Ngài nêu lên đích danh đến sắc làm 
điều kiện nương vào của ý giới và ý thức giới bằng tên 
øọi sắc ý vật, nhưng khi năm vật đầu đã được thuyết lên 
trước rằng làm điều kiện nương vào của năm thức giới 
đầu như: “Cakkhãyatanam cakkhuviññänadhätuyä 
tamsampayuttakänañca dhammänam 
nissayapaccayena paccayo”. 


“Nhãn xứ (nhãn vật) trợ cho nhãn thức giới và các 
pháp tương ưng với nhãn thức giới bằng y duyên”... Như 
vậy, chắc chắn pháp làm điều kiện nương vào của ý giới 
và ý thức giới phải là một loại vật riêng rẽ khác nữa, các 
ngài giáo thọ sư gọi là “sắc ý vật”. 


Còn theo nguyên nhân thích hợp mà các bậc trí chấp 
nhận (yutti) thì nên hiểu rằng tất cả thức của nhóm chúng 
sanh dục giới và nhóm chúng sanh sắc giới luôn diễn hoạt 
nương vào sắc nhưng chẳng phải nương vào sắc bên ngoài 
như sắc, thinh... sanh lên, vì sắc bên ngoài không hiện hữu 
suốt thời gian, có sự biến đổi, mà phải nương vào sắc bên 
trong. Cho dù nương vào sắc bên trong cũng không nương 
vào sắc mạng quyền sanh lên vì sắc mạng quyền có phận 
sự khác, không phải làm phận sự là nơi chứa đựng thức, 
lẫn không nương vào hai sắc tánh, vì cho đù người không 
có sắc tánh cũng có thức sanh lên được. Do đó, thức nương 
vào sắc pháp loại khác mà sanh lên, sắc pháp nào là nơi 
nương sanh của thức, ngài gọi sắc pháp đó là “vật”. Khi 
năm sắc thần kinh là nơi nương của năm thức giới đầu thì 
ý giới và ý thức giới cũng nương vào vật khác nữa. Như 
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vậy, vật mà khác với năm sắc thần kinh hiện hữu thì vật 
này là sắc ý vật. 

Tuy rằng sự việc mà Ngài không nêu lên thuyết 
trong nhị đề vật của Bộ Pháp Tụ cũng do Ngài chủ yếu 
thuyết cho khế hợp với nhau tức thuận theo nhị đề cảnh 
(ãrammanaduka). Ngài chỉ nêu lên thuyết về năm 
nhị để như sau: “Atthi rũpam cakkhuviññänassa 
ärammanam,  atthi rũpam  cakkhuviññänassa 
na ärammanam... atthi rũpam kãyaviññänassa 
ärammanam, atthi rũpam kaãyaviññãnassa na 
äarammanam ". 


“Sắc làm cảnh của nhãn thức hiện hữu, sắc không làm 
cảnh của nhãn thức hiện hữu... sắc làm cảnh của thân thức 
hiện hữu, sắc không làm cảnh của thân thức hiện hữu”. 


Sự việc Ngài không nêu lên thuyết về nhị để cảnh 
thứ sáu rằng: “Sắc làm cảnh của ý thức hiện hữu, sắc 
không làm cảnh của ý thức hiện hữu” bởi vì bất cứ sắc 
nào cũng không làm cảnh của ý thức được. Cho nên Ngài 
mới thuyết về nhị để cảnh chỉ có năm nhị đề mà không có 
nhị để thứ sáu vì Ngài muốn thuyết theo tánh chất tương 
ứng với nhau nên Ngài mới thuyết nhị đề vật chỉ có năm 
nhị để mặc dù vật thứ sáu tức ý vật đang có đi nữa. 

Giải thích về sắc mạng quyền (jvitarũpa) 


Từ “sắc mạng quyển” có định nghĩa như: “JIvanti 
etenati jvitam tadeva kammajarũpaparipälena 
adhipaccayogato indriyanti jivitindriyam”. 
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“Sắc pháp gọi là mạng quyền do ý nghĩa là nhân làm 
cho sanh tổn (của tất cả sắc pháp đồng sanh chung với 
nhau)”. Sanh mạng gọi là quyền vì hội đủ sự lớn mạnh 
trong việc bảo tổn trọn vẹn sắc sanh lên từ nghiệp, cho 
nên mới gọi là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyển có trạng 
thái bảo tổn trọn vẹn sắc nương sanh từ nghiệp. 


Sắc mạng quyển diễn hoạt thấm nhuần trong toàn 
thân không dư sót cùng với hỏa đại làm nhiệm vụ tiêu hóa 
vật thực. 


Trong tất cả bọn sắc sanh lên từ nghiệp, mặc dù 
nghiệp làm cho sanh lên trải qua sát na của mình rồi diệt 
đi, nhưng bọn sắc này cũng vẫn được bảo tồn diễn tiến 
chốc lát theo tuổi thọ của mình bởi do mãnh lực của sắc 
mạng quyền đồng sanh chung với nhau. 


Thật vậy, chỉ duy nhất nghiệp cũng không là nhân 
làm cho tổn tại được bọn sắc sanh lên từ nghiệp, giống 
như chỉ duy nhất vật thực... cũng không là nhân làm cho 
tồn tại bọn sắc sanh lên từ vật thực... cho dù nghiệp không 
có trong sát na đó thì sắc sanh lên từ nghiệp đó cũng vẫn 
diễn tiến được do mãnh lực của pháp nào? Do mãnh lực 
của mạng quyền, giống như nhũ mẫu chăm sóc con của nữ 
nhân khác. 


Lời giải thích còn lại liên quan đến sắc mạng quyền 
nên hiểu theo tương tự như đã để cập trong danh mạng 
quyền phần trước (trong chương 2) chỉ có khác nhau là 
danh mạng quyền và sắc mạng quyền. 


Thân của người, thú vẫn còn tồn tại mặc dù thời gian 
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trôi qua mà không hôi thúi giống như thân của người chết 
cũng do nương vào sắc mạng quyển này bảo tổn. 


Lại nữa, chúng sanh gọi là người chưa hết tuổi thọ bởi 
vì vân còn sắc mạng quyền sinh diễn, gọi là hết tuổi thọ 
cũng bởi do sắc mạng quyển này chấm dứt. 


Giải thích về sắc vật thực (ahärarupa) 


Từ “đoàn thực” (kabalinkärãhära) có định nghĩa như: 
“Kabalam katvã ajjhohariyatiti kabalinkäro ãhäro”. 


Gọi là đoàn thực do có ý nghĩa người làm thành miếng 
rồi nhai nuốt. Lời nói về vật thực là trình bày đến vật 
chất tức thức ăn như cơm... được sắc vật thực thấm sâu 
vào. Nên hiểu rằng sắc dưỡng tố là nhân nuôi dưỡng thân 
được diễn tiến với mạng quyền trong uẩn tánh bên trong. 
Ngài chủ yếu gọi đoàn thực trong nơi đây là sắc dưỡng tố 
là chất bổ dưỡng thấm sâu trong khối vật chất mà chúng 
sanh dùng vào. Khi đã dùng vào thì theo tuyến vật thực 
dẫn vào cơ thể lớn nhỏ để bảo tổn nuôi dưỡng thân thể 
được tồn tại cho đến suốt tuổi thọ. 


Trong tất cả sắc pháp có bốn sở sanh (samutthana) là: 
[. Sanh lên từ nghiệp. 

2. Sanh lên từ tâm. 

3. Sanh lên từ nhiệt lượng. 


4. Sanh lên từ vật thực. 


Thì dưỡng tố làm cho sắc sanh lên từ vật thực được 
nuôi dưỡng và cũng nuôi dưỡng ba sắc sở sanh còn lại 
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được tổn tại. Thân thể của chúng sanh tồn tại được thường 
đo vật thực ăn uống hàng ngày, cho nên đoàn thực tức 
sắc đưỡng tố có phận sự làm cho một phần sắc pháp (gọi 
là sắc sanh lên từ vật thực) sanh lên, nhưng phận sự ủng 
hộ (upathambha) sắc sanh lên từ các sở sanh cho tôn tại 
được lâu dài đến suốt tuổi thọ là phận sự chánh yếu dẫn 
đầu. Và Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết đến đoàn thực thì 
Ngài cũng thuyết nêu lên phận sự ủng hộ là chánh yếu. 
Sắc dưỡng tố này được gọi là vật thực (đoàn thực) là nhân 
mang lại xác thân, làm cho xác thân được tồn tại lâu dài 
đến suốt tuổi thọ. 


Đức Thế Tôn Ngài thuyết ám chỉ vật thực là sắc dưỡng 
tố cùng với khối vật chất (cơm, bánh...) nên mới thuyết 
trong Bộ Pháp Tụ (DhammasanganI) răng: “Odano - 
cơm, kummäso - bánh”... 

Vấn: Trong hai loại là vật chất và sắc dưỡng tố thì 
vật chất có phận sự như thế nào? Dưỡng tố có phận sự 
như thế nào ? 

Đáp: Vật chất có phận sự diệt đi sự nguy hại, còn 
dưỡng tố có phận sự bảo tồn (paripälarakkhita). 

Giái thích: 

Vật chất diệt đi được sự nguy hại nhưng không bảo 
tôn được, sắc dưỡng tố có thể bảo tổn nhưng không thể 
diệt đi sự nguy hại. Hai loại này khi gom vào thành một 
thì có thể bảo tồn lẫn diệt đi sự nguy hại. 


Trong nơi đây, thế nào gọi là nguy hại? Hồa đại sanh 
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lên từ nghiệp tiêu hóa vật thực được gọi là nguy hại, bởi vì 
là nhần gây nhiêu hại, tức làm cho sự đói sanh lên. 


Thật vậy, khi không có vật chất như cơm... trong bụng 
thì hỏa đại sẽ làm cho nội tạng cồn cào khiến người kêu 
lên “Tôi đói, hãy cho vật thực đến tôi”. Khi có vật thực 
vào trong bụng rồi thì hỏa đại sẽ không thiêu đốt nội tạng 
mà tiêu hóa vật thực đó. Như vậy, tâm của người đó sẽ 
không bị đói khát làm cho bổn chồn, chao động nữa. 


Ví như bóng mát của dạ xoa® bắt người nào đi vào 
trong bóng mát, dùng lưới cột trói, rồi vui thú trong trú 
xứ của mình. Khi đói thì đến ăn thịt người đó. Người đó 
bị cắn thì kêu lên, mọi người nghe được tiếng kêu đó thì 
nghĩ rằng “có người lâm vào tình trạng nguy hiểm trong 
nơi đây ” nên cùng nhau đi đến nơi đó. Dạ xoa bắt lấy mỗi 
người đi đến, rồi ăn thịt thỏa thích trong trú xứ đó như thế 
nào, thì hỏa đại giống như bóng mát của dạ xoa, nội tạng 
giống như chúng sanh bị cột trói bằng lưới lâu dài, vật chất 
như cơm... giống như nhóm người nghe được tiếng kêu đi 
đến. Hỏa đại sanh lên từ nghiệp thiêu đốt nội tạng giống 
như đạ xoa trông coi bóng mát lao đến cắn vào đầu. Lúc 
chúng sanh kêu lên rằng “hãy cho vật thực đến tôi” giống 
như chúng sanh bị cắn thì kêu lên. Tánh chất khi hỏa đại 
sanh lên từ nghiệp lìa khỏi nội tạng đến bắt lấy vật chất 
thay thế, tâm của chúng sanh trở nên không lao chao bất 
an, giống như lúc dạ xoa bóng mát bắt lấy mỗi người trong 


1 Dạ xoa chực chờ bắt người đi vào trong bóng mát thuộc phạm VI 
quyển lực của mình. 
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nhóm người đi đến bằng cách báo hiệu tiếng kêu đó, cắn 
ăn thỏa thích trong trú xứ của mình. 

Nên hiểu rằng trong vật chất thô thì có sắc dưỡng tố 
ít hạn chế sức mạnh, trong vật chất tế thì sắc dưỡng tố có 
năng lực. Người thọ dụng các vật chất thô như vật thực là 
cỏ, cây quyển bá... trong chốc lát thôi thì đói nữa, nhưng 
khi thọ thực các vật chất tế như dầu, bơ... thì cũng không 
muốn thọ dụng thêm nữa cho dù suốt cả ngày. 


Giải thích về sắc tánh (sabhävarupa)... 


18 sắc như4sắc tứ đại... gọi là sắc tánh (sabhävaripa) 
là sắc hiện hữu theo thực tánh, có thể trình bày rõ thực 
tánh đang có, như thực tánh cứng... của mình theo thực 
tánh đặc biệt riêng của mình của nhóm sắc pháp đó được. 


18 sắc này gọi là sắc tướng (salakkhanarũpa) vì 
diễn tiến cùng với tất cả trạng thái như trạng thái sanh 
(uppädalakkhana)... hoặc diễn tiến với các trạng thái như 
vô thường tướng (aniccalakkhana)... 


18 sắc này gọi là sắc thành tựu (nipphannaripa) 
là sắc thành tựu từ các duyên như nghiệp... theo thường 
nhiên của mình. Nghĩa là ngoại trừ sắc giao giới 
(paricchedarupa) là khoảng trống giữa các bọn sắc ra thì 
sắc pháp gom lại với nhau trong mỗi bọn sắc đó thành tựu 
từ duyên của mình. Tổng cộng 18 sắc đó gọi là sắc thành 
tựu (nipphannaripa). 


Thực tánh tiêu hoại tức biến hoại thay đổi do duyên 
đối nghịch như sự nóng lạnh... gọi là sắc. Nhưng 10 loại 
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sắc pháp như hư không, thân biểu tri. ngữ biểu tri... còn 
lại, cho dù không có thực tánh tiêu hoại nhưng cũng gọi là 
“sắc” bởi vì là từ ngữ sử dụng theo quy định. Do đó, mới 
chỉ rõ đến 18 sắc này có thực tánh tiêu hoại mà không phải 
L0 sắc còn lại, Ngài mới thêm từ sắc (rũpa) vào rồi gọi 18 
loại sắc này là sắc sắc (rũparũpa) tức sắc có thực tánh 
tiêu hoại. Giống như gọi khổ thọ (dukkhavedan3) cả theo 
đường thân lẫn đường tâm là khổ khổ (dukkhadukkha) tức 
thực tánh khổ mà tất cả chúng sanh khó chịu đựng được. 


Lại nữa, 18 sắc này gọi là sắc thẩm quán 
(sammasanaripa) vì là đối tượng quán xét của thiền 
quán (Vipassan3) liên quan đến tam tướng do có sự sanh 
diệt. Thật vậy, sắc có sự sanh diệt theo thường nhiên liên 
quan với tam tướng là sắc ngoài ra sắc giao giới... tức 18 
sắc này. 


Giải thích về sắc giao giới (paricchedaripa) 


Từ hư không (äkäsa) có định nghĩa như: “Na kassatiti 
akãso akäsayeva äkäãso”. Gọi là hư không bởi có tánh 
chất mà người không cày lên được. Tự hư không đó là 
khoảng trống, chính hư không đó là bản chất vì không 
phải là chúng sanh, không phải là sanh mạng. Vì vậy, mới 
øọi là hư không giới (äkäsadhätu). 


Khoảng trống giữa mỗi bọn sắc như bọn nhãn thập 
sắc (kãlapacakkhudasaka)... là nhân làm cho các bọn sắc 
không lẫn lộn hòa trộn với bọn sắc khác, hoặc là nhân làm 
cho các bọn sắc đó không dính liền lại thành dãy, thành 
lần đài, gọi là sắc giao giới (paricchedaripa). Giống như 
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đường phân ranh các bọn sắc này cho tách nhau thành mỗi 
bọn sắc. Và khoảng trống phân ranh mỗi bọn sắc được gọi 
là “sắc” chỉ là diễn tiến liên quan với bọn sắc, các bọn 
sắc có thì hư không mới có được, các bọn sắc không có 
thì hư không cũng không có, nên được xem là liên quan 
vào trong các sắc pháp đó. Giống như ngôi nhà khác ở lẫn 
trong giữa các nhà thợ làm nồi thì gọi tháp tùng theo là 
“nhà thợ làm nồi”, nên mới gọi là sắc giao giới. 

Sắc giao giới giống như nơi phân ranh các sắc pháp, vì 
là khoảng trống lìa khỏi tất cả sắc pháp, là nơi các sắc tứ đại 
tiếp xúc không đụng nhau. Do đó, Đức Thế Tôn mới thuyết 
răng: “Asamphuttham catihi mahäbhũtehi”. Sắc giao 
giới là nơi sắc tứ đại tiếp xúc không đụng nhau (hoặc là nơi 
không tiếp xúc của sắc tứ đại) giống như hư không nội phần 
(ajJatäkãsa). Có 3 loại hư không (äkäsa) là: 


I- Hư không nội phần (ajjatäkäãsa): Khoảng trống 
là nơi mà không ai cày lên được, tức nơi thoáng đãng, là 
nơi bay qua bay lại của đàn chim, là cứ điểm của thế gian 
giới (lokadhãtU), là quỹ đạo xoay quanh của mặt trăng, 
mặt trời. 

2- Hư không ranh giới (paricchinnakäsa): Khoảng 
trống bị phân cắt ra theo chu vi bằng loại dụng cụ khác, 
như khoảng trống cửa số, khoảng trống cánh cửa, khoảng 
trống của lỗ rỗng, hốc, miệng hang, kể cả khoảng trống 
mà họ cắt khoét để giăng tấm vải hoặc chiếc chiếu tre... 
nơi mà căng ra để giúp cho việc chú niệm án xứ hư không 
(äkäsakasina). 
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3- Hư không giao giới (paricchedäkäsa): Khoảng 
trống giống như đường cắt phân ranh các bọn sắc. Chính hư 
không giao giới này Ngài để cập nhắm vào “sắc giao giới”. 

Giải thích về sắc biểu tri (viññattirũpa) 

Giải thích về thân biểu tri 

Từ hân biểu trí (kãyaviññatti) có định nghĩa như: 
“Calamanakäyena adhippayam viññãpeti sayafca 
tena viññäyatiti käyaviññatti ”. 

Pháp được gọi là thân biểu tri vì làm cho người khác 
nhắm vào thân chuyển động để biết được ý định và tự 
mình cũng biết được. 


Thân biểu tri là trạng thái biến đổi (vikãära) của phong 
đại sanh lên từ tâm có thể làm cho người khác biết được. 
Cho dù là bàng sanh cũng biết được do nhắm vào thân 
chuyển động biến đổi tạo nên hành động cùng với phong 
đại trong việc đẩy tới, nâng lên (hoặc duy trì) và làm cho 
thân chuyển động trong lúc bước đi... Khi thân đã khởi 
hiện chuyển động thì người khác cũng hiểu được “Người 
này hành động này...” bằng tâm theo đường ý môn. Tâm 
tuân tự diễn tiến theo đường nhãn môn biết được hình ảnh 
của thân chuyển động, giống như trạng thái của hành động 
trong lúc tất cả mọi người đang nỗ lực dùng sức trợ giúp 
nhau nâng tảng đá lớn cho đúng cách để được hoàn thành 
thuận lợi dễ dàng. 


Như vậy, có sự chuyển động khởi sanh trong nơi nào 
thì chẳng phải gọi là đang có sắc biểu tri thường xuyên 
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trong nơi đó vì không có sự biến đổi (vikãra) của gió sanh 
lên từ tâm là nhân làm cho người khác biết được ý định 
của hành động trong việc chuyển động thân. Do đó, khi 
không có sự biến đổi (vikãra) hiện khởi từ tâm thì dù cho 
đang chuyển động và người khác biết được hình ảnh thân 
chuyển động bằng tâm theo đường nhãn môn, cũng không 
có tâm theo đường ý môn khởi lên nhắm vào để biết được 
rằng: “Người này đang hành động việc làm này”... nối 
tiếp nhau. Do đó, việc giải thích ý nghĩa đề cập trên là 
trình bày cho hiểu rằng thân biểu tri là một loại, thân 
chuyển động trong lúc bước đi... là một loại thuộc về oai 
nghi (iriyãpatha), thân biểu tri (kãyaviññatti) luôn diễn 
tiến với oai nghĩ, nhưng oai nghỉ không nhất định phải tiến 
hành với thân biểu tri. 

Vấn: Ngài nói rằng “làm cho người khác nhắm vào 
để biết được” có phải chăng? Nếu như có sự chuyển động 
thân như vậy mà người khác chưa thể nhắm vào để biết 
được hoặc biết sai ý định, thì xem như trong lúc đó không 
có thân biểu tri hay chăng ? 


Đáp: Đề cập tất cả liên quan đến thân biểu tri là nói 
theo phần nhiều việc diễn tiến bằng cách nhắm vào để 
chỉ cho thấy rõ được thì lúc này chắc chắn có thân biểu 
trí hiện khới. Nên hiểu là khi có sự biến đổi của phong 
đại sanh lên từ tâm khởi hiện cho người khác nhắm vào 
để biết được thì cho dù người khác chưa thể nhắm vào để 
biết được hoặc biết sai ý định đi nữa, cũng gọi là có thân 
biểu tri khởi hiện. 
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Thân biểu tri này chắc chắn đang có thật sự vì nếu 
không dang có thật thì cho dù thấy hình ảnh thân chuyển 
động của người khác cũng không thể biết rõ được ý định 
khác nhau của người đó được. 


Vấn: Nếu như thân biểu tri là một loại, thân chuyển 
động là một loại khác nữa không phải loại thân biểu tri 
mà Ngài đề cập thì tại sao trong sớ giải của một Số nơi, có 
lời nói tương tự hiện bày như sau: “Môn (dvara) của thân 
nghiệp cũng là thân biểu tri, vậy trạng thái chuyển động 
cảa thân là gì?” 


Đáp: Ngài đề cập như vậy thật, nhưng nên hiểu là 
lời nói suy diễn (phalũpacäravohära), tức môn của thân 
nghiệp là thân biểu tri. Do sự biến đổi (vikära) của phong 
đại là nhân, cùng hành động trong việc đưa đến thành quả 
làm cho sự chuyển động của thân khởi hiện. 


Vấn: Sự chuyển động tay... được hoàn thành do năng 
lực của thân biểu tri như thế nào? 


Đáp: Trong tất cả 7 sát na đổng lực diễn tiến theo 
đường ý môn trong lộ tâm chỉ có một khai môn (ävajjana) 
thì phong đại có nơi sát na đổng lực thứ bẩy làm sở sanh 
(samutthãna) diễn tiến cùng với sự biến đổi của sắc biểu 
tri nhận được sự trợ giúp từ các phong đại phát khởi từ sáu 
sát na đồng lực đầu cũng có sức mạnh làm cho sắc tâm 
chuyển động. Phong đại phát khởi từ sáu sát na đổng lực 
đầu chỉ đẩy tới, nâng lên (hoặc duy trì) không có sức mạnh 
đưa đến chuyển động, mà thường luôn diễn tiến gộp lại để 
phong đại có sức mạnh hơn ở sát na đổng lực thứ bảy. 
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So sánh giống như trong chiếc xe bò có 7 cặp bò kéo, 
cặp bò mà họ buộc đặt nơi ách sau cùng (gần chiếc xe bò) 
thì nhận được sự hỗ trợ từ sáu cặp bò mà họ buộc nơi ách 
phía trước để có sức mạnh làm cho chiếc xe bò di chuyển 
được. Đối với tất cả sáu cặp bò mà họ buộc nơi ách phía 
trước chỉ là đẩy tới và nâng lên, không làm cho xe bò di 
chuyển được, chỉ tiến hành gộp chung lại để cho cặp bò 
thứ bảy có sức mạnh thêm lên. Điều này có ví dụ như thế 
nào thì bậc trí giả nên hiểu ví dụ đó giống như vậy. 


Trong sự kiện này thì thực tánh sắc tâm khởi hiện 
trong nơi khác nữa, như phạm vi tay... là nương theo tâm 
suy nghĩ sẽ thực hiện được xếp vào là sự chuyển động, bởi 
vì tất cả sắc pháp không có sự chuyển động khởi hiện từ 
mọi nơi ngay cả chỉ là ngọn tóc. 


Trong tất cả nhóm sắc đó, khi sắc tâm chuyển động 
thì ngay cả sắc ngoài ra như sắc nghiệp... cũng chuyển 
động theo vì liên quan với sắc tâm. Giống như đống phân 
bò mà họ liệng vào trong nước làm cho mặt nước giao 
động thành những gợn sóng, gợn sóng đó cũng tiếp tục lan 
ra trên mặt nước tạo thành gợn sóng giống như vậy nữa do 
ánh hưởng giao động tháp tùng theo. 


Nên hiểu rằng, phong đại nơi sáu sát na đổng lực đầu 
làm sở sanh cho dù chưa thể làm cho chuyển động khởi 
hiện được nhưng cũng gọi là diễn tiến cùng với sự biến đổi 
của thân biểu tri. Bởi vì đều khởi hiện từ tâm đổng lực Suy 
nghĩ sẽ làm cho người khác biết được ý định. Tuy nhiên, 
phần nhiều Ngài thường luôn để cập liên quan đến thân 
chuyển động bằng cách nhắm vào để làm cho người khác 
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hiểu được đích xác rằng thân biểu tri đang có thật trong 
lúc chứng kiến thân chuyển động thì biết đến ý định đó. 

Giải thích về sắc biểu tri diễn tiến cùng với bảy sát na 
đổng lực không phải chỉ nhắm vào riêng biệt bảy sát na 
đồng lực làm cho thân biểu tri khởi hiện, mà ngay cả tâm 
khai ý môn (manodväravajjana) cũng làm cho sắc biểu tri 
khởi hiện lên được giống như vậy. 

Giải thích về ngữ biểu tri 

Còn từ ngữ biểu tri (vaciviññatti) có định nghĩa như 
sau: “Väcäya adhippetam viññäpeti sayalica tãya 
viññ ñäyatïti vacũviññatti”. Pháp gọi là ngữ biểu tri do 

có ý nghĩa làm cho người khác biết được do nhắm vào lời 

nói và người khác cũng tự mình hiểu được lời nói đó. 

Ngữ biểu tri là trạng thái biến đổi đặc biệt (vikãra) 
của địa đại (pathavidhätu) sanh lên từ tâm suy nghĩ nói 
ra lời để cho người khác biết được. Ngay cả bàng sanh 
cũng nhắm vào để biết được. Làm điều kiện cho việc xúc 
chạm nhau của sắc pháp nơi phạm vi phát ra tiếng như 
cổ, nóc họng... 


Trong lúc người sử dụng lưỡi xúc chạm với nóc họng... 
để giúp cho việc phát ra tiếng. Việc xúc chạm nhau được 
diễn tiến do năng lực của địa đại nào thì trạng thái biến đổi 
đặc biệt của địa đại đó gọi là ngữ biểu tri (vaciviññatti). 


Trong thân biểu tri có lời giải thích nào thích hợp (về 
ngữ biểu trị) thì bậc trí giả nên hiểu lời giải thích đó theo 
cách thức như đã để cập trong thân biểu tri, tiếp theo chỉ 
để cập riêng về sự khác biệt với thân biểu tri mà thôi. 
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Trong thân biểu tri thì câu “theo tâm bằng đường ý 
môn diễn tiến tuần tự bằng tâm theo đường nhãn môn bắt 
lấy hình ảnh của thân chuyển động làm cảnh”... Trong 
ngữ biểu tri này, bậc trí giả nên kết hợp lời nói như sau: 
“Theo tâm bằng đường ý môn diễn tiến theo tuần tự bằng 
tâm theo đường nhĩ môn bắt lấy âm thanh của lời nói phát 
ra làm cảnh”... 


Lại nữa, trong ngữ biểu tri này thì không theo phương 
thức như “địa đại có sát na đồng lực thứ bảy làm sở sanh... 
có sức mạnh làm cho sắc tâm chuyển động được” giống 
như trong thân biểu tri. Bởi vì trong việc phát ra lời nói 
không diễn tiến theo tuần tự được, như việc đẩy tới ở phần 
đầu, không có sự đẩy tới... do âm thanh phát ra cùng với 
sự xúc chạm và sự xúc chạm có được ngay trong sát na 
đồng lực thứ nhất... 


Để được sáng tổ về sắc biểu tri (viññattirùpa) bậc 
trí giả nên hiểu ví dụ thông thường của hai sắc biểu tri 
như sau: 


So sánh giống như người vừa nhìn thấy biểu tượng 
hình ảnh, như hình đầu con bò, cây quạt thốt nốt... mà họ 
treo lên bằng cách riêng biệt thì biết được cách treo bằng 
lộ ý môn, diễn tiến tuần tự từ lộ nhãn môn có sự thấy biểu 
tượng hình ảnh đó, thì người khi vừa nhìn thấy hình ảnh 
thân chuyển động hoặc nghe tiếng mà người khác nói ra 
cũng sẽ biết được ý định bằng lộ ý môn theo tuần tự từ 
lộ nhấn môn có sự thấy hình ảnh thân chuyển động hoặc 
theo tuần tự của lộ nhĩ môn có sự nghe được tiếng nói đó. 
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Giải thích về khinh, nhu, thích nghiệp 


Sự nhẹ nhàng của sắc gọi là khinh (lahutã) tức thực 
tánh không nặng nề liên quan đến việc chuyển đổi mau lẹ 
oai nghĩ của thân không có sự chần chờ (dây dưa), giống 
như sự chuyển đổi oai nghi của người không có bệnh. 


Sự mềm mại của sắc gọi là nhu (mudutä) tức thực 
tánh của tất cả sắc pháp không có sự thô kệch, nhu nhuyến, 
xuôi theo không đối kháng lại trong tất cả sự khác biệt của 
thân, y như diễn tiến trong quyền lực, giống như da mà họ 
xoa bóp mềm mại thì có sự nhu nhuyến xuôi theo việc sử 
dụng được dễ dàng. 


Sự hoàn thành trong công việc của sắc gọi là thích 
nghiệp (kammaiñiñatä) tức thực tánh tất cả sắc pháp 
được thuận lợi diễn tiến thích hợp với oai nghi của thân 
trong lúc đó, làm cho oai nghi của thân được hoàn thành 
tốt đẹp. Giống như tánh chất của vàng mà họ tinh luyện 
hoàn hảo thuận lợi thích hợp cho việc làm đồ trang sức, 
như dây chuyền, xuyến đeo tay, vòng đeo chân... 


Ba pháp này cho dù diễn tiến không tách lìa khỏi 
nhau, bậc trí giả cũng xác định được rằng: “Đây là sự nhẹ 
nhàng, không phải là mềm mại, không phải là thích hợp 
với công việc”... vì ba thực tánh này là trạng thái đặc biệt 
(vikãra) khác biệt nhau của sắc như: 

Trạng thái đặc biệt của các sắc pháp phát khởi lên từ 
duyên đối nghịch lại với sự phát triển của tứ đại tạo ra sự 
nặng nề, chậm chạp, gọi là khinh (lahutầ). 
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Trạng thái đặc biệt của các sắc pháp phát khởi lên từ 
duyên đối nghịch lại với sự tăng trưởng của tứ đại tạo ra sự 
thô cứng, không mềm mại, gọi là nhu (mudutäi). 


Trạng thái đặc biệt của các sắc pháp phát khởi lên 
từ duyên đối nghịch lại với sự tăng trưởng của tứ đại tạo 
ra sự không hoàn thành của việc làm, tức không thích 
hợp trong tất cả oai nghi của thân gọi là thích nghiệp 
(kammaññataä). 


Vấn: Việc tăng trưởng của tứ đại tạo ra sự nặng nề... 
là như thế nào? Duyên đối nghịch lại với sự tăng trưởng 
của nhóm tứ đại là gì ? 


Đáp: Việc tăng trưởng của tứ đại tạo ra sự nặng nề, 
sự thô cứng, sự không thích hợp trong oai nghi là cùng một 
loại với nhau. Tức sự tăng trưởng của tứ đại bên trong như 
gió, mật, đầm... nói theo thực tánh tức sự biến đổi theo 
thực tánh không thích hợp (visäbhaga) của tứ đại như địa 
đại... theo sự biến đối của nóng, lạnh... 


Vấn: Duyên đối nghịch lại với việc tăng trưởng của tứ 
đại dẫn đến ba sắc đặc biệt này khởi hiện lên như thế nào? 


Đáp: Duyên đối nghịch lại với việc tăng trưởng của tứ 
đại làm sở sanh của ba sắc đặc biệt này cũng cùng là một 
loại với nhau tức vật thực, nhiệt lượng (sự nóng, sự lạnh) 
được thích ứng... Do việc sanh lên từ cùng một loại duyên 
với nhau và việc tăng trưởng của tứ đại cũng cùng một 
loại đối nghịch lại với nhau nên ba sắc đặc biệt (vikãra) 
như khinh... mới diễn tiến không tách la nhau. 
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Nói về trạng thái khác biệt nhau: 
Khinh (lahutä): Trạng thái không chậm chạp. 
Nhu (mudutä): Trạng thái không thô cứng. 


Thích nghiệp (kammaññatä): Trạng thái hoàn thành 
trong công việc, thuận lợi đối với oai nghi nơi thân thể. 


Ba thực tánh như khinh... và sắc biểu tri đã để cập chỉ 
là trạng thái đặc biệt (vikära) của sắc, ngài giáo. thọ sư 
mới đề cập rằng: “Sự nhẹ nhàng của sắc... và 2 sắc biểu 
tri gọi là sắc đặc biệt (vikärarũpa)”. 


Giải thích về bốn sắc tướng (lakkhanarupa) 

Giải thích về sắc sinh, sắc tiến 

Việc khởi sự của sắc gọi là sinh (upacaya) nghĩa là 
khởi sự lên lần đầu, bởi vì từ “upa” có ý nghĩa là “lần 
đầu” giống như trong từ “upañãta” tức “biết lần đầu”... 


Gọi là tiến (santati) nghĩa là sự dính theo. Trong sắc 
sinh và sắc tiến thì sắc khởi sanh lên lần đầu cũng có sự 
lớn thêm nữa bởi có sự sanh khởi dính theo liên tục. Giống 
như khi họ đào hố nơi bờ sông thì có nước dâng lên lần 
đầu trước, từ đó thì nước dâng thêm lên hoài hoài cho đến 
khi nước tràn ra khỏi hố. Việc khởi sự hiện khởi lần đầu 
của sắc gọi là sinh giống như nước khởi sự dâng lên trong 
hố lần đầu, việc khởi sự tiếp theo về sau là khởi hiện thêm 
lên của sắc gọi là tiến giống như trong lúc nước dâng lên 
thêm hoài. Do đó, sắc sinh nơi nào thì sắc tiến cũng ở nơi 
đó, sắc tiến nơi nào thì sắc sinh cũng ở nơi đó. Thích hợp 
như Ngài đề cập rằng: `Yo rũpassa upacayo so rũpassa 
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santati)” - “Sự sinh của sắc nơi nào thì sự tiến của sắc 
cũng ở nơi đó”. Như đã đề cập, sắc sinh và sắc tiến đều 
là sự hiện khởi lên của sắc với nhau, chỉ khác nhau là khi 
hiện khởi lần đầu thì gọi là sinh, khi hiện khởi nối tiếp 
theo sau sắc sinh sanh trước thì gọi là tiến. 

Nói theo trạng thái “äccayalakkhao upacayo” sắc 
sinh có trạng thái khởi sự, “pavattilakkhana santati” 
sắc tiến có trạng thái diễn tiến nối tiếp. Trạng thái sanh 
lên của sắc ngay sát na sanh (uppädakhana) là sắc sinh 
và sắc tiến. 

Giải thích về sắc dị (jaratäripga) 

Thực tánh lão hóa gọi là đị, tức thực tánh tổn tại trong 
sát na trụ (thitikhana) của sắc, có được theo tuần tự của 
sát na sanh được tính vào sắc sinh hoặc sắc tiến, chính đó 
gọi là sắc dị. Vì thực tánh lão mại liên quan với chấm dứt 
việc khởi sự do đã vượt qua sát na sanh và có thực tánh 
hướng đến sự diệt mất theo thực tánh sắc tổn tại tạm thời 
g1ữa sát na sanh và sát na diệt. 


Bậc trí giả nên hiểu về sự liên quan với dị như sau: 
Già có hai loại là già hiện bày (päkatajarä) và già tiềm 
ấn (paticchannajarä). 


Già (Jarã) được thuyết như sau: “Khandiccam trạng 
thái răng rụng, paliccam trạng thái tóc bạc, valittacatä 
trạng thái da nhăn” gọi là già hiện bày vì là già hiển lộ rõ 
do mãnh lực của thời gian trôi qua từ thời niên thiếu cho 


I Atthasalini (chú giải Bộ Pháp Tụ) 385. 
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đên thời lão niên. Nên hiểu rằng cho dù là già hiển lộ rõ 
như vậy, không phải là sự việc thấy được bằng mắt mà 
phải biết được bằng tâm theo đường ý môn. 


So sánh như tuyến đường đi của nước, hay gió hoặc 
lửa đã đi qua thường hiện rõ mà người ta có thể biết được 
do có hình ảnh cây cối, cỏ... sụp lở, cháy sạm hiện bày. 
Tuy nhiên, hình ảnh cây cối, cỏ... không phải là tuyến 
đường đi của nước... chỉ là nhân để nương vào làm cho 
biết được đường đi của nước... Tức khi người vừa thấy hình 
ảnh đó bằng nhãn thức theo đường nhãn môn thì biết đến 
tuyến đường của nước... bằng tâm theo đường ý môn như 
thế nào, thì già cũng hiện bày cho người có thể biết được 
do có hình ảnh của răng rụng... là nhân nương vào cho biết 
đến sự già. Tức khi người vừa thấy được hình ảnh răng 
rụng... bằng nhãn thức theo đường nhãn môn rồi thì biết 
đến sự già rằng: “Đây là người già ” bằng tâm theo đường 
ý môn cũng giống như vậy, thì đây là già hiện bày. 

Còn già có trong tất cả danh pháp gọi là già tiềm ẩn 
(paticchannajarä) do không hiện bày sự khiếm khuyết 
liên quan đến trạng thái răng rụng... cho đù trạng thái tồn 
tại tạm thời của mình hướng đến sự diệt mất của sắc pháp 
trong giữa sát na sanh và sát na diệt cũng được gọi là già 
tiêm ẩn. Bởi vì chỉ là giai đoạn chút ít chưa thể làm cho 
trạng thái răng rụng... hiện khởi được. Cho dù như vậy, 
chính nương vào sự diễn tiến này liên tục nối tiếp nhau 
trở đi theo sự trưởng thành, kể từ thời niên thiếu trở về sau 
thường xuyên bị hóa đại nung chín, các sắc pháp này luôn 
có sự biến đổi thực tánh dẫn đến trạng thái răng rụng... 
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cho đến cuối cùng được xem như là già hiện bày. Nói theo 
trạng thái “rũpaparipäkalakkhanä jaratä” sắc dị có 
trạng thái già khọm của sắc. 


Giải thích về sắc diệt (aniccatãärũpa) 


Thực tánh vô thường gọi là diệt (aniccatä) tức trạng 
thái có rồi không có. 

Giải thích: Sự hoại diệt của sắc trong lúc đến sát na 
diệt. Trạng thái này không phải chỉ có riêng biệt với sắc 
pháp mà cũng có với cả ngũ uẩn, bởi vì tất cả uẩn là pháp 
vô thường. Sự việc mà ngài làm cho thực tánh vô thường 
đối với sắc bằng cách đặc biệt thêm, cũng để chỉ cho thấy 
rằng đừng nên hiểu chỉ có tất cả danh pháp là pháp vô 
thường. Vì danh có sự biến đổi nhanh chóng từ một loại 
này thành một loại khác nên danh này diễn tiến theo trạng 
thái vô thường suốt mọi lúc. Tuy nhiên cũng nên hiểu rằng 
tất cả sắc pháp cho dù tổn tại được suốt 100 năm hoặc hơn 
nữa cũng có trạng thái vô thường như danh pháp không 
khác biệt nhau. 


Nói theo trạng thái “paribhedalakkhanä aniccatä - 
sắc diệt có trạng thái tiêu hoại”. 


Trong tất cả 4 tướng trạng của sắc thì trạng thái khởi 
hiện ngay sát na sanh bắt đầu kể từ lúc tục sinh rồi diễn 
tiến nối tiếp nhau trong thời bình nhật (pavattikãla) được 
gọi là sinh (upacaya) và tiến (santati). Mặc dù là trạng 
thái đồng sanh với nhau, Đức Thế Tôn thuyết phân ra 
thành hai loại là sinh và tiến do liên quan đến căn cơ của 
chúng sanh hữu duyên sẽ thấu hiểu được pháp thuyết, mới 
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gom lại trạng thái của sắc khởi hiện ngay sát na sanh là 
sinh và tiến, trạng thái diệt mất của sắc ngay sát na diệt 
gọ! là điệt, trạng thái nối tiếp từ sát na sanh hướng đến 
xuôi theo sát na diệt gọi là dị. 


Trạng thái khởi hiện... Ngài gọi là sắc tướng 
(lakkhanarũpa) bởi vì là nhân để xác định được tất cả 
sắc pháp có vai trò khác nhau. 


Giải Thích Kệ Ngôn Trình Bày Sắc Pháp 
Theo Thực Tánh Đang Có Trong Sắc Yếu Lược 
(Ruũpasamuddesa) 


Sắc có 28 loại tức 18 sắc thành tựu (nipphannarũpa) 
là 4 sắc tứ đại, 5 sắc thần kinh, 4 sắc cảnh giới, 2 sắc tánh, 
sắc ý vật, sắc mạng quyển, sắc vật thực được gọi là sắc 
thành tựu vì là sắc thành tựu từ tất cả duyên như nghiệp... 
Và sắc gọi là sắc phi thành tựu (anipphannarũpa) vì là 
sắc không phải là nhóm sắc thành tựu có 10 loại là sắc 
giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc đặc biệt, 4 sắc tướng. 
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Phân Loại Sắc (Rũpavibhäga) 


Tất cả sắc này có một loại là vô nhân (ahetuka), là 
hữu duyên (sapaccaya), là hữu lậu (säsava), là hữu vi 
(sankhata), là hiệp thế (lokiya), là dục giới (kãmävacara), 
là phi cảnh (anärammana), là pháp không cần phải đoạn 
trừ (appahätabba) vẫn còn phân ra thành nhiều loại được 
liên quan đến sắc nội phần (aJjhattikarpa) và sắc ngoại 
phần (bãhirarũpa)... 


Sắc gom thành 5 loại là sắc thần kinh gọi là sắc nội 
phần (ajjhattikaripa), sắc ngoài ra gọi là sắc ngoại 
phần (bähirarũpa). 


Sắc gom thành 6 loại là sắc thần kinh và sắc ý vật gọi 
là sắc vật (vatthuripa), sắc ngoài ra gọi là sắc phi vật 
(avatthurũpa). 


Sắc gom thành 7 loại là sắc thần kinh và sắc biểu tri 
gọi là sắc môn (dvãrarũpa), sắc ngoài ra gọi là sắc phi 
môn (advãrarũpa). 


Sắc gom thành 8 loại là sắc thần kinh, sắc tánh, sắc 
mạng quyên gọi là sắc quyền (indriyarũpa), sắc ngoài ra 
gọi là sắc phi quyển (anindriyarũpa). 


Sắc gom thành 12 loại là sắc thần kinh và sắc cảnh 
giới gọi là sắc thô (olãrikarũpa), sắc cận (santikerupa), 
sắc hữu đối chiếu (sappatigharupa); sắc ngoài ra gọi là 
sắc tế (sukkhumaripa), sắc xa (dureripa), sắc phi đối 
chiếu (appatigharũpa). 
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Sắc nghiệp gọi là sắc thủ (upãdinnakarũpa), sắc 
ngoài ra gọi là sắc phi thủ (anupädinnakarũpa). 


Sắc xứ gọi là sắc hữu kiến (sanidassanarũpa), sắc 
ngoài ra gọi là sắc vô kiến (anidassanarũpa). 


Sắc gom lại thành 5 loại gọi là sắc thâu cảnh 
(gocaraggähikaripa) tức hai loại sắc như nhãn... gọi là 
sắc thâu cảnh bởi liên quan đến việc bắt cảnh không chạm 
đến thân, 3 loại sắc như tỷ... gọi là sắc thâu cảnh bởi liên 
quan đến việc bắt cảnh chạm đến thân. 


Sắc gom lại thành § loại là sắc, khí, vị, dưỡng tố và 
4 sắc tứ đại gọi là sắc bất ly (avinibbhogaripa), sắc 
ngoài ra gọi là sắc hữu ly (vinibbhogarũpa). 


Giải Thích Về Phân Loại Sắc 


Ngài giáo thọ sư muốn trình bày phương thức một loại 
(ekavidhanaya)... của tất cả sắc pháp bằng cách đã nêu 
lên trình bày trong sắc yếu lược (rũpasamuddesa) mới để 
cập rằng: “Tất cả sắc này”... Bậc (rí giả nên hiểu ý nghĩa 
của lời nói theo tuần tự như sau: 

28 sắc gọi là vô nhân (ahetuka) bởi vì không có nhân 
nào cả, như tham... tương ứng với mình. _ 


Vấn: Sắc nghiệp (kammdjaripq) đồng sanh với tâm 
tục sinh hữu nhân cũng có, sắc tâm sanh từ tâm hữu nhân 
cũng có, Đức Thế Tôn thuyết theo lãnh vực sắc có nhân 
làm duyên bằng nhân duyên. Như vậy thì nhóm sắc đó cũng 
đáng được gọi là hữu nhân (sahetukq) có phải chăng? 
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Đáp: Câu “sắc thuần nhất là vô nhân” này, ngài 
giáo thọ sư nêu lên để cập ám chỉ lấy nhân tương ưng 
(sampayutta). Sự tương ưng lẫn nhau tức thực tánh tất cả 
pháp đồng sanh với nhau, đồng diệt với nhau, có cùng một 
cảnh và cùng nương một vật. Như vậy, thực tánh này chỉ 
có với tất cả danh pháp tức cùng là danh pháp với nhau 
điễn tiến bằng cách tương ưng nhau. Thực tánh danh tương 
ưng này không có với tất cả sắc pháp, vì cho dù sắc đồng 
sanh với tầm hữu nhân, như danh pháp là nhóm nhân làm 
điều kiện trợ giúp cho sắc pháp bằng nhân duyên thì sắc 
pháp cũng chẳng đồng diệt với tâm và các nhân, mà lại 
diệt sau tâm vì sắc có tuổi thọ nhiều hơn tâm. Cho dù sắc 
nào đồng diệt với tâm và các nhân thì sắc đó cũng là sắc 
sanh lên trước tâm và các nhân đồng sanh mà chẳng phải 
cùng sanh lên với tâm đó. 

Lại nữa, tất cả sắc pháp là pháp mù lòa, không biết 
cảnh. Do đó, nói theo tất cả trường hợp sắc mới không thể 
tương ưng với tâm và tâm sở gồm có nhóm nhân này, do 
thiếu trường hợp nhân để làm cho tương ưng với nhau được. 


Nên hiểu rằng sắc cho dù không thể tương ưng với 
mọi loại danh pháp, ngài giáo thọ sư cũng muốn nêu riêng 
biệt danh pháp là nhân, mới để cập đến tất cả sắc rằng 
“Thuần nhất là vô nhân” để chỉ cho thấy đến điều khác 
biệt từ danh pháp theo một trường hợp khác liên quan với 
nhân rằng danh pháp là hữu nhân cũng có, là vô nhân 
cũng có, còn sắc pháp chỉ thuần nhất là vô nhân. 


28 sắc đó gọi là sắc hữu duyên bởi vì là pháp có 
duyên của mình. Như sắc có nghiệp làm sở sanh gọi là có 
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nghiệp làm duyên, sắc có tâm làm sở sanh gọi là có tâm 
làm duyên, sắc có nhiệt lượng làm sở sanh gọi là có nhiệt 
lượng lầm duyên, sắc có vật thực làm sở sanh gọi là có vật 
thực làm duyên. 


Vấn: Ngài giáo thọ sư (giáo thọ sưAnuruddha) đề cập 
tiếp phía trước rằng: “lakkhanani na jãyanti kehictti 
pakđsttam - Ngài nêu lên trình bày rằng tất cả trạng thái 
sắc không sanh lên từ bất cứ duyên nào có phải chăng?” 
Như vậy, có thể nói được rằng tất cả trạng thái riêng biệt 
của sắc gọi là không có duyên (qppaccayq). 


Đáp: Mặc dù tất cả trạng thái sắc gọi là hữu duyên 
(sapaccaya) nhưng theo trường hợp khác thì diễn tiến 
liên quan đến tất cả nhóm sắc pháp khác. Nghĩa là khi 
tất cả sắc pháp có thì trạng thái của nhóm sắc này mới 
có, khi nhóm sắc đó không có thì trạng thái của nhóm sắc 
này cũng không có được. Bởi vì trạng thái của nhóm sắc 
pháp đó nếu không biết được theo trường hợp đã để cập 
trên thì tất cả trạng thái của sắc dẫn đến trở thành vô vi 
(asankhata) giống như Níp Bàn và chế định. Do đó, trong 
hậu sớ giải Thanh Tịnh Đạo (tIkãvisuddhimagga) Ngài 
mới đề cập rằng “sắc gọi là hữu duyên do có ý nghĩa diễn 
tiến liên quan với duyên”. Còn sự việc ngài để cập rằng 
không sanh lên từ bất cứ duyên nào theo ý nghĩa khác. Tức 
không khới hiện từ 4 sở sanh (samutthäna) như nghiệp... 
bởi vì chỉ là trạng thái sanh lên... của sắc đã sanh mà thôi. 

28 sắc gọi là hữu lậu (sãsava) vì diễn tiến với tất cả 
lậu hoặc, như dục lậu (kãmäsava)... là cảnh của nhóm lậu 
hoặc đó như: 
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Khi người khởi lên vui thích trong sắc, hài lòng trong 
sắc rằng “đáng mong muốn, đáng ao ước”... thì sắc đó gọi 
là làm cảnh của dục lậu. 

Khi người khởi lên quan kiến rằng “sắc trong cõi sắc 
giới... là thường còn, là trường tôn, là bất tử” rồi ao ước 
sắc đó, sắc đó cũng gọi là cảnh của hữu lậu. 


Khi người khởi lên quan kiến sai lầm trong sắc rằng 
“thường còn, trường tôn, bất tử” hay “sẽ tiêu mất, sẽ 
không còn nữa” thì sắc đó gọi là làm cảnh của kiến lậu. 

Khi người không biết về sự thật nên biết trong sắc do 
vô minh, chính sự không biết đó che đậy sự thật. Khi ấy 
cảnh đó gọi là làm cảnh của vô mỉnh lậu. Do đó, là cảnh 
của các lậu hoặc đã đề cập trên nên tất cả nhóm sắc này 
mới gọi là hữu lậu. 

28 sắc pháp gọi là hữu vi (sankhata) do các duyên 
tạo tác, tức sanh lên từ các duyên, bởi vì tất cả sắc là 
hữu duyên. 


Một lý khác nữa, 28 sắc này gọi là hữu vi bởi vì tạo 
thành trạng thái hữu vi được nêu lên thuyết trong pháp 
ba chi (tikanipãta) như sau: “Tinimäani bhikkhave 
sankhatassa sankhatalakkhanani katamäni tĩni? 
Uppãdo paññäãyat vayo paññäayot thitassa 
aññathattam paññãyati ”. 


“Này các Tỳ kheo, tướng trạng hữu vi của pháp hành 
có ba loại, ba loại tướng trạng pháp hành như thế nào? Tức 
luôn hiện bày sự sanh lên, luôn hiện bày sự diệt mất, luôn 
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tồn tại hiện bày thành loại khác”. Câu “luôn hiện bày sự 
sanh lên” này Ngài thuyết về sát na sanh. Câu “luôn hiện 
bày sự diệt mất” này Ngài thuyết về sát na diệt. Và câu 
“luôn tồn tại hiện bày thành loại khác” này Ngài thuyết 
về sát na trụ có sự hướng đến thành loại khác, tức sự diệt 
mất. Do đó, pháp nào hình thành cùng với ba tướng trạng 
pháp hành này, pháp đó gọi là “hữu vi”. Khi tất cả sắc 
pháp hình thành cùng với ba tướng trạng pháp hành này, 
thì tất cả sắc pháp đó gọi là hữu vi. 

28 sắc đó gọi là hiệp thế (lokiya) do ý nghĩa tất 
cả duyên hình thành trong thế gian, nghĩa là 5 uẩn thủ 
(upãdãnakhandha) này thật sự ngài gọi là “thế gian” 
(loka) bởi vì là pháp thường nhiên biến diệt tiêu hoại. 


Tất cả mọi người quán xét thế gian theo sự thật bằng 
trí tuệ, làm nhân để chấm dứt chấp thủ, giải thoát khỏi thế 
gian. Thế gian đó là ngũ thủ uẩn, được gọi là pháp hành 
thế gian. Trong tất cả ba thế gian là chúng sanh thế gian 
(sattaloka), hư không thế gian (okäsaloka) và pháp hành 
thế gian (sankharaloka), tất cả sắc pháp là cứ điểm của 
chấp thú (upãdãna) nên mới là một loại ngũ thủ uẩn trong 
tất cả ngũ thú uẩn liên quan trong thế gian, bị các duyên 
tạo thành trong thế gian, tức hình thành pháp biến diệt, 
tiêu hoại. Do đó, mới gọi là hiệp thế. 

Một lý khác nữa, tất cả sắc pháp gọi là hiệp thế bởi 
vì là pháp liên quan trong thế gian, tức khổ luân hổi mà 
người quán xét bằng trí tuệ để trợ giúp cho việc giải thoát 
khỏi khổ luân hồi. 
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Sắc gọi là dục giới (kãmãvacara) vì tất cả sắc đó 
là nơi sinh diễn của dục ái (kãmatanh3) tức là cảnh của 
dục ái. 

Một lý khác nữa, gọi là dục giới bởi liên quan với 
việc sinh diễn phần nhiều hiện hành trong cõi dục (11 cõi 
dục giới). Do có lời giải thích như: mặc dù có sự sinh diễn 
hiện hành trong cõi sắc giới cũng vẫn gọi là dục giới do ấn 
định đến việc hiện hành phần nhiều. 

Sắc gọi là vô cảnh (anãrammana) vì là pháp không 
có cảnh, do không biết được bất cứ cảnh nào giống như 
nhóm danh pháp. Thật vậy, sắc là pháp mù lòa, chẳng có 
chủ tâm (cetan3) trong việc biết cảnh được. 


Sắc gọi là bất đoạn trừ (appahätabba) vì tất cả sắc 
không phải là pháp cần phải đoạn trừ bằng mãnh lực của 
việc đoạn trừ tạm thời (tadangapahäna)... 


Vấn: Có lời thuyết giảng như sau: “Rupam bhikkhave 
na tumhãkam tam pajahatha '. 


“Này các là kheo, sắc không phải của các con, các con 
hãy đoạn trừ sắc đó”. Khi nêu lên thuyết như vậy, xem như 


sắc cũng là pháp cần phải đoạn trừ ( pahatabbadhammg) 
có phái chăng ? 


Đáp: Cho dù thuyết như vậy cũng nên hiểu là thuyết 
bằng cách gián tiếp ám chỉ đến việc đoạn trừ dục ái 
(chandarãga) trong sắc, tức đoạn trừ dục ái diễn tiến liên 
quan đến sắc, rằng việc đoạn trừ sắc bởi quán xét thấy 
nguy hại trong sắc rồi đoạn trừ dục ái nơi sắc đó. 
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Nếu như sắc là pháp cần phải đoạn trừ thì sắc phải 
thuộc về pháp phiền toái (sankilitthadhamma) giống như 
phiền não, như tham ái... nhưng trong bất cứ nơi đầu cũng 
không nêu sắc là pháp phiên toái. Do đó, sắc thuần nhất là 
pháp không cần phải đoạn trừ (appahãtabbadhamma). 


Lại nữa, nếu như sắc là pháp cân phải đoạn trừ thì bất 
cứ sắc nào cũng chắc chắn bị đoạn trừ cùng với phiền não 
do tâm Đạo (maggacitta) sát tuyệt, nhưng không có như 
vậy, chỉ có phiền não bị đoạn trừ mà thôi. 


Bằng từ “iti” trong từ “appahätabbameväti” 
này, ngài øom lại tất cả theo phương thức một loại 
(ekavidhanaya) như sắc thuần nhất là vô ký (abyäkata). 
Vì vậy, Đức Thế Tôn mới không thuyết là thiện và 
bất thiện... 


Ngài giáo thọ sư khi đề cập đến phương thức một loại 
của tất cả sắc pháp theo thích hợp như vậy. Bấy giờ, muốn 
để cập đến phương thức hai loại (dukavidhanaya) tiếp 
theo nữa, mới để cập bắt đầu rằng: “Vẫn còn phân ra 
thành nhiều loại được liên quan đến sắc nội phần và 
sắc ngoại phần...” 


Sắc gọi là sắc nội phần (ajjhattikarũpa) vì là sắc 
diễn tiến nương vào tự ngã, liên quan với tự ngã. Nghĩa 
là tất cả nhóm sắc pháp khác liên quan với tự thể đang có 
thì sắc đó có thể gọi là sắc nội phần như nhau. Năm loại 
sắc thần kinh như sắc thần kinh nhãn... ngài ám chỉ là sắc 
nội phần bới liên quan đến tên sử dụng theo thông thường. 


Một lý khác nữa, năm sắc thần kinh này thích hợp với 
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tên gọi là nội phần (ajjhattika) theo cách đặc biệt vì là 
pháp liên quan với tự thể (5 uẩn) có sự hỗ trợ vượt trội với 
tự thể bằng cách làm cho đặc biệt hơn sắc ngoài ra. Giống 
như nói rằng nếu không có 5 sắc thần kinh thì các vị cũng 
chẳng khác gì khúc cây. 


Lại nữa, năm sắc thần kinh (pasädarpa) gọi là 
nội phần bởi có ý nghĩa diễn tiến liên quan với tự ngã 
tức tâm (attãnam adhikicca pavattati - diễn tiến liên 
quan với tự ngã) bằng môn của các tâm bên trong đó ĐỌI 
là nội phần. | 

Một lý khác nữa, năm sắc thần kinh gọi là nội phần vì 
so sánh giống như vật bên trong do có phận sự liên quan 
với việc kết nối cảnh, cảnh so sánh giống như vật bên 
ngoàiI. 

23 sắc ngoài ra gọi là sắc ngoại phần (bãhirarũpa) 
vì là sắc có từ bên ngoài sắc nội phần. 

6 sắc như sắc thần kinh nhãn... gọi là sắc vật 
(vatthurũpa) là sắc làm nền tảng nương vào của 6 thức 
trong cõi ngũ uẩn. 22 sắc ngoài ra gọi là sắc phi vật 
(avatthurũpa) là sắc không phải cứ điểm nương vào của 
tất cả thức. 


7 sắc tức 5 sắc thần kinh và 2 sắc biểu tri gọi là sắc 
môn (dvärarũpa) vì là môn của tâm lộ và là môn của 
nghiệp (kamma) như sau: 

5 sắc thần kinh như sắc thần kinh nhãn... gọi là sắc 
môn bới vì là môn theo đường lối diễn tiến của tâm lộ 
(vithicitta) như lộ nhãn môn... 
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2 sắc biểu tri gọi là sắc môn bởi vì là môn theo đường 
lối diễn tiến của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, như 
thân biểu tri là thân môn, ngữ biểu tri là ngữ môn của 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp diễn tiến nương vào thân 
môn hoặc ngữ môn trong lúc đó. 


21 sắc ngoài ra gọi là sắc phi môn (advärarũpa) sắc 
chẳng phải là môn. 

8 loại sắc là 5 sắc thân kinh, 2 sắc tánh, sắc mạng 
quyền gọi là sắc quyên (indriyarũpa) vì có sự lớn mạnh. 
Như sắc thần kinh nhãn gọi là sắc quyển do có sự lớn 
mạnh trong việc thấy, dẫn đến sự thấy (tâm nhãn thức) 
điễn tiến xuôi theo quyền lực của mình bằng cách khi 
mình già mạnh thì nhãn thức cũng già mạnh, khi mình 
yếu thì nhãn thức cũng yếu. Do đó, mới gọi sắc thần kinh 
nhãn này là nhãn quyền (cakkhundriya). Ngay cả sắc 
thần kinh còn lại như sắc thần kinh nhĩ... cũng gọi là sắc 
quyền bởi vì có sự lớn mạnh trong sự nghe... theo cùng 
cách thức như nhau. 


Còn 2 sắc tánh gọi là sắc quyền do có sự lớn mạnh 
liên quan đến giới tánh (linga)... làm cho diễn tiến xuôi 
theo giới tánh. 

2 sắc tánh này cho dù không được Đức Thế Tôn 
thuyết là quyền duyên (indriyapaccaya) trong Bộ Vị Trí 
(mahãpatthäna) vì không làm cho bất cứ pháp nào sanh 
lên giống như tất cả pháp thuộc loại quyển duyên khác, 
nhưng cũng được nêu lên thuyết thành quyền trong quyền 
xiến minh (indriyaniddesa). Ngài ấn định quyền bằng tên 
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gọi thành 22 loại trong đó có nữ quyền (itthindriya) và nam 
quyền (purisindriya). Cho dù nữ tánh (itthibhäva) không 
là quyền duyên nhưng cũng gọi là quyền do liên quan đến 
sự lớn mạnh về giới tánh (linga), dấu hiệu (nimitta)... làm 
cho diễn tiến xuôi theo mình. Nghĩa là được xếp vào là 
giới tánh nữ (itthilinga), dấu hiệu nữ (itthinimitta), tánh 
tình nữ (tthikutta) và cử chỉ nữ (itthikappa), nam tánh 
(purisabhava) được gọi là quyền cũng giống như vậy. 


Còn sắc mạng quyền được gọi là sắc quyển bởi liên 
quan đến sự lớn mạnh trong việc bảo tôn (paripäla) sắc 
sanh lên từ nghiệp trong giai đoạn sanh, trụ, diệt vì nhóm 
sắc nghiệp đó liên quan đến mạng quyển. Và tự thân 
mạng quyền cũng tiến hành liên quan với pháp mà mình 
bảo tồn. Giống như chủ chiếc thuyền sinh hoạt liên quan 
với chiếc thuyền bằng cách bảo tổn chiếc thuyền làm cho 
chiếc thuyền chạy đi đến bờ bên kia và tự mình cũng đến 
bờ bên kia bằng chiếc thuyền mà mình bảo tổn. 


20sắc ngoài ra gọi là sắc phi quyền (anindriyarùpa) 
vì chẳng là quyền được. 


12 sắc là 5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới gọi là sắc 
thô (olarikarũpa) do sự thô thiển liên quan với việc xúc 
chạm nhau bởi một nhóm là nơi đến xúc chạm (cảnh), 
một nhóm nữa tiếp nhận việc xúc chạm cảnh (có cảnh). 
Trạng thái xúc chạm nhau của nhóm sắc này được xem là 
thô thiển. Do đó, 12 sắc này khi so sánh với sắc ngoài ra 
không có trạng thái như đã đề cập trên, nên được xem là 
sắc thô. Và do chính sự thô thiển đó nên mới gọi là sắc 
cận (santikerũpa), làm cho thấu rõ thực tánh được dễ 
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dàng bằng trí tuệ hơn sắc ngoài ra. Giống như khi nhìn 
thầy người ở gần thì thấy hình dáng, màu da được rõ ràng 
hơn người ở xa. 


Thực tánh giáp mặt nhau, đến đối diện với nhau nghĩa 
là vào đến nơi chốn liên quan với nhau khởi hiện lên 
trong lĩnh vực một bên là cảnh (visaya), một bên là pháp 
có cảnh. Pháp đi vào để thâu bắt cảnh (visayl) gọi là đối 
chiếu (patigha) vì giống như xúc chạm lẫn nhau theo thực 
tánh làm nhân cho tâm hữu phần (bhavanga) rúng động 
khởi hiện. 

So sánh giống như khi hai người có sức mạnh chạm 
trán nhau thì người thứ 3 là người yếu ớt, kém sức mạnh 
nhìn thấy khởi lên sự giao động như thế nào, thì thực tánh 
giáp mặt, chạm trán nhau được xem như là sự đối chiếu 
của hai pháp cảnh (visaya) và có cảnh (visayT) dẫn đến 
làm cho tâm hữu phần là pháp yếu sức mạnh (do là danh 
pháp) khởi lên sự rúng động như thế đó. 


Thực tánh được xem là đối chiếu có 3 trường hợp 
như sau: 


1. Chạm đến bằng tự mình. 
2. Chạm đến bằng mãnh lực của nơi nương. 


3. Không chạm đến bằng tự mình lẫn bằng mãnh lực 
cúa nơi nương. 
Trong tất cả ba trường hợp nên hiểu là sắc cảnh xúc 
(địa đại, hỏa địa và phong đại) có sự chạm đến bằng tự 
mình, tức tự mình chạm đến thần kinh thân. 
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Còn sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần 
kinh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị thì có sự chạm đến do 
mãnh lực của nơi nương. Như sắc thần kinh tỷ chạm đến 
cảnh (visaya) là sắc cảnh khí không phải bằng trực tiếp, 
mà sắc tứ đại là nơi nương của sắc thần kinh tỷ đến chạm 
vào sắc tứ đại là nơi nương của sắc cảnh khí trước. Ngay 
cả sắc cảnh khí chạm đến sắc thần kinh tỷ là pháp thâu bắt 
cảnh (visayT) cũng giống như vậy. Do đó, cả sắc thần kinh 
tỷ là pháp thâu bắt cảnh (visay) và sắc cảnh khí là cảnh 
(visaya) đều gọi là có sự chạm đến bằng mãnh lực của 
nơi nương. Ngay cả sắc thần kinh thiệt là pháp thâu bắt 
cảnh (visayI) có sự chạm đến sắc cảnh vị là cảnh (visaya) 
cũng bằng mãnh lực của nơi nương. Và sắc cảnh vị là cảnh 
chạm đến sắc thần kinh thiệt là pháp thâu bắt cảnh bằng 
mãnh lực của nơi nương cũng giống như vậy. 


Sắc cảnh xúc là cảnh chạm đến bằng tự mình nhưng 
sắc thân kinh thân là pháp thâu bắt cảnh không chạm đến 
sắc cảnh xúc bằng tự mình giống như vậy. Mà chạm đến 
được bằng mãnh lực của nơi nương. Nghĩa là sắc tứ đại là 
nơi nương của sắc thần kinh thân phải tự mình chạm đến 
sắc cảnh xúc trước, sắc thần kinh thân mới có cơ hội chạm 
đến sắc cảnh xúc. Do đó, theo đường thân môn thì chỉ 
riêng biệt sắc thần kinh thân là pháp thâu bắt cảnh có sự 
chạm đến bằng mãnh lực của nơi nương, sắc cảnh xúc thì 
không có thực tánh giống như vậy. 

Còn sắc thần kính nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc cảnh 
sắc, sắc cảnh thính gọi là không có sự chạm đến cả bằng 
tự mình lẫn bằng mãnh lực của nơi nương. Đơn giản là sắc 
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và thinh tồn tại nơi lãnh vực riêng biệt. Sắc và thính sẽ 
lan đến, khởi hiện thực tánh “được xem như là” đối chiếu 
bằng tự mình và nơi nương của mình nhưng không chạm 
đến nhãn và nhĩ. Ngay cả nhãn, nhĩ cũng giống như vậy, 
không chạm đến sắc và thinh bằng tự mình và bằng nơi 
nương của mình. 


Sắc nào có thực tánh đối chiếu bằng một trường hợp 
nào trong ba trường hợp này thì sắc đó gọi là sắc hữu đối 
chiếu (sappatigharpa) tức 12 loại sắc đó. Như trong lời 
thuyết giảng như sau: 


Ditthe ditthamattam bhavIssati 

Sute sutamattam bhavissati 

Mute mutamattam bhavissati 

Viññate viññãtamattam bhavissati 

Trong sắc mà người thấy chỉ là sắc được thấy. 
Trong thinh mà người nghe chỉ là thinh được nghe. 


Trong cảnh mà người xúc chạm chỉ là cảnh được 
xúc chạm. 


Trong pháp mà người biết chỉ là pháp được biết. 


Nên hiểu rằng, ngài gom lấy sắc cảnh giới (visayarũpa) 
vào thành một loại theo tên gọi “muta - cảnh được xúc 
chạm” gồm có ba loại sắc pháp là sắc cảnh khí, sắc cảnh 
vị và sắc cánh xúc. 


16 loại sắc ngoài ra như thủy đại... gọi là sắc tế 
(sukhumarũpa) vì không có thực tánh như sắc thô, khi 
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so sánh với nhóm sắc thô được xem là tế, gọi là sắc viễn 
(dũrerpa) và vô đối chiếu (appatigharũpa) vì không có 
thực tánh được xem là sắc cận, sắc hữu đối chiếu. 


18 sắc nghiệp (kammajaripa) là 4 sắc tứ đại, sắc, khí, 
vị, dưỡng tố, 5 sắc thần kinh, sắc ý vật, 2 sắc tánh, sắc mạng 
quyền, sắc giao giới gọi là sắc thủ (upädinnakaripa) bởi 
vì sắc nghiệp là quả do chấp thủ ái dục và tà kiến hình 
thành nên. 


Giải thích: 


Nghiệp được thành tựu do có thủ tức ái dục và tà kiến 
làm duyên, sắc sanh lên từ nghiệp được gọi là sắc thủ 
(upädinnakarùpa) bởi vì là sắc nương từ nghiệp có thủ 
làm duyên. 10 sắc ngoài ra là sắc không sanh lên từ nghiệp 
gọi là sắc phi thủ (anupädinnakarũpa). Thật vậy, 9 sắc 
là 4 sắc tứ đại, sắc, khí, vị, dưỡng tố, sắc giao giới khởi 
hiện từ 4 sở sanh (samutthäna) không phải chỉ riêng biệt 
từ nghiệp. Nhưng khi có phân sanh từ sở sanh là nghiệp, 
ngài cũng không tính vào là sắc phi thủ vì không chắc 
chắn trở thành sắc phi thủ. Nhưng nếu lấy 9 sắc nương vào 
sở sanh khác mà không phải nương từ nghiệp, thì sắc phi 
thủ có 19 sắc, 


Sắc xứ (cảnh sắc) gọi là sắc hữu kiến 
(sanidassanarũpa) vì có ý nghĩa diễn tiến cùng với sự 
thấy, vật được thấy øo! là gì? Tức là cảnh của nhãn thức. 
Thật vậy, cánh của nhãn thức là sắc xứ gọi là vật bị thấy. 
Cảnh của nhãn thức không phải là loại khác ngoài ra sắc 
xứ, nhưng Đức Thế Tôn muốn thuyết đặc biệt liên quan 
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với sắc xứ là cảnh được thấy, ngoài sắc xứ không có cảnh 
nào là cảnh được thấy, nên Ngài thuyết đến sắc xứ là cảnh 
sắc thuộc sắc hữu kiến. Sắc ngoài ra gọi là sắc vô kiến 
(anidassanaripa) vì không có sự đặc biệt liên quan với 
cảnh của nhãn thức. 


Š5 sắc tức 5 sắc thần kinh gọi là sắc thâu cảnh 
(gocaraggaähikarũpa) ngài giáo thọ sư khi trình bày 
trạng thái thâu bắt cảnh của 5 nhóm sắc này thành hai loại 
mới đề cập rằng “2 loại sắc như nhãn... ” 

Câu “bởi liên quan với việc thâu bắt cảnh không 
chạm đến mình” nghĩa là hai loại sắc thần kinh tức nhãn 
và nhĩ thâu bắt cảnh không chạm đến, như thâu bắt cảnh 
tại nơi đang có khởi hiện không chạm được đến mình 
hoặc tự mình không đi đến cảnh cũng thâu bắt được. Nếu 
như nhãn và nhĩ thâu bắt cảnh chạm đến mình thì tất cả 
chúng sanh không thể xác định được rằng sắc này hiện 
điện trong nơi gần hoặc xa, tiếng này ở gần hoặc ở xa, ở 
hướng này hay hướng kia. Tuy nhiên, thật ra tất cả chúng 
sanh xác định được sự gần, xa và các phương hướng cũng 
do nhãn và nhĩ thâu bắt cảnh không chạm đến mình, tức 
nhãn thức khởi sanh nơi nhãn có khoảng cách xa với sắc, 
nhĩ thức khởi sanh nơi nhĩ có khoảng cách xa với thinh. Do 
đó, ngài giáo thọ sư tiền bối mới để cập rằng: “Trong tất 
cả 5 vật như nhãn... thì nhãn và nhĩ là pháp thâu bắt cảnh 
không chạm đến mình, là nhân sanh của thức có khoảng 
cách xa. Như khi nhãn nhìn thấy hình ảnh núi đồi... ở xa, ở 
trong thạch anh... và ở nơi to lớn; âm thanh diễn hoạt trên 
hư không gồm cả tiếng trong bụng, tiếng chuông... là cảnh 
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của nhĩ thức được. Nếu như hai pháp này thâu bắt cảnh chỉ 
riêng biệt ở gần thì nhãn (trong lúc có nhãn thức nương 
vào) chắc chắn sẽ thấy hình ảnh tròng con mắt và lông mi 
gốc. Việc xác định phương hướng và vị trí của âm thanh 
cũng không thể có được. Như người thợ săn thiện xạ bắn 
cung theo tiếng mà cung tên lướt đi để làm cho âm thanh 
rơi Vào trong tai của mình”. 


Câu “bởi liên quan với việc thâu bắt cảnh chạm đến 
mình ” nghĩa là ba sắc thần kinh ngoài ra như tỷ... thâu bắt 
cảnh chạm đến mình, tức thâu bắt cảnh không có khoảng 
cách xa. 


Giải thích: Cảnh đó phải chạm đến tỷ... thì tỷ thức... 
mới khởi hiện được để thâu bắt cảnh. Bậc thiện trí nên 
hiểu về ý nghĩa giải thích liên quan với từ chạm đến mình, 
không chạm đến mình theo cách thức đã để cập trong sắc 
hữu đối chiếu (sappatigharũpa). 


5 sắc thần kinh này nói theo thực tánh được gọi là sắc 
thâu cảnh, là sắc mà thức như nhãn thức... nương vào để 
thâu bắt cảnh theo thực tánh. 23 sắc ngoài ra gọi là sắc 
bất thâu cảnh (agocaragghähikarũpa) vì không thâu 
cảnh được. 


Tất cả sắc pháp thì 8 sắc như 4 sắc tứ đại, sắc, khí, vị, 
dưỡng tố (vật thực) gọi là sắc bất ly (avinibbhogaripa) 
là sắc không tách lìa nhau tức không có sự diễn tiến tách 
lìa nhau thành mỗi loại. Nghĩa là 4 sắc tứ đại có trong nơi 
nào thì 4 sắc như sắc... có trong nơi đó, là pháp nhất định 
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thường xuyên đồng sanh với sắc tứ đại. 20 sắc ngoài ra 
sọi là sắc hữu ly (vinibbhogarũpa) là sắc không chắc 
chắn thường xuyên đồng sanh với sắc tứ đại. Vì là sắc y 
sinh nên khi sanh lên luôn đồng sanh với sắc tứ đại nhưng 
không đồng sanh chắc chắn thường xuyên. 


Giải thích: Các sắc này có trong nơi nào thì sắc tứ đại 
có trong nơi đó chắc chắn, điều này không cần phải hoài 
nghĩ. Tuy nhiên, sắc tứ đại có trong nơi nào thì các sắc này 
không chắc chắn sẽ có trong nơi đó. Vì vậy, mới tính vào 
là sắc hữu ly. 


Một số nhóm giáo thọ sư để cập rằng “Vì sao nhóm 
Phạm Thiên sắc giới không có tỷ, thiệt và thân? Vì trong 
cối Phạm Thiên không có sắc khí, sắc vị và sắc xúc”. Tư 
kiến của một số nhóm giáo thọ sư như đã để cập trên bị 
các ngài giáo thọ sư như ngài giáo thọ sư Dhammapäla... 
phản bác. Bậc trí giả nên khẳng định rằng sắc khí, sắc vị 
và sắc xúc trong cõi Phạm thiên vẫn có, chỉ là sắc pháp 
hiện diện không thể làm cảnh đối với Phạm thiên thiếu 
sắc thần kinh thuộc môn đó. 


Kệ Ngôn Tóm Lược Phân Loại Sắc 
lccevamatthavrsati Vidhampi ca vicakkhanä 


Ajjhattikadibhedena Vibhajanti yathãraham 


Bậc trí giả có trí tuệ thấy tỏ tường phân tích 28 sắc 
bằng phân loại sắc nội phần... thích hợp theo trường hợp 
đã đề cập trên. 
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Giải Thích Kệ Ngôn Tóm Lược Phân Loại Sắc 


Từ “iti” trong từ “iccevam” này có nghĩa là “trường 
hợp” bằng từ Ïtỉ ngài gom lại phân loại theo duka (2 nhóm 
sắc), tika (3 nhóm sắc)... và trong bộ Thắng Pháp Tập Yếu 
Luận (abhidhammatthasangaha) này không gom vào 
bằng cách như vậy. Như: 


Đối với phân loại 2 nhóm sắc (duka) thì ngài gom vào 
nhóm 2 thành tựu (nipphannaduka) và sắc thành tựu 
(nipphannarùpa) và sắc phithànhtựu (anipphannarũpa)... 


Đối với phân loại 3 nhóm sắc (tika) thì ngài gom 
vào nhóm 3 nghiệp (kammajatika) là sắc sanh từ 
nghiệp (kammajaripa), sắc không sanh từ nghiệp 
(akammajaripa), sắc không phải sắc nghiệp cũng không 
phải sắc phi nghiệp (nevakammajanäkammajarũpa)... 


Đối với phân loại 4 nhóm sắc (catukka) thì ngài gom 
vào nhóm 4 biết được (ditthacatukka) là sắc mà nhãn 
thức thấy (dittharũpa), sắc mà nhĩ thức nghe (sutarupa), 
sắc mà tý thức, thiệt thức, thân thức vào xúc chạm 
(mutarũpa), sắc mà ý thức biết (viãññätarũpa)... 


Đối với phân loại 5 nhóm sắc (pañcaka) thì ngài 
øom vào nhóm 5 (ekajapaficaka) là sắc sanh lên từ một 
duyên (ekajarũpa), sắc sanh lên từ hai duyên (dvijarpa), 
sắc sanh lên từ ba duyên (tijarupa), sắc sanh lên từ bốn 
duyên (catujarũpa), sắc không sanh lên từ bất cứ duyên 
nào (nakutocijãtarũpa)... 


Đối với phân loại 6 nhóm sắc (chakka) thì ngài gom 


—————— CHƯƠNGó:SẮCPHÁPTẬPYẾU | 339 


vào nhóm 6 thức (viññeyyachakka) là sắc biết được 
báng đường nhãn môn (cakkhuviññeyyarũpa)... sắc biết 
được báng đường ý môn (manoviññeyyarũp)... 


Đối với phân loại 7 nhóm sắc (sattaka) thì ngài gom 
vào nhóm 7 thức (viññeyyasattaka) là sắc mà nhãn 
thức biết (cakkhuviññeyyaripa)... sắc mà ý giới biết 
(manodhätuviññeyyaripa), sắc mà ý thức giới biết 
(manoviññänadhätuviññeyyaripa)... 


Sắc Sở Sanh (Rũpasamutthäna) 


Gọi là sắc sở sanh có 4 loại là nghiệp, tâm, nhiệt 
lượng, vật thực. 


Trong 4 loại sắc sở sanh đó thì 25 loại thiện nghiệp 
và bất thiện nghiệp tức 20 loại nghiệp dục giới và 5 loại 
nghiệp sắc giới sắp xếp tạo thành chúng sanh và làm cho 
sắc có nghiệp sở sanh khởi hiện trong cơ tánh bên trong, 
trong mỗi sát na bắt đầu kể từ khi tục sinh trở đi. _ 


75 tâm (trừ 4 tâm quả vô sắc và 10 tâm ngũ song thức) 
đang sanh làm cho sắc có tâm sở sanh khởi hiện, bắt đầu 
khởi hiện kể từ sát na tâm hữu phần đầu tiên trở đi. Trong 
tất cả 75 tâm đó thì 26 tâm đổng lực kiên cố nâng đỡ cho 
xuôi theo oai nghi, còn tâm phán đoán (votthabbana), 
tâm đống lực dục giới và tâm thông làm cho sắc biểu trì 
(viññatti) khởi hiện. Trong tất cả tâm làm cho sắc biểu tri 
khởi hiện thì 13 tâm đồng lực đồng sanh thọ hỷ làm cho 
việc cười khới hiện. 


` & + z2 ẨY % ⁄ *A ` ` 
Hóa đại mà hiểu ngầm răng lạnh, nóng hiện diện làm 
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cho sắc có nhiệt lượng (utu) làm sở sanh khởi hiện cả bên 
trong lẫn bên ngoài theo tương ứng. 


Vật thực tức dưỡng tố hiện diện làm cho sắc có vật 
thực sở sanh khởi hiện trong lúc nhai nuốt. 


Trong tất cả sắc sanh lên từ các sở sanh đó thì sắc ý 
vật và sắc quyền là sắc sanh lên thuần nhất từ nghiệp. 


2 sắc biểu trỉ là sắc sanh lên thuần nhất từ /âm. 
Sắc thỉnh là sắc sanh lên từ ứâzm và nhiệt lượng. 


3 sắc như sắc khinh... là sắc sanh lên từ ôm, nhiệt 
lượng và vật thực. 


Sắc bất ly và sắc giao giới là sắc sanh lên từ 4 sở sanh. 


Tất cả sắc tướng không sanh lên từ bất cứ sở sanh nào. 
Giải Thích Về Sắc Sở Sanh 
Giải thích sắc có nghiệp làm sở sanh 


Ngài giáo thọ sư hỏi câu hỏi trong tâm trước rằng: 
“Tất cả sở sanh có nghiệp... như thế nào? Là sở sanh của 
sắc nào? Làm gì và trong lúc nào?” rồi mới để cập rằng: 
“Trong 4 loại sắc sở sanh đó ”... 


Câu “25 loại thiện nghiệp và bất thiện nghiệp” gồm 
có tư thiện và tư bất thiện thuộc nghiệp có thể làm cho 
tâm quả và sắc nghiệp sanh lên, tổng cộng 25 loại. Ngài 
giáo thọ sư nêu cụ thể phân loại 25 loại nghiệp là: 20 loại 
nghiệp dục giới và 5 loại nghiệp sắc giới. 
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Câu “tạo thành chúng sanh” tức chúng sanh đã 
hành động, đã tích lũy nhiều trong quá khứ liên quan với 
sanh báo nghiệp (uppajjavedaniyakamma) nảy mâm 
cho quả trong kiếp vị lai hay trở thành hậu báo nghiệp 
(aparaparavedanilyakamma) nảy mầm cho quả trong 
kiếp kế tiếp kiếp vị lai đó trở đi. Nên hiểu rằng nghiệp 
trong hiện tại có cơ hội làm cho sắc nghiệp khởi hiện ngay 
trong kiếp sống hiện tại ít có. Giống như trong lúc thanh 
niên SOFeyya suy nghĩ xúc phạm khinh thường, do hành vi 
sai quây (asaddhamma) đến Ngài Mahäkaccãyana - là 
bậc tối thắng bởi ân đức đặc thù, là nhân làm cho thanh 
niên ấy phải biến đổi gIới tánh trở thành nữ nhân. 

Câu “làm cho sắc có nghiệp làm sở sanh khởi hiện” 
nghĩa là khi đầy đủ duyên khác nữa, như cảnh giới (gatfl)... 
thì có thể làm cho sắc có nghiệp làm sở sanh khởi hiện. 


Giải thích: Sắc nào sanh lên từ nghiệp sắc đó gọi là 
sắc có nghiệp làm sở sanh, vì chính nghiệp đó là nhân làm 
cho hiện khởi, gọi theo một tên khác nữa là sắc nghiệp, 
tức làm cho sắc nghiệp sanh lên. 


Câu “trong cơ tánh bên trong” tức nối tiếp nhau bên 
trong, nghĩa là trong cơ tánh liên quan đến sắc mạng quyền 
(ivitindriya). Bằng câu “trong cơ tánh bên trong” này, 
ngài giáo thọ sư phản bác việc diễn tiến của sắc nghiệp 
trong cơ tánh bên ngoài không liên quan đến mạng quyền. 

Câu “trong mỗi sát na” nghĩa là trong mỗi sát na tâm 
như sát na sanh, sát na trụ, sát na điệt. Bằng câu “trong 
mỗi sát na” này, ngài giáo thọ sư muốn trình bày cho hiểu 
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rằng sắc nghiệp hiện hữu suốt nối tiếp nhau không gián 
đoạn, không có khoảng cách, có thể so sánh ví như sự diễn 
tiến của tâm trong mỗi sát na, như sát na sanh... Mà ngài 
không muốn trình bày đến sự diễn tiến của sắc nghiệp 
liên quan với sát na của các tâm đó bởi bất cứ trường hợp 
nào. Nếu không sẽ dẫn đến trùng lặp nhau, lẫn lộn nhau 
với sắc tâm; sẽ thấy được rằng đôi khi không có tâm cũng 
có sắc nghiệp diễn tiến. Như trường hợp của vị nhập thiển 
diệt (nirodhasamäpatti) hoặc của Phạm thiên Vô Tưởng 
là dẫn chứng soi rọi cho thấy được điều này. 


Câu “bắt đầu kể từ khi tục sinh trở đi” nghĩa là sắc 
có nghiệp làm sở sanh khởi hiện trong mỗi sát na tâm, 
luôn sanh lên như vậy kể từ khi tục sinh, tức bắt đầu kể từ 
sát na sanh của tâm tục sinh trở đi, vì là pháp đồng sanh 
với tâm tục sinh. 

Nên hiểu rằng, khi chúng sanh đến lúc chấm dứt tuổi 
thọ chết đi, thì sắc nghiệp đồng sanh với sát na sanh của 
tâm thứ 17 tính kể từ tâm tử trở lại sanh lên cũng là lần 
cuối cùng trong kiếp sống, và chấm dứt cùng với sát na 
diệt của tâm tử. Trong khoảng giữa kể từ sau khi khởi hiện 
lần cuối trong kiếp sống cho tới sát na diệt của tâm tử thì 
không có bất cứ sắc nghiệp nào sanh lên vì trong khoảng 
giữa này không phải là điều kiện cho sắc nghiệp sanh lên. 


Giâi thích sắc có tâm làm sở sanh 


Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “75 tâm... làm cho sắc 
có tâm sở sanh khởi hiện”. Ngài trình bày phân ra dứt 
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khoát rắng, trong tất cả 89 tâm thì tâm có thể làm cho sắc 
tâm khởi hiện chỉ có 75 tâm trừ ra 14 tâm. 


Vẫn: Vì so phải trừ ra 14 tâm này? 


Đáp: Trước hết là 4 tâm quả vô sắc không làm cho 
sắc có tâm sở sanh khởi hiện được, vì là quả thành tựu từ 
thiện vô sắc giới - tu tiến ly vui thích trong sắc, và quả của 
vô sắc khởi hiện theo phận sự tục sinh... Trong cõi vô sắc 
là cõi không có sắc nên không phải là điều kiện làm cho 
sắc hiện khởi được bằng bất cứ trường hợp nào. 

Còn ngũ song thức cho dù sanh lên trong cõi có sắc 
cũng không thể làm cho sắc có tâm sở sanh khởi hiện 
được, vì yếu sức mạnh liên quan đến việc không đồng 
sanh với các chi thiển tạo điều kiện đặc biệt trong việc 
làm cho tâm có sức mạnh, để làm cho sắc khởi hiện lên 
được. Do đó, ngài giáo thọ sư mới để cập rằng "trừ 4 tâm 
quả vô sắc và 10 tâm ngũ song thức” này là để cập phân 
ra dứt khoát. 


Còn nói về không phân ra dứt khoát bằng cách nhắm 
đến cõi sanh lên, bậc trí giả nên thấy rằng bất cứ tâm nào 
khởi hiện trong cõi vô sắc thì các tâm đó sát na sanh vào 
cõi vô sắc không làm cho sắc tâm hiện khởi được. Do đó, 
42 tâm đang sanh trong cõi vô sắc là 16 tâm gồm thiện và 
tố đổng lực dục giới, 10 tâm bất thiện (trừ 2 tâm sân), 8 
tâm thiện và tố vô sắc, 7 tâm siêu thế (trừ tâm Sơ Đạo), 
tâm khai ý môn, không làm cho sắc tâm hiện khởi được. 
42 tâm này làm cho sắc có tâm sở sanh khởi hiện trong lúc 
sanh vào cõi khác mà không phải cõi vô sắc. Tuy nhiên, 
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ngài giáo thọ sư đề cập phân ra dứt khoát riêng biệt cụ thể 
4 tâm quả vô sắc, vì 4 tâm quả vô sắc không sanh vào cõi 
khác được, chỉ tồn tại trong cõi vô sắc. 


Còn sự việc ngài giáo thọ sư không trừ ra tâm tục sinh 
và tâm tử đù là tâm tục sinh của tất cả chúng sanh và tâm 
tử riêng biệt của bậc A La Hán không làm cho sắc tâm 
khởi hiện. Do ngài muốn tránh đi việc trùng lặp với tâm 
hữu phần, vì tâm tục sinh và tâm tử cũng gom vào E0 
tâm hữu phần. Bậc trí giả nên hiểu là tâm tục sinh của 
tất cả chúng sanh không thể làm cho sắc tâm khởi hiện 
được vì sắc ý vật (hadayavatthu) là nơi nương đang còn 
rất yếu do vừa mới hiện bày lần đầu trong kiếp sống cùng 
với tâm tục sinh và sắc ý vật vào sát na đồng sanh với tâm 
tục sinh chưa nhận được sự ủng hộ từ vật thực nên chưa có 
sức mạnh, do đó sắc ý vật là nơi nương thuộc pháp tánh 
yếu sức mạnh nên tâm tục sinh không thể làm cho sắc 
tâm sanh lên được. Giống như người đứng nương trên nơi 
không vững chắc, đây bùn và sình lầy thì không thể làm 
phận sự của mình được. 


Một lý khác nữa, tâm tục sinh là tâm khởi hiện lên đầu 
tiên trong kiếp sống giống như người khách vừa mới đến, 
khi vừa mới đến thì chưa có sự chuẩn bị đồ đạc. Do đó, 
tâm tục sinh được xem là yếu sức mạnh, khi pháp tánh yếu 
sức mạnh thì không thể làm cho sắc tâm sanh lên được. 
Giống như người đàn ô ông là khách vừa mới đến chưa có sự 
chuẩn bị tức chưa sẵn sàng, nên chưa thể làm bất cứ công 
việc gì được liền tức thì trong nơi đến. 


Một lý khác nữa, trong sát na sanh lên của tâm tục 
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sinh thì có sắc nghiệp đồng cùng với tâm tục sinh hiện 
diện trong vai trò thay thế sắc có tâm làm sở sanh rồi. 

Còn về liên quan với tâm tử, bậc trí giả nên hiểu luận 
giải như sau: 

Trước tiên trong sở giải Bộ Phân Tích 
(sammohavinodani) Ngài đề cập rằng “tâm tử của bậc 
Lậu Tận không làm cho sắc tâm khởi hiện lên vì trong cơ 
tánh đã vắng lặng căn gốc luân hồi (mũlavat†a) có sự diễn 
tiến vô cùng an tịnh”. Ngài đề cập rằng chỉ riêng biệt tâm 
tử của bậc A La Hán không làm cho sắc tâm sanh lên, vì 
sao? Bởi vì ngài đã vắng lặng căn gốc luân hồi tức vô minh 
và ái dục đã được nhổ tận bởi tất cả mọi hình thức bằng A 
La Hán Đạo, nên bản chất tâm của Ngài vô cùng an tịnh, 
không có trạng thái thô thiển trong tất cả mọi hoàn cảnh. 
Khi bản chất tâm vô cùng an tịnh thì tâm tử của ngài mới 
không làm cho sắc tâm khởi hiện. 

Đối với các ngài giáo thọ sư hậu sớ giải (†Ikã) như 
ngài giáo thọ sư Ấnandã... đề cập rằng “tâm tử của mọi 
loài chúng sanh (không phải chỉ riêng biệt bậc A La Hán) 
không làm cho sắc tâm sanh lên”. Như vậy, lời của ngài 
giáo thọ sư hậu sớ giải cũng không đồng nhất với lời nói 
trong sớ giải dựa vào sự vắng lặng căn gốc luân hổi, là 
nhân trong việc không làm cho sắc tâm khởi hiện. Như 
vậy, bậc trí giả nên ghi nhận lời nói trong sớ giải đó để 
phân định, thẩm xét với lời nói của ngài giáo thọ sư hậu 
sớ giải cho tường tận liên quan với vấn đề này, vấn để 
kia. Bậc trí giải nên tìm kiếm trong bộ hậu sớ giải (tIkã) 
Abhidhammatthavikãsini. 
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Câu “làm cho sắc có tâm làm sở sanh khởi hiện bắt 
đầu kể từ sát na tâm hữu phần đầu tiên trở đi”, nghĩa 
là 75 tâm như đã đề cập, khi làm cho sắc khởi hiện thì làm 
cho khởi hiện bắt đầu kể từ sát na sanh của tâm hữu phần 
đầu tiên, tức tâm hữu phần có theo tuần tự kế tiếp từ tâm 
tục sinh. 


Giải thích: Chính tâm hữu phần đó làm cho sắc tâm 
sanh lên liền tức thì cùng với sát na sanh của mình. Tâm 
kế tiếp đó là sát na tâm hữu phần thứ 2... cũng làm cho sắc 
tâm khởi hiện trong sát na sanh của mình giống như vậy. 
Nên hiểu rằng các tâm này có sức mạnh làm cho sắc tâm 
khởi hiện được chỉ riêng biệt trong sát na sanh mà thôi. 
Bởi vì được duyên (paccaya) như vô gián duyên... từ tâm 
diệt đi phía trước, không thể làm cho sắc khởi hiện được 
trong sát na trụ bởi vì giảm sức mạnh xuống do liên quan 
đến việc hướng đến tìm kiếm sự diệt, và cũng không thể 
làm cho sắc tâm khởi hiện được trong sát na diệt bởi vì 
chính mình cũng đang hoại diệt. 


Câu “tâm đồng lực kiên cố làm cho xuôi theo oai 
nghỉ” này, bậc trí giả nên hiểu về lời giải thích như sau: 

Trạng thái đi... gọi là oai nghỉ (iriyäpatha) là đường 
lối diễn tiến của sự chuyển động bằng cử chỉ theo đường 
thân. Nói theo thực tánh pháp tức sự diễn tiến của tất cả 
sắc pháp hội đú duyên làm cho thành tựu trạng thái đi... 
26 tâm đồng lực kiên cố làm cho tất cả sắc pháp khởi hiện 
trong sát na sanh theo thường nhiên của mình, cũng làm 
cho oai nghi xuôi theo nhưng kểm vững oai nghỉ, hỗ trợ 
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cho oai nghi diễn tiến theo tâm khác nữa, như: Trong thời 
điểm nhập thiển... thì oai nghỉ có tư thế ngôi... khởi hiện từ 
các tâm này tức tâm phán đoán (votthabbanacitta - tâm 
khai ý môn) và tâm đổng lực dục giới dẫn đầu trong lúc 
nhập định. Khi hiện diện trong lúc nhập định (samãpatti) 
thì đổng lực kiên cố có tâm thiền... kểm giữ hỗ trợ cho 
oai nghi đó, nghĩa là làm cho sự nối tiếp của sắc diễn tiến 
trong tư thế đó cho đến khi xả thiển. 

Bậc trí giả đừng nên hiểu rằng từ kểm giữ hoặc hỗ trợ 
cho oaI nghi của nhóm đồng lực kiên cố (appanäjavana) 
này không làm cho oai nghi khởi hiện mà thật ra cũng 
làm cho oai nghi khởi hiện. Bởi vì trong Thanh Tịnh 
Đạo (visuddhimagga) Ngài nêu lên để cập rằng: 
“Vipakavajjäni sesadasarũpävacaräni attha 
aripävacarani atthapií lokuttanantti chabbisati 
cittäni rũpam iriyapathañca janayanti”. 

“26 tâm tức 10 tâm sắc giới trừ ra tâm quả còn lại, 8 
tâm vô sắc giới, § tâm siêu thế làm cho sắc và oai nghi 
sanh lên”. Tuy nhiên, suốt lúc nhập định, khi làm cho tất 
cả sắc pháp khởi hiện nối tiếp nhau bằng chỉ một oai nghi 
không thay đối thành oai nghi khác cũng gọi là kểm giữ 
hoặc hỗ trợ cho oai nghi. 


Câu “còn tâm phán đoán, tâm đổng lực dục giới và 
tâm thông thì làm cho sắc biểu tri (viññatti) khởi hiện” 
nghĩa là tâm phán đoán (tâm khai ý môn), 29 tâm đổng lực 
dục giới và 2 tâm thông thiện và tố. Tổng cộng 32 tâm khi 
diễn tiến theo thông thường làm cho sắc có tâm sở sanh 
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khởi hiện, cũng làm cho oai nghi khởi hiện trong lúc đó 
được, và vẫn có thể làm cho 2 sắc biểu tri khởi hiện được. 

Ngài nói rằng không khác biệt nhau về tâm phán 
đoán... vẫn làm cho sắc biểu tri khởi hiện, nên hiểu rằng 
tâm phán đoán và tâm đổng lực diễn tiến theo đường ý 
môn mà thôi, là tâm làm cho sắc biểu tri khởi hiện do 
suy nghĩ làm cho người khác biết được ý muốn bằng thân 
chuyển động... sanh lên theo đường ý môn và do tâm diễn 
tiến theo đường ngũ môn yếu sức mạnh toàn diện. Vì Vậy, 
chỉ cần có cảnh đến xúc chạm với sắc thần kinh thì tâm 
hữu phần rúng động khởi hiện rồi chấm dứt đi. 

Bậc trí giả nên hiểu rằng, ngài để cập phân tích sắc 
có tâm làm sở sanh thành 3 phần là: I1 - sắc, 2 - oai nghị, 
3 - sắc biểu tri. Cho đù oai nghi và sắc biểu tri không thoát 
khỏi sắc, tuy nhiên từ “sắc” ngài ám chỉ lấy tất cả sắc 
pháp hoàn toàn không liên quan đến oai nghi và sắc biểu 
trí. Vì vậy, chỉ cần có tâm và 3 phần sắc thì khởi hiện lên 
trong sát na sanh của tâm làm sở sanh theo nguyên nhân 
như đã đề cập. 


Điều này thích hợp như ngài giáo thọ sư 
Buddhaghosa đề cập trong Thanh Tịnh Đạo phần 
xiến mính Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh 
(maggämaggañänadassanavisuddhiniddesa) rằng: 
“lesu dvattimsa  cittăni  chabbisekùnavisati 
solasarũpiriyäpathaviññattijanakäjanakä matä”... 


“Trong tất cả 75 tâm đó, bậc trí giả nên hiểu rằng 32 
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tâm, 26 tâm, 19 tâm và 16 tâm làm cho sắc, oai nghi và 
biểu tri khởi hiện hoặc không khởi hiện được tức: 


32 tâm dục giới là 8 tâm đại thiện, 12 tâm bất thiện, 
10 tâm tổ trừ ý giới (tâm khai ngũ môn), 2 tâm thông thiện 
và tố làm cho sắc, oai nghi và biểu tri khởi hiện. 

26 tâm là 10 tâm sắc giới trừ ra tâm quả còn lại, 8 tâm 
vô sắc giới, 8 tâm siêu thế làm cho sắc và oai nghi sanh 
lên, không làm cho biểu tri khởi hiện. 


19 tâm là 10 tâm hữu phần dục giới, 5 tâm hữu phần 
sắc giới, 3 tâm ý giới, tâm quả ý thức giới vô nhân đồng 
sanh hỷ thọ (tâm quan sát thọ hỷ) làm cho sắc khởi hiện, 
không làm cho oai nghi khởi hiện, không làm cho biểu tri 
khởi hiện. 

16 tâm tức ngũ song thức, tất cả tâm tục sinh của 
chúng sanh, tâm tử của các Bậc Lậu Tận, 4 tâm quả vô 
sắc giới không làm cho sắc khởi hiện, không làm cho oai 
nghi khởi hiện, không làm cho biểu tri khởi hiện. 

Lại nữa, trong tất cả tâm này nhóm tâm nào làm cho 
sắc khởi hiện thì nhóm tâm đó không làm cho sắc sanh lên 
trong sát na trụ hoặc sát na diệt, vì trong lúc đó (trong sắt 
na trụ, điệt) tâm là pháp yếu sức mạnh, còn trong sát na 
sanh là pháp có sức mạnh. Vì vậy, tâm đó luôn nương vào 
vật sanh lên dẫn đầu trong lúc đó (trong sát na sanh đó) 
làm cho sắc khởi hiện”. 

Câu “13 tâm đổng lực đồng sanh thọ hỷ làm cho 
việc cười khởi hiện” nghĩa là 13 tâm đổng lực này ngoài 
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làm cho sắc, oai nghi và biểu tri khởi hiện thì vẫn còn làm 
cho việc cười khởi hiện. Việc cười cho dù có øom vào 
trong oai nghi phụ đi nữa thì cũng là oai nghi phụ đặc biệt 
sanh từ đổng lực đồng sanh hỷ thọ thỉnh thoảng đôi lúc 
mà thôi. Do đó, ngài mới để cập phân ra thành một phần 
riÊng rẽ nữa. 

Nên xác định trước như sau: Việc cười khởi hiện chắc 
chắn từ 13 tâm đổng lực thọ hý, tuy nhiên 13 tâm đổng 
lực này sanh lên không chắc chắn sẽ làm cho việc cười 
khởi hiện. 

13 tâm đổng lực đồng sanh hý thọ này thuộc về thiện 
là 4 tâm thiện dục giới, thuộc về bất thiện là 4 tâm tham, 
thuộc về tố là 5 tâm tố dục giới. 

Phàm nhân cười bằng 8 tâm là tâm thiện và tâm bất 
thiện, 3 bậc Thánh Quả hữu học thấp cười bằng 6 tâm tức 
trong 8 tâm đó thì trừ ra 2 tâm đồng sanh tà kiến. Cho dù 
bậc Thánh Đạo như bậc Nhập Lưu Đạo... được gọi là bậc 
hữu học đi nữa, ngài cũng không ám chỉ trong nơi đây bởi 
vì không cười bằng bất cứ tâm nào được liên quan từ bậc 
chí có một tâm duy nhất là tâm Đạo. 


Còn bậc vô học tức Bậc Lậu Tận thì cười bằng 5 tâm tố. 


Một số nhóm giáo thọ sư để cập rằng: “Trong tất cả 
nhóm người đó thì Chư Phật Toàn Giác cười bằng 4 tâm tố 
hữu nhân, Ngài không cười bằng tâm tố vô nhân (tâm Ứng 
Cúng Vị Tiếu) vì có lời nói hiển lộ rằng: “Atitamsähisu 
appatihatañanam ˆ katvä... ñãnapubbangamam 
fñãnãnuparivattikam”. 
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“Tất cả thân nghiệp của Đức Thế Tôn, bậc đạt đến trí 
tuệ vô chướng ngại pháp đối với pháp quá khứ... Ngài đạt 
đến viên mãn 3 trí (như trí vô chướng ngại đối với pháp 
quá khứ...)... có trí này dẫn đầu”. 


Từ “tất cả thân nghiệp” ám chỉ gom lại tất cả hành 
vi về đường thân gồm cả trạng thái cười. Như vậy, trạng 
thái cười bởi mãnh lực của tâm Ứng Cúng Vi Tiếu là tâm 
không đồng sanh với trí, không có trí suy xét nên không 
thích hợp với Chư Phật Toàn Giác”. 


Lời nói của một nhóm giáo thọ sư này, bậc trí giả 
không nên thấy là chánh đáng, vì ngài giáo thọ sư sớ 
giải nêu lời giải thích (trong tâm) rằng trạng thái cười 
của Chư Phật Toàn Giác khởi hiện bằng tâm Ứng Cúng 
Vi Tiếu cũng có bởi xuôi theo trí như Túc Mạng Trí 
(pubbeniväsañana), Vị Lai Trí (anãgatamsañana) và 
Toàn Giác trí (sabbaññutañãna). rồi mới đề cập nêu lên 
trong sớ giải Bộ Pháp Tụ (atthasaälinT) rằng: “Tâm này 
(Ứng Cúng Vi Tiếu) khởi hiện khi các trí đó chấm dứt đi 
trong cảnh đã tích lũy”. Do đó, bất cứ ai cũng không thể 
phắn bác tâm Ứng Cúng Vi Tiếu đó diễn hoạt đối với 
Đức Phật, và vẫn làm cho sự cười khởi hiện đối với Đức 
Phật được. 

Trong sớ giải Bộ Pháp Tụ Ngài đề cập sự diễn tiến 
của tâm Ứng Cúng Vi Tiếu và trạng thái cười theo tuần 
tự của các trí đó rằng: “Lúc Ngài nghĩ đến sự kiện mà 
Ngài làm khi là thanh niên Jotipäla, thanh niên Magha, 
thiên chú (Sakka), đạo sĩ Kanha... Đức Như Lai làm cho 
sự cười hiện bày. Điều mà ngài nghĩ đến sự kiện như đã 
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đề cập là phận sự của túc mạng trí và Toàn Giác trí, khi 
cả hai trí chấm dứt đi trong cảnh được tích lũy (đã làm 
cho biết được) thì tâm làm cho sự cười này (Ứng Cúng Vị 
Tiếu) cũng khởi hiện. Lúc Ngài hiểu rằng Tantisara và 
Mudingassara sẽ thành tựu Độc Giác Phật trong vị lai thì 
Ngài làm cho sự cười hiện khởi. Điều mà Ngài nghĩ đến 
sự kiện đó là phận sự của Vị Lai Trí và Toàn Giác trí, khi 
cả hai trí này chấm dứt đi trong cảnh được tích lũy thì tâm 
làm cho sự cười cũng khởi lên”. 


Giải thích sắc có nhiệt lượng làm sở sanh 


Câu “hóa đại... làm cho sắc có nhiệt lượng làm sở 
sanh hiện khởi cả bên trong lẫn bên ngoài theo tương 
ứng” nghĩa là nhiệt lượng làm cho sắc hiện khới đó chính 
là hỏa đại. Do đó, ngài mới để cập rằng “hiểu với nhau là 
lạnh, nóng”. Nhiệt lượng đó có thể làm cho sắc có nhiệt 
lượng sở sanh khởi hiện được trong khi mình tổn tại, tức đến 
sắt na trụ vì nhiệt lượng đồng sanh với tâm tục sinh đến sát 
na trụ thì có sức mạnh làm cho sắc khởi hiện được. Nhiệt 
lượng tồn tại bên trong tức uẩn tánh (khandhasandäna) 
bên trong thì làm cho sắc có nhiệt lượng sở sanh khởi hiện 
trong uấn tánh bên trong, Tồn tại bên ngoài tức uẩn tánh 
bên ngoài thì làm cho sắc có nhiệt lượng sở sanh khởi hiện 
trong uẩn tánh bên ngØOài., 


Đối với uẩn tánh bên trong thì nhiệt lượng làm cho 
sắc có nhiệt lượng sở sanh khởi hiện bắt đầu kể từ khi 
nhiệt lượng đồng sanh với tâm tục sinh đến giai đoạn tổn 
tại (đến sát na trụ). Nhiệt lượng khởi hiện tiếp theo sau 
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đó cũng làm cho sắc có nhiệt lượng sở sanh khởi hiện nối 
tiếp nhau trở đi. Ngay cả lúc thân xác đã chết thì lúc đó 
cũng được xem như là uẩn tánh bên ngoài, giống như núi 
đồi, cây cối... 


Giải thích sắc có vật thực làm sở sanh 


Câu “vật thực tức là dưỡng tố... làm cho sắc có vật 
thực sở sanh khởi hiện trong lúc dùng vào” nghĩa là vật 
thực làm cho sắc khởi hiện chính là sắc dưỡng tố. Do đó, 
ngài mới để cập rằng “vật thực tức là dưỡng tố”. Vật 
thực có thể làm cho sắc có vật thực sở sanh khởi hiện được 
khi đến giai đoạn trụ, tức sát na trụ giống như nhiệt lượng. 
Và bởi liên quan đến sức mạnh bằng hậu sanh duyên 
(pacchãjatapaccaya) từ tâm thì vật thực đó làm cho sắc 
khởi hiện riêng biệt trong uẩn tánh bên trong, giống như 
nghiệp và tâm. 

Câu “trong lúc dùng vào” nghĩa là đối với chúng 
sanh thuộc thai sanh (gabbhaseyyaka) thì vật thực làm 
cho sắc khởi hiện mỗi lần dùng vào bắt đầu kể từ khi 
vật thực mà người mẹ nhai nuốt đưa vào cơ thể. Còn 
đối với chúng sanh hóa sanh (opapätika) và thấp sanh 
(samsedaja) có tự thể đầy đủ kể từ khi sanh ra thì vật 
thực làm cho sắc khởi hiện liên tức thì khi nuốt nước 
miếng xuống lần đầu tiên. 

Vấn: Chúng sanh sanh ra ngay lập tức thì phải có vật 
thực vào âng hộ liền phải chăng? Tự thể mới tiếp tục phát 
triển được cho đến lúc nhận được vật thực nơi người mẹ ăn 
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vào hoặc nuốt nước miếng cũng chỉ là điều kiện diễn tiến, 
như vậy không có trường hợp nào khác sao? 


Đáp: Đúng vậy. thân của chúng sanh được tổn tại do 
có vật thực ủng hộ suốt mọi lúc. Vật thực làm cho sắc có 
vật thực sở sanh khởi hiện cũng là vật thực diễn tiến dẫn 
đầu từ việc chúng sanh nhận được vật thực nơi người mẹ 
dùng vào hoặc nuốt nước miếng của mình. Tức dưỡng tố 
trong bọn sắc sanh lên từ nghiệp khởi hiện trong lúc tục 
sinh cùng với sát na sanh của tâm tục sinh, dưỡng tố (ojä) 
trong bọn sắc sanh lên từ nghiệp khi vừa đến sát na trụ thì 
có sức mạnh làm cho sắc khởi hiện nối tiếp nhau trở ổi 
liên tục, cho đến lúc chúng sanh nhận được vật thực nơi 
người mẹ dùng vào mới chấm đứt sức mạnh. 


Vấn: Như vậy ai là người sắp xếp? 

Đáp: Không phải chúng sanh là người sắp xếp như 
vậy, mà chính do nghiệp sắp xếp. 
Tóm Lược Phân Loại Sắc Khởi Hiện Từ Các Sở Sanh 


Trong tất cá nhóm sắc đó thì các sắc ý vật và sắc 
quyên thuần nhất là sắc nghiệp. 


2 sắc biếu tri thuần nhất là sắc tâm. 
Sắc thính thuộc sắc tâm và sắc nhiệt lượng. 


3 sắc như sắc khinh... là sắc sanh lên từ tâm, nhiệt 
lượng và vật thực. 


Sắc bất ly và sắc giao giới là sắc sanh lên từ 4 sở sanh. 
Tất cả sắc tướng không sanh lên từ bất cứ sở sanh nào. 
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9 sắc là sắc ý vật và 8 sắc quyền (5 sắc thần kinh, 2 


sắc tánh và sắc mạng quyền) là sắc sanh lên thuần nhất từ 
nghiệp như: 


Sắc ý vật là sắc sanh lên từ nghiệp xuôi theo sức 
mạnh của ái dục hoặc cả 6 ái dục. 


Sắc thần kinh nhãn là sắc sanh lên từ nghiệp xuôi 
theo mãnh lực của sắc ái (rũpatanhã). 


Sắc thần kinh nhĩ là sắc sanh lên từ nghiệp xuôi theo 
mãnh lực của thinh ái (saddatanhaã!. 


Sắc thần kinh tỷ là sắc sanh lên từ nghiệp xuôi theo 
mãnh lực của khí ái (gandhatanhã). 


Sắc thần kinh thiệt là sắc sanh lên từ nghiệp xuôi 
theo mãnh lực của vị ái (rasatanhã). 


Sắc thần kinh thân là sắc sanh lên từ nghiệp xuôi 
theo mãnh lực của xúc ái (photthabbatanhä). 


2 sắc tánh là sắc sanh lên từ nghiệp xuôi theo mãnh 
lực của pháp hành dâm (methumadhammaa). 


Sắc mạng quyền là sắc sanh lên từ nghiệp xuôi theo 
mãnh lực của 6 ái dục, là sắc được bảo tồn sanh lên từ tất 
cả nghiệp. Do đó, mới nói được rằng 9 sắc này có nghiệp 
là sở sanh thuần nhất. 

Sắc sanh lên từ các nghiệp này khởi hiện từ nhiều 
loại duyên thuộc quá khứ, thuộc hiện tại có vô minh, ái 
dục, vật thực và pháp đồng sanh... Nhưng nếu tất cả thiện 


356 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP2__ _ 


nghiệp, bất thiện nghiệp không được thành tựu trong lúc 
đó thì sắc sanh lên từ nghiệp này cũng không có được. Khi 
nhóm thiện nghiệp, bất thiện nghiệp đó được thành tựu thì 
sắc sanh lên từ các nghiệp này mới có được. Do đó, ngài 
mới đề cập riêng biệt về nghiệp theo sở sanh của sắc sanh 
lên từ nghiệp. Bởi vì từ “sở sanh” (samutthäna) ngài đề 
cập ám chỉ duyên trợ sanh (janakapaccaya). Ngay cả liên 
quan với tâm, nhiệt lượng, vật thực làm sở sanh cho sắc 
tâm... cũng giống như vậy. 


Sắc nào đã sanh, đang sanh và sẽ sanh do nghiệp, 
ngài gọi sắc đó là sắc nghiệp, giống như sữa đang vắt, đã 
vắt và sẽ vắt đều gọi là sữa cả. 

2 sắc biểu tri là thân biểu tri và ngữ biểu tri gọi 
là sắc tâm thuần nhất, vì là sắc diễn tiến liên quan với ý 
định của tâm. Do đó, 2 sắc biểu tri này chỉ có một sở sanh 
tức tâm. 

Thuần nhất cảnh thỉnh thuộc sắc tâm cũng được, sắc 
nhiệt lượng cũng được, tóm lại có hai sở sanh tức tâm và 
nhiệt lượng. Trong uẩn tánh bên trong, tiếng nói, tiếng 
khóc, tiếng tụng kinh... gọi là tiếng có tâm sở sanh; duy 
nhất tiếng sôi bụng, tiếng ho, tiếng hắt hơi... gọi là tiếng có 
nhiệt lượng sở sanh; trong uẩn tánh bên trong cảnh thinh 
có 2 sở sanh. Còn uẩn tánh bên ngoài như tiếng sấm, tiếng 
mưa rơi, tiếng lá cây lay động, tiếng nước, tiếng gió... gọi 
là tiếng có nhiệt lượng sở sanh. Trong uẩn tánh bên ngoài 
cảnh thinh duy nhất có nhiệt lượng làm sở sanh. 
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: 3 sắc như sắc khinh... diễn tiến liên quan đến sở sanh 
hiện tại mà không liên quan đến sở sanh quá khứ. Do đó, 
tầm mới không sanh lên được từ nghiệp quá khứ, nếu như 
sanh lên từ nghiệp thì phải có sự khởi hiện thường xuyên 
suốt mọi lúc đều đặn không biến đổi trong mỗi sát na 
như sát na sanh... của mỗi tâm, giống như sắc sanh lên từ 
nghiệp khác nữa. Thật vậy, 3 sắc này được gọi là sắc đặc 
biệt (vikãrarủpa) vì có sự biến đổi xuôi theo việc biến đổi 
của duyên hiện tại như tâm... 

Giải thích: 3 sắc này một loại khởi hiện từ tâm... một 
loại có thực tánh khi tâm... biến đổi thành loại khác, các 
sắc này cũng có thực tánh biến đổi thành loại khác nữa 
xuôi theo tâm... Sự việc này không có đối với sắc sanh 
lên từ nghiệp, cho nên ngài giáo thọ sư mới đề cập rằng 
"3 sắc như sắc khinh... sanh lên từ tâm, nhiệt lượng, và 
vật thực”. 

Có lời nói trình bày trong sớ giải Bộ Pháp Tụ 
(AtthasaälinT) rằng: “Nghiệp không tạo nhóm sắc này, chỉ 
có vật thực... tạo được mà thôi”. Thật vậy, các hành giả 
thường nói rằng “hôm nay chúng ta thọ thực được thích 
hợp nên thân thể của chúng ta nhẹ nhàng, linh hoạt và 
thích ứng với công việc; hôm nay nhiệt lượng (thời tiết) 
thích hợp nên chúng ta...; hôm nay tâm của chúng ta được 
yên lặng (ekagga) nên thân thể nhẹ nhàng, thư thái và 
thích hợp với công việc ”. 

8 sắc bất ly và sắc giao giới tức sắc hư không gọi là 
sắc sanh lên từ 4 sở sanh (samutthäna) là sắc sanh lên 
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từ các sở sanh như nghiệp... như đã để cập đều là sắc y 
sinh (upädayarupa). Vì vậy, mới diễn hoạt cùng chung 
với 4 sắc tứ đại. Còn 4 sắc khác nữa là sắc, khí, vị và 
dưỡng tố cũng giúp ích cho 4 sắc tứ đại, thường xuyên 
đồng sanh với 4 sắc tứ đại. Giống như 7 tâm sở biến hành 
(sadhãranacetasika) như xúc... thường xuyên đồng sanh 
với tâm. Nên 8 sắc bất ly đồng sanh với sắc có nghiệp làm 
sở sanh, cũng có cùng nghiệp như nhau làm sở sanh; đồng 
sanh với sắc có tâm làm sở sanh cũng có chính tâm đó làm 
sở sanh... Do đó, 8 sắc bất ly có 4 sở sanh. Sở sanh nào làm 
cho sắc khởi hiện, sở sanh đó cùng với 8 sắc bất ly phải là 
sắc đồng sanh với nhau, thì 8 sắc bất ly cũng cùng một sở 
sanh đó làm cho khởi hiện lên. 


Còn sắc giao giới chỉ là kẽ hở hoặc dấu phân ranh 
bọn sắc cho hiện bày thành mỗi bọn, không dính liền nhau 
thành dãy. Như vậy, cũng nói được rằng các bọn sắc đó 
khởi hiện từ sở sanh nào thì sắc giao giới cũng gọi là khởi 
hiện từ sở sanh đó. Vì vậy, sắc hư không hay sắc giao giới 
là sắc có 4 sở sanh. 


Ngài giáo thọ sư đề cập rằng: “Tất cả sắc tướng không 
khởi hiện từ bất cứ sở sanh nào” chỉ là tướng trạng của 
sắc đang sanh lên... Tức chỉ là tướng trạng đang khởi hiện, 
chỉ là tướng trạng nối tiếp, chỉ là tướng trạng lão hóa, chỉ là 
tướng trạng hoại diệt của sắc khởi hiện từ sở sanh. Nghĩa 
là khi có sở sanh thì sắc khởi hiện và khi sắc khởi hiện thì 
các tướng trạng này cũng xuất hiện. Do đó, các sắc tướng 
không thể nói là khởi hiện từ các sở sanh. 
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Tất cả sắc pháp như nhãn... khởi hiện từ sở sanh đó 
thì có thể nói được liền tức thì đến việc khởi hiện của các 
sắc pháp đó rằng: “Sự sanh lên của nhãn”... Nếu như các 
sắc tướng này khởi hiện từ các sở sanh được thì ngay sát 
na sanh (upacaya) hoặc tiến (santati) cũng đề cập được 
giống như vậy: “Việc khởi hiện của sự sanh” vì sanh là 
việc khởi hiện của sắc khởi sự lần đầu và tiến là việc khởi 
hiện của sắc tiếp theo, nhưng sự thật thì người ta không 
thể nói như vậy. Nếu như có sự khởi hiện đó thì vẫn có sự 
sanh lên nữa cũng có, sự khởi hiện của các sự sanh lên đó 
tiếp tục nữa vô tận. Ngay cả liên quan với dị (Jaratã) và 
diệt (aniccatä) cũng giống vậy, tức phải có sự lão hóa của 
sự dỊ, sự tiêu hoại của sự diệt nối tiếp nhau vô tận tương tự 
như nhau. Do đó, ngài giáo thọ sư mới đề cập rằng các sắc 
tướng này không khởi hiện từ bất cứ sở sanh nào. 

Còn sự việc pã|i trình bày rằng: “Jãti bhikkhave 
sankhatä paticcasamuppanna jaramaranam 
sankhatam paticcasamuppannam ”. 


“Này các Tỳ kheo, sanh (Jäti) là pháp hành nương vào 
duyên sanh lên, già (Jar3), chết (marana) là pháp hành 
(sankhata) nương vào duyên sanh lên”. Nên hiểu rằng 
Ngài thuyết để nhắm vào cho hiểu được rằng sanh... cũng 
là pháp hành liên quan với sự hiện hữu, đang hiện bày 
là pháp có duyên làm cho khởi hiện, là pháp nương vào 
duyên mà khởi hiện, sanh... này khởi hiện khi pháp đó 
làm duyên cho khởi hiện. 
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Kệ Ngôn Tóm Lược Sắc Trong 
Phương Thức Sắc Sở Sanh 


Atthärasa pannarasa Terasa dvãdasäti ca 
Kammacittotukahära._. Jãn¡i honti yathãkkamam 
Jayamänadiripänam Sabhavatta hi kevalam 
Lakkhanäni na jãyanti Kehicrti pakasitam 


Tất cả sắc thì 18 sắc, 15 sắc, 13 sắc và 12 sắc là sắc 
sanh lên từ nghiệp, tâm, nhiệt lượng và vật thực theo tuân 
tự. Thật vậy, ngài đã thuyết rằng tất cả sắc tướng không 
sanh lên từ bất cứ duyên nào bởi vì chỉ thuần nhất là thực 
tánh của sắc đang khởi hiện... 


Giải Thích Kệ Ngôn Tóm Lược Sắc Trong 
Phương Thức Sắc Sở Sanh 


Từ “theo tuần tự” nghĩa là theo tuần tự sắc sanh lên 
từ nghiệp có 18, sắc sanh lên từ tâm có 15, sắc sanh lên từ 
nhiệt lượng có 13, sắc sanh lên từ vật thực có 12. 


Sắc thuần nhất sanh lên từ nghiệp có 9 sắc như sắc 
thần kinh... Tuy nhiên, 9 sắc là § sắc bất ly và sắc giao 
giới là sắc sanh lên từ 4 sở sanh. Tính cả 9 sắc nghiệp thì 
gom số lượng sắc sanh lên từ nghiệp cả nhất định và bất 
định thì được 18 sắc. 

Sắc nhất định thuần nhất sanh lên từ tâm có hai loại 
là 2 sắc biểu tri. Còn 13 sắc là 3 sắc đặc biệt, sắc thỉnh, 8 
sắc bất ly, sắc giao giới. Nhóm sắc này là sắc sanh lên từ 
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tâm cũng được, sanh lên từ sở sanh khác cũng được. Do 
đó, tổng cộng số lượng sắc sanh lên từ tâm cả nhất định và 
bất định thì được 15 sắc. 


Sắc nhất định thuần nhất sanh lên từ nhiệt lượng 
không có. Sắc sanh lên từ nhiệt lượng có 13 là sắc thinh, 
3 sắc đặc biệt (như sắc khinh...), § sắc bất ly, sắc giao 
giới. 13 sắc này sanh lên theo tương ứng từ sở sanh khác 
cũng được. 


Sắc nhất định thuần nhất sanh lên từ vật thực cũng 
không có. Sắc sanh lên từ vật thực có 12 sắc là 3 sắc đặc 
biệt (như sắc khinh...), 8 sắc bất ly, sắc giao giới. 


Ngài thuyết rằng: “Tất cả sắc tướng không sanh lên 
từ bất cứ duyên nào bởi vì chỉ thuần nhất là thực tánh 
của sắc đang khởi biện...” nghĩa là thực tánh của sắc 
đang sanh lên, đang già nua và đang hoại diệt, mà không 
phải là một loại sắc pháp sanh lên từ bất cứ duyên nào 
theo nguyên nhân đã đề cập.. 


Vấn: Nếu theo nguyên nhân như vậy thì tại sao trong 
tất cả bộ sớ giải khi Ngài đề cập đến phân loại của sắc 
khới hiện từ các sở sanh, Ngài không trừ ra sắc sinh 
(upacayaripg) và sắc tiến (santatripg), Ngài lại gom 
sắc sinh và sắc tiến vào sắc sanh lên từ sở sanh đó ? Trong 
Thanh Tịnh Đạo (Đạo Phi Đạo Trì Kiến Thanh Tịnh xiển 
minh) trình bày lời nói như sau: “Ctftasamutthanam 
nãmg tayo arũpino khandha... upacayo santatL” gọi 
là pháp có tâm làm sở sanh gồm có 3 danh uẩn và 17 sắc 
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là bọn thỉnh cửu sắc (saddanavadkarupa - bọn sắc có 9 sắc 
có âm thanh làm chủ yếu), thân biểu tri, ngữ biểu tri, hư 
không, khinh, nhu, thích nghiệp, sinh, tiến”... 2 

Đáp: Ngài giáo thọ sư sớ giải nêu lên đề cập như vậy, 
vì ngài không nhắm vào riêng biệt lấy thực tánh khởi hiện 
từ sở sanh đó. Ngài chỉ nhắm đến sắc pháp ấy gọi là sanh 
lên từ sở sanh nhất định trong lúc đó. Do có tướng trạng 
nêu rõ rằng sắc đang sanh, đang hiện bày, tướng trạng này 
tức sinh và tiến. Nên, trong lúc đề cập đến sắc sanh lên từ 
sở sanh đó ngài mới gom lại hai tướng trạng này. Còn sắc 
đị và sắc diệt diễn tiến không liên quan với bất cứ sở sanh 
nào, chỉ là sự lão mại và hoại diệt của sắc khởi hiện từ sở 
sanh đó, cho nên ngài mới không gom sắc đị và sắc diệt 
vào. Như vậy, sắc sanh lên từ tất cả mỗi sở sanh, bậc trí 
giả sẽ thêm vào sắc sinh và sắc tiến tháp tùng theo tư kiến 
của các giáo thọ sư sớ giải như đã đề cập cũng thích hợp. 


Tóm lại theo tư kiến của giáo thọ sư sớ giải thì sắc 
sanh lên từ nghiệp, sắc sanh lên từ tâm, sắc sanh lên từ 
nhiệt lượng, sắc sanh lên từ vật thực gồm có 20 sắc, 17 
sắc, 15 sắc, 14 sắc theo tuần tự. 


Lại nữa, bậc thiện trí nên hiểu câu phân tích liên quan 
với sắc sanh lên từ nghiệp... 


Một lý khác nữa, theo cách tóm lược mà ngài nêu lên 
trong Thanh Tịnh Đạo (đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh 
xiển minh) và trong sớ giải Bộ Pháp Tụ (atthasälini) 
chương sắc như tiếp theo đây. 
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Sắc sanh lên từ nghiệp 

Trước hết trong tất cả sắc sanh lên từ nghiệp, bậc trí 
giả nên hiểu theo câu phân tích như sau: 

I1. Kammaam: nghiệp. 

2. Kammasamutthänam: sắc có nghiệp làm sở sanh. 

3. Kammapaccayam: sắc có nghiệp làm duyên. 

4. Kammapaccayacittasamutthänam: sắc có tâm, 

có nghiệp làm duyên, làm sở sanh. 

5. Kammapaccayaähäarasamutthanam: sắc có vật 

thực, có nghiệp làm duyên, làm sở sanh. 

6. Kammapaccayautusamutthanam: sắc có nhiệt 

lượng, có nghiệp làm duyên, làm sở sanh. 

Trong các câu phân tích đó, gọi là kammam - 
nghiệp tức tư thiện và tư bất thiện trở thành dị thời nghiệp 
(nanakkhanikakamma). 

Gọi là kammasamutthãnam - sắc có nghiệp làm 
sở sanh tức 18 hoặc 20 sắc như 5 sắc thần kinh... 

Gọi là kammaapaccayam - sắc có nghiệp làm 
duyên tức 18 hoặc 20 sắc bởi vì nghiệp làm sở sanh 
cho sắc khởi hiện, thì cũng làm điều kiện trợ sanh 
(upathambhakapaccaya) cho các sắc đó. 

Lại nữa, tóc, râu, lông đuôi ngựa, lông đuôi bò cãmarï... 
có 4 sở sanh, có thể nói rằng có nghiệp làm duyên, vì có 
tướng trạng khác biệt nhau do nghiệp. 


364 | THĂNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 2 ¬. 


Gọi là kammapaccayacittasamutthänam - sắc 
có tâm, có nghiệp làm duyên, làm sở sanh. Tức sắc 
sanh lên từ tâm quả. Sắc sanh lên từ tâm quả có tâm làm 
sở sanh chắc chắn không cần phải hoài nghi. Tuy nhiên, 
tâm quả có nghiệp làm duyên bằng cách dị thời nghiệp 
duyên (nanakkhanikakammapaccaya). Do đó, các sắc 
ấy mới được gọi là “sắc có tâm, có nghiệp làm duyên, 
làm sở sanh”. 


Gọi là kammapaccayaähärasamutthänam - sắc 
có vật thực, có nghiệp làm duyên, làm sở sanh, nghĩa 
là sắc dưỡng tố trong bọn sắc có nghiệp sở sanh đến giai 
đoạn trụ làm cho 8 bọn sắc bất ly khác nữa khởi hiện. Sắc 
dưỡng tố trong bọn sắc đó đến giai đoạn trụ thì làm cho 
bọn 8 sắc bất ly khác nữa khởi hiện nối tiếp diễn tiến 4 
hoặc 5 chặng (Vãra) theo phương thức đã để cập trên. Các 
bọn sắc này sanh lên từ vật thực (tức chính dưỡng tố đó) có 
vật thực làm sở sanh thật, nhưng vật thực làm sở sanh đó 
đang có trong bọn sắc sanh lên từ nghiệp thì phải tính vào 
là vật thực có nghiệp làm điểu kiện bằng nghiệp duyên 
(kammapaccaya)... Khi vật thực này làm sở sanh, làm cho 
bọn sắc nào khởi hiện thì bọn sắc đó cũng phải gọi là “sắc 
có vật thực, có nghiệp làm duyên, làm sở sanh”. 


Gọi là kammapaccayautusamutthãnam - sắc có 
nhiệt lượng, có nghiệp làm duyên, làm sở sanh, nghĩa là 
hóa đại sanh lên từ nghiệp (ở trong bọn sắc khởi hiện từ 
nghiệp) đến giai đoạn trụ thì làm cho bọn 8 sắc bất ly khởi 
hiện, bọn 8 sắc bất ly khởi hiện từ hỏa đại này mới gọi là 
sắc có nhiệt lượng sở sanh. Tuy nhiên, nhiệt lượng hoặc 
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hỏa đại này đang có trong bọn sắc sanh lên từ nghiệp. Do 
đó, bọn sắc nào sanh lên từ nhiệt lượng này được gọi là 
“sắc có nhiệt lượng, có nghiệp làm duyên, làm sở sanh”. 
Nhiệt lượng trong bọn 8 sắc bất ly như đã đề cập trên đến 
giai đoạn trụ thì cũng làm cho bọn 8 sắc bất ly khác khởi 
hiện nữa diễn tiến nối tiếp 4 - 5 chặng theo phương thức 
đã đề cập. 

Lại nữa, đối với uẩn tánh (khandhasandäna) bên 
ngoài như xe báu của Chuyển Luân Vương, vườn hoa, 
thiên cung của Chư Thiên... được xếp vào là sắc có nhiệt 
lượng, có nghiệp làm duyên, làm sở sanh, vì cho dù sanh 
lên từ nhiệt lượng cũng diễn tiến theo mãnh lực của nghiệp 
đã tạo. 

Sắc sanh lên từ tâm 


Trong tất cả sắc sanh lên từ tâm cũng nên hiểu theo 
câu phân tích như sau: 


1. Cittam: tâm. 

2. Cittasamutthãnam: sắc có tâm làm sở sanh. 

3. Cittapaccayam: sắc có tâm làm duyên. 

4. Cittapaccayaähärasamutthänam: sắc có vật 
thực, có tâm làm duyên, làm sở sanh. 

5. Cittapaccayautusamutthänam: sắc có nhiệt 
lượng, có tâm làm duyên, làm sở sanh. 

Trong câu phân tích trên gọi là cittam - tâm tức 
69 tâm. 
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Gọi là cittasamutthänam - sắc có tâm làm sở sanh, 
gồm có 15 sắc tức § sắc bất ly, sắc thính, thân biểu tr1, ngữ 
biểu tri, sắc hư không, khinh, nhu, thích nghiệp hoặc 17 
sắc là 15 sắc cùng với sắc sinh, sắc tiến. 


Gọi là cittapaccayam - sắc có tâm làm duyên, tức 
sắc khởi hiện từ 4 sở sanh có tâm sanh lên về sau vào ủng 
hộ trong sát na sắc đó đến giai đoạn trụ. Theo sự thuyết 
giảng rằng “Tất cả tâm và tâm sở sanh lên về sau thì tạo 
điều kiện bằng hậu sanh duyên (pacchãjãtapaccaya) đối 
với thân sanh trước 


Gọi là cỉttapaccayaähãrasamutthänam - sắc có 
vật thực, có tâm làm duyên, làm sở sanh nghĩa là dưỡng 
tố trong bọn sắc có tâm sở sanh đến giai đoạn trụ làm cho 
bọn 8 sắc bất ly khác khởi hiện gọi là sắc có vật thực làm 
sở sanh. Và vật thực tức dưỡng tố làm cho khởi hiện là 
dưỡng tố trong bọn sắc sanh lên từ tâm. Do đó, bọn 8 sắc 
bất ly khởi hiện từ dưỡng tố đó mới gọi là “sắc có vật thực, 
có tâm làm duyên, làm sở sanh” thì diễn tiến nối tiếp nhau 
Z- 3 chặng theo phương thức đã để cập trên. 


Gọi là cittapaccayautusamutthãnam - sắc có nhiệt 
lượng, có tâm làm duyên, làm sở sanh, nghĩa là sắc có 
nhiệt lượng làm sở sanh đến giai đoạn trụ thì làm cho bọn 
8 sắc bất ly khác khởi hiện và nhiệt lượng hay hỏa đại này 
ở trong bọn sắc sanh lên từ tâm nên bọn 8 sắc bất ly mới 
khởi hiện này được gọi là “sắc có nhiệt lượng, có tâm làm 
duyên, làm sở sanh” theo lời giải thích có phương thức như 
đã đề cập thì diễn tiến nối tiếp nhau 2 - 3 chặng (vãra). 
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Lại nữa, sự việc vị có thần thông chú nguyện 
(iddhiadhitthäna) làm cho xuất hiện thành các loại theo 
lời chú nguyện như “hóa hiện cho con voi hiện ra giữa hư 
không hay hóa hiện cho con ngựa... hóa hiện các đoàn 
binh hiện ra... ”. Thân con voi... hiện ra được gom vào là 
sắc có nhiệt lượng, có tâm làm duyên, làm sở sanh, bởi 
vì là pháp sanh lên từ nhiệt lượng, và nhiệt lượng đó diễn 
hoạt theo mãnh lực của tâm thông. 


Sắc sanh lên từ vật thực 


Trong tất cả sắc sanh lên từ vật thực, nên hiểu theo 
câu phân tích như sau: | 


1. Ahãro: vật thực. 

2. Ahärasamutthänam: sắc có vật thực làm sở sanh. 

3. Ahãrapaccayam: sắc có vật thực làm duyên. 

4. Ahãrapaccayaähärasamutthãnam: sắc có vật 

thực do vật thực làm duyên, làm sở sanh. 

5. Ahãrapaccayautusamutthänam: sắc có nhiệt 

lượng, có vật thực làm duyên, làm sở sanh. 

Trong câu phân tích đó, gọi là ãhäãro - vật thực, tức 
đoàn thực (kabalinkãrähara) theo thực tánh, là dưỡng tố 
trong vật chất nhai nuốt, thọ dụng. 

Gọi là ãhãrasamutthänam - sắc có vật thực làm sở 
sanh, gồm có 12 sắc tức 8 sắc bất ly khởi hiện từ dưỡng tố 
(ojã) đến giai đoạn trụ trong bọn sắc là vật thực mà người 
mẹ dùng vào... sắc hư không, khinh, nhu, thích nghiệp 
hoặc 14 sắc là 12 sắc cùng với sắc sinh và sắc tiến. 
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Gọi là ãhãrapaccayam - sắc có vật thực làm duyên, 
tức sắc có 4 sở sanh mà Ngài thuyết rằng “đoàn thực làm 
điều kiện bằng vật thực duyên (ãhärapaccaya) đối với 
thân này”. 


Thật vậy, vật thực đến giai đoạn trụ ngoài làm 
cho sắc có vật thực sở sanh khởi hiện, còn ủng hộ 
(paccayaupathambha) cho sắc có vật thực sở sanh và 
ủng hộ cho sắc có 3 sở sanh còn lại. Do đó, cả 4 sắc sở 
sanh đó mới gọi là sắc có vật thực làm duyên. 


Gọi là ãhärapaccayaahärasamutthãnam - sắc có 
vật thực do vật thực làm duyên, làm sở sanh, nghĩa là 
dưỡng tố đến giai đoạn trụ trong bọn sắc có vật thực sở 
sanh làm cho bọn 8 sắc bất ly khác khởi hiện. Bọn 8 sắc 
bất ly khởi hiện này gọi là sắc có vật thực đo vật thực làm 
duyên, làm sở sanh diễn tiến nối tiếp đến 10 - 12 chặng 
theo lời giải thích như theo phương thức đã đề cập. 


Vật thực mà người dùng vào 1 ngày thì ủng hộ suốt 
7 ngày. Còn dưỡng tố Chư thiên thì ủng hộ suốt 1 tháng, 
suốt 2 tháng. Ngay cả vật thực mà người mẹ dùng vào thì 
làm cho sắc khởi hiện lan tỏa khắp thân thể của đứa bé. 
Cho dù vật thực mà họ thoa khắp thân thể cũng làm cho 
sắc khởi hiện được. Vật thực sanh lên từ nghiệp gọi là vật 
thực do thú (upãdinnaka), vật thực do thủ đến ølal đoạn 
trụ thì làm cho sắc khới hiện, ngay cả dưỡng tố trong bọn 
sắc đó cũng làm cho bọn sắc có dưỡng tố trong bọn § sắc 
bất ly khác khởi hiện diến tiến nối tiếp 4 - 5 chặng theo 
như phương thức đã để cập. 
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Gọi là ãhãrapaccayautusamutthanam - sắc có 
nhiệt lượng, có vật thực làm duyên, làm sở sanh, nghĩa 
là nhiệt lượng tức hóa đại có trong bọn sắc sanh lên từ vật 
thực đến giai đoạn trụ thì làm cho bọn 8 sắc bất ly khác 
khởi hiện. Bọn 8§ sắc bất ly khác khởi hiện này mới gọi là 
sắc có nhiệt lượng, có vật thực làm duyên, làm sở sanh. 
Vật thực làm vật thực duyên (ähãärapaccaya) trợ cho sắc 
có vật thực sở sanh bằng cách là pháp làm cho sanh lên, 
và làm vật thực duyên bằng cách là pháp ủng hộ cho sắc 
có 3 sở sanh còn lại. 


Lại nữa, khi người dùng vật thực không thích hợp (độc 
hại) rồi đi đường giữa trưa nắng thì da nổi lên những mẩn 
đỏ gây ngứa ngáy. Phần dị ứng mẩn đỏ nổi lên trên da đó 
gọi là sắc có nhiệt lượng, có vật thực làm duyên, làm sở 
sanh, bởi vì hóa đại (tejodhãätu) bên trong nương vào hỏa 
đại bên ngoài (sự nóng từ nắng) làm duyên dẫn đến những 
mẩn đỏ dị ứng nối lên, là hỏa đại tổn tại trong bọn sắc có 
vật thực không thích hợp (độc hạn) làm sở sanh. 


Sắc sanh lên từ nhiệt lượng 


Trong tất cả sắc sanh lên từ nhiệt lượng cũng nên hiểu 
theo câu phân tích như sau: 


I. Utu: hóa đại. 
2. Utusamutthänam: sắc có nhiệt lượng làm sở sanh. 
3. Utupaccayam: sắc có nhiệt lượng làm duyên. 


4. Utupaccayautusamutthänam: sắc có nhiệt 
lượng do nhiệt lượng làm duyên, làm sở sanh. 
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5. Utupaccayaahärasamutthänam: sắc có vật thực, 
có nhiệt lượng làm duyên, làm sở sanh. 
Trong các câu phân tích trên, gọi là nhiệt lượng (utu) 
tức hóa đại có 4 sở sanh, nhiệt lượng này có hai loại là 
nóng và lạnh. 


Gọi là utusamutthänam - sắc có nhiệt lượng làm 
sở sanh, nghĩa là nhiệt lượng có 4 sở sanh được sắc thủ 
(sắc sanh lên từ nghiệp) trợ giúp đến giai đoạn trụ thì làm 
cho sắc khởi hiện trong thân thể. Sắc khởi hiện từ nhiệt 
lượng này gọi là sắc có nhiệt lượng làm sở sanh, có 13 
sắc tức 8 sắc bất ly, sắc thinh, hư không, khinh, nhu, thích 
nghiệp hoặc 15 sắc là 13 sắc cùng với sắc sinh và sắc tiến. 


Gọi là utupaccayam - sắc có nhiệt lượng làm duyên, 
tức sắc có 4 sở sanh, có sự diễn tiến và sự hoại diệt do có 
nhiệt lượng làm duyên. 


Gọi là utupaccayautusamutthänam - sắc có nhiệt 
lượng do nhiệt lượng làm duyên, làm sở sanh, nghĩa là 
hỏa đại có nhiệt lượng làm sở sanh đến giai đoạn trụ làm 
cho bọn 8 sắc bất ly khởi hiện. Bọn sắc khởi hiện này gọi 
là sắc có nhiệt lượng do nhiệt lượng làm duyên, làm sở 
sanh, bởi vì khởi hiện từ nhiệt lượng, sanh lên từ nhiệt 
lượng. Trong câu sắc có nhiệt lượng do nhiệt lượng làm 
duyên, làm sở sanh (utupaccayautusamutthänam) 
này sử dụng bằng cách phân theo đặc biệt thành hai từ 
đều nhau rằng: “Nhiệt lượng làm duyên, nhiệt lượng sở 
sanh (utupaccayam utusamutthänam)” cũng được. 


Z 


Như vậy, cũng có ý nghĩa là “sắc có nhiệt lượng làm 
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duyên, có nhiệt lượng làm sở sanh” tức chính sắc đó có 
nhiệt lượng lầm sở sanh do khởi hiện từ nhiệt lượng và 
sắc đó cũng có nhiệt lượng làm duyên, bởi vì cho dù nhiệt 
lượng làm duyên thì cũng khởi hiện lên từ nhiệt lượng. 
Nhiệt lượng trong bọn sắc khởi hiện đó làm cho bọn 8 
sắc bất Đj khác khởi hiện nữa theo như phương thức đã 
để cập, sắc có nhiệt lượng làm sở sanh trụ trong sắc thủ 
(upädinnakaripa) thì diễn tiến được lâu hơn. Lại nữa, 
trong sắc phi thủ (anupädinnakaripa) tức uẩn tánh bên 
ngoài như hạt giống tươi tốt, mặt đất tỏa mùi, đổi núi 
chiếu rọi màu xanh, biển cả tràn đầy rạng rỡ do luồng 
mưa rơi từ mây... cũng nên xếp vào là sắc có nhiệt lượng 
do nhiệt lượng làm duyên, làm sở sanh, bởi vì nhiệt lượng 
làm sở sanh đối với luồng mưa rơi xuống từ đó và có 
nhiệt lượng từ đám mây làm duyên. 


Gọi là utupaccayaãhärasamutthãnam - sắc có vật 
thực do nhiệt lượng làm duyên, làm sở sanh nghĩa là 
dưỡng tố có nhiệt lượng làm sở sanh đến giai đoạn trụ thì 
làm cho bọn 8 sắc bất ly khác khởi hiện, ngay cả dưỡng 
tố trong bọn sắc đó cũng làm cho bọn 8 sắc bất ly khác 
khởi hiện nữa diễn tiến nối tiếp 10 - 12 chặng (Vvära) 
theo như phương thức đã đề cập trên. Trong tất cả sắc 
có 4 sở sanh thì nhiệt lượng này làm duyên cho sắc có 
nhiệt lượng sở sanh bằng cách là pháp làm cho sanh lên, 
làm duyên cho sắc có các sở sanh còn lại bằng y duyên 
(nissayapaccaya), hiện hữu duyên (atthipaccaya) và bất 
ly duyên (avigatapaccaya), hoặc nói rằng làm duyên 
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cho sắc có sở sanh còn lại bằng cách là pháp ủng hộ 
(upathambha) cũng được. 


Sự Liên Quan Giữa Các Bọn Sắc (Kaläpayojanä) 


21 bọn sắc diễn tiến cùng nhau tức có sự đồng sanh, 
đồng điệt và có cùng nơi nương như nhau gọi là bọn sắc 
(tũpakaläpa). 

Lời giải thích 

Các sắc này khi khởi hiện từ các sở sanh như nghiệp... 
không sanh lên riêng rẽ tách lìa nhau thành mỗi sắc mà 
sanh lên cùng với nhau thành bọn. Ngài giáo thọ sư muốn 
trình bày số lượng bọn sắc và thực tánh đang có trong mỗi 
bọn sắc mới đề cập rằng “21 bọn sắc”... 


Từ “diễn tiến cùng nhau” có nghĩa là tất cả sắc 
đồng sanh ở trong cùng nhóm gọi là bọn (kaläpa). Các 
sắc trong mỗi bọn luôn diễn tiến cùng nhau không có 
nghĩa là các bọn sắc đó sinh diễn cùng nhau. Ngài giáo 
thọ sư nêu lên trong tâm rằng “từ diễn tiến cùng nhau” 
này là thế nào? Mới nói rằng: “Tức sự đồng sanh với 
nhau, đồng diệt với nhau”. 

Từ “có nơi nương như nhau” tức có sắc tứ đại là nơi 
nương như nhau. 


9 Bọn Sắc Có Nghiệp Làm Sở Sanh 


Trong 2l bọn sắc đó thì sắc mạng quyền và 8 sắc bất ly 
cùng với nhãn gọi là bọn nhấn thập sắc (cakkhudasaka). 
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Nên kết hợp bọn thập sắc theo tuần tự như sau: sắc mạng 
quyền, § sắc bất ly cùng với nhĩ gọi là bọn nhĩ thập sắc 
(sotadasaka); sắc mạng quyền, 8 sắc bất ly cùng vỚI 
tỷ gọi là bọn tỷ thập sắc (ghãnadasaka); sắc mạng 
quyền, 8 sắc bất ly cùng với thiệt gọi là bọn thiệt thập 
sắc (ivhädasaka): sắc mạng quyền, 8 sắc bất ly cùng VỚI 
thân gọi là bọn thân thập sắc (kãyadasaka); sắc mạng 
quyền, 8 sắc bất ly cùng với nữ tánh gọi là bọn nữ tánh 
thập sắc (itthibhävadasaka); sắc mạng quyền, 8 sắc 
bất ly cùng với nam tánh gỌI là bọn nam tánh thập sắc 
(purisabhävadasaka); sắc mạng quyền, 8 sắc bất ly cùng 
với sắc ý vật gọi là bọn ý vật thập sắc (vatthudasaka). 
Riêng biệt § sắc bất ly cùng với sắc mạng quyền gọi là 
bọn mạng quyền cửu sắc (jivatanavaka). 


9 bọn theo như đã đề cập trên là bọn sắc có nghiệp 
làm sở sanh. 


Giải thích về 9 bọn sắc có nghiệp làm sở sanh 


Bọn sắc gọi là thập sắc (dasaka) ý nghĩa là có số 
lượng 10 sắc, như đồng cùng thần kinh nhãn hoặc xác định 
nêu lên bằng thần kinh nhãn hoặc có thần kinh nhãn làm 
chánh yếu gọi là bọn nhãn thập sắc. Các bọn sắc còn lại 
như bọn nhĩ thập sắc... cũng giống như vậy. 

Bậc trí giả nên hiểu rằng các bọn sắc này thì mỗi 
bọn sắc có nghiệp làm sở sanh, mà không phải khởi hiện 
từ loại nghiệp như nhau. Bọn nhãn thập sắc khởi hiện từ 
nghiệp thành tựu từ sắc ái tức có sắc ái là cận y duyên 
(upanissayapaccaya). Ngay cả bọn sắc còn lại như bọn 
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nhĩ thập sắc... cũng cùng phương thức giống như vậy. Nên 
mới đề cập rằng các bọn sắc này có sự khác nhau tùy theo 
sự khác nhau của nghiệp do mãnh lực của ái dục (tanhä) 
làm cận y duyên. 


6 Bọn Sắc Có Tâm Làm Sở Sanh 
8 sắc bất ly gọi là bọn bát thuần (suddhatthaka). 


8 sắc bất ly đồng cùng với sắc thân biểu tri gọi là bọn 
thân biểu cửu sắc (kãyaviññatthinavaka). 


$ sắc bất ly đồng cùng với sắc ngữ biểu tri và sắc thinh 
gọi là bọn ngữ biểu thập sắc (vaciviññattidasaka). 


8 sắc bất ly đồng cùng với 3 sắc đặc biệt như khinh... 
gọ1 là bọn đặc biệt thập nhất sắc (lahutädiekädasaka). 


8 sắc bất ly đồng cùng với sắc thân biểu tri và 3 sắc 
đặc biệt như khinh... gọi là bọn thân biểu đặc biệt thập 
nhị sắc (kãyaviññattilahutadidvadasaka). 


8 sắc bấtly đồng cùng với sắc ngữ biểu tri, sắc thinh và 3 
sắc đặc biệt như khinh... gọi là bọn ngữ thỉnh biểu đặc biệt 
thập tam sắc (vaciviññattisaddalahutäditerasaka). 

Lời giải thích về 6 bọn sắc có tâm làm sở sanh 

Bọn sắc gọi là bọn bát thuần, là bọn thuần túy có 6 
sắc, không có lẫn lộn với sắc pháp sanh lên từ loại tâm 
khác. Bọn bát thuần này khởi hiện thông thường vào sát 
na sanh của tâm, có khả năng làm cho sắc sanh lên chỉ 


ngay sát na sanh cho đến sau cùng của sát na diệt. Do đó, 
75 tâm có thể làm cho sắc khởi hiện ngay cả khi chưa có 


CHƯƠNG 6: SẮC PHÁP TẬP YẾU | 375 


bọn sắc khác sanh lên vẫn làm cho bọn tâm bát thuần này 
sanh lên được. 


Bọn sắc gọi là bọn thân biểu cửu sắc 
(kãyaviññatthinavaka) là bọn sắc có 9 sắc, trong đó có 
sắc thần biểu tri. 


Vấn: Ngài đề cập phía trước rằng: “Pháp tánh gọi là 
thân biểu trì vì có ý nghĩa làm cho người khác biết được 
ý định bằng thân chuyển động” phải chăng? Trừ ra 3 sắc 
đặc biệt như khinh... thì sẽ có sự chuyển động như thế nào? 
Bọn sắc của thân biểu tri mà không có 3 sắc đặc biệt như 
khinh... thì không có được. 


Đáp: Câu “bằng thân chuyển động” này chỉ là sự nói 
tháp tùng theo việc diễn tiến đa số, tức phần nhiều có sự 
chuyển động thân. Nhưng bậc trí giả nên hiểu rằng cho đù 
không có sự chuyển động thân, như khi thân lặng thinh mà 
người tạo lên nhằm làm cho người khác biết được ý định, 
hoặc mình hiểu được ý định và làm cho người khác biết 
được. Lúc đó gọi là có thân biểu tri sanh lên. Thân biểu 
tri này là môn của thân nghiệp và ngữ nghiệp, là đường 
lối làm cho các nghiệp này được thành tựu, cho dù trong 
lúc đó người ấy có thân yên lặng không chuyển động. Như 
khi vị Tỳ kheo phạm tội bị Chư Tăng chất vấn rằng: “Ngài 
phạm tội này và tội này phải chăng?” thì lặng thính không 
nói ra lời nhận tội. Vị ấy suy nghĩ rằng: “Ta lặng thính như 
vậy thì các vị Tỳ kheo này sẽ tưởng rằng ta không phạm 
tội đó. Như vậy, ta sẽ thoát khỏi tội nói dối, vì ta không 
nói ra lời chối cãi tội lỗi mà ta phạm chi cả”. Khi Chư 
Tăng tưởng rằng vị Tỳ kheo này không phạm tội này và 
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tội này. bởi nương vào cử chỉ lặng thinh của vị Tỳ kheo bị 
chất vấn làm bằng chứng. Tỳ kheo bị chất vấn thành tựu 
ngữ ác hạnh (vacIducarita) điều nói dối ngay lúc đó. Bởi 
vì cử chỉ lặng thính của thân báo cho hiểu rằng thân biểu 
tri đang diễn hoạt trong sát na đó. Khi có thân biểu tri thì 
cũng có môn của nghiệp, khi có môn của nghiệp xem như 
trong lúc đó vị Tỳ kheo thành tựu bất thiện nghiệp điều 
nói đối. Và về dẫn chứng trình bày việc diễn tiến không 
kết hợp với sắc đặc biệt (vikãra) như khinh... của bọn sắc 
thân biểu tri này thường có khi nhìn vào mắt mà người làm 
ngơ đành phải lặng thinh... để làm cho người khác biết 
được ý định. 


Bọn sắc gọi là bọn ngữ biểu thập sắc 
(vaciviiñattidasaka) là bọn sắc có 10 sắc, trong đó có 
ngữ biểu tri và sắc thinh. Sắc thinh cho dù không được 
nêu lên cụ thể tên trong bọn sắc này nhưng do ngữ biểu 
tri diễn hoạt không trừ ra sắc thinh được. Do đó, mặc dù 
ngài chỉ đề cập bấy nhiêu như “ngữ biểu thập sắc”, bậc trí 
giả cũng nên hiếu được rằng “ngữ thinh biểu tri thập sắc” 
(vaciviññattisaddadasaka). Ngay cả sự việc ngữ biểu tri 
diễn hoạt không lẫn lộn với 3 sắc đặc biệt như khinh... bậc 
trí giả nên hiểu theo cách thức như đã để cập trong thân 
biểu cửu sắc. 


Bọn sắc gọi là bọn đặc biệt thập nhất sắc 
(lahutadiekãdasaka) là bọn sắc có I1 sắc, trong đó có 
3 sắc đặc biệt như khinh... trong tất cả oai nghi mà không 
diễn hoạt với sắc biếu tri. 


Bọn sắc gọi là bọn thân biểu đặc biệt thập nhị sắc 
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(kãyaviññattilahutäadidvadasaka) là bọn sắc có 12 sắc, 
trong đó có thân biểu tri và 3 sắc đặc biệt như khinh... 
thường có được trong lúc người chuyển động, xê dịch thân 
để làm cho người khác biết được ý định hoặc tự mình hiểu 
được ý định rồi mới chuyển động. 


Bọn sắc gọi là bọn ngữ thỉnh biểu đặc biệt thập tam 
sắc (vaciviññattisaddalahutäditerasaka) là bọn sắc có 
13 sắc, trong đó có ngữ biểu tri, thinh và 3 sắc đặc biệt 
như khinh... diễn hoạt trong lúc người chuyển dịch lời nói 
nơi khu vực phát ra tiếng nói ra lời để cho người khác biết 
được ý định... 


4 Bọn Sắc Có Nhiệt lượng Làm Sở Sanh 


Bọn sắc có nhiệt lượng làm sở sanh có 4 bọn là: 

1. Bọn bát thuần (suddhatthaka). 

2. Bọn thỉnh cửu sắc (saddanavaka). 

3. Bọn đặc biệt thập nhất sắc (lahutaädiekadasaka). 

4. Bọn thnh đặc biệt thập nhị sắc 

(saddalahutãadidvädasaka). 

Lời giải thích về 4 bọn sắc có nhiệt lượng làm sở sanh 

Bọn sắc gọi là bọn bát thuần vì thuần túy có 8 sắc 
tức 8 sắc bất ly. Bọn bát thuần sanh lên từ nhiệt lượng này 
khới hiện nơi uẩn tánh bên trong liên quan đến quyền, nơi 
uẩn tánh bên ngoài thì không liên quan đến quyền. Bọn 
bát thuần một loại khởi hiện từ nhiệt lượng lạnh, một loại 
khởi hiện từ nhiệt lượng nóng. Vì vậy, thân của chúng 
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sanh một loại diễn hoạt trong nhiệt lượng lạnh, một loại 
diễn hoạt trong nhiệt lượng nóng. 


Bọn sắc gọi là bọn thỉnh cứu sắc là bọn sắc có 9 sắc, 
trong đó có sắc thinh. Bọn thinh cửu sắc này có được trong 
uẩn tánh bên trong liên quan đến quyên và trong uẩn tánh 
bên ngoài không liên quan đến quyền. Bọn thinh cửu sắc 
này có được trong uẩn tánh bên trong lúc có tiếng ho, tiếng 
hắt hơi, tiếng sôi bụng... phát ra; có được trong uẩn tánh 
bên ngoài do liên quan đến tiếng cây chuyển động, tiếng 
sấm, tiếng mưa rơi, tiếng gió, tiếng sóng... 


Bọn sắc gọi là bọn đặc biệt thập nhất sắc là bọn 
sắc có 11 sắc, trong đó có với 3 sắc đặc biệt như khinh... 
Bọn sắc này có tâm làm sở sanh, nhưng không chỉ có tâm 
làm sở sanh mà còn có nhiệt lượng làm sở sanh. Bậc trí 
giả hiểu biết được bằng cách nương vào đại oai nghi, tiểu 
oai nghi chuyển động khác biệt nhau tháp tùng theo sự 
khác nhau của nhiệt lượng lạnh và nhiệt lượng nóng. Bởi 
vì việc thay đối oai nghi chuyển động liên quan với 3 sắc 
đặc biệt không loại trừ ra 3 sắc đặc biệt này, tức các oai 
nghi khới hiện do nhiệt lượng lạnh thường chuyển động 
khó khăn, cứng nhắc, chậm chạp, không gọn gàng: khởi 
hiện do nhiệt lượng nóng thì chuyển động dễ dàng, mềm 
mại, nhanh nhẹn, gọn gàng. Các oai nghi khởi hiện từ tâm 
nhưng khi có sự chuyển động khác biệt nhau do mãnh lực 
của nhiệt lượng nóng và nhiệt lượng lạnh thì bất cứ ai cũng 
không chối cãi được rằng trong lúc đó bọn sắc có nhiệt 
lượng làm sở sanh này cũng đang có bọn đặc biệt thập 
nhất sắc khởi hiện nơi uẩn tánh bên trong liên quan đến 
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quyền, mà không khởi hiện nơi uẩn tánh bên ngoài không 
liên quan đền quyền, bởi vì 3 sắc đặc biệt như khinh... 
không sanh lên trong uẩn tánh bên ngoài. 


Bọn sắc gọi là bọn thỉnh đặc biệt thập nhị sắc là bọn 
sắc có 12 sắc, trong đó có sắc thinh và 3 sắc đặc biệt như 
khinh... Bọn sắc này do diễn hoạt cùng với 3 sắc đặc biệt 
nên chỉ có riêng biệt trong uẩn tánh bên trong liên quan 
đến quyền. Bọn sắc này cũng giống như bọn sắc đã để cập 
khởi hiện trong lúc diễn hoạt cùng với âm thanh khởi hiện 
do sự lạnh, nóng trong lúc đó. 

Như vậy, trong uẩn tánh bên trong có đủ 4 bọn sắc; 
trong uẩn tánh bên ngoài có được 2 bọn sắc trừ ra bọn sắc 
có 3 sắc đặc biệt như khinh... 


2 Bọn Sắc Có Vật Thực Làm Sở Sanh 

Bọn sắc có vật thực làm sở sanh có hai bọn là: 

1. Bọn bát thuần (suddhatthaka). 

2. Bọn đặc biệt thập nhất sắc (lahutadiekädasaka). 

Giải thích về 2 bọn sắc có vật thực làm sở sanh 

Bọn sắc gọi là bọn bát thuần theo như đã đề cập chỉ 
là để cập khởi hiện từ sở sanh khác. Riêng về khởi hiện từ 
vật thực và được gọi là bọn đặc biệt thập nhất sắc vì có sự 
diễn tiến giống như theo phương thức đã đề cập (tức có 11 
sắc, trong đó có 3 sắc đặc biệt như khinh...) chỉ khác nhau 
là lúc này có vật thực làm sở sanh, nghĩa là khởi hiện từ 
vật thực tức dưỡng tố. Thân thể của người thọ thực được 
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thích hợp (sabhava) thường tươi nhuận, linh hoạt; thân thể 
của người thọ thực không thích hợp (visabhãga) thường ưu 
sầu, ốm yếu, xanh xao, không nhanh nhẹn. Cho dù là vật 
thực thích hợp hay không thích hợp đi nữa mà thọ thực rồi 
làm cho thân thể linh hoạt bởi một trường hợp nào khác 
với ban đầu thì cũng nói được là diễn hoạt do mãnh lực 
của bọn sắc khởi hiện từ các vật thực. 


Tóm Lược Bọn Sắc Có Bên Trong Và Bên Ngoài 


Trong 21 bọn sắc đó thì 2 bọn sắc có nhiệt lượng làm 
sở sanh tức bọn bát thuần và bọn thinh cửu sắc có được 
bên ngoài, riêng mỗi bọn sắc còn lại chỉ có riêng biệt 
bền trong. 

Lời giải thích tóm lược về bọn sắc 


Ngài giáo thọ sư tự hỏi trong tâm rằng: “Các bọn sắc 
này đang có mọi nơi cả bên trong và bên ngoài hay chăng? 
Hay một số bọn sắc hiện có trong một số nơi mà thôi?”. 
Rồi mới để cập rằng: “Trong 21 bọn sắc đó ”... 

Nghĩa là trong uẩn tánh bên ngoài có 2 bọn sắc sanh 


lên từ nhiệt lượng. Trong uẩn tánh bên trong có được 2l 
bọn theo tương ứng với người có sanh loại (yoni)... 
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Kệ Ngôn Tóm Lược Việc Liên Quan Của Bọn Sắc 


Kammacittotuhära_ Samutthänã yathakkamam 
Nava cha caturo dveti Kalãpã ekavisati 


Kaläpanam pariccheda_  Lakkhanattä vicakkhanä 
Na kalãpangamiccähu Äkäsam lakkhanãni ca 


21 bọn sắc tức 9 bọn, 6 bọn, 4 bọn, 2 bọn có nghiệp, 
tâm, nhiệt lượng và vật thực làm sở sanh theo tuần tự. Bậc 
trí giả có trí tuệ thấy tỏ tường để cập đến sắc hư không và 
sắc tướng không là thành phần của bọn sắc, chỉ là sự phân 
ranh và tướng trạng của tất cả bọn sắc. 


Lời giải thích về kệ ngôn tóm lược sự liên quan giữa 
bọn sắc 


Sắc hư không (äkäsarũpa) và sắc tướng 
(lakkhanarũpa) không gọi là thành phần của sắc, tức 
không phải là bộ phận, là thành phần kết hợp của bọn sắc, 
nghĩa là không phải là sắc lên quan trong bọn sắc. Vì sao? 
Bởi vì sắc hư không chỉ là sự phân ranh, là khoảng trống 
phân chia tất cả sắc pháp làm cho kết hợp thành từng bọn, 
không cho dính nhau thành dãy. Tất cả sắc pháp sanh lên 
thành từng bọn gọi là bọn sắc (kaläpa) do có sắc hư không 
này là pháp phân ranh. Nếu như “sắc hư không” không 
là thành phần liên kết của bọn sắc thì không có pháp nào 
khác phân chia cho trở thành mỗi bọn sắc. 

Lại nữa, các sắc tướng cũng không là thành phần 
của bọn sắc, chí là tướng trạng của tất cả sắc pháp liên 
quan trong bọn sắc đó. 
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Tiến Trình Diễn Hoạt Của Sắc (Rũpapavattikama) 


Tiến Trình Diễn Tiến Của Sắc Trong Cõi Dục 


Tất cả nhóm sắc này có được trong thời bình nhật trong 
cõi dục không khiếm khuyết (tức đầy đủ) theo tương ứng. 


Trong thời tục sinh 7 bọn thập sắc tức bọn nhãn thập 
sắc, bọn nhĩ thập sắc, bọn tỷ thập sắc, bọn thiệt thập sắc, 
bọn thân thập sắc, bọn tánh thập sắc, bọn ý vật thập sắc 
thường hiện bày đối với tất cả chúng sanh thuộc thấp sanh 
(samsedaja) và hóa sanh (opapätika) do liên quan với số 
lượng xác định bọn sắc nhiều nhất. Nhưng liên quan với 
số lượng xác định bọn sắc thấp nhất thì đôi lúc không có 
bọn nhãn thập sắc, bọn nhĩ thập sắc, bọn tỷ thập sắc và 
bọn tánh thập sắc. Do đó, nên hiểu đến sự giảm xuống của 
bọn sắc liên quan với nhóm chúng sanh thấp sanh và hóa 
sanh đó. 


Đối với tất cả chúng sanh thuộc thai sanh 
(gabbhaseyyaka) thì 3 bọn thập sắc tức bọn thân thập sắc, 
bọn tánh thập sắc, bọn ý vật thập sắc thường hiện bày. 
Trong tất cả 3 bọn thập sắc đó đôi khi cũng không có bọn 
tánh thập sắc. Sau khi đó trở đi trong thời bình nhật thì tất 
cá bọn thập sắc như bọn nhãn thập sắc... hiện bày theo 
tuân tự. 


Như trường hợp đã để cập trên, việc nối tiếp của 4 
bọn sắc sở sanh luôn diễn tiến trong cõi dục suốt tuổi thọ 
không gián đoạn, giống như ngọn đèn và giống như dòng 
sông, tức sự nối tiếp của bọn sắc có nghiệp sở sanh diễn 
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hoạt bắt đầu kể từ khi tục sinh trở đi. Sự nối tiếp của bọn 
sắc có tâm sở sanh diễn hoạt bắt đâu kể từ tâm thứ 2. Sự 
nối tiếp của bọn sắc có nhiệt lượng sở sanh diễn hoạt bắt 
đầu kể từ sát na trụ của tâm tục sinh. Và sự nối tiếp của 


bọn sắc có vật thực sở sanh diễn tiến bắt đầu kể từ lúc 
dưỡng tổ lan tỏa đi. 


Trong thời cận tử thì tất cả sắc nghiệp không sanh 
lên kể từ thời trụ (thitikãla) của tâm thứ 17 từ tâm tử tính 
ngược trở lại. Còn các sắc nghiệp sanh lên dẫn đầu diễn 
hoạt rồi diệt đi chấm dứt đồng thời với tâm tử, sau khi đó 
trở đi thì sắc tâm và sắc vật thực chấm dứt. Và sự nối tiếp 
của sắc có nhiệt lượng sở sanh diễn hoạt nối tiếp nhau cho 
đến khi trở thành tử thi. 

Kệ ngôn: 


lccevam matasattanam  Punadeva bhavantare 
Patisandhimupädäya Tatharũpam pavattati 
Sắc của tất cả chúng sanh đã chết thì diễn tiến trong 
cõi khác, bắt đầu kể từ khi tục sanh theo trường hợp đã đề 
cập trên. 
Lời giải thích tiến trình diễn hoạt của sắc trong cõi dục 
Bấy giờ, ngài giáo thọ sư muốn trình bày tiến trình 
của nhóm sắc đó trong cõi sanh lên liên quan với thời tức 
thời tục sinh và thời bình nhật và liên quan với sanh loại 
(yoni) như sanh loại thấp sanh... mới đề cập rằng: “Tất cả 
nhóm sắc này”... 


Câu “eó được trong thời bình nhật trong cối dục 


384 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH-TẬP2__. 


không khiếm khuyết” nghĩa là tất cả sắc, tức 21 bọn sắc 
đó có được trong thời bình nhật trong lúc bắt đầu kể từ 
sát na trụ của tâm tục sinh trở đi cho đến sát na diệt của 
tâm tử, trong cõi dục tức I1 cõi dục giới, không khiếm 
khuyết tức đầy đủ, trọn vẹn 21 bọn sắc. 

Câu “theo tương ứng” tức theo tương ứng với sanh 
loại, với chúng sanh có thực trạng hoặc không có thực 
trạng và có đầy đủ xứ (äyatana) hoặc không đầy đủ xứ. 

Ngài giáo thọ sư đề cập đến tiến trình của các sắc 
này liên quan với sanh loại như thấp sanh... bậc trí giả nên 
hiểu việc liên quan đến sanh loại trước như sau: 

Đức Thế Tôn thuyết rằng: "Catasso kho imä 
särIputta yoniyo katamä catasso”... 


“Này SãrIputta, có 4 sanh loại, thế nào là 4 sanh loại? 


Sanh loại noãn sanh, sanh loại bào sanh, sanh loại 
thấp sanh, sanh loại hóa sanh. 


Này Sãriputta, thế nào là sanh loại noãn sanh? 


Này SãrIputta, nhóm chúng sanh phá vỡ vỏ trứng sanh 
ra, sanh loại này gọi là sanh loại noãn sanh (andajayoni). 


Này Sãrïputta, thế nào là sanh loại bào sanh? 


Này SãrIputta, nhóm chúng sanh sanh ra từ tử cung, 
sanh loại này gọi là sanh loại bào sanh (Jaläbũjayoni). 


Này SãrIputta, thế nào là sanh loại thấp sanh? 


Này SãrIputta, nhóm chúng sanh sanh ra trong nơi cá 
hư thối hay trong xác chết sình thối hay trong bánh thiu 
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hay trong giếng nước ôi hay trong giếng nước bỏ đi, sanh 
loại này gọi là sanh loại thấp sanh (samsedajayoni). 


Này Sãriputta, thế nào là sanh loại hóa sanh? 


Này SârTputta, nhóm Chư thiên, nhóm chúng sanh địa 
ngục, vài nhóm nhân loại và vài nhóm đọa xứ (vinipätika), 
sanh loại này là sanh loại hóa sanh (opapatikayonI). 


Này SãrIputta, có 4 sanh loại như vậy”. 


Trong các từ đó thì từ sanh loại (yom) tức trạng thái 
sanh ra, nghĩa là tất cả chúng sanh có sự khác nhau bởi 
cảnh giới (gati), bởi cõi (bhũm))... Khi có trạng thái sanh 
ra như nhau thì ngài gom lại thành nhóm bằng trạng thái 
sanh lên đó, như thấp sanh, hóa sanh... 


Từ noãn sanh tức chúng sanh sanh ra trong trứng, 
sanh loại của chúng sanh sanh ra trong trứng gọi là sanh 
loại noấn sanh (andajayonl). 


Còn chúng sanh sanh ra trong tử cung gọi là bào sanh, 
sanh loại của chúng sanh sanh ra trong tử cung gọi là sanh 
loại bào sanh (jalãäbujayoni). 


Chúng sanh sanh ra từ nơi ẩm thấp gọi là thấp sanh, 
sanh loại của chúng sanh sanh ra từ nơi ẩm thấp gọi là 
sanh loại thấp sanh (samsedajayoni). Mặc dù Đức Thế 
Tôn thuyết chỗ sanh ra liên quan với nơi chốn nhơ nhớp 
không đáng mong muốn bằng từ trong các nơi hư thối... 
thật, nhưng bậc trí giá nên hiểu rằng ngay cả nơi đáng 
sạch sẽ ưa thích như mật mía, mật ong... cũng là nơi sanh 
ra của chúng sanh thấp sanh được. 
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Chúng sanh hóa sanh do có ý nghĩa sanh lên liền tức 
thì giống như xuất hiện lên, ló dạng lên không ngoại trừ sự 
kiện sanh ra trong trứng... sanh loại của nhóm chúng sanh 
hóa sanh gọi là sanh loại hóa sanh (opapätikayoni). 


Từ nhóm Chư thiên nghĩa là Chư thiên bắt đầu 
kể từ nhóm Tứ Thiên Vương (catumahäräjikã) trở lên 
là nhóm thuần hóa sanh. Còn nhóm Chư thiên địa cầu 
(bhummadevatã) có được 4 sanh loại. 


Từ “một vài nhóm nhân loại” nghĩa là trong tất cả 
nhân loại có nhóm nhân loại thuộc hóa sanh, tức nhân 
loại ở thời kỳ sơ kiếp; còn phần nhiều thì thuộc nhóm thai 
sanh. Nhóm thuộc noãn sanh cũng có giống như hai anh em 
trưởng lão Konataputta. Ngay cả thuộc thấp sanh cũng có 
giống như bà la môn Pokkharasati dạy môn học nghệ cho 
đức vua Pasenadikosala là người sanh ra từ trong bụng 
hoa sen. Trong tất cả nhóm đọa xứ (vinipätika), nhóm 
ngạ quỷ nijjhãmatanhika thuần nhất thuộc loại hóa sanh 
giống như chúng sanh địa ngục. Nhóm chúng sanh còn lại 
thuộc nhóm có 4 sanh loại như nhóm dạ xoa, ngay cả các 
nhóm chúng sanh có 4 chân, có cánh, có thân dài... cũng 
có 4 sanh loại. 


Trong phần tập yếu (sangaha) ngài giáo thọ sư gom 
lại nhóm noãn sanh và nhóm bào sanh vào thành một sanh 
loại là thai sanh (gabbhaseyyaka) vì là chúng sanh sanh 
ra trong bào thai của người mẹ. Như vậy, sanh loại được 
nh là có 3 như sanh loại thai sanh... cũng được. 


Ngài giáo thọ sư để cập rằng: “Trong thời tục sinh 7 
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bọn thập sắc tức bọn nhãn thập sắc... và bọn ý vật thập 
sắc hiện bày với tất cả chúng sanh thuộc thấp sanh và 
hóa sanh”. Bậc trí giả nên hiểu rằng câu này trình bày 
đền hai sanh loại chúng sanh mà tự thể vào sát na đầu tiên 
sanh lên bằng nhau. Chúng sanh thuộc thấp sanh lần đầu 
tiên có thân thể nhỏ nương vào bọng hoa sen... sanh lên rồi 
lớn lên theo tuần tự. Giống như bà la môn Pokkharasäti có 
thân thể nhỏ bằng đầu ngón tay cái nằm ngủ trong bọng 
hoa sen. VỊ đạo sĩ gặp được đem về nuôi dưỡng lớn lên 
theo tuần tự. Riêng về nhóm hóa sanh có tự thể lớn lên 
đầy đủ ngay sát na sanh thì có đầy đủ chi thể lớn nhỏ, 
giống như người khoảng 16 tuổi. Do đó, nên hiểu rằng 
cầu này ngài chỉ trình bày cho hiểu là sát na phân loại 
bọn sắc sanh lên bằng nhau liên quan với chúng sanh có 
quyền không khiếm khuyết, có đầy đủ xứ (äyatana) cho 
nên ngài mới đề cập rằng: “Bởi liên quan với số lượng 
bọn sắc được xác định nhiều nhất” tức xác định số lượng 
bọn sắc bằng như đã đề cập trên là nhiều nhất. 


Ngài đề cập rằng: “Đôi khi không có bọn nhãn thập 
sắc... và bọn tánh thập sắc” bởi liên quan đến người mù 
từ lúc sanh ra, điếc từ lúc sanh ra, không có khứu giác, 
bán nam bán nữ hoặc là chúng sanh sanh ra thời sơ kiếp 
(kappa) - nhân loại sanh ra từ lần đầu tiên của đại kiếp thì 
không có sắc tánh. Nghĩa là nếu là người mù từ lúc sanh 
ra, điếc từ lúc sanh ra một loại nào thì có được 6 bọn thập 
sắc. Nếu là người mù lẫn điếc từ lúc sanh ra thì có được 5 
bọn thập sắc... 

Trong tất cả chúng sanh thuộc thấp sanh và hóa sanh 
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nên hiểu rằng sự việc nhóm hóa sanh và thấp sanh không 
có nhãn và nhĩ do sự khiếm khuyết của quyền. Sự việc 
nhóm thấp sanh không có sắc tánh vì thuộc loại bán nam 
bán nữ. Sự việc nhóm hóa sanh không có sắc tánh do là 
người sanh ra vào thời sơ kiếp (kappa). Còn sự việc không 
có khứu giác thì ngài để cập đối với người thấp sanh, 
không phải đối với chúng sanh hóa sanh bởi vì mọi nhóm 
chúng sanh hóa sanh luôn có khứu giác cùng với vị giác. 
Trong Pháp Tâm Phân Tích 
(dhammahadayavibhanga) thuyết 11 xứ (ãyatana) 
trừ thinh xứ đối với chúng sanh hóa sanh có xứ đầy đủ 
bằng câu nói: “Kãmadhätuyäã upapattikkhane kassaci 
ekädasätatanäni pãtubhavantu... kassaci satta”. 


“Trong sát na sanh (sát na tục sinh) trong cõi dục giới 
thì một số người hiện bày 11 xứ... một số người hiện bày 
7 xứ”. Trong lời thuyết này sẽ thấy được rằng nêu lên 
thuyết 10 xứ hai lần. Lần đầu thuyết 10 xứ trừ ra nhãn xứ 
đối với chúng sanh mù. Lần thứ hai thuyết 10 xứ trừ ra 
nhĩ xứ đối với chúng sanh điếc. Thuyết 9 xứ trừ ra 2 xứ 
đối với chúng sanh mù và điếc. Thuyết 7 xứ trừ ra nhãn 
xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thinh xứ đối với chúng sanh 
tha1 sanh. 

Nếu như có chúng sanh hóa sanh không có tỷ xứ, Đức 
Phật thuyết 10 xứ đến ba lần tức 10 xứ lần đầu đối với 
chúng sanh mù, lần thứ hai đối với chúng sanh điếc, lần 
thứ ba đối với chúng sanh không có khứu giác (ghãna). 
Và nêu lên thuyết 9 xứ ba lần giống như vậy tức lần đầu 
đối với chúng sanh mù và điếc, lần thứ hai đối với chúng 
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sanh mù và không có khứu giác, lân thứ ba đối với chúng 
sanh điễc và không có khứu giác. Nêu lên thuyết 8 xứ một 
lần đổi với chúng sanh mù, điếc và không có khứu giác. 
Nhưng Đức Phật không thuyết như vậy. Do đó, chúng 
sanh hóa sanh không khiếm khuyết khứu giác. Điều này 
tương ứng như ngài giáo thọ sư sớ giải nêu lên để cập 
trong sớ giải Bộ Song Đối (Atthakãthäyamaka) rằng: 
“Aghänako upapatiko natthi yadi bhaveyya, kassaci 
atthãyatanäniti vadeyya”. 


"Chúng sanh hóa sanh chẳng phải không có tỷ xứ 
(ghana), nếu như khuyết thì có lẽ Đức Thế Tôn thuyết 
rằng một số người hiện bày 8 xứ (trừ nhãn, nhĩ và tỷ)”. 
Vì vậy, ngài giáo thọ sư Anuruddha chỉ nhắm vào chúng 
sanh thấp sanh nên đề cập rằng: “Đôi khi không có nhãn... 
không có tỷ ”. 

Lại nữa, câu “một số người hiện bày 7 xứ” là câu Đức 
Thế Tôn thuyết nhắm vào chúng sanh thai sanh mà không 
gom vào chúng sanh thấp sanh, nhóm thấp sanh không có 
sự sứ dụng 7 xứ. 

Còn về câu trong sớ giải rằng: “Đức Thế Tôn nêu 
lên thuyết 11 xứ, Ngài gom sanh loại thấp sanh vào trong 
nhóm chúng sanh hóa sanh thành người có đầy đủ xứ 
(ãyatana)”. Nên hiểu câu đó Ngài đề cập không có nghĩa 
là nhóm chúng sanh thấp sanh có quy luật của xứ giống 
như một loại chúng sanh hóa sanh nào. Ngài chỉ gom nhóm 
chúng sanh thấp sanh có đầy đủ xứ vào trong nhóm chúng 
sanh hóa sanh để đề cập số lượng xứ cùng với nhóm chúng 
sanh hóa sanh. 
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Tất cả chúng sanh gọi là thai sanh (gabbhaseyyaka) 
do có ý nghĩa là trong thai bào tức trong bụng của người 
mẹ, chính thai sanh đó gọi là chúng sanh. Vì là người 
dính mắc trong các uẩn như sắc uẩn... cho nên mới gọi là 
chúng sanh thai sanh. 


Câu “3 bọn thập sắc... hiện bày” là 3 bọn thập sắc 
như bọn thân thập sắc... hiện bày với chúng sanh sanh ra 
trong trứng và trong tử cung. Tất cả bọn thập sắc ngài gọi 
gom chung lại là “kalalarũpa” hợp lại với nhau thành sự 
trong suốt khoảng bằng øiọt dầu mè còn dính lại nơi đầu 
sợi lông cừu khi họ nhúng lông cừu vào dầu mè rồi đưa 
lên, đối với chúng sanh vừa sanh ra trong ngày đó. Đôi khi 
không có bọn tánh thập sắc (bhãvadasaka) do liên quan 
đến chúng sanh không có sắc tánh. 


Câu “sau khi đó trở đi” tức sau khi tục sinh. 


Câu “trong thời bình nhật thì tất cả bọn thập sắc 
như nhãn thập sắc... hiện bày” nghĩa là thời bình nhật 
trong tuần lễ thứ bảy hoặc trong tuần lễ thứ 11 theo tư kiến 
của ngài giáo thọ sư hậu sớ giải thì tất cả bọn thập sắc 
như bọn nhãn thập sắc... hiện bày theo tuần tự. Tức trong 
tuần lễ thứ 7 hoặc tuần lễ thứ 11 đó có bọn nhãn thập sắc 
hiện bày. Vượt qua 7 ngày tính kể từ thời gian hiện bày 
của bọn nhãn thập sắc thì bọn nhĩ thập sắc hiện bày. Vượt 
qua 7 ngày tính kể từ thời gian hiện bày của bọn nhĩ thập 
sắc thì bọn tỷ thập sắc hiện bày. Vượt qua 7 ngày tính kể 
từ thời gian hiện bày cúa bọn tỷ thập sắc thì bọn thiệt thập 
sắc hiện bày. Thật ra thì ngay cả trong sớ giải ngài cũng 
trình bày như vậy. 
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Câu “sự nối tiếp của bọn sắc có nghiệp làm sở sanh 
diễn hoạt bắt đầu kể từ khi tục sinh trở đi”, nghĩa là sự 
nối tiếp của bọn sắc pháp sanh lên từ nghiệp luôn diễn 
hoạt khởi hiện bắt đầu kể từ lúc tục sinh, tức kể từ sát na 
sanh của tâm tục sinh diễn tiến rồi diệt đi cùng với sát na 
điệt của tâm thứ 17. Trong sát na trụ, sát na diệt của tâm 
tục sinh cũng có sắc sanh lên từ nghiệp khởi hiện diễn 
hoạt theo trường hợp như vậy, ngay cả trong mỗi sát na 
(sát na sanh, sát na trụ, sát na diệt) của tất cả tâm bắt đầu 
kể từ tâm thứ nhất diệt đi cũng diễn hoạt giống như vậy. 


Câu “sự nối tiếp của bọn sắc có tâm làm sở sanh 
diễn hoạt bắt đầu kể từ tâm thứ 27, nghĩa là sự nối tiếp 
của bọn sắc sanh lên từ tâm khởi hiện bắt đầu kể từ sát 
na sanh của tâm thứ hai, tức tâm đầu tiên là tâm tục sinh 
diệt đi rồi. Bọn sắc có tâm sở sanh chỉ khởi hiện riêng biệt 
ngay sát na sanh của tâm, ngoài ra đó tâm không thể làm 
cho sắc sanh lên được. 


Câu “sự nối tiếp của bọn sắc có nhiệt lượng làm 
sở sanh diễn hoạt bắt đầu kể từ sát na trụ của tâm tục 
sinh” nghĩa là sự nối tiếp của bọn sắc có nhiệt lượng làm 
sở sanh khởi hiện trong thời trụ (thitikãla) tức trong thời 
trụ của tâm tục sinh. 


Giải thích: Bọn sắc sanh lên từ nhiệt lượng hiện bày 
bắt đầu kể từ sát na trụ của tâm tục sinh trở đi. Thật ra, 
nhiệt lượng khởi hiện cùng với sát na sanh của tâm tục 
sinh làm cho sắc nhiệt lượng sanh lên theo tuần tự, sau khi 
sanh lên rồi làm cho bọn sắc bát thuần khởi hiện trong sát 
na trụ cúa tâm tục sinh đó. Nhiệt lượng sanh lên trong sát 
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na trụ của tâm tục sinh tiếp tục làm cho bọn sắc bát thuần 
khởi hiện vào sát na diệt của tâm tục sinh... 


Câu “sự nối tiếp của bọn sắc có vật thực làm sở 
sanh diễn tiến bắt đầu kể từ lúc dưỡng tố lan tổa đi”, 
đối với chúng sanh thai sanh bắt đầu kể từ lúc dưỡng tố từ 
vật thực mà người mẹ dùng vào lan tỏa đi trong thân thể 
theo tuyến dẫn đi của vị. Đối với chúng sanh thấp sanh 
và hóa sanh thì bắt đầu kể từ lúc dưỡng tố từ đàm ở trong 
miệng... lan tỏa đi trong thân thể theo đường tuyến dẫn 
của VỊ. 

Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “trong thời cận tử 
(maranakaäla) thì tất cả sắc nghiệp không sanh lên bắt 
đầu kể từ sát na trụ tâm thứ 17 từ tâm tử tính trở lại”. 
Câu này có nghĩa là trong thời cận tử, sắc nghiệp sanh 
lên mỗi ba sát na của tâm, khi đến tâm thứ 17 từ tâm tử 
tính trở lại, tức có tâm tử là tâm thứ 1 tính lùi trở lại, bắt 
đầu từ thời trụ tức sát na trụ của tâm thứ 17... trổ đi thì sắc 
nghiệp không sanh lên nữa. Nếu như tiếp theo sau đó mà 
sắc nghiệp mới vẫn sanh lên thì sự chết không có được. 
Sự việc nói rằng chúng sanh đã chết cũng do sắc nghiệp 
chấm dứt, giống như các ngài giáo thọ sư tiền bối nói rằng: 
Äyu usmã ca viãññãnam  Yadä kãyam jahantimam 
Apaviddho tadãäã seti Niratthavam kalingaram 

“Khi nào ba nhóm pháp tức tuổi thọ, hơi ấm và thức 
la bó thân này, khi đó thân này cũng bị vứt bỏ nằm như 
khúc gỗ chẳng tìm được lợi ích”. 
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Từ tuổi thọ tức mạng quyên là sắc nghiệp. 


Câu “còn các sắc nghiệp sanh lên dẫn đâu diễn hoạt 
rồi điệt đi chấm dứt đông thời với tâm tử”, nghĩa là sắc 
nghiệp sanh lên dẫn đầu thời trụ của tâm thứ 17, tức hiện 
khởi ngay sát na sanh của tâm thứ 17 diễn hoạt rồi diệt đi 
chấm dứt đồng thời với tâm tử, tức cùng với sát na diệt của 
tâm tử. Vì theo quy luật thì tuổi thọ của sắc pháp bằng với 
tiến trình của 17 sát na tâm. Còn sắc nghiệp sanh lên dẫn 
đầu thì không cần phải để cập đến bởi vì đơn giản rồi. 

Câu “sau khi đó trở đi thì sắc tâm và sắc vật thực 
chấm dứt” nghĩa là sau khi sắc nghiệp khởi hiện lần cuối 
cùng diệt đi thì sắc tâm và sắc vật thực diễn hoạt trong 
thân đã chết khoảng thời gian rất ngắn rồi diệt đi không 
sanh lên nữa. Vì trong uẩn tánh không có mạng quyển thì 
không có sự sanh lên của nhóm sắc tâm và sắc vật thực 
đó. Đối với một số nhóm giáo thọ sư khác nữa để cập rằng 
sắc tâm chấm dứt trước tâm tử. 

Còn sắc có nhiệt lượng sở sanh diễn tiến nối tiếp nhau, 
bắt đầu kể từ khi thân thể chưa chết cho đến khi thân thể 
đã chết thì được xem là uẩn tánh bên ngoài. 


Lời Giải Thích Tiến Trình Diễn Hoạt Của Sắc 
Trong Cõi Sắc Giới Và Vô Tưởng 
Nguyên nhân trong việc không có tỷ, thiệt và thân nơi 


cõi sắc giới đã được đề cập trong lời giải thích chương 3. 
Do đó, nhóm Phạm Thiên mới không có bọn tỷ thập sắc, 
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bọn thiệt thập sắc, bọn thân thập sắc. Còn hai sắc tánh thì 
không diễn hoạt trong cõi sắc giới vì hai sắc tánh sanh lên 
từ nghiệp có tham ái (kãmaräga) liên quan đến hành dâm 
(methunadhamma) tạo điều kiện (upanissaya). Tham ái 
đó không có với nhóm Phạm Thiên do sức mạnh của việc 
tu tiến tịnh chỉ hoàn toàn. 


Gọ1 là “không có các bọn sắc sanh lên từ vật thực” bởi 
vì vật thực tức sắc dưỡng tố trong thân thể không làm cho 
sắc khởi hiện được do không có vật thực dùng vào. Thật 
vậy, nhiệt lượng và vật thực bên trong được nhiệt lượng và 
vật thực bên ngoài làm cận y duyên (upanisayapaccaya) 
trước, rồi mới làm cho sắc có nhiệt lượng sở sanh và vật 
thực sở sanh khởi hiện. Do đó, mới không có sắc sanh lên 
từ vật thực làm duyên ủng hộ cho tự thể như chúng sanh 
trong cõi dục. Nhóm Phạm Thiên có bọn mạng quyền cửu 
sắc sanh lên thường xuyên hỗ trợ cho tự thể thay thế vật 
thực, và bọn mạng quyền cửu sắc này thấm đượm khắp 
nơi thay thế cho bọn thân thập sắc vì nhóm Phạm Thiên 
không có bọn thân thập sắc. 


Câu “do đó, nhóm chúng sanh Vô Tưởng mới chỉ có 
riêng biệt bọn mạng quyền cửu sắc...” ngài giáo thọ sư 
trình bày cho hiểu rằng sắc của chúng sanh Vô Tưởng chỉ 
có hai sở sanh, tức nghiệp và nhiệt lượng, gồm có bọn 
mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong thời tục sinh và trong 
thời bình nhật. Và bọn sắc có nhiệt lượng làm sở sanh (trừ 
ra sắc thinh) khởi hiện trong thời bình nhật. 
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Kệ Ngôn Tóm Lược Tiến Trình Diễn Tiến Của Sắc 


Atthavisati kãmesu Honti tevisa rũpisu 
Sattaraseväsaññinam Arupe natthi kiñcipi 
Saddo vikäro jaratä Maranañcopapattiyam 


Na labbhanti pavatte tu Na kiñcipi na labbhati 

Trong các cõi dục giới có 28 sắc. Trong các cõi sắc 
giới có 23 sắc. Nhóm chúng sanh Vô Tưởng có 17 sắc. 
Trong cõi vô sắc không có sắc dù chỉ một chút ít. Sắc 
thịnh, sắc đặc biệt, sắc dị và sắc diệt không có trong lúc 
sanh ra (trong thời tục sinh), còn trong thời bình nhật thì 
bất cứ sắc nào cũng có. 

Đây là tiến trình diễn hoạt của sắc trong sắc tập yếu. 

Lời giải thích về kệ ngôn tóm lược tiến trình diễn 
hoạt của sắc 

Trong các cõi sắc giới có 23 sắc bởi vì không có 5 sắc 
là tỷ, thiệt, thân và 2 sắc tánh. 

Một nhóm giáo thọ sư đề cập rằng trong cõi sắc giới 
thì uẩn sanh lên từ nghiệp thiện sắc giới không có việc 
tăng thêm tánh chất (dhãtu) tạo nên sự nặng nể... Vì 
vậy, không có pháp đối nghịch nên 3 sắc đặc biệt như sắc 
khinh... mới không diễn tiến trong cõi sắc giới. 

Xin giải đáp lời của nhóm giáo thọ sư đó như sau: việc 
tăng thêm tánh chất tạo nên sự nặng nề hơn lên... không 
có trong cõi sắc giới. Cho dù như thế 3 sắc đặc biệt như 
sắc khinh... cũng vẫn điễn hoạt trong cõi sắc giới. Vì trong 
cõi sắc giới cho dù không có việc tăng thêm tánh chất tạo 
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nên sự nặng nỀ... thì 3 sắc đặc biệt cũng diễn hoạt trong 
các cối đó, mà không nhắm đến phận sự làm an tịnh, đối 
nghịch lại sự nặng nể... Theo trường hợp khác thì việc 
điễn hoạt là thành phần kết hợp với hành vi để được hoàn 
hảo hơn của tất cả sắc pháp. Nếu như sắc khinh... không 
sanh lên với nhóm Phạm Thiên do nguyên nhân không có 
pháp đối nghịch thì tâm sở khinh thân (lahutãcetasika)... 
cũng phải không sanh lên trong tâm tố hữu nhân của tất cả 
bậc A La Hán, bởi vì ngài không có bất cứ phiển não nào 
tạo nên sự nặng nề... (đối với tâm và tâm sở). 

Câu “sắc thinh, sắc đặc biệt...” ngài nêu lên đề cập 
liên quan với lời nói phổ biến đối với mọi nhóm chúng 
sanh. Do sắc thỉnh... không khởi hiện trong thời tục sinh. 

Đây là tiến trình diễn hoạt của sắc trong phân loại sắc 
tập yếu. 
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Níp Bàn 
(Nibbäna) 


Riêng về Níp Bàn là pháp siêu thế mà 4 Đạo Tuệ làm 
cho thấu đáo thành cảnh của Đạo và Quả. Gọi là Níp Bàn 
vì thực tánh thoát ra khối ái dục (tanhä) hay “vãna” (pháp 
đan kết, pháp gắn chặt vào) ni + vãna = Nibbäna. Níp Bàn 
theo thực tánh chỉ có một, phân thành hai loại theo gián tiếp 
gồm có Hữu Dư Y Níp Bàn (saupädisesanibbanadhätu) 
và Vô Dư Y Níp Bàn (anupädisesanibbanadhätu); 
phân thành ba loại theo sự khác biệt của tánh chất 
là không tánh Níp Bàn (suññatanibbana), vô tướng 
Níp Bàn (animittanibbana) và phi thuộc lụy Níp Bàn 
(appanihitanibbäna). 

Lời giải thích về Níp Bàn 

Ngài giáo thọ sư khi trình bày giải thích về 3 pháp 
chơn đế tức tâm, tâm sở và sắc pháp bằng cách phân tích 
phân loại chỉ bấy nhiêu. Bây giờ, muốn trình bày pháp 
chơn đế thứ 4 tức Níp Bàn vẫn còn lại mới để cập rằng: 
“Riêng về Níp Bàn... ”. 

Trong tất cả 9 pháp siêu thế thì 4 Đạo gọi là siêu thế 
do ý nghĩa là pháp có mãnh lực vượt khỏi thế gian, thực 
tánh phải chịu biến đổi tiêu hoại theo thường nhiên ngài 
gọi là “thế gian” (loka) trong nơi đây ám chỉ lấy ngũ thủ 
uấn (upãdãnakhandha). Còn 4 Quả gọi là siêu thế do có 
ý nghĩa đã vượt qua khỏi thế gian. Níp Bàn gọi là siêu thế 
bởi vì là nhân làm cho vượt khỏi thế gian hoặc do không 
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có bất cứ thực tánh nào được xem như là thế gian vì là vô 
vi giới (sankhatadhätu). 


Bằng câu “Đạo Tuệ làm cho thấu đáo thành cảnh 
của Đạo và Quả” này ngài giáo thọ sư trình bày đến Níp 
Bàn được tác chứng do bậc Thánh nhân liễu tri trong lúc 
Đạo Tuệ sanh lên để Thánh Quả (ariyaphala) được hiện 
diện. Sự tác chứng Níp Bàn của các bậc Thánh gọi là tỏ 
ngộ do thấu đáo (paccakkhabuddhi) vì tự mình liễu tri. 
Còn sự thẩm thấu của phàm nhân gọi là tổ ngộ do phỏng 
đoán (anumänabuddhị) vì chỉ hiểu biết về Níp Bàn theo 
lời trình bày của bậc hiền trí, mà không phải tự thực hành 
để liễu tri. Níp Bàn được tác chứng với thiện phàm nhân 
(kãÌyãnaputhujana) như sau: “Trí có pháp hữu vi làm 
cảnh hay pháp chế định làm cảnh thì không thể sát tuyệt 
và vắng lặng tất cả phiển não, chỉ có một loại pháp gọi là 
Níp Bàn đối nghịch lại pháp hữu vi và pháp chế định, là 
cảnh của Đạo và Quả, là nhân làm cho Đạo Tuệ sát tuyệt 
được phiền não, Quả Tuệ làm vắng lặng được phiền não 
đang có chắc thật”... 


Đối với một nhóm giáo thọ sư để cập rằng: “Níp Bàn 
là một loại pháp chơn đế riêng rẽ thì chẳng phải vậy, chỉ 
là sự chấm dứt phiền não mới gọi là Níp Bàn” rồi nêu 
lên bài kinh vấn hồi về Níp Bàn (Nibbänapañhäsutta) 
dẫn chứng như sau: “Nsài Sãriputta, khi bị hồi rằng: Ngài 
SãrIpufta gọi là Níp Bàn, Níp Bàn là thế nào?”. 


Đáprăằng: `Yo kho ãvuso rãägaklhayo dosakkhayo 
mohakkhayo, idam vuccati nibbãnam”. 
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- "Này hiển giả, sự chấm dứt tham, sự chấm dứt sân, sự 
chấm đứt sĩ gọi là Níp Bàn”, 

Người hiểu biết nêu câu hỏi các giáo thọ sư đó rằng: 
“Sự chấm dứt tham là chấm dứt sân, chấm dứt si phải 
chăng?”. Thật ra, tham không phải là sân, không phải là sĩ 
thì phải đáp rằng: “Sự chấm dứt tham chỉ là chấm dứt thuần 
nhất tham, không phải chấm dứt sân, không phải chấm dứt 
sĩ”. Khi đáp như vậy thì vặn trở lại: “Nếu như vậy, người 
nào thực hành chấm dứt tham thì vẫn còn phải thực hành 
để chấm dứt sân tiếp tục nữa; chấm dứt sân rồi thì vẫn 
còn phải thực hành để chấm dứt si tiếp tục; xem như phải 
nói đến 3 loại thực hành để chấm dứt 3 loại phiển não”. 
Khi bị vặn lại như vậy thì chắc chắn sẽ phải lặng thinh. 
Nhưng nếu như chưa lặng thỉnh mà vẫn còn quả quyết thì 
nên hỏi rằng: “Ngài đã từng hiểu, từng được nghe gọi là 
chuyển tộc (gotrabh), Đạo, Quả hay chăng?”. Khi biết 
sẽ đáp rằng: “Từng hiểu, từng được nghe”. Nêu câu hỏi 
tiếp tục: “Chuyển tộc có gì làm cảnh?”. Nếu biết sẽ đáp: 
“Có Níp Bàn làm cảnh”. Tiếp tục hỏi: “Sát na chuyển tộc 
thì phiền não sẽ chấm dứt, đang chấm dứt hoặc đã chấm 
dứt?”. Nếu biết sẽ trả lời: “Phiền não sẽ chấm dứt, không 
phải đang chấm dứt, không phải đã chấm dứt”. Khi đã trả 
lời như vậy, lúc này vặn lại: “Khi ngài nói rằng sự chấm 
dứt phiền não là Níp Bàn thì trong sát na chuyển tộc phiền 
não chưa chấm dứt, chỉ là sẽ chấm dứt. Như vậy, có Níp 
Bàn nơi nào mà để cập rằng là cảnh của chuyển tộc nữa”. 
Lúc này chắc chắn phải lặng thinh. 


Bậc trí giả có tâm tương trợ đối với người không biết 
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nên giải thích lời nói của ngài Sãriputta như sau: “Gọi 
là Níp Bàn bởi vì tham đi đến cũng chấm dứt, sân đi đến 
cũng chấm dứt, sỉ đi đến cũng chấm dứt”. Ngài Sãrïputta 
mới đỀ cập đến dựa vào mãnh lực theo ba tên gọi rằng: 
“Chấm dứt tham, chấm dứt sân, chấm dứt s¡” (hoặc pháp 
là nơi chấm dứt tham, pháp là nơi chấm dứt sân, pháp là 
nơi chấm dứt si)”... nghĩa là duy nhất Níp Bàn được cả 3 
tên này. 

Ái dục gọi là “vãna (vật đan kết)” vì đan kết gắn chặt 
các cõi lớn nhỏ vào nhau. Vô vi giới (asankhatadhätu) là 
siêu thế được gọi là Níp Bàn do có ý nghĩa thoát khỏi “ái 
dục”, thoát khỏi “vãna” (ni + văna = Nibbäna). 


Câu “có thực tánh thuần nhất” tức có thực tánh 
thuần nhất là vô vi. 


Câu “phân ra thành hai loại theo gián tiếp...” là 
phân ra thành hai loại theo gián tiếp bao gồm phiển não 
và khổ dựa vào Hữu Dư Y Níp Bàn giới và Vô Dư Y Níp 
Bàn giới, tức: 

Trước tiên bậc trí giả nên hiểu rằng ngũ thủ uẩn Ngài 
go! là “thành do thủ” (upädi) vì tất cả thủ như dục thủ... 
bám chấp, chính sự thành do thủ đó là pháp còn thừa 
lại từ các phiên não bị đoạn trừ. Do đó, mới gọi là dư y 
(upädisesa), Níp Bàn còn dư y øọ1 là Hữu Dư Y Níp Bàn 
(saupädisesanibbäna), là giới (dhãtu) bởi vì không phải 
là chúng sanh, không phải là sanh mạng, cho nên mới gọi 
là Hữu Dư Y Níp Bàn giới. 


Níp Bàn giới chí diệt phiền não mà chưa diệt uẩn là 
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Níp Bàn của Bậc A La Hán vẫn còn sanh mạng, gọi theo 
một tên khác nữa là phiền não Níp Bàn (kilesanibbäna). 
Níp Bàn không còn dư y (không còn dư sót lại) gọi là 
Vô Dư Y Níp Bàn (anupädisesanibbana). 
Níp Bàn giới diệt tất cả uẩn, gọi theo một tên khác 
nữa là uấn Níp Bàn (khandhanibbäna) là Níp Bàn của 
Bậc A La Hán viên tịch. 


Câu “phân thành ba loại theo sự khác nhau của 
trạng thái...” nghĩa là Níp Bàn do rỗng không khỏi tham, 
sân và si bởi không liên quan làm cánh cho tham... Do đó, 
mới gọi là không tánh Níp Bàn (suññatanibbäna). Gọi 
là vô tướng Níp Bàn (animittanibbäna) vì không tìm 
thấy được hiện tượng (nhân sanh) của phiền não như tham... 
Và gọi là phi thuộc lụy Níp Bàn (appanihitanibbäna) 
đo loại trừ khỏi hệ lụy như tham... _ 


Đây gọi là thành tựu bởi ân đức tánh chất khác biệt 
nhau của mình. 


Còn nói theo đạo lộ thực hành đắc chứng thì Níp Bàn 
mà xuất hành minh quán (vu†thãnagäminivipassanä) 
hướng đến đắc chứng vô ngã tướng (anattalakkhana) thì 
gọ1 là không tánh Níp Bàn, bởi vì tác chứng Níp Bàn do 
thấy được tướng vô ngã soi rọi đến các pháp hành rỗng 
không khối tự ngã (atta). Níp Bàn mà xuất hành minh quán 
hướng đến đắc chứng vô thường tướng (aniccalakkhana) 
gọi là vô tướng Níp Bàn bởi vì tác chứng Níp Bàn do thấy 
được tướng vô thường soi rọi đến các pháp hành không có 
tướng (hiện tượng làm nhân cho hiểu là thường). Níp Bàn 
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mà xuất hành minh quán hướng đến đắc chứng khổ tướng 
gọi là phi thuộc lụy Níp Bàn bởi vì tác chứng do thấy được 
tướng khổ soi rọi đến các pháp hành không có hệ lụy tham 
ái (rãga) do mãnh lực nhận thấy là an lạc. 


Kệ Ngôn Kết Thúc Chương 


Padamaccutamaccantam Asankhatamanuttaram 
Nibbänamiti bhãsanti Vänamuttã mahesayo 
Iti cittam cetasikam Ruũpam nibbänamiccapi 
Paramattham pakäsenti  Catudhäva tathägatä 


Bậc Đại Ấn Sĩ đã thoát khỏi rừng (vãna - ái dục đan 
kết chúng sanh) gọi là nơi bất tử, nơi vô thượng, tột đỉnh của 
pháp hữu vi là “Níp Bàn”. Các Đấng Như Lai tuyên thuyết 
về 4 pháp chơn đế tức tâm, tâm sở, sắc pháp, Níp Bàn. 

Lời giải thích về kệ ngôn 

Từ vô vi (asankhata - Níp Bàn) gọi là bất tử (accuta) 
do không có sự luân chuyển, gọi là vô thượng (accanta) 
do không có sự chấm dứt tức không có chấm dứt sự sanh 
và không có chấm dứt sự diệt, gọi là vô vi (asankhata) 
do không phải là pháp hữu vi (pháp đầy đủ các duyên 
thì sanh lên), gọi là tột đỉnh (anuttara) do không có pháp 
khác cao tột hơn. 

Đức Thế Tôn gọi là bậc đã thoát khỏi rừng bởi vì 
Ngài đã xa lìa khói rừng ái dục bằng tất cả mọi trường hợp. 

Ngài có hồng danh là Bậc Đại Ẩn Sĩ bởi vì Ngài tầm 
cầu ân đức Pháp tối thượng như giới uẩn... 
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chơn đế như tâm... mà Ngài phân tích theo 6 chương. 


Kết Thúc Chương 6 
Sắc Tập Yếu 


C S# te) 


--Kết Thúc Tập 2-- 
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. GĐ.Nguyễn Thị Duyên 
. GĐ.Nguyễn Văn Gia , 
. GĐ.Trần Thị Chín 

. GĐ.Nguyễn Thị Nhung 
. GĐ,Huỳnh Tấn Huy 

. GĐ.Huỳnh Thị Lan 
.GĐ.Hồng Thị Nhơn 

. GĐ.Phạm Thị Tốt 

. GĐ.Trần Ngọc Mai 

. GĐ.Nguyễn Văn Bảy 


Cử 
— 


.GĐ.Trần Thị Hoa 
.GĐ.Trần Ngọc Tùng 
.GĐ.Nguyễn Văn Ngọc 
.GĐ.Huỳnh Phước Đạt 
.GĐ.Nguyễn Thị Thanh 


.GĐ.Nguyễn Thị Ngôn 
.GĐ.Phạm Ngọc Diệp 
.GĐ.Nhan Hồng Lộc 
.GĐ.Nhan Hồng Long 
.GĐ.Đồng Thị Thiên 


.GĐ.Như Huệ 

. GĐ.Diệu Minh 
ó0. 
.GĐ.Bùi Thị Hồng 
.GĐ.Nguyễn Trí Dũng 
. CĐ.Nguyễn Thị Kim 


.GĐ.Bạch Thị Ngãi 
.GĐ,Trần Thị Liễu 


Thủy 


Hương 


GĐ.Vy Thị Nam Hương 


Cương 


66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
1. 
13. 
14. 
1c 
76. 


T1. 
18. 


19. 
80. 


61. 


62. 


GĐ.Phạm Xuân Đoàn 
GĐ.Tăng Cẩm Tiên 
GĐ.Cô Tính Huệ 
GĐ.Hoàng Thị Chín 
GĐ.Cô Nga My 
GĐ.Chị em chị Cao 
GĐ.Tiến Hồng 
GĐ.Cô Tuyết 
GĐ.Ngô Thị Ánh 

Tu nữ Thúy Ngọc 


GĐ.Nguyễn Thị Thúy 
Nhị 


GĐ.Hồ Triều Nam 


GĐ.Nguyễn Thị Lan 
Phương 


GĐ.Phan Thị Oanh 


GĐ.Cao Nguyễn Thủy 
Hà 


GĐ.Nguyễn Thị Ngọc 
Lan 


GĐ.Nguyễn Thị Ngọc 


D1, 
92, 
H5, 
94. 
Mộ, 
%6. 
1. 
96. 
SỒ, 


. GĐ.Diệu Xuân 

.GĐÐ.Trần Thị Hải 
85. 
86. 
S7. 
88. 
89. 
90. 


GĐ.Chí Tâm 
GĐ.Lê Thị Lan Anh 
GĐ.Ma Thị Nhung 
GĐ.Trần Bảo Ngọc 
GĐ.Nguyễn Thị Nết 


GĐ.Trần Thị Thanh 
Thủy 


GĐ.Trần Thị Mẫn 
GĐ.Đào Thị Vui 
GĐ.Đặng Ngọc Thiện 
GĐ.Nguyễn Văn Nghị 
Hoàng Thị Sẵn 

TK. Minh Hạnh 

GĐ. Bùi Cẩm Vân 
Lâm Thanh Thảo 

Lê Thị Huệ 


100. Lê Trung Thành 
101. Ánh Hoa 
102. Ánh Nguyệt 
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